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Sáng chúa nhật 7 tháng 12 năm ro41, iNhật 
Bản tung một cuộc không tập tàn phá Trân Châu 
Cảng, căn cứ Hải Quân qui mô của Hoa Kỳ 
tại quần đảo Hạ Ủy Di. Trận tấn công xủy ra 
bào hồi 7 giờ s55, kết thúc 0ào ọ giờ +5, làm 
sững sờ các chiến lược gia thế giới. 


Điều động cuộc khởi chiến, Đô Đốc Isoroku 


_ Vamamoto Tư Lệnh Hải Quân Hoàng Gia Nhật, 


đã chọn một mục tiêu không di ngờ tới : Tnột 
mục tiêu ở xa lực lượng của ông tút non 300 
hải lý. Trên yoo phủ cơ cất cánh từ 6 hàng không 
mẫu hạm tham đự cuộc tấn công, chia ra làm 
hai toán. Toán đầu chỉ hny bởi Trung Tả Fuchi- 
da, toản thứ nai bởi Shữngzakt. 

Trận oanh tạc tuy là bất ngờ song ñã từng 
có kiều mẫu trong quả khứ. Yamamoto đánh, 
Trân Châu Cảng là áp dụng bài học xảy ra 
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năm roo4, khi Togo, cũng là một Thủy Sư Đô 
Đốc Nhật, xuất kỳ bất ý đánh Lữ Thuận ngay 
khi chiến tranh Nga — Nhật khỏi sự. Tháng r1 
năm r1g4o, bài học được nhắc lại tại căn cứ: Hải 
Quân Ý ở Tarene, tại Địa Trung Hải. 


Tìn Trân Châu Cảng bị tấn công không được 
đi fin, nhất là người Hoa. Kỳ. lHỉọ cho rằng tin 
tức lầm lẫn, báo cáo sai lạc, có lš Nhật tấn công 
Đhi Luật Tón hay Hương Cảng. Những gì 
không ơi ngờ tới uẫn xảy ra, lại xảy ra một cách 
tàn khốc. 


Thời cuộc điển tiến sau đó cho thấy kễ 
hoạch của Vamamoto tác hại 0ề chính trị, song 
trên phương điện quân sự, đó là một thành công 
súng ngời, một trận đảnh 0uĩnh tiễn trở thành 
bài học trong chiến sử thế giới. Cuốn sách này, 
thâu tỏm tỉnh hoa của r4 cuốn sách khác, thuật 
lại từ đầu trận đánh Trân Châu Cảng, uúi các 
nhân chứng thảm quyền của Lịch Sử, như bạn 
đọc sẽ thấy qua hình ảnh uà những trang kế tiếp. 


NHÀ XUẤT BẢN 


sadecTl(@TVE-4U 


Feb 6, 2015 


TIẾNG CHUÔNG BẢO HIỆU 


Khoảng 7 giờ 20, điện thoại reo trên 
bàn Hải Quân Đô Đốc Husband E. Kimmel. 
Đó là tiếng chuông báo hiệu ngày đen tối 
nhất của vị Tư Lệnh Hạm Đội Hoa Kỳ tại 
Thái Bình Dương, chức vụ ông nhận lãnh 
vừa đúng mười tháng sáu tưày. Vị cựu Tư 


. Lệnh trao quyền lại cho ông vo đúng ngày 


I1 tháng 2 Vừa qua. 


—— Thưa Đô Đốc có tin của ngư lôi hạm 
Ward. Trung Tá Murphy báo c3 từ văn 
phòng Tham Mưứu. — Ward vừa đánh đấm 
một tàu ngâm không rõ ‹quốc (ịch ở phía 
ngoài dây cần. 

Đặt mảy xuống, vừng trán của vị Tư 
Lệnh nhăn lại. Từ giữa tháng ro, Đô Đốc, 
Haroid R. Stark, người điều động các cuộc 
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hành quân trên biền đã báo động với ông: 


rằng quân Nhật có thể tấn kích Trân Châu 
Cảng. Mười ngày trước đây, hôm 28-1, khi 
thấy tình hình chính trị gay go, ông đã ra 
lệnh coi là địch quân bất cứ một chiếc tàu 
ngầm nào bị bắt gặp quanh căn cứ. Chiếc 
_ngư lôi hạm Ward đã làm đúng lệnh. 


Ống sửa soạn tới ngay bản doanh..Chưa. 


tố chuyện gì xảy ra, song ông cảm thấy cân 
thiết phải có mặt tại chỗ, 


Năm phút sau, điện thoại lại reo. Trung 
Tá Murphy báo cáo một tín nữa. Ngư lôi 


hạm Ward vừa bắt giữ một chiếc thuyền .. 


cá trong vòng cấm của căn cứ. 


Cuộc điện đàm bỗng ngưng lại. ở đầu 
đây, viên S¡ï Quan Tham Mưu la lên : 
_— Thưa Đô đốc phi cơ Nhật vừa tấn 
công Trân Châu Cảng. 


Ném ống nghe ng bàn, Kimmel chạy 


Ta. Tgoài.. 


sã Từ khu vườn trong ngôi biệt thự trên ' 
đỉnh Makalapa, ông sững sờ nhìn xuống căn 


cứ Hải Quân phía dưới đang bốc lửa với 
_ tiếng bom và tiếng trung liên vọng lạt. Trên 
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không đầy đặc những chiếc khu trục cơ vẽ. 
hình mmặt tròi. 


Cảnh dưới mắt thôi miên ông. Ông 


ï không tỉn. Ông giận đữ không tín, kinh 


hoàng không tín sự việc đang xảy ra. 
_ Vị cựu Tư Lệnh, Đô Đốc Richardson có 


- lý. Không nên đặt căn cứ ở chỗ này, mà nên 
chuyên tới hướng Tây Nam. Bây giò đã quả 
` muộn, 7 giờ 55 phút sáng Chúa Nhật 7 tháng 
12 năm T941, 


_Đô đốc Kimmel nhìn không chớp mắt 
ngày tàn của Hạm Đội Thái Bình Dương, 
Hạm Đội của ông. Đó cũng là ngày tàn của 


_“ kỷ nguyên Thiết Giáp Hạm và ngày tần của 


riêng Ông. 
Nhật Bản vừa mở một thời đại khác, 
thời đại quyền lực của Không Thủy Quân: 


Không phải chí một tnình Đô đốc Kim- 
mel sống những giây phút dài nhất của đời - 
mình trên đỉnh Makalapa. Cả đảo Oahu, nơi 
đặt thủ đô Honolulu của Hạ Ủy DI, đều đang 
sống những giây phút căng thẳng. 


_ Sau này không một ai ở Qahu có thê nhé 
lại hết những gì xảy ra vào sáng Chúa Nhật 
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đó. Mỗi người nhớ một cảnh khác Bt nỗi 


người kê một cách khác nh2“- phủ bởi 
_ một trần khói đen, : «Z....-Ðg tình trạng khẩn 
cấp rối loạn, k# «ø 31 còn nghĩ đến gì khác 


ngoài - si c! s-, ấu đề. thoát thân, đề vượt 


¬.. Xe. Eu AC Q8. 


Lịch sử Hoa Kỳ ngày 7-12-1041 ghỉ một 
. trận đánh phức tạp với hàng trăm lời tuyên 


_ bế khác biệt, được diễn tả với nét mặt thất 


_ thần trong khi ngoài khơi, các chiến hạm còn 
đang bốc cháy nghi ngút, Không một sử gia 
nào dám quyết đoán với những bản báo cáo 
thiếu hẳn sự xác định. (Không thiếu gì những 
quan sát viên cả quyết họ trông thấy tận mắt 
các phi cơ Messerschmitt với hình chữ vạn 
bay trên không phận Hạ Uy Di vào ngày 7-12.) 


Vào ngày 15 tháng 2 năm sau, một bản 
tường trình đặt trên bàn Bộ Trưởng Hải 
Quân Frank Kaox cho thấy rằng ngáy các vị 
thuyền trưởng, hạm trưởng cũng báo cáo 
chống đối lẫn nhau về biến cố xảy ra, kề cả 
những sự việc quan trọng nhất. Cuộc tấn 
công của quân Nhật vì thế trở thành muôn 
hình vạn trạng. 


Tuy nhiên có một điềm hầu như ai cũng 
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Xhng ý, đó là điềm Chiến Dịch z— “chiến. 
dịch hoạch định bởi một người Nhật tên - 
Genda và Đô Đốc Yamamoto thực hiện —... 
chiến dịch tấn công Trân Châu. Cảng, là - | 


sự — Kimmel phát biều sau đó — tôi phải  ˆ 


Nhật thì đó là một việc ngoạn mục » 


- tuyên chiến. Lời tuyển chiến mãi tới 1O giờ 20 
_cùng ngày; nghĩa là hơn hai tiếng rưỡi“sau, 


- Thịnh Đốn. Bản tuyên chiến ký tên Nhật ˆ - 
- Hoàng, được Đô Đốc Ñomtura, Đại sứ? Nhật. h 
ằ. tại Hoa Kỳ chuyên đạt. " 


Sáng hôm đó Đề Đốc Kimmel khen Ni | 
đẹp. Ông có hẹn ra sân golf với Đô Đốc Short - 
Trận loài không. bao § 1y diễn ra nữa. - Mọi M 


hffp: Ifieulun. nhojlo Org. 


một chiến dịch được thực hiện với nhiều _ 
quỉ thuật, tính xảo. c Trên phương diện' quân ˆ 


công nhận cuộc tấn công được thực. hiện - - 
đầy mánh lới đáng đề ý. Bỏ ra ngoài. sự: . 
phản bội không bút nào tả xiết của người .. 


Sự bội phản mà Đô Đốc Hoa Kỷ nói có. - ˆ 


ý ám chỉ cuộc tấn cộng không tuyên chiến - b 
-của người Nhật. Nhật Bản biện minh họcó :. 


mới được chuyề n đến Ngoại Trưởng. Cor- 
-đell Huil. Lúc ấy là rạng sáng, theo giờ Hoa...... 


Chỉ Huy Trưởng căn cứ “Trân Châu Cảng. Đá GÁC 
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| người bị chôn chân xuống đất, không kề 2403 - 
người thiệt mạng, -bị. chôn vùi hoàn toàn 
dưới cơn mưa sắt thép. 


- Nguyên do nào có sự tồn thất lớn lạo đó! cần 
Trong tất cả mọi nguyên do,nồi bật hình 


_ ảnhmộtngười: Đô Đốc Yamamoto, Tư Lệnh 
- Lực Lượng Hải Quân Hoàng Gia Nhật. Va- 


tnamnoto đã thực hiện trận tấn công cã 1 của 


_ đời ông : như thế nào ?- 
































NGÀY CỦA NHỮNG 
CON TÀU ĐEN 


Trong khoảng thế kỷ thứ XVI, Hide- ˆ 
yoshi Tướng Quân đã mang | lại hòa bình và sự. 


ị ; thống nhất cho Nhật Bản vốn bị xâu xé bởi 


nội chiến từ hàng thế kỷ, Sau khi đã chỉnh . 
phục được quyền lực tối cao trong XỨ SỞ, s. 


ông bắt đầu tìm kiếm những thế giới khác đề 


chính phục, và nước Cao Ly, lẽ tự nhiên, đối . 
với ông là một giai đoạn tuyệt hảò cho cuộc 


¡ chính phục Trung Hoa. Nhưng vì Cao Ly từ. 
¡ chối không chịu đề quân đội Nhật Bản mượn 


đường qua lãnh thồ mình nên năm 1592 Hide- 


s_ yoshi bắt buộc phải tung ra cuộc xâm lăng thứ. 
nhất trong hai cuộc xâm lăng Cao Ly của ông. 
'Đấy lui tất cả lực lượng trước mặt, binh đội 
Nhật chẳng bao lâu đã làm chủ toàn thề bán 
đảo - này. Nhcb, Hideyoshi đã chề nh màng 


= fitf:lieiilas.bualksii 
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trong việc bảo đảm an ninh cho sự vận chuyỄn 


.__ bằng đường biền, nên một hạm đội Cao Ly 
__ đã phá tan hạm đội của ông, cắt đứt đường 


_giao thông của những lực lượng bộ chiến và 
buộc những lực lượng này phải rút Íul. 


- Bài học này không phải là vô ích. Tin vào 
sự cần thiết phải chiếm thượng phong quyền 
- lầm chủ mặt biền, Hideyoshi, vào lúc định 


tung ra cuộc xâm lăng thứ hai, đã làm đúng. 


_hệt như cách mà những hậu bối của ông đã 
làm ỏ ở Trân Châu Cảng ba thế kỷ rưỡi sau. Ông 
tấn công không báo trước, trong khi những 
nhà ngoại giao Nhật còn đang thương thuyết 


“số ở Hán Thành. Tầu bè của Cao L.y bị hủy diệt, 


quân đội Nhật đồ bộ lên đất liền. Nhưng lần 
này, quân Trung Hoa đã chiến đấu sát cánh 


- bên cạnh quân Cao Ly và những lực lượng - 


Nhật Bản vấp phải một cuộc kháng chiến 
tuyệt vọng, đề rồi cuối cùng, những lực lượng 
này hoàn toàn bị tiêu diệt trong khi định tháo 
dựi bằng đường biên. 


- Lần thứ. hai, quân đội Nhật Bản học 
'. được bài học rằng sự thành công của một 
chiến dịch hải ngoại không những chỉ tùy 
thuộc vào sức mmạnh của những lực lượng bộ 
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binh tham chiến mà còn tùy thuộc cả sự làm - 
chủ mặt biền nữa. Người ta kề lại rằng, trên 
giường lâm chung, Hidey oshi, tỏ lòng hối hận 


'bào của mình; nên cho ban hành sắc lệnh chủ 
trương cô lập nồi tiếng của ông. Và chính 


thế giới trong vòng hơn hai trăm năm. 


_ Thời kỳ thoái quân qui ân đài đằng đặc : 
này có lẽ chỉ chấm dứt vào tháng 7 năm ' 


được mời mà lù lò tiến vào vịnh Đông Kinh.. 
Kỷ niệm của cuộc thăm viếng này được giữ. 
trong những cuốn biên niên sử Nhật Bản như 
-« Ngày Của Những Con Tầu Đen›. Vô cùng: 
'kích động vì số lượng và khâu kính của những 
cỗ đại bác dựng lên tua tủa bên sườn những ` 
chiến hạm cuồn cuộn BH Ta từng: luồng mây. 
đen và xê dịch không cần buồm cũng chẳng 
cần gió, những sứ quân Nhật cảm thấy họ 
'cũng cần phải có súng lớn và tàu sắt, Vì thế ' 



















kiều Mỹ này đã chấm đứt chế độ phong kiến- 
mà từ xưa tới nay nước Nhật vân sống theo. 
- và đưa nó tới chỗ tân tiến hóa «theo kiều Tây 
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vì đã gây ra cảnh chết chóc cho biết bao đồng ˆ 


vì thế mà Nhật Bản cắt đứt với toàn thề. - 


1852, khi một phần hạm đội Hoa Kỳ, chẳng x : 


“mà quan hệ ngoại giao biều lộ bằng đại bắc -- 
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phương › đồng thời tìm cách đề có ‹ Những 
Con Tầu Đen» của riêng mình. Từ năm 1897, 
những công xưởng hải quân Nhật đã đóng 
hàng loạt tầu chiến nhanh hơn tất cả những 
công xưởng của tất cả những nước khác, trừ 
Anh Cát Lợi và, từ đầu thế kỷ sau, Hải quân 
hoàng gia Nhật cũng đã mạnh và tối tân như 
bất cứ một cường quốc Tây phương nào. 
Thủy thủ đoàn của nó gồm những thành Ben 
ứu tú của thanh niên Nhật Bản. 


Gần đúng ba trăm năm sau: cuộc thất 
trận của Hideyoshi, nước Nhật lại quyết định 
thử túng ra một cuộc xâm lăng tới vào lục 
địa Trung Hoa. Tuy nhiên, ảnh hưởng của 
Ñga càng ngày càng lớn ở Cao Ly, nơi Nhật 
Bản vẫn còn duy trì những quan hệ thương 
tại quan trọng. Đặc biệt, vào năm 18Bọ, 

người Nga chiếm được pháo đài ở hải cảng 
-Lữ Thuận ở Mãn Châu, mà họ dự định nối 
liền với Âu Châu bằng thiết lộ, ngõ hầu làm 


cho việc vận chuyên binh lính và quân như . 


trở nên đễ dàng. Chính quyền ở Đông Kinh 
coi điều đó như một sự đe dọa chắc chắn 
đối với sử an toàn và độc lập của quốc gia 
Nhật. Vào những năm cuối cùng thế kỷ thứ 
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XIX, báo chí Nhật công khai đề cập tới một, 
cuộc chiến tranh chống lại anh không lồ Tây 
phương và những lực lượng võ trang Nhật 
phát triển nhanh chóng. Cuộc chiến tranh 
được chính thức tuyên chiến vào ngày 1O 
tháng 2 năm 1oo4; nhưng trong thực tế những 
phát đạn đầu tiên đã được hai bên trao đôi 


ˆ nhau từ trước đó bốn mươi tắm tiếng đồng 


hồ, và điều xảy ra ở Lữ Thuận là một điềm 
báo trước chuyện sẽ xây ra ở Trân Châu 
Cảng ba mươi tám năm sau này. 

Vô cùng yếu kém hơn địch thủ Nga về 
phương diện số lượng và vật chất, nước Nhật 
chỉ có một hy vọng là chiếm đoạt lập tức 
quyền làm chủ mặt biền và chiếm Cao Ly. 


Như thế quân Nga không thê dùng những 


hải cảng ở Nam Cao như những địa bàn 


- hành quân chống lại Nhật, trong khi nước 
sau này có thê sử dụng những hải cảng ở 
_ sườn phía tây Cao Ly cho hạm đội của mnình 


và đưa quân đội tới Mãn Châu hoặc bằng 
đường biền, hoặc qua bán đảo Cao Ly, trước 
khi nước Nga có thề gửi từ Âu Châu qua 


- những lực lượng trội hơn về số lượng. Chính 


vì đề chiếm được những ưu thế thượng 


: phong này mà Nhật Bán đã quyết định ta 
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tay trước mọi tuyên chiến. Một chiến hạm 
Nga bị đánh đắm trong hải cảng Cao Ly —lúc 
đó trung lập — ở Chemulpo (bây giờ là Ñhân 
Xuyên) và binh đội Nhật Bản đồ bộ xuống 
Cao Ly. Trong thời gian đó, hạm đội chính 
của Nhật, dưới quyền chỉ huy của Thủy 
Sư Đô Đốc Togo, lên đường tiến về Hải 
cảng Lữ Thuận, nơi trước nửa đêm ngày 
8 tháng 2 một chút, ba thiết giáp hạm ïÑga 
bị trúng thủy lôi ở chỗ đang thả neo bởi 
những khu trục hạm Nhật. Một trận tấn 
công mới được tung ra ngày hôm sau, buồi 
trưa, và bốn tuần dương hạm Nga bị đánh 
trúng. Rồi Togo tô chức cuộc phong tỏa 
hải cảng. Hải cảng này rơi vào tay quân 
Nhật, với tất cả phần còn lại của hạm đội 
Nga, sau một cuộc bao vây dài 5 tháng. 
Vài tháng trước cuộc thất thú ở Lữ Thuận, 
- quân Ñga đã cho nhồ neo hạm đội chính 
của họ ở biền Baltique đề giải tỏa cuộc phong 
tỏa này. Phải mất 7 tháng, hạm đội vĩ đại này 
mới có thề tới nơichiến trường đang diễn 
ra sôi động, đề rồi bị quét sạch chỉ trong một 
ngày trong eo Đối Mã. Được nhiều sử gia 
hàng hải coi như cuộc hải chiến lớn nhất từ 
trận Trafalgar, trận đánh lịch sử này đã mang 








TORAI TORAI TORAI 25 


lại cho Thủy Sư Đô Đốc Togo danh hiệu 
‹ Nelson Nhật Bản ». Trước mắt toàn thê thế 
giới, trận đánh đã mang lại rất nhiều uy tín 
cho nước Nhật, đến nỗi chẳng bao lâu sau 
Nhật được coi như đã có đủ tư thế của một 
đại cường. Ngoài ra kết quả của cuộc chiến 
thắng còn gồm cả việc Cao Ly biến thành 
một nước chịu quyền bảo hộ của Nhật, và sự 
giải phóng phần Mãn Châu miền Nam. Nhưng 


cái quan trọng nhất không phải là cái lộ liễu - 
nhất. Trong khi đánh gục tên không lồ Nga, . 


nước Nhật đã làm tiêu tan huyền thoại về sự 
vô địch của người da trắng. Chẳng bao lâu 
sau nó sẽ rút ra từ đây được rất nhiều lợi 
ích. "¬ 
Trong những năm kế tiếp trận chiến tranh 
Nga Nhật, Nhật Bản củng cố địa vị của fnình 


'trên lục địa Á Châu và xâm phạm tnạnh mẽ 


vào nam Mãn Châu. Hoa Thịnh Đốn theo đối: 
cuộc bành trướng này với sự lo tiØgại Càng 
ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, trong suốt trận 


chiến tranh, Nhật Bản đã được sự hỗ trợ của . 


Hoa Kỳ về phương diện tính thần và tài 
chánh, nhưng trước khi chiến tranh bùng nỗ, 


những âm trưu của Nhật ở Thái Bình Dương, - 


đã gây ra một sự nghi ky nào đó. Việc giới hạn 
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những kiều dân Nhật vào Hoa Kỳ tạo ra 
những mối bất hòa mới và, từ mùa xuân năm 
1oos, tiếp theo sự hạn chế này là việc đoạn 
giao của các thương hội Nhật Bản ở Hoa Kỳ. 


'Tồng thống Theodore Roosevelt, người 
luôn luôn nhấn mạnh về sự cần thiết phải có 
một lực lượng hải quân hùng hậu đề làm Nhật 
_ phải bó tay, đã coi tất cả những mối lo âu giao 
động bài Nhật như một thách đố và như một 
biều lộ của sự điên cuồng hoàn toàn về phía 
những kẻ mà, mới gần đây thôi, đã từ chối 
không chịu ủng hộ chính sách hải quân của 
ô6úg. Tuy nhiên hai nước đã đạt được một 
hiệo ước vào năm roo8. Đông Kinh nhận hợp 
tác trong việc giảm bớt kiều dân Nhật di cư 
sang Hoa Kỳ. Việc đó đã làm dịu bớt mội 
căng thẳng giữa hai bên và 5 năm trôi qua 
trước khi vấn đề kiều dân Nhật lại được đặt ra: 


Hai mươi năm tiếp theo người ta chứng 


kiến công cuộc phát triền, gay cấn ngoạn mục . 


của sức mạnh kỹ nghệ, thương mại và kinh 
tế Nhật Bản, đồng thời với đà gia tăng trầm 
trọng mối căng thẳng gây ra bởi sự đua tranh 
về hải quân giữa Nhật Mỹ trong biền Tây 
Thái Bình Dương. Cuộc chạy đua võ trang 
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„ cho hải quân chỉ thực sự bắt đầu vào năm 
- or6, nhưng người ta cảm thấy nó đã đến từ 
- đầu thế kỷ. Việc chiếm được Hạ Ủy Di và 
- Phi Luật Tân năm 18o8, đã khiến cho Hoa 
- Kỳ thấy rõ là cần phải có một hạm đội hùng 
- mạnh đề bảo vệ những thuộc địa mới này. 


Tất cả những người Hoa Kỳ nào biết suy 


nghĩ đều không thê không bíết tới điều đó, 


và trong suốt hai nhiệm kỳ tông thống 7 năm 

của: ông; Theodore Roosevelt đã đi tới chỗ 

tăng gấp đôi hạm đội Hoa Kỳ, đấy là ông mới 

chỉ đạt được một phần trong việc mà ông 
đòi hỏi. Về phía Nhật Bản sau khi đã tạo dựng 
một lực lượng hải quân ấu sức dành quyền 
làm chủ mặt biền từ tay địch thủ Nga, vẫn 

tiếp tực bành trướng sức mạtiÏ: sau CuỘC chiến 
thắng. Năm 1o12, ngân sách hải quân Nhật 
lên tới 4s phần trăm ngân sách quốc Ø12, Và 
còn nặng hơn nữa nếu không có sự phủ quyết 
đề nghị nhằm xây 8 chiến liệt hại và 8 tuần 

dương hạm vĩ đại. Phải dọi tới ñắm 1930; 
chương trình 8-8 này, nh người ta thú 'ng 
gọi, mới được chấp thuận. Những lúc đó Hải 

quân Thiên Hoàng đã pliát triển cao dộ. 


Mặc đầu có một nh; ước HồNg nĩnh 
với Anh quốc, Nhật Hín vần hoàn toàn 
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hàng thứ ba trong những đại cường hải quân 
và giới hạn Hải quân Hoàng gia Nhật vào 
vai trò trọng tài làm nản lòng kẻ muốn khiêu 
chiến. Thoạt đầu, trưởng phái đoàn Nhật 
Bản trong cuộc hội nghị ở Hoa Thịnh Đốn, 
Thủy Sư Đô Đốc Kato, đã đề nghị tỉ lệ T1O-IO- 
¬, nhưng những chuyên viên hải quân thời. 
bấy giờ nhận định rằng một hạm đội tự vệ 
chỉ được bằng so phần 1oo so với hạm đội 
tấn công. Nhược bằng, chấp thuận tỉ lệ 1O-7; 
người ta sẽ đi tới chỗ mất lần ranh ưu thế phân _ 
_ biệt giữa chiến thắng và chiến bại, trong 

trường hợp Nhật Bản tấn công Hoa Kỳ. Do 
đó, tỉ lệ 5-5-2 mà Anh quốc và Hoa Kỳ thuyết 
phục Nhật chấp nhận, cho phép Hoa Kỳ. 
duy trì tư thế. Về phần những hàng không 
mẫu hạm — yếu tố quyết định kẻ nào chiến 
thắng ở Thái Bình Dương — không được 
_ đặt thành vấn đề trong suốt cuộc bàn cãi vì, 
- số mâu hạm này Ít quá không đáng kề. 
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Trong vòng vài năm, Nhật Bản vẫn tôn 
trọng thỏa ước Hoa Thịnh Đốn đồng thời. 
vừa cho Hải quân của mình phát triên mức 
tối đa thích hợp với những hạn chế đã thỏa 
. thuận. Nhưng, vào thập niên 2o, những thành 
_ phần quân phiệt ở Nhật bắt đầu mơ ước một 
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` cõi Á Châu cho người Á Châu, dưới sự thống 


trị của Nhật. Nhận định rằng tỉ lệ 5-5-3 
không thích hợp với một sự bành trướng 
đầy đủ của sức mạnh Hải quân Nhật, những 


__ giới này đòi hủy thỏa ước hay ít ra một sự 


bồi thường cho tỉ lệ trên. Với hai quan điềm 
sonz đối như vậy, Hội Nghị tài giảm binh bị 
nhóm họp ở Luân Đôn nắm 1ozo không đẹm 
. lại kết quả gì, và, vì những thành phần hiếu 
động bắt đầu chế ngự chính phủ Nhật, những 
kẻ phê bình được đà chống lại thỏa ước này 
cũng như thỏa ước trước. Một Hội Nghị tài 


-_ giảm bỉnh bị mới đáng lẽ sẽ phải nhóm ở Luân ˆ 


Đôn năm 1925, nhưng những sự chống đối 
mạnh mẽ đến nỗi người ta phải quyết định 
mở ngay một cuộc sơ thảo từ năm 1934. Đó 
_ là toan tính cuối cùng đề tiến tới, bằng thỏa 
tước, một cuộc hạn chế võ khí hải quân. Toan 
tính này bắt buộc phải thất bại ngay từ khi 
mới bắt đầu. Những cuộc đàm luận kéo dài 
_trong hai tháng, nhưng phái đoàn Nhật Bản 
_có vẻ có thái độ cương quyết không chấp 
_nhận bất cứ một thỏa thuận nào. Điều mà 


Nhật đòi hỏi, là được tự quyết, hoàn toàn 


độc lập, những võ khí thích hợp, và ý định 


duy trì tỉ lệ cũ, dù đã được cải thiện, vẫn bị - 


=: 
Ặ 
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khước từ quyết liệt. Vào mùa thu, Nhật Bản 
cho thấy rằng ý muốn kéo đài những quyết 
định của thỏa ước Hoa Thịnh Đốn là một 
việc vô ích và chính thức thông báo rút lui. 
Nhóm quân phiệt đã thắng ở Đông Kính, 
tình trạng đi tới chỗ khó mà ngăn chặn được 
những làn sóng đầu tiên của chiến tranh đang 
đâng lên. 

Được giải phóng khỏi mọi ràng buộc, 
từ nay Hải Quân Hoàng Gia Nhật có thê tự 
do phát triền tùy theo ngân sách quốc gia cho 
phép. Người ta có thê đóng những con tàu 
nặng bao nhiêu tấn tùy ý, và kiến trúc như 
thế nào cũng được. 


Tới mùa thu năm roái, Hạm đội Nhật 
Bản đã tương đương với cả Hạm đội của Anh 
Quốc lẫn Hoa Kỳ cộng lại. Không 'những đã 
có hai chiến liệt hạm uy dũng từ trước tới nay 
người ta chưa từng thấy trên mặt biên, Nhật 
Bản còn có io Hàng Không Mẫu Hạm trong 
khi về loại này lúc đó Hoa Kỳ chỉ mới có 3 và 
Anh Quốc chỉ mới có 1. Hơn thế nữa, Hải 
Quân Nhật đã tiến xa về mặt giá trị và khả 
năng : Hàng Không Mẫu Hạm Nhât được chế 
tạo như những vũ khí tấn công trong khi 
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những con tàu đó của Hải Quân Hoa Kỳ còn 
giới hạn trong vai trò yêm trợ Không quân cho 
các thiết giáp. hạm. 


Năm 1921, Đế Quốc Nhật đã chiếm z 


phần giữa của Mãn Châu, lấy cớ rằng họ bị 
thúc đầy bởi thái độ khiêu khích của Trung 
Hoa. Thật ra, cứ nhìn sự phát triền mau lẹ của 
- các kế hoạch quân.sự, điều hiền nhiên cho 
thấy các chương trình đó có tham vọng 
chiếm đóng lâu dài. Thế lực Quân Phiệt đang 
có ảnh hưởng lớn, đang bành: trướng trãnh 
liệt ở Đông Kinh đã đây tnạnh sự xâm chiếm 
này. Nói cho đúng, quần đảo Nhật rất ngoạn 
_ mục song với đất đại nhiều núi đá, nguyên liệu 
không có bao nhiêu đề cung cấp cho nền kỹ 
nghệ tân tiến phải bành trướng bởi sự gia tăng 
- đân số mãnh liệt, Nhật không ngừng phải 
tìm kiếm các miền đất mới, và 6 năm sau khi 
chiếm đóng Mãn Châu, người Nhật bát đầu 
xâm lăng Trung Hoa. Cuộc chiến đấu còn 
kéo đài trong 8 năm, tức là tới 1945. 


-Năm 1o2o, Nhật Bản đã sẵn sàng chiến 
tranh và mỗi một chiến thắng quân sự mới 
nào trong lòng Châu Á cũng ảnh hưởng tới 
- chính phủ quân sự Đông Kinh. Tuy nhiên 
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trong khi các Tướng Lãnh tiến sâu vào miền 
Bắc Trung Hoa, các Thủy Sư Đô Đốc ý thức 
rằng việc đó chỉ đưa Nhật :ới gầa sự đụng 
độ với Nga Sô Viết. Theo quzn điềm của họ, 
nếu thật sự Nhật Bản đươag đầu với một 
cường quốc thì nên chọn chiến trường ở 
những nơi Hải Quân của Thiên Hoàng có - 
thề can thiệp hữu hiệu nhất là dốc cả toàn 
lực, đem lại nhiều may mắn chiến thắng hơn. 
Cuộc phiêu lưu vào Trung Hoa theo lý luận 
của họ, nếu muốn có một kết thúc vĩnh quang, 
là phải sử dụng lực lượng Hải Quân dọc 
theo bờ biền Lục địa, hơn là đề Lục quân 
tiến mãi lên miền Bắc, nơi có nguy cơ luôn 
luôn sẵn sàng xảy ra với Nga. 


Theo quan điểm của Bộ Tham Mưu. Hải 
Quân, sau đó nếu quân lực Nga Hoa hỗn 
- hợp lại quân Nhật sẽ đứng trước một số 
đông vĩ đại, mà hậu quả là phải chia đôi lực ' 
_ lượng và phải trả giá đắt. Những may mắn, 
. những ưu thế bị phân tán đề chống lại hai. 
” lực lượng đông đảo sẽ làm giảm i1 sức mạnh 
lẽra phải có. Mặt khác vẫn theo quan điềm 
trên, sự hiện điện của lực lượng Hải Quân. 
Nhật tại Đông Nam Á sẽ hỗ trợ tất nhiều cho, 
các nỗ lực ngoại giao và thương mãi mà Nhật 
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_ cũng muốn gia tăng trong vùng này. Chuyện 


đã xảy ra là từ một thời gian trước đây 


Nhật tìm kiếm sự trao đôi càng ngày càng - 
_ nhiều với Nam Dương, một xứ giàu có về 
_đầu hỏa và nếu cuộc chiến tranh ở 
- Hoa kéo dài, như cầu về dầu, hỏa và các 
_ tguyên liệu khác sẽ gia tăng. Tới lúc đó, vẫn - 


Trung 


theo các Thủy Sư Đô Đốc Nhật, không thề 


- trông cậy vào sự cưng cấp ‹ ở các vùng trên 


được nữa. 


Tới năm 1o28, người Nhật vẫn gối Ñga 


_Sô Viết là kẻ thù chính của họ. Thế rồi Hoa . 
- Kỳ nhảy vào thế chỗ, với luận cứ bị thúc đây 


bởi các thế lực ngoại giao, đưa Hoa Kỳ ra 


ngăn chận cuộc chiến tranh Hoa Nhật. Hải 
- quân Nhật về phần họ không bao giờ nghị 


ngờ gì về chuyện này. Các Thủy Sư Đô Đốc 
thấy rõ nếu chiến tranh tiến xuống miền Nam 
— trong khi các Tướng Lãnh Nhật tiến tới 


. giữa Hoa Lục — thì Nhật Bản không tránh 


khỏi cuộc chạm trán với Hoa Kỳ. Và cuộc 
chạm trán này sẽ là một trận thủy chiến. 


Thế nhưng chính các: "Tướng Lãnh nắm 
quyền chứ không phải các Thủy Sư Đô Đốc, 
và họ máy móc cho rằng Các cuộc thương. 


⁄ 
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nghị với Hiệp Chủng Quốc sẽ nâng cao một 
nền ngoại giao của những kẻ yếu. 


Say sưa bởi cuộc chính phục Trung Hoa 
và không biết đến sự giới hạn quyền lực của 
mình, các lãnh tụ Quân Đội Thiên Hoàng 
đầy mạnh chiến tranh, hê hào một Đại Đông 
Á. "Hider và Mussolini lại hối thúc Nhật Bản 


_đứng vào vòng ký hiệp ước Tam Phương. 


Các Tướng Lãnh hoan nghênh ý kiến này. 
Các Thủy Sư Đó Đốc thì không. 


Tình thế biến đồi vào một ngày sau khi 
Tồng Thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt ra 
lệnh cho Hạm Đội Thái Bình Dương rời CáC 
quân cảng ở phía Tây đề tụ lại ở Trân Châu 
Cảng. 

Tháng 7-1941 chấm dứt giao thương với 
Nhật. Nhật Bản nhìn Hoa Kỳ với con mắt 
khác và chiến tranh lẳng vảng tới gần. 
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THỦY SƯ ĐÔ ĐỐC 
YAMAMOTO 


Ysoroku Yamamoto được phong chức 
Tư lệnh Hạm đội hỗn-hợp — Rengo Kantai — ` 
ngày 3o-8-1ozo. Đó là chức vụ tối quan trọng 
trong binh chủng hải quân của Đế Quốc Nhật 
Bản. Người ta thuật lại rằng Thủy Sư Đô Đốc 
__ Yamamoto có thói quen uống rất nhiều nước. 
Nhưng có lần ông đã uống một hơi cạn ly la 
de đầy. Đó là trường hợp khi quân Đức xâm 
chiếm Balan và Đệ nhị thế chiến khởi phát. 


_ Cảm thấy trước, không sớm thì muộn , 
- nước Nhật sẽ nhây vào vòng chiến cùng hàng 
ngũ với Đức Quốc, Đô Đốc Yamamoto đã 
kiến tạo Hải Quân Hoàng Gia và làm cho lực. 
_ lượng này không còn non yếu nữa. Ông, 
- thường tuyên bố: « Dưới sự chỉ huy của tôi, 
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điều khân thiết là rèn luyện Không Quân ›. NÑếu 
những chính khách Nhật Bản đã sai lầm đưa 
nước Nhật lâm chiến với Hoa Kỳ thì riêng 


-_ ông, ông phải tìm mọi cách đề tiêu điệt hạm 
đội Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Một điều 


không thê ngờ được — Yamamoto nếu không 
đồng ý ý cuộc chiến tranh này — thì cũng mỉa 
mai thay — lại là người vạch ra những kế 
hoạch tấn công Trân Châu Cảng. Ông không 


bao giờ giấu giếm sự chống đối đường lối 
_ chính trị của phe quá khích cực đoan dẫn dắt 


đến sự chịu đựng những mạo hiểm, rủi ro 


_ của chiến cuộc — Vì thế mà phe cực đoan đã 


tố cáo, ông bị Hoa Kỳ mua chuộc. Khi giữ 
chức Thứ trưởng bộ Hải Quân Nhật. Ông 
thường bị đe dọa thủ tiêu vì sự chống đối 


chiến tranh. "Nhưng chính ông đã ý thức 
được cái sức mạnh kỹ nghệ Hoa Kỳ. Khi còn 


là sinh viên tại Đại Học Haward — và sảu này 
khi là tùy viên Hải Quân tại Hoa Thịnh Đốna. 


_Nếu ông cùng chia sẻ quan niệm với các đồng 


hương của ông rằng: Nước Nhật sẽ đóng một 


. vai trò ứu hạng ở Á Châu, thì ông cũng đủ 
thực tế đề ghê sợ những hậu quả của cuộc 
chiến tranh với Anh Cát Lợi và Hiệp Chủng 


Quốc. Với chức vụ Thứ trưởng Hải Quân, 
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| Zn: từng có địp trình bày quan điềm của mình : 


‹ Cuộc chiến tranh này chỉ có thê đưa đến sự 
thảm bại ›. Hãy tưởng tượng ra sao nếu bây. 
giờ một người đã sẵn sàng đầy ra một cú vào _ 
vòng chiến đề chống lại một người cũng giống 
tình trạng ấy? 


Chỉ có một lời giải thích ; Yamamoto 


không có quyền chọn lựa. Ông đã là phạm " 


nhân của lịch sử. 


Giòng dõi một gia đình võ sĩ đạo nghào, : 
ông đã giữ được tính chất riêng biệt theo quy 
luật Bushido. Ông đặt bồn phận với Thiên 


- Hoàng và Tồ Quốc trên hết rmọi sự kính nề 


khác. Khi ông là chỉ huy tối cao, ông có trách 
vụ bảo vệ tô quốc. Nếu những người khác 
quyết định chiến tranh, ông sẵn sàng làm 


_ tròn nhiệm vụ ấy. - 


Từ 1927, Vamamoto đã nhận thấy sự 


_ quan trọng của vai trò Không Quấn trong chiến 
_. lược Hải Quân. Năm sau, khi chỉ huy Hàng 
# không. mẫu hạm. Akagi, một trong những 
° người đã viết tiều sử ông cho rằng, ông là 
___ người miệt mài với những lý thuyết về không 
": chiến. Là Hạm trưởng năm 39 tuồi, phó Thủy 
_ Sư Đô Đốc năm 44 tuôi, Thứ trưởng bộ Hải 
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x Quân năm 1027 — nhưng chỉ đến khi ông là 
__ Tư Lệnh tối cao lực lượng Hải quân Nhật, 
Ông mới ảnh hưởng mạnh mẻ đến chiến lược 

Hải quân Hoàng Gia Nhật Bản ~— Sau hội 


nghị tái giảm binh bị ở I.uân Đôn năm 1934. _ 
trong đó VYamamoto là đại diện chính yếu của 


Nhật. Nước Nhật liền mở rộng chương trình 
đóng tàu, mục tiêu là những. chiến hạm lớn 


_ phải được chế tạo hàng đầu. Người ta chuần 


_ bị đóng 4 chiến hạm XIN lồ tran bị bã 
đại bác 456 li É : bỏ 


- Yamato — chiến hạm. thứ. nhất " 


' khởi sự tháng 12 năm 1041 — Sau đó » £ 0k 
là chiến hạm Musashi. 


- Shinamo, tầu thứ" -ba,: được đồi thành 


Hàng không mẫu hạm. Chiến hạm “thứ 4 bị 


| hủy bỏ. - 


-.. Không: còn: nghị ngờ : gì nữa — trước 
những chiến hạm: không thề vượt qua kinh đào 


Panama của Hoa Kỳ những con tàu trọng. 
tải lớn của Nhật có thê:đem lại chiến thắng: 
_về cho Nhật Bản trorig mọi trận thủy chiến,: 


theo quan niệm cồ điền. Đến thời bình, 
những chiến. hạm không lồ này sẽ nâng cao 


úy tín Nhật trên trường Quốc tế, tăng Cường 


























DƯ lê ` xo si 


Ñ địavi Nhật trong Tà cuộc tốn: lượng 
ã giữa Nhật với Anh Quốc và Hoa Kỳ. Và thầm 
lỆ quyền sau chót có thề gọi l ‹ An toàn của. __ 
lỆ Sát Thép. | 


_Vamamoto có thề I l một) vị Thấy. Sự Đô 


Ỉ ì Đốc Hải Quân không được toại nguyện \ về ˆ 
VIỆC đóng những tàu khồng lồ ấy. Với tầm ˆ 


mắt của ông, nó đã lỗi thời,ngay đến cả _ 
những sống tàu cũng không được đặt xuống: sẽ 
Ñó giống như là những hoành phi trong có -: 
tô những dòng chữ linh thiêng — mà người | 


không được thừa nhận. Nó chỉ là một tín 
điều, mà không có căn bản thực tế, “2 


- Trong một. cuộc chiến tranh tối tân,” 


những thanh kiếm của các hiệp sĩ Samoural. . 


Hàng Không Mẫu Hạm, kèm theo các tuần: 
dương hạm và khu trục hạm sẽ quyết định - 
“cái ưu thế trong những trận. chiến trong ˆ 
tương lai. Ngân khoản dùng cho những quái 
: ật kia sẽ có lợi hơn nếu được dùng vào - 
ilệc đóng những Hàng Không Mẫu Hạm và, 
hi cơ. keo: những cuộc thảo luận với đồng 


—_ hp: /iieulun. hoptơ.org 


xưa thường treo ở trong nhà. Giá trịcủa n _ 


những con tàu ấy chỉ đem lại thành quảnhư n 


Theo nhận xét của “ông, chính. những . 
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nghiệp, Ông nhấn mạnh quan niệm các phi 
cơ phóng thủy lôi là cách tốt hơn hết đề 
phá hủy các chiến hạm. 


Ông còn nói một câu ngạn ngữ Nhật: 
«‹ Con rắn có thê bị hạ bởi một bầy côn trùng ›. 


Trân Châu Cảng chứng mỉnh đúng lời tiên - 
tri Ấy. 


- Mặc dầu có những sự chống đối khốc liệt, 
nnhhững ý tưởng mới của Vamamnoto bắt đầu có 
hiệu lực. Với sự đòi hỏi của ông, người ta 


. đề ông sử dụng 2 Hàng Không Mẫu Hạm 


trọng tải 3o.ooo tấn, tốc độ 24 hải lý, chiếc 


_ shokaku và Zuikaku. Những thủy phi cơ 


— bay đường dài — mang những trái bom 
2.ooo cân Anh đến 8w ngàn được sử dụng 
trong một cuộc không tập Thượng Hải phát 
xuất từ Kigushu năm 1oz8. Thành tích ấy 
gây ngạc nhiên cho Hải Quân tây phương. 
Một. loại phi cơ khu trục cải chế bắt đầu 
được Nhật Bản chế tạo. Trong 2 năm, chiếc. 
Mitsubishi A6M Zcro chế ngự vùng Thái 


Bình Dương. Điều đó được coi là không 
đáng lo ngại. Báo chí Hoa Kỳ còn bảo đảm 
với độc giả bằng cách xác định rằng không 
_ một chiếc phi cơ hay một thứ tàu chiến nào 


ƒ 
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của Nhật được coi là đối thủ đáng ngại của 
Hiệp Chủng Quốc. Người ta có thê đọc trong 
tờ tạp chí Amiafion rằng các phi công. Nhật 
Bản gặp tai nạn nhiều nhất so với phi công 
trên khắp hoàn cầu.. : 


›> Tiơn nữa bài bảo còn kết luận như sau: 
‹Các chuyên gia Không Thủy Quân lỗi lạc 
của ta có thể tiến xa và họ không do dự chút 
nào cho biết rằng các phi cơ quân sự cúa 
Nhật đều đã lỗi thời hay đã đến ngày tàn...». 


Một tạp chí Hoa Kỳ khác tiết lệ : Phi cơ 


của Hải Quân Nhật chỉ có ở trên 4 Hàng 


Không Mẫu Hạm là 2oo chiếc, cũng như bên 
Anh trước trận Dunkerque, người ta thường 
nói: Chiến xa của Đức giả tạo hết, toàn bằng 
bìa cứng. Trên thế giới, sự đánh giá về lực | 
lượng thực sự của Quân đội Nhật đều sai 
lầm lớn. 


Trong 2 tháng sau khi nhận chức, Vama- 
moto đã thực hiện đợt cải cách đầu tiên trong 
chương trình chiến lược của Hải Quân Hoàng 
Gia Nhật. Năm rọoo, lần đầu tiên một chính 
lược phòng thủ đất đai đã xác định: Hoa Kỳ 
bị đặt trước một đối thủ số r bất ngờ. Người ta 
đã tiên đoán những hậu quả một cuộc thủy 
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chiến phía tây Thái Bình Dương. Đi đến giả | 


thuyết người Hoa Kỳ sẽ phản công ở đây, và 


_.. người Nhật sẽ tiêu diệt Hạm đội Hoa Kỳ trong 


. hải phận của họ hay sâu hơn nữa một chiến 

. tuyến từ phía Nam đảo Marianes vào hải phận 
đảo Manshall, - 

h Trong zo năm, Hải Quân Nhật. thao 

. diễn đề chờ trận thủy chiến này. Những chiến 

hạm Nhật trước đó chỉ được coi dùng đề 


hành quân trong những vùng biến động xung 


quanh Nhật Bản. Ý tưởng gởi những tàu 
ấy đi xa như tới vùng Hạ Ủy Di không bao giờ 
được cứu xét nghiêm chỉnh. Trong thời gian 
đầu, Yamamoto đã đặt nguyên tắc, bãi thủy 
chiến có thê lan rộng đến phía Đông đảo Mar- 
shali. Rõ rệt là những sự thay đồi ấy gần như 
không quan trọng và không ý nghĩa gì, nên 
bộ Tồng Tham Mưu chấp thuận mà không 
cần thảo luận. | Ẫ 

Điều cải cách thứ hai mà Yamamoto đề 
ra là tạo lập một Hạm đội hỗn hợp đúng với 


ý nghĩa tên gọi của nó. | 

__ Đến lúc bấy giờ, hai cơ cấu đã thiết lập 
vẫn hành quân riêng biệt. Dưới sự trực tiếp chỉ 
huy của ông, những Hàng Không Mẫu Hạm, 
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các Chiến liệt hạm, Tuần dương hạm và các 
tàu phụ thuộc khác kết hợp thành một hạm 
đội hùng mạnh, cùng thao diễn. Đầu xuân 


_- năm 1ô4o—cuộc thao. diễn đầu tiên được thực - 


tập dưới quyền chỉ huy của ông. Vị tân Tư . 
Lệnh đã nhấn mạnh sự cần thiết thực tập cho 
phi cơ tấn công tàu trên mặt biên. Sau sự theo - 


_ đối, ông nhận thấy còn nhiều việc phải làm.. 


Sự kiện này lâu gân 2 năm trước Trân . 


ˆ_ Châu Cảng. Chương trình thao diễn tập trung - 


này là kết quả của sự khôn ngoan của Yama- _ 
moto. Vì thế tháng 12 năm 1941 những phi . 
công của Hải Quân Nhật đã thâu lượm được _ 
kết quả khá cao. - đa °  Ắ 
Căn cứ vào ảnh hưởng rộng lớn của 
không quân mà cuộc thao dượt vừa tèi đã 
rọi sáng, Vamamoto áp dụng cho lưi bãi thực 
tập các kế hoạch hành quân về phía Đông, cố . 
ý bao. hàm tất cả những con đường đưa đến. 
"Hạ Uy Di. Lần này Bộ Tồng Tham Mưu 
không bác bỏ gì cả. Hạ Uy Di đã được liệt -. 
vào trong kế hoạch chính như một vùng hoạt . 
động của Tiềm thủy đính. - "c. 
Thời gian ấy Vamamoto tin chắc hơn, 
nữa là các chính khách Nhật đang đưa _ 
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. Nhật vào: vòng lâm chiến với Hoa Kỳ. 


"¬ ,,Sởm hay muộn, Quân đội Nhật Bản sẽ 
_ phải tiến xuống phía Nam đề thoát khỏi bãi. 


lầy Trung Hoa và chuyền những trận chiến 
_ không rõ rệt, không quyết định ấy bằng một 
trận đại chiến trên khắp Á Châu. Thế mà, Nhật 
- Bản lại hết dầu—nguồn lợi dầu ở Nam Dương 


bị mất. Phi cơ phải nằm luôn ở trên mặt đất. ' 


Nhưng Yamomoto đã nhìn rõ tình thế, cần 
phải tiến quân đến những thuộc địa Anh và 
Hòa Lan đề có thể nhào vô cuộc chiến với 


-Hoa Kỳ và ngay cả đến hạm đội Hoa Kỳ ở . 


Thái Bình Dương cũng không thề hăm dọa 
nước Nhật được. Đó là một điềm thúc đây 
Quân đội Nhật hành quân tiến xuống phía 
_ Nam. Vậy thì chỉ còn có một cách là bảo toàn 
an nh những đường giao thông bằng việc 
đánh chìm những tàu Mỹ đang neo tại bến. 
Ông thường thồ lộ với Thủy Sư Đô Đốc 
| àyunsuka Kusaka bằng câu :«‹ Nếu chúng ta 
được lệnh chiến đấu với Hoa Kỳ, chúng ta 
có thể phản công và đem thắng lợi vẻ vang 
về trong 6 tháng hay 1 .năm, Nhưng đến 
năm thứ 2, Hoa Kỳ sẽ tăng cường lực 
lượng, điều đó làm cho chúng ta khó khăn 
để theo đuồi cuộc chiến đấu cho đến thắng 


. 
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lợi cuối cùng — mà nó chỉ là những viễn - 
tượng thôi). . Tin đàng `. 

_ Không phải là tiết lộ với Kusaka những - 
gì đã có trong đầu óc nhưng những lời đã 
nói bao hàm ý nghĩa ẵy. „s1 lc À 

`Ý tưởng của Vamamoto là tấn công Trân 
Châu Cảng một cách bất ngờ cũng giống như 
Togo tấn công Lữ Thuận ( Port - Arthur ). 
Một Đô đốc Hoa Kỳ đã kêu gọi đến biến cố 
này. Năm 1o32, Đô Đốc Hải Quân Frank A 
Schofield, khi từ giã quyền chỉ huy Hạm đội 
Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đã đặt một giả 
thuyết: Có thề xảy ra việc đối phương tập 
trung tất cả Hàng Không Mẫu Hạm đề đột kích 
vào Hạ Uy Di hay bờ biền phía Tây Hoa Kỳ 
mà không cần khai chiến. Đến bây giờ có thê _ 
tia chắc được không, là 28 phi cơ ở Trân 
Châu Cảng có đủ sức chống giữ đảo không? 
Đề đặt vào sự trắc nghiệm ấy, những Hàng 
Không Mẫu Hạm mới Saratoga và Lexington 
được gửi đến Thái Bình Dương cách Oahu 
6o hải lý, phóng ra một đợt 15o phi cơ từ lúc 
hoàng hôn đến rạng đông của một buôồi sáng 
sa mù. Hai Hàng Không Mẫu Hạm tròng 


- trành — và cũng tại nơi này, 9 năm sau 
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những Hàng không mẫu hạm Nhật Bản cũng 
_- chịu số phận như thể vì biên dữ. Những 
., chuyên viên Không quân đã ước định: Từ 
trên những đám mây — mục tiêu không bị lộ, 
những phi cơ xuất trận bồ nhào hẳn là có kết 


quã — vài ngày sau, giới Hải quân Hoa kỳ 


tất kinh ngạc về tin này. 


Rồi, sau sự. ra đi của Schofield— Báo chí. 


Hoa Kỳ tìm những đề tài khác bận tâm hơn, 
thích ứng cho thời bình; sự xúc động lắng 
dịu — và vấn đề này bị quên lãng. Nhưng 
Yamamoto thì không quên. 


Năm 194o — Có thê dùng phi cơ phóng 


` thủy lôi, đâm xuống những chiến hạm đậu 
_ tại bến. Người Ý đã áp dụng trước hết và đã 


_ đánh đắm Tuần dương hạm Gioucester trong 
-_ Hải Cảng Alexandrie — Tấn công những chỗ 
khác thì thất bại. Chẳng bao lâu người Anh 
cũng bắt chước và ứng dụng bài học đó, ngày 
1ri-1I tiếp theo, hạm đội Ý Đại Lợi bị tấn 
_ công khi đang đậu trên bến bởi những đợt máy 
bay 2a lớp cánh xưa, cũ — chậm chạp cất cánh 
từ Hàng Không Mẫu Hạm ïiiustrious. Tuy bị 
mất 2 máy bay, đánh giá ra, người Anh đã 
gây cho đối phương sự tồn thất không gượng 
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lại được. Chỉ trong 'Hớn: 'một giờ + SAU, SỰ ˆ 


_ quân bình của lực lượng Hải Quân nghiêng 
“hẳn về Anh Quốc. Riêng Yamamoto, sự VIỆC 


trên đã chứng mính lý thuyết của ông là _ 
chn Từ sóc ông ‹ có thề đề ra ‹Chiến dịch “ 
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T7 - Quần đảo Hạ 'Uy Di nằm trong Bắc . 
IŸ- Thái Bình Dương,cách Tây-Nam thành phố - 
ï Cựu Kim Sơn vào khoảng 2.ooo hải lý. Quan ` 

: trọng nhất là đảo Hạ Uy Di, đảo mang tên cả 

: quần đảo, nhưng thủ đô Honofulu lại nằm... 

` trong một hòn đảo nhỏ nhất là Oahu. Hòn đảo: 

- này khác biệt những đảo khác bởi những _ 
đỉnh núi cao đóng khung nó ở phía Đông và 
phía lây. Honoluflu và căn cứ Hải Quân được 
đặt giữa những núi này. Pha trộn giữa người 
gốc Caucase, Nhật Bản, Trưng Hoa và: Phi 
Luật Tân vì phản lớn những kiều dân này 
lấy nhau hỗn hợp, dân số ở đây vào năm 
1941 hợp thành so phần roo quốc tịch Mỹ..: 
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Từ nhiều năm qua, người Mỹ coi Trân 
__ Châu Cảng và vùng phụ cận thiên nhiên của 
- nó như một hải cảng có vị trí tốt và vô cùng 
thuận tiện cho sự phát triền chiến lược của 
hạm đội Hoa kỳ. Căn cứ Hải Quân được 
khánh thành từ năm TOT9, nhưng mãi cho đến 
năm 1o4o, chưa bao giờ hạm đội Hoa Kỳ 
thường trú ở đây cả. Trân Châu Cảng, như 
_ Sử gia Samuel E. Morison lưu ý, không được 


lòng thủy thủ Mỹ. Gái ở đây hiếm và những . 


con buôn tham lam bóc lột trắng trợn quá. 
Hải cảng này cũng không vừa lòng những vị 
- Đô Đốc, nhưng vì những lý do khác. Trước 
. hết là vấn đề tính toán đặt ra bởi một căn cứ 
_ phải cung cấp lương thực tiếp từ bờ biền phía 
-_ Tây, cách đó 2000. hải lý. Nhưng nhất là vấn 
_đề an ninh của một hải cảng vây bọc tứ bề 
xung quanh bởi đất liền, với một lối đi ra đi 
vào duy nhất là một mối lo âu thường trực. 
Chỉ cân đánh đắm độc một chiếc tàu trong 
cửa cảng hẹp như miệng chai này là đủ đút 
nút kín cả hải cảng. Phải mất ba giờ mới có 
thề cho hạm đội ra biền và khi nó tập hợp 
_đầy đủ thì toàn thê tàu bè, kho chứa dầu, 
công xưởng, nhà máy, kho hàng đã biến 
thành một mục tiêu quá hấp dẫn cho một 
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cuộc Ki tập rồi, Tuy nhiên, vào tháng - 
5 năm 1o4o, khi Hoa Thịnh Đốn quyết định. 
thiết lập một hạrn đội chiến đấu ở Hạ Ưy Di . 
thì trong khu vực đó tuyệt đối không có một - - 


căn cứ nào có những điều kiện thích ứng - 


bằng Trân Châu Cảng. Vị Tư Lệnh thời đó, | 
Đô Đốc Joseph O. Richardson; tuy vậy không - 


_- tán đồng kế hoạch thực sự đề hạm đội Thái 


Bình Dương: thường trực ở Trân Châu Cảng. t 


Ông nhận định rằng tốt hơn là chọn những ' 


căn cứ ở bờ biền phía Tây, ích lợi hơn về . 
mọi phương diện. Ông còn đi tới chỗ lên 


luận cứ của ông. Việc đó khiến ông bị bay - 


Husband E, Kimmel.. 


- Không có người nào trong Hải Quân 
Thiên Hoàng thấu đáo những vấn đề của Trân 
Châu Cảng hơn thủy sư Đô Đốc Yamamoto.. 
Trên tấm vách ngăn phòng Ô ông, 'trên soái hạm 
Nagao, là một tấm bản đồ của căn cứ cập nhật 
hóa mỗi ngày một cách tỉ mỉ và trong chiếc, 
ngăn kéo khóa kỹ nơi bàn giấy làm việc của. ¬ 
ông, chồng chất đầy những bản đúc kết những - 


_ tài liệu, tin tức do phòng nhì Nhật soạn. thảo. 
Những. bản đúc kết này nhu thành. một pho 


Ề Ho WSIcE5 


thẳng Tông Thống Hoa Kỳ trình bày những - 


chức Tư Lệnh và bị thay thế bởi Đô Đốc - 


54 _— — Áu. BAKER.. 


sách dây mang một cái tên rất gợi cảm : 


Những thói quen, những lực lượng oà những sự - 


phòng thủ của Hạm đội Mỹ trong khu uực Hạ 
_ Ủy Di Người ta thấy ở đó những mô tả địa 
_ hình địa vật, những bản đồ Hải Quân, những 
chỉ tiết về cách thiết bị, sắp đặt những căn cứ 


. phòng thủ quân sự và Hải Quân, những thời- - 
gian-biều mà từ đó người ta có thề suy Tạ được: 
nhịp điệu tuần tiếu không phận và hải phận 


hàng ngày của Mỹ, nhịp điệu di chuyền hàng 


| ' ngày ‹ của tầu bè, thủ tục quen thuộc liên quan : 


tới vấn đề lên bờ, khi tâu ở trong Hải Cảng... 


"Tử tài liệu đó, Yamamoto có thê tự thiếtlập ' 
. za được một đồ biều hoàn toàn đầy đủ về cuộc: 


sống hàng ñgày của căn cứ. Đằng khác, biết 


_ rõ rằng hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. 
hiện trú đóng ở Trân Châu Cảng chỉ ở đỗ - 


đề thao luyện mà thôi, ông vẫn suy nghĩ một 
cách rất hữu lý rằng cái thói quen đó ít có cơ 
hội đề biến đồi nhiều. Sự thi hành một chương 
_trình thao dượt không bao giờ cho phép có 
những biến hoá ngông, bất chợt. Vì như cầu 


- bắt buộc những chiến hạm phải tuân theo một, 


nhịp điệu quen thuộc nào đó xen lẫn việc ra 
khơi đề tập luyện và trở về Hải Cảng. Nếu 


cứ theo cái đà này, khi mà những chương ' 


I0 ME” Ninh hoc . TẾ 





























lỄ tình tháo dượt đồ được theo đuồi một cách — 
: đều đặn và không bị bất cứ một cuộc biều - ` 


thà người ta thấy chiến hạm được tập trung _ 
' mạnh nhất ở Trân Châu Cảng. Thêm nữa, _ 
hình thể của căn cứ mang lại nhiều triền vọng % 
thuận lợi cho cuộc tồng công kích đến nỗi - 
nó là một vấn đề nát óc: đối với vị Tư Lệnh 


mang lại cho hệ thống phòng: thủ ở Trân Châu . 
Cảng những cải thiện triệt đề thì Yamamoto 
shà 4d) nhiên. có quyền kết, luận rằng những | 


"„ẽ 


bất ngờ, thì một cuộc công kích được xây . 

_ đựng trên những nền tẳng vô cùng quan trọng _ 
như thế này hẳn có thê mang lại cho Trân - 
Châu Cảng SEMie- kết quậc còn + đáng. kề hơn. 

- nỮữaA......: s- 

Và yếu : ¡tổ bất ngờ, trong vụ Hào chắc hề 
_ chắn không đến nỗi khó đạt tới nhường Ấy. 

- Hầu nhự suốt trong năm, những trận gió 
- mạnh chế ngự: vòm trời Hạ Uy Di là những 
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dương. chiến lược nào đến xen vào thìchắc _. 
chắn có thề tiên đoán được những thời kỳ nào ˆ 


của hạm đội Hoa Kỳ: Nếu người Mỹ không đến 


kích vẫn qu# hảo. Đồi lại ‹ có a chiếc máy bay " 
- bị thiệt hại, 24 phicơ Anh đã đánh chìmz thiết - 
- giáp hạm ở Tareite; nếu được hưởng yếu tố _ 


8, sào A.I. BARER - 


trận mậu dịch phong Đông Bắc. Những trận 
gió này bị dội ngược lại bởi những đỉnh của 
. tặng Koo-lau, ngự trị Trân Châu Cảng ở bờ: 

.biền phía Đông, sự kiện đó là nguyên nhân tạo 


- fa những giải mây mù hàng hàng lớp lớp đùn | 
._ lên bao quanh những đỉnh núi cao với những ' 


cơn mưa rào dồn dập trên sửờn nghênh phong. 


Nhưng trong suốt những tháng được coi là. 


: mùa mứa, lại thường có gió bấc nám da thồi 
_ tới và tắt ngấm trong lòng thung lũng. Kết quả 


là những đám mây tải rác tán loạn trong bầu - 


trời và những trận mưa thường xuyên đồ 
xuống Hạ Uy Di và Trân Châu Cảng, đồng 
thời với những giải mây trên núi. Những điều 
: kiện khí hậu như' thế thật là lý tưởng đề che 
- giấu một cuộc tập kích từ hướng. Bắc tới và 


làm công việc: phòng Nà của căn cứ : thêm 


_ phác tập, — - -— ` 


- Tuy nhiên, về phía doanh trại bên kia, 
"những bài học của trận Tarente vẫn chưa bị 
quên lãng trong Hải quân Hoa Kỳ. Dưới 

đây là điều người ta có thề đọc thấy trong một 
cuốn ngoại giao giác thư rnà viên Bộ Trưởng 
Hải quân, Frank Knox, gửi cho Henry L, 
Stimson, Bộ Trưởng Quân lực : ‹Sự thành 
công, do những phi cơ Anh thâu đạt được 
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trong cuộc tấn công bằng thủy lôi những chiến 
hạm đang thả neo, khiến. chúng ta phải có . 
ngay những biện pháp đề phòng cấp kỳ ở Trân . 
Châu Cảng,, đề chống lại một cuộc tấn công - 
bất ngờ trong trường hợp thình lình xây ra 
một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Nhật 
Bản. Nguy cơ lớn nhất là nguy cơ do những - 
thủy lôi của phi cơ gây ra. Chúng ta phải. 
dành tu tiên một cho việc tăng cường phi cơ - 
ngăn địch của ta, tăng gia lực lượng cả bình 
và nâng cao số radar của ta. , 


Stmson tuyên bố chấp thuận. Nhiều - 
mệnh lệnh đã được chỉ thị xuống cho những 
nhà cầm quyền quân sự ở Hạ Uy Di đề tăng. 
cường phòng thủ chống lại một cuộc tấn công - 


chạp năm 1o4o, Đô Đốc Kimmel, Tư Lệnh 
hạm đội đóng tại căn cứ Trân Châu Cảng, . 
khuyến cáo Hoa Thịnh Đốn rằng những. 
«màng lưới chống thủy lôi đã làm chậm trễ sự 
đi lại của chiến hạm trong: lòng lạch vì những 
màn lưới này làm giảm chiều rộng của con 
- lạ<h.» Trong khi làm như vậy, ông vừa lên án . 
- phần lớn những thiết giáp hạm của mình. 


Gần như cùng vào lúc mà vị Tư Lệnh, 
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của hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương từ chối. 


sự bảo vệ của niễng màn lưới chống thủy lôi 
thì Yamamoto, lần thứ nhất, tiết lộ những 
-_ kế hoạch tấn công Trân Châu Cảng của mình 


| với vị Tồng tham mưu của ông, Thủy Sư. 


Đô đốc Shigeru Eukudome. Mãi cho đến tận 
__ hôm đó, ông vẫn chưa muốn hé-ra cho ai 
. thấy kế hoạch này, tuy rằng chương trình thao 
dượt kỹ lưỡng vất vả mà ông vừara lệnh 

cho những phi công của ông thi hành đủ cho 
__ thấy lúc bẩy giờ ông hãy còn có những ý tưởng 
_ rất lạc hậu về vai trò của những chiếc Hàng 


Không Mẫu Hạm của ông. Song Ïe, trong ý - 


định giữ bí mật cho riêng mình, ông đã chỉ 
thị giải thích cho các phí công và hạm trưởng 
_ các Hàng Không Mẫu Hạm rằng chương 
trình huấn luyện dữ đội này, những cuộc tấn 
công giả trong những thung lũng có bờ đốc 
sâu thẫm này mục đích đào tạo họ thành thạo 
trong việc hỗ trợ cho những lực lượng bộ 
_ chiến. Luận cứ này, quả thế, được dẫn chứng 


_đàng hoàng, năm 1037, ở Ñam Kinh, bởi thuật: 


- phi hành lên tầu và Vamamoto tuyên bố rằng 


các phi công hiện tại thiếu kinh nghiệm về 


-_ huấn luyện trong việc tấn công những mục tiêu 
.._ thực tập trên đất liền. Giống như các nhà đạo 
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diễn một cuốn phim chiếu bóng đang tìm một 
chỗ tốt nhất đề quay một cảnh chính, Vamamo- 
to đã đi dọc theo bờ biên Nhật Bản cho đến - 
khi ông tìm thấy nơi ông muốn tìm. Đó là. 
vịnh Kagoshima, thuộc phía nam đảo Kiou- 
Siou, nơi hình thế xung quanh tất giống Trân 
Chầu Cảng. Những Hàng Không Mẫu Hạm 
liền được phái tới Kiou-Siou. Nhưng sau. 
nhiều ngày, hết ngày nọ qua ngày kia bay lượn 
trên vịnh này và thả thủy lôi và bom thực tập 
ở cao độ thấp mà vẫn không ai biết được mục 
đích thực của cuộc thao đượt. 


Trong thâm tâm, Yamamoto đã thanh 
toán xong một vấn đề, đó là tên bằng ám hiệu 
trà người ta đặt cho cuộc hành quân trù liệu 
này. Tên đó là ‹ Chiến Dịch Z ›, đề tưởng 
niệm ký hiệu «Z› lừng danh mà Thủy 
sư Đô đốc Togo đã gửi đi vào buồi chiều 
trước trận Đối Mã, ba mươi sáu năm về 
trước :‹ Sự hưng thịnh lớn lao hay suy đồi 
của quốc gia là vật tranh đành của trận ' 
chiến này ›». Đó là cách tưởng niệm vị anh 
hùng thời niên thiếu của ông. Bây giờ, đề 
bước sang lãnh vực thực hành, ông chỉ còñ 
phải hỏi ý kiến của những bạn đồng liêu chọn 
lọc nữa thôi. Người đầu tiên mà ông hướng 
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tới là Phó Đề Đốc Hải Quân Takiuro Onishi 
một trong số rất ít những sĩ quan của Hải 
quân Hoàng Gia thực sự có tỉnh thần nghiêng 


__ về những vấn đề không quân và là vị tồ chức 


tương lai của những phi đội Thần Phong 
_(amikaze) vào cuối cuộc chiến tranh. Với 
tư cách Tham Mưu Trưởng không đoàn II 


gồm cả những oanh tạc cơ có căn cứ trên. 
_- đất liền, Onishi đã có nghiên cứu vấn đề 
__ tấn công quần đảo Hạ Uy Di bắt đầu từ. 


những căn cứ của Nhật ở quần đảo Marshail 
— một cuộc hành quân mà khoảng cách làm 
cho không thê thực hiện được một cách 
thực tế. Vamamoto gây lòng tín nơi Onishi 
_đề ông ta cho ông những lời khuyến cáo mà 
không bận tâm tới những lý luận theo qui 


ước và thẳng thắn trả lời cho ông biết ông: 


- ta có cho rằng kế hoạch của ông có thề thực 
hiện được hay không. Vì vậy ông vạch ra 
cho ông ta thấy những điềm cốt yếu. 


-_ Theo ý Yamamoto thì cần phải làm tê 
_ Hệt bạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương 
bằng một cú bất ngờ, đó là một điều kiện dự 
bị cho việc chính phục những miền đất có đầu 
lửa ở Đông Nam Á, Onishi lẳng lặng nghe 
không nhíu mày, rồi xin ông cho phép được 


được). 
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tham khảo Hải Quân Đại Tá Minoru Genda, 
một phi hành gia lỗi lạc phục vụ trên boong 
hàng không mẫu hạm Kagu ở Kiou-Siou.. 
Genda, lúc đó ba mươi sáu tuôi, vừa mới ở _ 
hai năm ở Luân Đôn với tư cách phụ tá tùy ˆ 
viên hải quân, điều đó cho phép ông ghủ nhận. 
được nhiều tin tức về cuộc tấn công ở Taren-_ 


- te. Ông ta chia xẻ với Onishi và Vamamoto 


niềm tin vào sự ưu thế của Không lực Hải 
Quân và người ta cho rằng những điều ông 
biết về vụ Tarente đã kích thích ông quan tâm. 
tới ‹cChiến Dịch Z», Ông đề ra mười ngày 


đề nghiên cứu tỉ mỉ từng chỉ tiết và trở lại ` 


phúc trình lên Đô Đốc Onsshi những kết 


luận của ông. «Kế hoạch khó-thực hiện; tuy---- 


nhiên không phải là. HàU bu thê thực hiện 


Thoạt đầu, VYamamoto đã & ý định dồn 
tất cả cuộc tấn công của ông vào những thiết. 
giáp hạm Mỹ. Tuy ông cũng biết rõ rằng những 
hàng không mẫu hạm trội hơn những thiết 
giáp hạm về phương diện tấn công, nhưng. 
đa số người Mỹ — cũng như cả những người _ 
Nhật nữa — còn coi thiết giáp hạm như 
xương sống của hạm đội và, trong những 
điều kiện đó, sự phá hủy những chiến hạm 
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ta này gÂY ra: nơi địch thủ sự tê liệt tất đáng kề. 
Lúc đầu Đô đốc còn dùng dằng trước ý 


định khước từ không thu hồi những phi cơ. 


sau cuộc tấn công. Trong khi phóng những 
phi cơ ra ngoài địa bàn hoạt động của mình, 
những. chiếc „hàng không mẫu hạm không 
cần tiến lại gần Hạ Uy Di quá Và có thê lại 
lên đường trở về những căn cứ của chúng 
_ngay sau khi phi cơ rời sàn tàu. Thực hiện 


xong cuộc tấn công, những chiếc phí cơ: này: 


chỉ còn có việc hạ cánh xuống biên gần những 


khu trục hạm và tiềm thủy đĩnh có nhiệm 
vụ tiếp thu phi công. : 


Genda không tán thành ý kiến ấy. Mục 


tiều chính, ông tuyên bố, đó là những hàng 
_. không mẫu hạm Hoa Kỳ, mối đe đọa trầm 


trọng đối với Hải Quân Thiên Hoàng. Kế đó, 
- tnếu.gười ta muốn có những kết quả khả 
__quan hơn thì những hàng không mẫu hạm 
Nhật phải cố tiến tới Trân Châu Cảng càng 
gần bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Một cuộc 
tấn công thuộc loại tự sát chỉ tồ gây ra 
-hiệu quả tâm lý tai hại cho những phi công, 
và, trong giai đoạn quyết định này đối với 
cuộc chiến mới mở ra, nước Nhật không thê 
tự cho phép làm mất phi cơ cũng như phi, 





TORA! TORAI TÔRAI- 63 


_ công. Vả lại, khi trở về không có phi cơ trang 
_ những hàng không mẫu hạm sẽ bị nguy 


iềm một cách khủng khiếp trong Dành hợp , 


Sàn Kỳ có thê phản công. 


Nhật được hưởng một yếu tố thuận lợi, ' 
đó là ưu thế trong lãnh vực hàng không mẫu 
hạm. Chiếc Akogi, trọng tải 26.5oo tấn, là một. 
trong những chiến hạm kinh khủng: nhất - 
thuộc loại này trên khắp thế giới, còn lớn hơn . 


_cả những hàng không mẫu hạm Lexingfon và 
Saratoga của Mỹ nữa. Từ khi được cải tiến. _ 


lại năm 1926-1028, nó có thề mang 9o: mấy. 
bay. Cùng cỡ với chiếc Agaki, có chiếc Kaga, 
trọng tải 28 ooo tấn. Cùng đang hoạt động 
song song với hai hàng không mâu hạm trên : 


'Ì -_ đà hai mẫu hạm nhỏ hơn, chiếc Hữyu và _ 
6 chếc Soryu, bài thùy lượng (lượng rễ nước - 


của tàu) lần lượt là 17. 3oo. tấn và 15.ooo tấn. 


Người ta chờ đợi, vào tháng 8 năm 1941; Ẫ vẻ 
_. sự hoạt động của cả hai hàng không mẫu hạm 


khác đều có trọng tải 25.575 tấn, chiếc Zuika- _ 
ku và chiếc Shokahn, Vào lúc đó, số những. 
hàng không mẫu hạm của hạm đội là sáu, và, 


trong tâm trí của Genda, sáu chiếc hàng không ^” 


mẫu hạm này phải tham dự vào + Chiến . 
Dịch “3 Ông ta nhấn mạnh, cùng với Oñis- 
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hị, hai điềm như Sau : trước hết, chỉ được giữ 


lại đề thực hành kế hoạch những sĩ quan ưu: 


tú nhất và những phi công lão luyện nhất; 

_ kế đó cuộc hành quân được tuyệt đối giữ bí 
mật cho đến phút cuối cùng trước giò tấn 
công. .. | ".. là 


Với sự đồng ý của Vamamoto, Onishi 


ủy thác cho Genda việc thiết lập cho cuộc tấn. 


công một mô hình. Mô hình này, bắt đầu 
thành hình vào cuối tháng ba. Cuộc tấn công 


__ SẼ được thực hiện bởi một lực lượng đặc 


__ nhiệm gồm, một mặt, một lực lượng viễn chỉnh 


__ tiền phong gồm có khoảng hai chục tiềm 


thủy đĩnh hạng ï và năm tiềm thủy đỉnh bỏ 
túi với bình phong phòng vệ của chúng, mặt 
_. khác, một chủ lực thiết lập xung quanh sấu 
hàng không mẫu hạm. Bằng một đường quanh 
co, tránh xa những hải trình thương thuyền, 
lực lượng xung kích này sẽ tiến tới một điềm 
cách Hạ Uy Di khoảng 23o hải lý. Từ điềm 
này, những phi cơ sẽ cất cánh bảy, hướng 
_về phía Trân Châu Cảng, đọc theo một hành 
- lang trên không mà người ta cho rằng những 


phi vụ tuần tiểu Hoa Kỳ ít và thưa thớt. Phải 


__ đự trù một cuộc tồng công kích của 26o máy 
_ bay gồm những oanh tạc cơ có thề đâm chúc 
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mũi xuống gần như theo đường thẳng, oanh 
tạc cơ bay ở độ cao, oanh tạc cơ thả thủy lôi 
và những khu trục cơ săn địch. Hiệu quả ' 
hơn và chính xác ñơn bom, thủy lôi quả là 
một võ khí thượng hạng đề chống lại những 
chiến hạm Mỹ, nhưng việc sử dụng nó ở 
Trân Châu Cảng, khồ thay, lại đặt ra một . 


_ vấn đề kỹ thuật hóc búa. Nước ở những chỗ. 


neo tàu này rất nông, bởi thế, nếu thả theo 


_ cách thông thường, những trái thủy lôi của 


Nhật đem ra sử dụng sẽ đụng đáy biền, Tuy 
nhiên, ở Tarente, nơi đáy biền chỉ sâu độ 42 
bộ hay ít hơn (r2 mét 8o), phi công Anh đã 
thành công trong việc đánh đắm chiến hạm Ÿ. 
bằng thủy lôi của phi cơ; vì vậy không có lý 
nào phi công Nhật lại không thành công ở 


_ Trân Châu Cảng nơi nước sâu ¿ưi 45 bộ, (hay. 


12 mét 7o). Một vấn đề khác, là cân phải có _„ 
những trái bom lớn hơn mẫu thông dụng gấp : 


: ba lần đề chọc thủng những vỏ tàu bọc sắt. 


của những thiết giáp hạm Mỹ. Cuối cùng, sự _ 
thành công của cuộc hành quân đòi hỏi: 
sự bất ngờ hoàn toàn. Nếu không, lực lượng 
tấn công sẽ có hy vọng lãnh đủ những tôn. 
thất nặng nề trên đường vẻ. Mà, đề chắc chắn, 
có được yếu tố bất ngờ đó, phía Hoa Kỳ phải 
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không Bế biết gì về sự khai chiến sắp cận kề.. 


Onishi cho « Chiến Dịch Z› 6o phần 1oo 


_ cơ hội thành công; nhưng, trong số những 


sĩ quan khác tham dự vào cuộc soạn thảo kế 
hoạch, tất cả mọi người đều không lạc quan 
“như thế,. Một vài người, như Đô Đốc 
_-Fukudome, vẫn cương quyết phản đối và 


phần lớn những sự chống đối kịch liệttrong 


lòng bộ Tông Tham Mưu Hải quân đều dựa 
vào ý kiến của ông. Chính ( ông này sau đó, 
_ vẫn tuyên bố rằng nếu người ta nghe theo 
lời ông thay vì Onishi, thì ông sẽ khuyên 
họ bỏ cái Chiến Dịch Z° kia đi. Nhưng, 
mặc dầu thái độ thiếu hăng hái của E ukudome 


và những nghỉ ngờ thỉnh thoảng thoáng qua . 


tâm trí Onishi, Vamamoto vẫn vững tin 
rằng rất có thể tung ra một cuộc tấn công 
từ những hàng không mẫu hạm. Từ cuối 
tháng ba, những kế hoạch đã tất tiến triền. 
Với tư cách Tư lệnh Liên Hạm đội, ông 
còn có những trách nhiệm khác, ông phải 
. chọn một sĩ quan ít thủ cựu hơn đề theo 
_ đuôi công việc. Sự chọn lựa của ông nhắm 


vào phó Đề Đốc Chuichi Nagtno,. tmột con . 


kình ngư già của biền không có rnột chút 


: tưởng TIVHEIE nào, người không bao giờ ứng 
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thuận cả phi cơ lẫn hàng không mẫu hạm, 
nhưng là người kỳ cựu nhất trong số tất cả 
những Tướng Lãnh Hải quân và đứng hàng 
đầu trong một cuộc thăng chức bất ngờ. - 
Niềm tự phụ độc nhất của ông ta là kiến 
thức sâu xa về hàng hải và với ý tưởng ông 
sắp phải hướng đẫn một hạm đội vĩ đại qua 
hàng ngàn hải lý xuyên qua Thái Bình 
Dương, gần như tới cửa một pháo lũy 


ẵ nghịch thù, trong khi phải tiếp tế dọc đường, 


mà không bị lộ và theo một giờ khắc khít 
khao, ông chỉ cảm thấy rợn người lên. Và 
vì sự thành công của chiến dịch phần lớn 
do sự bất ngờ, ông thừa biết rằng nếu có 
một cái gì trục trặc xây ra, Nhật Bản sẽ có 
thê mất một phần lớn hạm đội và tất cả 
trách nhiệm đều đồ lên đầu ông. Nhưng, 
lúc này, con cáo già NÑagumo có thể an tâm 
với ý nghĩ rằng cuộc hành quân sẽ chẳng bao 
giờ có bất cứ một cơ hội nào đề trở thành 
sự thực cả. Sau rốt, không có sì chứng tỏ 


_ tằng cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ là không 


thê tránh được, và cách nào đi nữa, kế hoạc]: 
vẫn chưa được Hội Đồng Chỉ Đạo Tối Cao 
phê chuẩn. 
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CHIẾN TRANH TRỞ THÀNH ` 
ĐIỀU KHÔNG THỀÈ 
TRÁNH ĐƯỢC 


Trái với hy vọng của Nagumo, Nhật _ 
càng ngày càng cương quyết tiến tới cuộc chiến. 
tranh với Hoa Kỳ một cách không thê lay 
chuyền được. Lợi dụng sự thất trận của Pháp 
năm 1o4o (thua Đức), Nhật Bản, lần thứ 
nhất, trải rộng địa bàn hoạt động của họ vượt ‹ 
qua Trung Hoa. Lấy cớ rằng Tưởng Giới ' 
Thạch nhận được từ Đông Dương một 
nguồn cung cấp lương thực và khí giới dồi _ 
đào, họ yêu cầu biên giới miền bắc của xứ. 
này phải đặt dưới sự kiểm soát của họ. Ấp 


lực của quân Đức trên chính phú Pháp ở . 


Vichy, phối hợp với những sự đe dọa của, 
Nhật đối với viên toàn quyền ở thuộc địa, 
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—70 A.J. BAKER 
đưa tới chỗ nước này bắt buộc phải nhượng 
bộ cho Nhật chiếm miền bắc Đông Dương. 
Một khi quân đội đã chiếm đóng mảnh đất 
này, Nhật sẽ dùng những áp lực mới với 
viên toàn quyền, buộc ông ta phải nhận một 
sự + bảo hộ › trên toàn cõi Đông Dương và 
dân dần, tiến về phương Nam, trải rộng sự 
xâm đoạt của họ trên toàn lãnh thô. Bắt đầu 
từ những căn cứ hải và không quân hiện nay, 
các lực lượng Nhật có rất nhiều ưu thế cho 
_ một cuộc tiễn sâu vào Thái Lạn, và chính phủ 
Xiêm sẽ được yêu cầu noi gương Đông 
` Dương chấp nhận sự bảo hộ của Đông Kinh. 

_ «Nếu cần — bộ trưởng chiến tranh 
Hideki Tojo tuyên bố trong khi loan báo tin 
. Hãy với nghị viện Nhật — chúng ta chấp 


_ nhận ý tưởng một cuộc chiến tranh với Anh . 


và Hoa Kỳ». Tuy nhiên rõ ràng là cả Anh 
Quốc. lân Hoa Kỳ đều không rảnh tay đề 
sản sàng lao vào một cuộc chiến tranh với 
_ Nhật, đề cho phép nước Pháp lấy lại Đông 
Dương — đến nỗi những chữ trên không 
. hàm chứa một sự khiêu khích nào như chúng 
mới hiện ra lần đầu. Tuy thế, sự xâm nhập 
vũ bão bất ngờ của những lực lượng mạnh 
mẽ Nhật Bản vào trong một khu vực chiến 
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lược nghiêm trọng như Đông Ñam Á đã gây 
nên những mối lo âu sâu xa và một sự cảnh 


giác cao độ đến nỗi, trong 48 tiếng đồng hồ, . 


cả Hoa Kỳ, Anh Quốc lẫn Hòa Lan đều - 
muốn làm tê liệt những lực lượng Nhật và 
ra lệnh ngăn chặn sự xuất cảng hàng hóa. 
sang Nhật. Vài ngày sau, tồng thống Roosevelt 


ÏÍ - cấm mọi cung cấp dầu hỏa mới cho Nhật, 


chẳng bao lâu sau Hòa Lan cũng bắt chước 
phong tỏa mọi chuyền vận từ những giếng 
dầu ở Nam Dương. 

Đó là một cuộc chiến tranh kinh tế, một 
tờ nhật báo Nhật trình bầy sự nguy hại của 
xứ sở do sự ngăn chặn dầu hỏa gây ra, đặt 
tít như vậy. Đương đầu với một cuộc bao 
vây kinh tế, Nhật lâm vào cảnh ngạt hơi 
chậm, những không thê tránh được, và, nếu - 
lệnh ngăn chặn dầu hỏa này không được bãi 


bỏ, thì sự khẩn thiết phải chiếm cho bằng - 


được những vùng có dầu hỏa ở Ñam Dương 
sẽ bắt buộc phải đặt ra như một vấn đề sinh 
từ đối với Hải quân Thiên hoàng. Những : 
kho dự trữ dầu ma-zut chỉ đủ dùng trong 
vòng vài tháng và lúc đó vấn đề không phải 
là tìm hiều có nên hay không chiếm lấy 
những cơ sở dầu mà là trong bao lâu nữa 
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_ người ta phải thực hiện việc đó. Cấp chỉ huy 


Hải quân thẳng thắn thông báo việc trên 


với Thú tướng không úp mở. Vấn đề phải 


được. giải quyết trong tháng mười là thời 


hạn trễ nhất : chiến tranh hay hòa bình, 
cũng cần phải có đầu. - 


Hoàng tử Fuminaro 'KotioVe; Thủ tướng 
_ Nhật, có những cung cách tế nhị và những 
cá tính riêng mà người (ta thường thấy nơi 


một vương tử trí thức Phù Tang. Nhưng đó 


không phải là người thích đáng đề đìu dắt 
một xứ sở đang run tây trong tình trạng 
nhiễu nhương tế nhị như thế này. Bởi tính 
hung hăng nóng nây của mình, ông đã đặt 
nước Nhật vào một tình thế thực sự không 
có lối thoát nào khác ngoài chiến tranh, và 
. bây giờ, khi thấy mình đứng ở chân tường, 
ông hoảng kinh bởi những cái bóng đo chính 
ông tạo ra. Viên đại sứ của ông ở Hoa Thịnh 
Đốn, Đô Đốc Nomura, quính quáng cố gắng 
một cách tuyệt vọng đề giải quyết những vẫn 
đề ngoại giao vượt quá xa kinh nghiệm Hải 
Quân của ông và chẳng thu hoạch được một 
chút thành quả nào trong những cuộc bàn 


cãi với Ngoại Trưởng Cordell Hull. (Mặc: 


dầu Anh Quốc và Hòa Lan đã nhây vào can 
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thiệp và đứa những biện pháp nghiêm trọng; 
tnọi cuộc thương thuyết vẫn là một việc hoàn 
toàn thuộc về Hoa Kỳ): _ 


của Hoa Thịnh Đốn trở nên cứng rắn; bẫy 


những khỏi Đông Dương mà còn khỏi 


Đốc của Konoye đã giải thích cho ông rõ, 
một khi đã phóng lao đi thì sự thư hồi lại 


— quân đội Thiên Hoàng. Vì vậy phải khước 
Ã từ đề nghị này một cách cương quyết và 
triệt đề. Chính những người Hoa Kỳ phải 
nhượng bộ ! Nhưng Cordell Hull không chịu 
bàn cãi thêm nữa, cho rằng đã đến lúc phải 


-hòa bình trong danh dự, nhưng đó là một 


không đề cho Hoa Kỳ vướng vào một chính 


›`+ 


_ bị ảnh Biên sê một ý kiến, rất phô biến ở 


Trong những tháng cuối cùng, thái độ | 
giờ họ đòi quân Nhật phải di tản không. 
những vùng lực lượng Nhật chiếm đóng ở _„ 


Trung Hoa nữa. Nhưng, như những Đô . 


như vậy không thê hoàn thành mà không . 
gây ra sự suy sụp hoàn toàn tính thần của . 


tỏ ra quyết liệt. Nhật Bản có thê có một nền. 
"nền hòa bình không có một đế quốc. Cordcll _ 
- Hull chưa quên sự nhục nhã mà người Anh - 
đã phải chịu ở Munich- và ông cương quyết. 


_ sách hòa hoãn với nước Nhật. Vả lại ông. 
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Hoa Kỳ thời bấy giờ, theo đó chiến dịch 
Trung Hoa đã làm tiêu hao một phần quan 
trọng tiền năng quân sự Nhật Bản. (Cách 
nhìn sự vật như người ta mong muốn này 
được hỗ trợ bởi những báo cáo thái quá 
được ấn hành bởi chính phủ Tưởng Giới 
Thạch, về tầm quan trọng của cuộc kháng 
chiến của Trung Hoa và sự tồn thất nặng nề 
của người Nhật. Chẳng bao lâu sau người 
ta nhận định thấy rằng thực ra, Nhật Bản, 
năm toát, đã gản đạt tới cao độ của sức 
mạnh quân sự và chỉ một phần nhỏ tiềm 
năng này bị tiêu hao bởi Trung Hoa mà 
- thôi. _ | 
Cuốt cùng, khi những chuyên gia báo 
cáo cho ông biết rằng những sự chế tài kinh 
tế sắp dồn Nhật vào chỗ cùng quẫn thì Cor- 
del' Hull quyết định giữ vững lập trường. 
Lực lượng Mỹ sắp được tăng cường ở Viễn 
Đông và thời cơ rất thuận lợi cho Hoa Kỳ. 


_ Đối diện với những cuộc thương thuyết 
_ ngoại giao đang dậm chân tại chỗ ở tử điềm 
tại Hoa Thịnh Đốn, và dưới áp lực tối hậu 
mà những vị chỉ huy Hải Quân đã đặt ra cho 
ông, tác dụng nơi ông như một nguy cơ lơ 
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lửng treo trên đầu có thể đánh xuống một 
chức vị quyền cao chức trọng bất cứ lúc nào, 
Konoye muốn thu xếp tiếp tực trực tiếp với 


sứ Mỹ ở Đông Kính, Joseph Grew, ông tuốn 
đề nghị một cuộc hội aghị thượng đỉnh nhóm 
họp ở Hạ Uy Di giữa Tông Thống Roosevelt 
Ï với chínhông. Khi được đem ra thông báo ở 
Í - Nghị viện Nhật, đề nghị này bị chỉ trích kịch 


Nhật. Tuy nhiên, bình nghị hội quân sự tự 
giới hạn trong việc đưa ra những bác luận 
mà không chống lại bằng một sự phủ nhận 
chính thức. Đề nghị này cũng không được 
Ế nhận một cách niềm nở hơn ở Hỉoa Thịnh 
Ế - Đến và tất cả những hy vọng của Konoye tan 
ra mây khói khi ông được biết sự khước từ 


ngày 2 tháng ọ, ước định tằng trước khi có 
thề cứu xét việc tồ chức một cuộc gặp gỡ như 
vậy, còñ cần phải đạt được những biện pháp 
thỏa thuận cốt yếu giữa hai chính phú đã. 
Bối rối vì sự từ chối của Mlỹ và luôn 
luôn bị áp lực của Hiội Đồng; Tối Cao buộc 
phải có quyết định trước tháng 1O, Konoye 
đành phải quay về với Thật lioàng của 


chính phủ Hoa Kỳ. Qua trung gian của đại - 


F2 » H ° : 
liệt vì nó cô lập nước Đức, đồng mính của _ 


của chính phủ Hoa Kỳ. Trả lời của Mỹ. đề - 
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mình. Nhận thức được rằng ông không có 
một mnay mắn nào đề thuyết phục những viên 
tư lệnh quân đội từ bổ những kế hoạch 
_ bành trướng chiến tranh về phía Nam của 
"họ, ông chỉ còn hy vọng Nhật Hoàng Hiro- 
Hito có lẽ có thề ra lệnh ngăn cản họ. Ông 


xin được một buồi bệ kiến riêng vào ngày 5_ 


tháng o, buồi chiều trước ngày đã xác định 
_cho một cuộc hội nghị toàn thề Hoàng gia. 
Khi được biết những chuyện đang xây ra, 
Nhật Hoàng hoảng sợ. Ngài hỏi lại bằng một 
giọng hoàn toàn nghỉ ngờ : ‹Có phải ta phải 
hiều rằng những sự sửa soạn cho chiến tranh 
đã dẫm chân lên những cuộc thương thuyết 
ngoại giao chăng ?› Konoye phải nhìn nhận 
Tầng sự thể đúng là như vậy và ông nhiệt 
liệt hy vọng Thiên Hoàng can thiệp. Ông 
_ không cần phải nói thêm điều gì, tướng Sugi- 
yama và Đô Đốc Nagano, lần lượt "Tồng 
Tham Mưu Trưởng Lục Quân và Hải Quân, 
được mời đến trình diện trước Nhật Hoàng 
đề được hỏi rất lâu về vấn đề đó. «Phải mất 
bao lâu đề kết thúc một cách thắng lợi một 
chiến dịch ở miền Nam ?» Ngài hỏi. « Thưa 
ba tháng», Sugiyama ước định, Bằng một 
giọng lạnh như băng, Hiro-Hito nhắc ông ta 
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rằng trước kía ông đã hứa cuộc chiến tranh 
Trung Hoa không kéo dài lâu thể mà, đã bốn 
năm nạy, những cuộc đánh nhau ở đó không 
có cách gì giảm cường độ mãnh liệt. «Viên 


“Tham Mưu Trưởng so vai rụt cô không biết - 
trả lời nhận xét đó ra làm sao», như sau đó 


Konoye mô tả. Nhưng Đô Đốc Nagano giải 
nguy ngay cho bạn đồng liêu. Ông giải 


thích cho Nhật Hoàng biết tình thế đang : 
khần trương đến mức nào. Dĩ nhiên là họ, 
Sugiyama và ông ta, không đòi hỏi gì hơn sa 
thương thuyết với Hoa Kỳ nhưng cũng phải *. 
F ầm một cái gì ngay sau đó. Tiếu những cuộc - 
¬— tương thuyết thất bại, thì bồn phận sơ đẳng 
nhầ-c*a họ là bảo đảm rằng nước Nhật sẽ - 
sẵn sàng đương đầu vót cái tệ hại hơn. ‹Các ˆ- 









ông muốn nói rằng Hội Đồng Tối Caø bây 
Nhật Hoàng nói tiếp, hiền nhiên Ngài đòi 
_ hỏi những xác tín. Hai vị Tư Lệnh đồng 


| _ đúng như vậy. - 


giờ cũng xếp đặt như ngày, xưa, nghĩa là - 
dành ưu tiên cho ngoại giao phải không?» ˆ. 


thanh quả quyết với Hoàng Đế rằng sự việc 


Trong buôi hội nghị Hoàng gia ngày 
hôm sau, Hiro-Hito yên lặng và lắng nghe, _ 
trong một thái độ thụ động hoàn toàn, Hoàng 


` h : 
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tử Konoye đọc diễn văn về quốc sách do 


Nội Các đề nghị. Theo đúng truyền thống, 
bản chất và hào quang thiêng liêng của Ngài 
-_ buộc Nhật Hoàng nắm phần chủ động trong 
cuộc thảo luận và Nam tước Yoshimichi Hara, 
chủ tịch Hội đồng tư vấn phát biều nhân 
dạnh ngài. Ñam tước tuyên bố Với hội nghị : 
« Chúng tôi có cảm tưởng rằng tất cả những 
hy vọng hòa bình lúc này đã rời bỏ chúng 
ta và từ nay trở đi, giọng điệu có vẻ nghiêng 

về chiến tranh hơn là ngoại giao, về con 
đường mở ra cho Nhật Bản...» Nhưng Bộ 
“4 trưởng bộ Hải quân, lão Đô Đốc Oihawa vội 
trấn an Nam tước Hara, nhắc lại rằng ngoại 
giao bao giờ cũng được đặt trên chiến tranh. 
u81yarna và: Ñagano nín thỉnh. Hội trường 
im lặng trong giây lát rồi, trước sự kinh ngạc 


của toàn thê, Nhật Hoàng đứng dậy nói với - 


. hội nghị: « Chúng ta rất tiếc rằng Hội Đồng 
Chỉ Đạo Tối Cao tưởng không cần soi sáng 
vấn đề giúp chúng tao. Rồi liếc qua tmảnh 
giấy nhỏ lấy từ túi ra, ngài nói tiếp bằng 
` những lời lẽ sau đây: ‹ Tô tiên Melji Tenno 
của chúng, ta ngày xưa có làm một bài thơ 
mà ta sắp đọc cho các người nghe một vài 
câu trích từ trong đó : + Nếu xưa tất cả anh 
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em trong bốn bề là nhà thì ngày nay làm gì nên _ 


nỗi gió to uà sóng cả lạt bất hòa oới nhau ?9 Ta 
đã đọc đi đọc lại bài thơ: này và muốn đề: 
cao ý tưởng hòa bình đó của: n ỤI trên thể 
giới.” - 


- Cử tọa vô. cùng xúc c động, không nhái. 


vì những điều Nhật Hoàng vừa nói cho bằng ` 


sự kiện ngài đã coi tình thế khá nghiêm ` 


trọng ‹ đề xét thấy rằng ngài phải lên tiếng. Sự. 


- im lặng kéo dài mấy phút sau khi Hiro-Hitto 


trở về an vị. Rồi cuối cùng Đô Đốc Ñagano ' 
đứng dậy đề bảo đám với Nhật Hoàng về 


ì "lòng trung thành của Hội Đồng Chỉ Đạo Tối: 
Cao với hoàng đế và về mối xúc động của 


ông với ý nghĩ ông đã có thề dám BÂY, nên sự 
bất mãn của Nhật Hoàng. Ông quả quyết 


rằng không phải. ông không biết sự quan ' 


trọng của ngoại giao, nhưng những bạn đồng 


LÔ liêu của ông và chính ông cũng chỉ đồng ý - 
É dùng sức mạnh như một biện pháp cuối cùng. 


Tới đó hội nghị bế mạc, như Hoàng tử 


căng thẳng chưa từng có ›. 


| Mặc dầu sự can thiệp đặc biệt trái lệ - 
thường của Nhật Hoàng, ngài không thiếu 


‡ 
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những bằng chứng đề muốn tự thuyết phục 
rằng ngài đã chấp nhận «kế hoạch quốc gia» 


mặc đầu với một Ân ức nào đó. Kế hoạch . 
. này đã được trình lên và Hiữro-Hito không - 


đưa ra một sự phủ nhận chính thức. Ngài 


_biết làm gì ? Đây là một vấn đề khác. Vấn đề 


_đã vượt quá xa thầm quyền của ngài, vừa tế 
_ nhị vừa phức tạp, đến nỗi có thề cho phép 
_ ngài làm mà không làm phương hại cho địa 
vị Thiên tử của ngài. Vả lại, trong trường 
hợp này, Nhật Hoàng hoàn toàn không biết 
gì về kế hoạch tấn công Trân Châu Cảng, 
__ vì, mặc dầu sự tuyên thệ trung thành của họ, 
cả Sugiyama lẫn Nagano chẳng người nào 
. nói cho ngài biết tất cả sự thực cả. Từ trung 
tuần tháng tám, văn phòng bộ tham mưu 

quân đội đã sửa soạn lịch trình chỉ tiết 
_ những cuộc hành quân ở phương Nam và 
những lực lượng hải quân, những lực lượng 
đã được chỉ định đề tham dự những cuộc 


hành quân này, bắt đầu thao luyện phòng 


thủ và tung ra những đợt tấn công. . 

| Tại trường chiến tranh Hải quân cở 
Đông kinh, những cuộc tập luyện trên bản đồ, 
thực hiện bằng những mô hình, đã nhất loạt 
xây ra vào tháng 1i hay tháng chạp. Trong 
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viên tồng Tham Mưu trưởng. Hải quân và 
Tư lệnh liên Hạm đội ấn định, cho năm: 1041; 


| quân đại tá và hai mươi Hải quân trung tá: 
họp ở Đông Kinh; nơi những cuộc thao luyện 


bệ kiến Nhật Hoàng. Vẫn chưa ai biết rằng 


_.qui ước liên quan tới những cuộc hành quân 
- tiềm ần bên trong, tác giả của nó tin chắc rằng 


_ hăng hái trong suốt cuộc thảo luận sơ khởi. 


khi đó, một thông điệp được trao đồi giữa - 


“ngày của Kriszgsgiei (Trò chơi chiến tranh) - 
Ï.. vào trung tuần tháng chín. Ba Đô Đốc, bây : 
phó Đô Đốc, sáu Hải quân Đề đốc, bây Hải. 


đã bắt đầu được ba ngày trước khi Nagano - 


_ trong những đề tài thao luyện đã bao gồm cả Ty 
kế hoạch của Vamamoto tấn công Trân Châu . 
Cảng một cách bất thình lình, khi « Chiến... 
Dịch Z › được đệ trình vào ngày 5 tháng o9 - 
_ cả, Trở về sau những cuộc thao luyện,: tất. 


kế hoạch sẽ không khỏi gây fa sự bài b ức. Ông 
không phải thất vọng. Hơn nữa không ai tÒ f4 - 


Hầu như tất cả mọi người đều đồng ý rằng đó , 
.1à một kế hoạch quá táo bạo, một vài người. 
còn cho rằng có thê thực hiện được, nhưng. 

_ mối lo ngại chính là số hàng không mẫu hạm _ 
_ sẽ bị tồn thất. Người ta bèn đồ xúc xắc — đó Đệ 
1à phương cách mà người Nhật dùng đề đưa . 
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những thời vận không thề tránh được của 


chiến tranh vào trong những cuộc Kriegspiel 


của họ—và những quân xúc xắc cho biết có: 


hai hàng không mẫu hạm bị thiệt hại. Gần 
như không có một người nào ngoài vòng thân 
_ cận trực tiếp của Vamamoto, và, nhất là không 


một sĩ quan kỳ cựu nào tỏ ra có hảo cảm với - 


_ một cuộc phiêu lưu như vậy. Từ đó ông quyết 


_ định giữ kế hoạch này như một đề tải thao _ 
luyện và phụ tá của ông bắt đầu nghiên cứu 


.: eon đường tiến gần về phía Oahu. 


__ Trong công việc này, anh chàng Genda, 


_ người không biết mệt, đã nghiên cứu ba 


đường : một đường phía Nam qua quần đảo 
lMMarshall, một đường ở giữa đi qua phía 
_ Nam đảo Midway và một đường phía Bắc 

“đọc theo đó rất ít dịp gặp phải những tầu 

"khác. Vì đa số chiến hạm Nhật đều có tầm 
_ hoạt động tương đối gắn, cần phải được 
tiếp tế dọc đường, điểu mà bão tố, rất thường 
'xây ra vào mùa này ở Bắc Thái Bình Dương, 
gây trở ngại, nhất là đối với những tàu hộ 
tống chẳng hạn như những khu trục hạm 
phải căn dầu› hai lần. Chính vì lý do đó mà 
Đô Đốc Ñagumo thích con đường phía Ñam 
hơn. + Thời tiết sẽ bất lợi cho ta», ông nói, 
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Genda phản đối lại ngay rằng nếu ông có. ý 
nghĩ như: vậy, thì đó cũng là ý nghĩ của . 
người Mỹ và, căn cứ vào nhận xét đó, Ñagu-. 


mo đồng ý rằng sự tập dượt sẽ đặt căn "bản  - 


trên sự xáp lại gần bằng con đường phía | 
Bắc, nghĩa là con đường đi quanh giữa quân 
đảo ở cực Bắc Mỹ và Midway. | | 
_ Trong khi tập luyện, những người tham 
dự được chia ra làm hai toán: Toán xanh . 


tượng trưng cho Nhật Bản, toán đồtượng _ 


trưng Hoa Kỳ. Trong cuộc thí nghiệm thứ ' 
nhất, cuộc tấn công được coi như một thất 


- bại tương đối. Phản ứng theo cách mà Phòng 


Nhì Nhật nghĩ rằng người Mỹ sẽ phản ứng 
như vậy, toán đỏ đã đò ra chỗ tập trung 


ta đã ngăn chặn những phi cơ của ông lại. 
Viên chỉ huy cuộc tập đượt quyết định rằng. 
một nửa số phi cơ của Ñagumo bị hạ, hai 
hàng không mẫu hạm bị đánh đắm và nhiều 
chiến hạm khác bị hư hại trầm trọng trong - 
cuộc tấn công tiếp ngay sau đó. Diễn tiến 
này của những cuộc hành quân hẳn không 


thực hiện cốt đề nâng cao thần kinh của 


một NÑagumo đầy lo âu. 
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những lực lượng của NÑagumo ngay từ sáng .. 
sớm buồi tấn công và cuộc righênh chiến mở - - 
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_ Cuộc thí nghiệm thứ haimay mắn hơn. 


Tiến thẳng tới từ phía Bắc, theo một giờ 
| biều được tính toán rất cần thận đề được 


che kín trong. màn bí mật tới tận giới hạn. 


_ hoạt động của những sự thám sát Mỹ, lực 
lượng của Ñagumo. không còn. bị giả thiết 
là bị chặn lại giữa đường nữa và có thề tấn 


công trong một sự bất ngờ hoàn toàn. Lần. 


- này, trọng tài nhìn nhận: là những sự tồn 


_ thất của Mỹ rất cao và hạm đội Nhật rút: 


tư gần như an toàn tuyệt đối. | 


Tuy nhiên SỰ chống đối ‹ Chiến Dịch 
Z » không vì thế mà giảm xuống, Những vị 
Hải quân Đô Đốc vẫn tin tằng kế hoạch này 
liều lĩnh quá. và. làm kiệt. quệ những tài 
_ ñguyên của Hải quân Nhật ngoài những giới 


"hạn hợp lý. Viên tồng Tham Mưu Trưởng _. 


thiết lập những kế hoạch cho. những cuộc 
_hãnh quân vì phía Nam đòi hỏi sự sử dụng 


của toàn thể hạm đội và ông triệt đề chống 


lại những kế hoạch phiêu lưu của Yamamoto. 
Nhưng mối nghỉ ngại của Đô Đốc. Nagano, 
tồng Tham Mưu Trưởng còn đi xa hơn nữa. 
« Tại sao lại khiêu khích Mỹ›, ông nói. Cũng 
như. Yamamoto, ông cũng đã từng ở Hoa 
Kỳ một thời gian và ông tất trọng nề hạm 
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đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương đồng thời 
trọng nề sức mạnh kỹ nghệ Mỹ. ‹ Chúng ta 
hãy tập trung những -cố gắng vào việc 


rồi nếu hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình 


Ệ. chúng ta sẽ tiêu điệt nó ", 


dịp này duy nhất cho Nhật Bản là đè bẹp 


tấn công Trân Châu Cảng đồng thời vừa tấn 


Luật Tân, Mã Lại và Đông Ấn. 


chiếm Java và bảo đâm cung cấp dầu lửa —_ 


Dương đi vào hải phận chúng Ki lúc đó : 


Cùng chia sể sự nề trọng của ì Nagano s. 
đối với Hoa Kỳ, nhưng Yamarnoto tin rằng . 


nó cái một. Nếu nước Nhật bắt buộc phải ˆ 
cho nó thời gian đề tập trung - lực lượng, - 
thì hạm đội Nhật có đủ mọi cơ hội đề bị . 
tiêu hủy trước hết. Nước Nhật, ông nhấn _ 
mạnh, có đủ hàng không mẫu hạm đề vừa - 


công Java. Tại sao không hoàn thành hai 

Ễ cuộc tấn công này trước khi hạm đội Thái. 
Bình Dương có thề tấn công. Nếu hạm đội - 
này bị một đòn chí tử ở Trân Châu Cảng . 
thì người ta không thề hy vọng thấy nó phục . 
hồi lại trước khi Nhật Bản chiếm xong Phi _ 


7 Viên Tồng Thạm Mưu Trưởng vẫn x. 
khẳng không chủ trì rằng kế hoạch đề nhu 
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chỗ cho may rủi quá. Cở hội thành công duy. 
nhất của nó dựa vào sự bất ngờ và nếu 


không có sự bất ngờ, người ta sẽ đi tới một 
thảm họa tai hại cho thế lực vừa mới leo lên 
_được. Nhưng điều chủ yếu chỉ phối sự phản 
đối này là cảm tưởng cho rằng ‹ Chiến Dịch 
_ Z» không đếm xỉa tới tính chất cố định và 
_truyền thống của hải chiến. Về phương điện 


-_ này, những đô đốc Nhật — cũng như những . 


đô đốc Mỹ, Anh hay Đức — đều công nhận 
SỨC mạnh vô song của thiết giáp hạm. Họ 
- quan niệm cuộc hải chiến như THỘt CUỘC 


quyết đấu của những chiến hạm, và chính ' 


_ vì thực hành mục đích ấy mà Hải quân Nhật 
đã bành trướng xung quanh mười thiết giáp 
hạm tiền chiến, xếp hạng nó vào tỷ lệ z đến 
5 so với tỷ lệ của Hoa Kỳ. Niềm tin tuởng 
vào những con quái vật khồng lồ tân tiến 
-_ Và vào sự vô địch của một hạm đội mà chúng 
sẽ là xương sống lớn lao đến nỗi hai con 
quái vật không lồ chiếc Yamafo và. chiếc 
Musashi, đang được đóng gấp rút và người 


-fa nôn nóng. đợi sự hoạt động của chúng vào _„ 
đầu năm 1942. Từ hơn 2o năm nay, THỤC. 


tiêu chính của Hải quân Nhật được bí mật 


'xác định như là sự tiêu diệt của hạm đội. 
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Hoa Kỳ, và người ta không ngừng nghiên 
cứu đi nghiên cứu lại những phương tiện 


tốt nhất và chỗ kiến tạo tốt nhất đề đitới. 
mục tiêu đó, và người ta luôn luôn dừng lại - 


ở giả thiết một cuộc chiến tranh trên mặt 


biền giữa những thiết giáp hạm trong hải : 


phận quần đảo Marshall. Đối với tất cả 


những người đặt niềm tin của họ vào sức “ 
mạnh chiến lược bất khả hủy diệt của thiết 
giáp hạm, thì bây giờ tin vào một cuộc tấn 
công Hạ Uy Di bằng phi cơ là một điều. 


không thề quan niệm được, và trong số tất 
cả nhỡng người chống lại ‹ Chiến Dịch Z›, 


rằng đặt niềm tin vào một khí giới tương 
đối mới mẻ và không có sự tham chiếu so 
đọ nào khác ngoài cuộc tấn công thành công 


rất sai lầm. 


của cuộc viễn chính này, Đô Đốc Ñagumo, 


những hàng không mẫu hạm phải được 
đùng đề hỗ trợ những cuộc hành quân chinh 
phục những vùng có dầu hỏa. Ông còn thêm 


_ vào luận chứng của ông lời khuyến cáo có 


phần lớn tin chắc, một cách rất thẳng thắn, 


của phí cơ Anh ở vịnh Tarente là một t.điệu. ` 


Vị chỉ huy Ít kygi hải được chỉ định. 


đưa ra một sự chống đối khác. Ông cho rằng . 
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_' tính cách tiên trỉ này rằng chiếc hàng không 


_ mẫu hạm lớn nhất có thê bị loại ra khỏi vòng _ 


_ chiến ngay bằng vài trái bom thôi. Người ta 
sẽ nhớ lại điều đó chín tháng sau ở Midway Í 


' Tuy nhiên không phải tất cả mọi người. 


đều chống lại cChiến Dịch Z". Phó Đề Đốc 
- Tamon Vamaguchi, thuộc Không Lực Hải 


- Quân, tỏ ra đặc biệt hăng hái. Nếu. Hạm đột: 


_ Mỹở Thái Bình Dương nguyên vẹn bất khả 
- động chạm, ông thuyết trình, thì làm sao 
nước Nhật có thề khai thác những thành 
công của mình ở miền Nam ? Những sĩ quan 
ít kỳ cựu khác, phấn khích vì sự khinh 
thường nguy hiềm trong kế hoạch này, công 
khai tán thành, nồng nhiệt và còn ao ước thấy 
_ nỗ mở rộng lực lượng. Họ yêu cầu, sau cuộc 
_ tấn công, một cuộc đồ bộ cho phép Ñhật tràn. 
lên Trân Châu Cảng và chiếm Oahu. Đó là 
một dịp gây ra một cuộc thảo luận mới với 
Tồng Thảm Mưu Trưởng, theo ông này; tất 
cả những tàu vận tải sẽ được dành cho những 
cuộc hành quân chống lại Nam Dương và 
_ chống lại Mã Lai, và không thề cho chuyền 
hướng một con tàu nào vì cuộc hành quân 
nguy hiềm gấp đôi này. Về lập trường này,. 
Vamamoto đứng sát cánh viên Tồng Tham 
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Mưa Trưởng. Quả thực sẽ không thể có xà 


lan đồ bộ bỏ không trước khi những cuộc 
hành quân ở phía Nam kết thúc, và việc đó 


đòi hỏi cả tháng, thật điên cuồng kht muốn - ' 
tính một cuộc đồ bộ lên Oahu. Vào lúc đó, . 


â ợ sẽ hồi phục sau cú choáng váng do - 
bế mị công bằng phi cơ trên “Trân Châu 
Cảng gây ra và tốc độ yếu kém của rnột đoàn 
công voa nửa dưới nước nửa trên cạn SẼ. 
khiến cho những đợt đầu của cuộc đồ bộ - 
thành một mục tiêu vô cùng dễ đả thương. . 
Hơn nữa, cứ cho là cuộc đồ bộ thành công 
đi, thì việc giữ một lực lượng Nhật ở Oahu. 
cũng sẽ đặt ra một vấn. đš tính toán nan giải.. 


- Trong suốt tháng chín, những sĩ quan của. 


'  Tồng Tham Mưu gặp gỡ những sĩ quan của - 
liên Hạm đội, trong những cuộc tranh luận 


không cùng về những viễn tượng mmà cuỘc 
cuộc hành quân, * Chiến Dịch ^» bị đặt T4. 
ngoài như một vẫn đề mà không aI có. thê tán 


từ bộ kế hoạch đốc. - 7) co Ô 
__ "Tài liệu tình báo. do Phòng Nhì của Hải 


chiến tranh vạch ra. Trong lãnh vực những. _. 


đồng. Ngay cả Đô Đốc Onishi, sau những ˆ 
kiPtg tiềM đượt trên bản độ, cũng đồng ý với. 
Nagumo đề nhiệt liệt khuyến cáo Yamarnofo. 
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quân Mỹ thiết lập mô tả viên Tư lệnh liên Hạm 
đội như một người «vô cùng tài ba, đầy 
nghị lực, thuộc loại người thường được bài 
-_ poker », Lúc đó, ông khước từ lời khuyến cáo 
của những bạn đồng nghiệp của ông với một 
sự hăng hái nhiệt liệt. Dù ‹ Chiến Dịch, Z»có 
vẻ phi lý thế nào đi nữa, Vamamoto vẫn tin 


_tưởng mãnh liệt vào sự vững vàng của lập. 


luận ông rằng, nếu chiến tranh thực sự bắt 
buộc phải xây ra giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, 
ông đã sẵn sàng mang danh vọng và sự nghiệp 
._ của ông ra chơi keo này. Người ta vẫn thường 

_ tự hỏi không biết ông có còn tỏ ra tin tưởng 
_ như thế nữa không nếu ông biết sự hữu hiệu 
của cơ quan phản gián Mỹ. . 


Trong suốt tháng chín, kết quả các cuộc tập 
luyện của những ‡ sĩ quan tham mưu phỗ biến 
rộng kề cả viễn tượng hai chiếc hàng không 
mẫu hạm bị đánh đắm và cuộc tranh luận về 
cuộc tấn công Trân Châu Cảng bằng phí. cơ 
lan xuống đến tận toàn thê sĩ quan của liên 
Hạm đội. Đề chấm đứt những sự đồn đãi cãi 
_ cọ xôn xao đó, ngày 1r tháng 1o: Vamamoto 
- triệu tập tất cả những sĩ quan cao cấp dự một 

cuộc tồng hội thảo trên soái hạm. Sau một bữa 
án cho có lệ bộ ông: yêu câu họ phát biều 
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những ý kiến tiếng đối mà họ cổ thề qui 
định chống lại ‹ Chiến Dịch Z.°. Được khuyến 


khích bởi phương sách tự do ít thủ cựu đó, _ 
những người chống đối mạnh đạn nói lên - 


những sự lo âu của họ. Một phần lớn Hải 


Quân Hoàng Gia sắp bị lôi cuốn vào một cuộc - 
hành quân nguy hiềm; nếu cuộc hành quân, 
này thất bại, họ sẽ thất trận trước khi chiến. -: 


tranh khai điễn. Rồi họ lại còn phải coi chừng 


Nga Sô. Thêm nữa, vì sự kiện tình hình . 
chính trị không ngừng đồ vỡ tệ hại từ hai. 
tháng nay, còn chờ gì mà Hoa Kỳ không - 


phòng thủ ? Và, nếu họ đánh hơi thấy một 
hành động như «Chiến Dịch Z°-có thê xây 
ra thì quân Nhật có khác nào sắp rơi vào một 


cái bẫy đã giương sẵn ? Biền vào mùa này - 
trong năm lại xấu, và sự tiếp tế. dọc đường ¬ 


không thề thực hiện được... 


Yamamoto đứng lên, tất cả im phăng 


phắc. Chậm rãi, luôn luôn châm biếm, với một 


vẻ quả. quyết bất trị, vị Tông Tư Lệnh phát. 
biều rằng ông ta đã chăm chú nghe những. 
lý lẽ mà một số rất chí lý và hiền nhiên ông _ 


rất chú ý. Nhưng, sau khi nghiên cứu tình 
hình chiến lược trong một thời gian rất lâu, 
ông đã đi tới chỗ kết luận rằng ‹ Chiến dịch Z" 


Tittp://tieulun.hopto. 0rg ẹ 


_ 98. co A.J, BAKER _ 


_ không thề thiếu được cho chiến lược tồng 
quát của Nhật Bản. Vì thế mà chừng nào êng, 
Yamamato, còn là Tư Lệnh liên Hạm đội thì 
.cuộc hành quân tấn công Trân Châu Cảng 
còn ghi trong kế hoạch. 


Sau đó, Yên đề không đ được đem ra bàn 
cãi nữa, ít ra là trong hạm đội. Tất cả những 
_ Sĩ quan cao cấp phục vụ đưới quyền Yama- 
thoto từ đây biết rằng nếu những nhà ngoại 
giao thất bại không đạt được một cuộc dàn 
xếp với Hoa Kỳ và vị Tư Lệnh của họ tay 
chân không bị trói buộc thì Hải Quân Hoàng 
gia sẽ tấn công Trân Châu Cảng. Nhưng cấp 
-trên của ông trong bộ Tồng Tham Mưu vẫn 
- phản đối « Chiến. dịch Z». Vào cuối tháng 

tnười, họ gửi đến cho ông năm. bác luận tỉ 
và tất cả ngâm cho biết rằng ông không thê 
_ tung ra cuộc tấn công của ông, Nhưng không 
phải vì tình cờ không đâu mà Yamamoto là 


một tay chơi bài hữu hạng. Ông cử tới Đông: 


Kinh với thân phận con vật tế thần, Hải Quân 
Đại Tá Kameto Kuroshima với một lá thư 
và lời khuyến. cáo chính thức đừng trở về 


__ nếu không xin được sự chấp nhận cho Chiến 
dịch Z4, 
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Lá thư viết: ‹Sự hiện điện của Hạm 
Đội Hoa Kỳ ở Hạ Uy Di chẳng khác nào 
một lưỡi dao kề cồ chúng ta. Nếu chiến 


tranh xảy ra, các cuộc hành quân của chúng - 
ta ở miền Nam sẽ bị đc dọa từ trên xuống - 


đưới, từ sườn thốc vào, Vì, thế, cuộc hành 


quân ở Hạ Uy Di tối cần thiết. Nếu nó - 
_ không được thực hiện, Đô Đốc Vamamoto - 
tự cho rằng ông không đủ khả năng trước - 
trách nhiệm được giao phó. Các khó khăn ' 


quanh ‹ chiến dịch tiày không đáng kề. Thời 
gian tiếp vận nếu giữ đúng 7 ngày trong rmột 


tháng, chúng ta sẽ có tẤt nhiều may . 


thành công... 


‹ Nếu chiến dịch Hạ Uy Di không. ph s 


chấp nhận, có nghĩa là, một cách tất giản dị, 


sự may mắn không đến với chúng ta. Thể. 
cũng có nghĩa đã đến lúc ., ta nên khước | 


từ mọi cuộc hành quân khác... 


Và lá thư kết luận: + Nếu chiến dịch 


không thành, chúng ta sẽ thất trận».. 


Nhận lá thư từ tay Kuroshima, | Hải ¡ 
Quân Đại Tá Tomioka hoang mang. Đô Đốc 


Yamamoto phải đầy tỉn tưởng mới viết được 
một lá thư như thế. Thế mà, Tongdoka lại 
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không phải là người dễ thuyết phục, nhất 
là còn s chướng ngại vật chình ình ra đấy 
trong kế hoạch ZZ.. Chỉ còn hy vọng ở sự bất 
ngờ. Chiến dịch sẽ phải húy động tới 6o 


chiến hạm, phải lên đường cả tháng trước, - 


thế thì bất ngờ sao được, Các màng lưới 

gián điệp của Anh, Mỹ và Ñga Sô sẽ đề ý 
. gay sự rục rịch và bí mật sẽ sớm bị phơi 
bày, 


Người Mỹ đã đề ðllồng bị Nhật tấn vn 
ngay từ khởi đầu chiến tranh. Sau khi căn 
cứ Marshall .thành hình, họ đã lập hết căn cứ 
này tới căn cứ khác, từ đảo này tới đảo khác. 
Trong điều kiện ấ cối tấn công Hạ Uy Di thật 
là liêu lĩnh. 


Các chiến hạm tham dự Chiến địch bắt 
buộc phải được tiếp liệu dọc đường. Với các 
ngư lôi hạm, phải tiếp tế tới 2 lần. Mặt khác 
nếu trong một tháng không đủ 7 ngày tiếp 
liệu, người ta không thê không dùng đến vô 
_ tuyến, đó cũng là một lý do dễ lộ bí mật, khi 
_ các phi cơ. tuần thám của Mỹ trải rộng tầm 
bay tới 6oo- dậm quanh Oahu. Điều này 
còn nguy hiềm hơn nữa khi các hàng không 
mẫu hạm Nhật phải tiến vào sát Trân Châu 
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Cảng 2oo hải lý mới có thề cho máy bay cất 
cánh. Rất nhiều hy vọng xảy ra một cuộc 
phản công trước thời hạn. 


Kuroshima dù được thuyết phục bởi lá _ 


thư đanh thép, vẫn xin phép. điện thoại cho 
vị chỉ huy cao cấp. Câu trả lời thật vang 
động : cĐô Đốc Yamamoto cho hay nếu 
‹Chiến Dịch Z › không được thi hành, vẽ 
sẽ từ chức với cả Bộ Chỉ Huy ›. 


Vamarmoto đã ném cả tên tuổi ông vào 
‹ Chiến Dịch Z ». Chỉ còn vị Tông Tham 
Mưứu Trưởng có thê trả lời. Cuối cùng 
Nagano bước ra khỏi bàn giấy, ôm cồ 
Kuroshima nói : 


— + Tôi chấp thuận ›. 


Vamamoto đã thắng. Hôm đó là 3-11-T9AT;- sỐ 


35 ngày trước khi trận tấn công xảy ra. 
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__ Có thề phác họa lại lịch sử liên hệ của _ 
người Nhật với Trân Châu Cảng kề từ khi lã 
Í quần đảo Hạ Uy Di thuộc về lãnh thồ Hiệp , 
ƒ Chủng Quốc vào năm 18o8. Trong một thời - 

ƒ gian vùng đảo này không được coi là quan . 


ƒ trọng, xét trên phương diện quân sự. Khi Hạ 
ƒ_ Uy Di thuộc Hoa Kỳ, nghĩa là khi các căn cứ 


[ của Hoa Kỳ bỗng nhiên đến gần Nhật Bản - 


lỗ TìOn 2.OOO dặm, người Ñ hật thay đồi cái nhìn, 


l hoài nghỉ mọi hoạt động quân Sự tròng vùng, ˆ- - 
ƒ Khí Trân Châu Cảng trở thành một căn cứ _ 
ƒ Hỏi Quân, những liên hệ của họ trở thành _ 


Ì phức tạphơn. -.. 


{ __ Năm to22,sau biếncố Mãn Châu, Tông 
Ệ Thống Hoover quyết định chuyền một phần - 
ï quan trọng của Hạm Đội Hoa Kỳ sang Hạ. 
Ệ Uy Di, một màn lưới gián điệp quan trọng: 
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cũng lập tức trải ra ở đó. Vì dân số trên đảo 
gồm phần lớn là những người Nhật tới tìm 
công ăn việc làm nên việc trưng mộ các rnật 
_ vụ viên không phải là việc khó khăn đối với 
Đông Kinh. Dĩ nhiên giới cầm quyền Hoa Kỳ 
biết rõ việc đó. Hơn thế nữa từ năm 1oo2 họ 


._ đã có một cuốn sồ đen, trọng đó ghi chú từng - 


cá nhân đến những nơi cư trú khả nghỉ của 
người Nhật trên đảo.  - 
_.___ Nhiều máy truyền tin bí mật không ngừng 
_ báo cáo sự vận chuyền của Hạm Đội Hoa Kỳ 
ở Thái Bình Dương cũng như ở Đại Tây 
Dương. Nhiều tiềm thủy đĩnh quan sát bằng 
viễn vọng kính các cuộc thao điễn của Hạm Đội 
này tại hải phận thực tập và toàn thê hệ thống 
lấy tin của tồ chức tình báo Nhật trong 
quần đảo đã thành lập những bảng hoạt động 
chỉ tiết của người Mỹ ở Hạ Ủy Di cũng như 
các đảo trongvùng = - : 


_.. Một phần tin tức khác đến từ sĩ quan tùy 
_—_ viên Hải quân Nhật ở Hoa Thịnh Đốn, từ 
_ các du khách hay những đoàn thề ghé Hono- 
lulu, từ những đại diện thương mại hay các 
lãnh sự Nhật trong vùng. Những người sau 
này nghiên cứu tỉn tức qua báo chí hay nghe 


f 
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Đài phát thanh rồi ráp nối các chỉ tiết tế nhị 
và gửi bản tin thu lượm được về Đông 
Kinh. Trong tất cả những điều đó không phải 
là không có những cái bất thường hay những - 
điều không thề không đáng ghi nhận. Phần lớn. 
các lãnh sự và các đại sứ tham dự hoạt động ' 
này song song với những báo cáo về mọi. 
loại chuyền lên Bộ của họ theo từng thờikỳ - 
nhất định. Các lãnh sự Hoa Kỳ ở Nhật 
hay ở các nước Viễn Đông cũng lầm y nhữ - 
các đồng nghiệp Nhật của họ ở Honolulu hay . 


' ở miền Tây Hiệp Chủng Quốc. Một cách riêng 


biệt, tin tức gửi đi từ các lãnh sự Hoa Kỳở 


Ñ Saigon, Hải Nam, Quảng Đông, Thanh Đảo 
Ê được khảo sát nghiêm chỉnh đề theo dõi bước. 


tiến của quân Nhật trong cuộc chiến tranh 
với phương TÂY. -_ : xo 
Cuộc đò thám này, như những loại khác, 
đôi khi mang lại những tín tức nóng hồi. „ 
Chẳng hạn có một tin đáng đề ý trong bản 


' báo cáo loại này gửi về. Đông Kính vào năm 
_ roao, trong đó nói rằng Hạm Đội Hoa Kỳ đã. 


# 4° : ». 
rời chỗ thả neo trước Lahaina trong đáo 


§ Maoui. Trong khoảng 2 tuần lễ, nguồn tín 
§ đánggiá này được phát giác bởi một lãnh sự 


điệp viên Nhật ở Honolulu, một nhà sử cũng 
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_ đã ghi nhận rằng các chiến hạm không trở về 
bến như thường lệ. Người ta không cần phải 
lao vào: những. hoạt. động lén lút mới tìm thấy 
những tin tức như ni Người ta chỉ cần 
quan sát. . 


Bây giờ thật hiểm những tỉn tức 'đó được 
ghỉ nhận một cách giản dị, và thường thì 
- các lãnh sự chỉ muốn làm đúng vai trò 
của mình, không trực tiếp cũng không gián 
tiếp làm việc đò thám—cần phải vô cùng thận 
trọng đề khỏi làm ngăn trở những hoạt động 
bất hợp pháp. Trong mọi quốc gia nghề gián 
điệp — theo đúng nghĩa của nó — bị coi là 
bất hợp pháp. Bên cạnh một cơ quan chính 
thức thường có một tô chức gián điệp đề lấy 
tin nhưng hai tồ chức này lại không có một 
sự phối hợp nào, hơn nữa cơ: quan chính 
thức thường lại không biết đến cái tồ chức bí 
mật ở cạnh mình. Không phải là điều đặc 
biệt khi các tô chức gián điệp độc lập với 
nhau và hoàn toàn không biết đến sự hiện 
hữu của nhau HữỮA. : 


Vào năm 1941 ntiÊt điệp viên Nhật có mặt 
ở Trân Châu Cảng. Thế nhưng hệ thống gián 
điệp Nhật ở trong vùng không nghe nói đến 
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hay quá tế nhị như người ta tưởng ở Hoa Kỳ. 
Trong cuộc săn đuôi của các phù thủy về Trân 
Châu Cảng, người ta có thê thấy hàng chục - 


cá nhân được gửi đến Hạ Ủy Di với nhiều: 
. nguyên do và dưới những cái tên mượn đề 


hoạt động gián điệp. Phần lớn trong bọn họ 
hình như thuộc tầng lớp dưới. Có người chỉ . 
là một anh bán tạp. hóa, nhưng người ta thấy 
hắn xử sự oai quyền với các sĩ quan cao cấp 


trên các chiến hạm Nhật ghé thăm Hono- ' 
luiu. Có nhìn thấy thái độ của những người _ 


sau này mới thấy rằng anh bán tạp hóa là một 


người hoàn toàn khác, không như cái bề ba _ 


buôn bán của anh tA.. 


- Một người khác là chủ tiệm Caƒé áe Vani- 


se, một họp đêm hơi đói rách, nhưng rất quen 
thuộc đối với các thủy thủ Hoa Kỳ bởi sự 
có mặt của những cô gái điếm điệu nghệ. 


Satr.cuộc tấn công Trân Châu Cảng trong một - 


cuộc khám xét tỷ mỉ, người ¡a thấy trên vách 
tường văn phòng của chủ quán treo đầy 


hình ảnh các sĩ quan Nhật Bản, đằng sau các 


tấm hình đều có chữ đề tặng. Trong những 
tấm hình ấy, có hình chủ quán mặc Đại phục 
Hải Quân Hoàng Gia Nhật. Một trong những 
điệp viên Nhật khác ở' Hạ Uy Di là chuyên 
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- viên hóa học trong một hãng cất rượu luôn 
luôn rượu chè nhậu nhẹt. Khi hắn say rượu, 
hắn thường khoe khoang ai muốn nghe hắn 


_ thì nghe chớ đừng hành động như hắn. Hắn. 


chính là một Sĩ Quan Hải Quân Nhật đang có 
. một sứ mạng đặc biệt. 


Họ tạo ra những cơ sở làm ăn, bỏ vốn 
đề mua các tài liệu bí mật nếu cần. Những 
nhân viên này bắt buộc phải khai thác mọi 
nguồn tin mật mà sở gián: điệp “hợp pháp › 
không thề đạt được. Nhưng Trân Châu Cảng 
_ không có gì là bí mật đề cần phải đặt những 
điệp viên nhà nghề. Sự việc gì xây ra ở Trân 
Châu Cảng, bất kỳ ai đều có thể quan sát từ 
đỉnh Aiea hay từ trên các phi cơ mà người 
. ta có thê mướn ở khu kế cận John Rogers. 
Hơn nữa, do lòng tốt bao la Hải Quân Hoa 
Kỳ đã tò chức những cuộc du ngoạn miễn 
phí dành cho tất cả mọi người, vì thế, một 
lão Nhật được ,phép lập một quán giải khát 
. tgay lối vào xưởng sửa tàu. Cũng tại nơi này 


chỉ cần trả tiền một Íly nước cam, ta có thê: 


- chậm rãi đề tầm thị giác khám phá đến tận 


phía trong hải cảng. Bằng sự xác thực hoàn 


toàn, người ta có thê tiến xa hơn nữa, là quan 
sát công khai và những nguồn tin công cộng 





TORA! TORA! TORAIL 163 


ở quán nước còn có giá trị hơn những bản 
báo cáo của điệp viên mà sở Tình báo Nhật 
Bản đã tập trung đầy trong hộc tủ của Đô. 
Đốc Vamamoto. Sau đó, chỉ cần một cuộc - 
nghiên cứu thông minh theo kiều thống kê 


người ta liền biết được sự chuyên vận của - 
_ Hệ 4 


Hạm đội Hoa Kỳ phù hợp với một lịch trình 
chỉ định — và bằng phương pháp trên, ta 
cũng có thê tiên đoán nhịp độ thường xuyên 
của những phi đội tuần tiểu — không bao _. 
giờ hơn 3 trong một thời khắc ấn định —. 
trên 1/4 hình tròn khu vực Không - Hải 
phận về phía Bắc và phía Nam đảo Oahu. 
Ớ ngoài vùng này có một khu vực không 
được canh gác chính do khu vực này, phi cơ 
Nhật đã đến Honolulu. tà không hề bị Tàn 
chận. 


Ngoài những tình báo viên chợp pháp » 
hay là hệ thống điệp báo mật Nhật Bản đã có 
ở Honolulu một điệp viên không phải là công 
dân Nhật. Y tên Otto Kuhn, gốc Đức đã được 
tuyên dụng tại Đông Kinh năm 1926. ÝY đã 


-_ phục vụ nhữ sĩ quan trong Hải Quân của Đế 


quốc Đức trong đệ nhất thế chiến. Nhưng mà 
đúng thực tế, Kuhn chỉ là một tên bất tài, một 
khách quen của các đảo ở Thái Bình Dương 
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vốn tìm một đời sống dễ dàng và vụ lợi và sẵn 
sàng đến Hạ Uy Di đề sống ở đấy không hơn 
không kém trong sự an nhàn bằng sự đài thọ 
của Nhật Bản. VY thuyết phục được sở tình 
báo Nhật khiến sở này mở cho y một trương 
mục qua trung gian của một Ngân hàng Đức 
tại Bá Linh. Tiền bạc này cho phép y sống 
nhàn nhã trưởng giả như một nhân viên hồi 
- hưu với Elfried, vợ y trước kia cũng được 
đào tạo bởi ngành Tình Báo Đức Quốc với 
Con trai, con gái trong một căn nhà đủ tiện 
nghỉ tại vùng ngoại ô Honolulu. Trong thời 
gian 2 năm liên tiếp, Kuhn và Elfried, mỗi 
người một khía cạnh, đã tung ra nhiều cuộc 
_ làm ăn buôn bán nhưng không một người 
nào thành đạt thế mà họ tiếp tục sống trong 
sự tiện nghi chắc chắn là nhờ tiền.-bạc Nhật 
-_ đài thọ. Đến mãi ngày giờ này Kuhn vẫn không 
. làm được việc gì cho những ân nhân của ÿ. 

_ Khoảng thời gian mùa thư năm 1939, 
Otto Kuhn tiếp đón một Hải Quân Đại tá tên 
_Ogawa đến thăm viếng. Ogawa xác nhận vai 
trò y là vai trò một điệp viên mơ ngủ. Kanj1 
-Ogawa chính là xếp sòng điệp viên của 
Phòng 2, Khu V ở Bộ Hải Quân Hoàng gia 
Nhật, nghĩa là của ngành chuyên trách đặc 


MGi0/70000177121)/78.071/ 07222024 phe Đồng 
L70/1/810824210 lô) 0/12 loại phi cơ này đã 
loại Hạm Đội Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương 
ra khỏi cuộc chiến sau 45. phút tấn công. 
'Zeke mạnh go mã lực khi cất cánh, bố trí 


11111015112, 5/074((1/7 2 [0,1 1015210/(11713/2Á5% 





bom nặng 132 liu..Bay 


nhanh 331,5 dặm 


Â một giờ. Tầm hoạt động 1.1óo dặm. Dài 


ajima B5Ñ2 ( Đồng Minh gọi là ‹&ate) 
ng cơ : Nakajima « Šakae» 11, 1000 mã 

pâo lúc cất cánh. Trang bị : r liên thanh 
m; quay được ở phía sau mui kính 
r thủy lôi hay r bom nặng 1.760 cân Anh. 

lực : 23s dặmlgiờ uào cao độ 3009 
ớc. Tốc lực lúc lên : 3ooom tron§ 7 phút 
giây. Cao tối đa : 7.7oom. Tầm hoạt 
ø: 634 dặm (trung bình). Vỏ nặng : 
go cân. Sức nặng lúc chứa đồ : 3-79F 
Chiều dài cánh: rs thước rưỡi. Chiều 
ro thước 15. 
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biệt về những vấn đề Mỹ Châu. 


Lúc đó, ông đi thanh tra những tồ chức . 


dưới quyền đề kiêm điềm hiệu lực và tình. - 


trạng đề sửa soạn. Ogawa trạc ngoại tứ tuần là. 
một trong vài Sĩ quan Hải Quân Hoàng gia 


Nhật đã hy sinh đặc biệt đời mình cho ngành _ 


tình báo. Khôn khéo và đầy đủ thủ đoạn, ông, 
nhận thấy đúng lúc cần phải hành động, và. 
ông cần phải có báo cáo rõ rệt về Trân Châu . 
Cảng. Dường như Kuhn đã tạo nhiều thiện. 
cảm với ông tên khi rời Hạ Ủy Dị, ông tin rằng 


người Đức này sẽ đem lại nhiều việc lớn khi 


người ta bắt hắn vào việc. Ngược lại Ogawa . 
không hài lòng viên 'Tồng Lãnh Sự Gunji 
Kuchi ở Honolulu người chịu trách nhiệm về - 
tình báo công khai. Đó là một nhà ngoạI,g1ao 
già — Ông không giấu diễm sự chán ngấy việc 
làm gián điệp — tuy nhiên, trong ngành gián 
điệp. ông vẫn có thâm quyền báo cáo, ông đã 
làm rất ít về nhiều vấn đề mà có khi chính vẫn . 
đề ấy đem về nhiều lợiích cho Nhật Bản. Viện . 

cớ những vấn đề này chỉ có một tâm quan. 
trọng thứ yếu, ông đã phó thác cho Ofagiro 

Okuda thu lượm những tài liệu. Okuda chắc. 
chắn cũng không cho nó là tầm thường, nhưng 
vì ông đã quá mắc bận về công việc: thường 
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' xuyên, không có thì giờ đề thi hành cái nhiệm 


vụ tà Ogawa cho là rất cần thiết. Tuy vậy, 


trong số nhân viên ở Lãnh Sự Quán Nhật có 
một Sĩ quan tình báo nhà nghề, hình như anh 

_ta chỉ ở chức vụ đó, trên giấy tờ; (coi những 
dân tị nạn Triều Tiên) còn chính 7a ThHỘt 
thư ký đã làm việc đó. 


_—— Ogawa quyết định, trước tất cả mọi 


việc — phải đồi viên Tồng Lãnh Sự này. Ku- - 


__ chỉ được triệu hồi về Đông Kinh vào tháng 


_—_ TO năm 1o4o. Trong khi chờ đợi một nhân 


__ Vật thay thế, Okuda tạm quyền Tồng Lãnh Sự 
và từ đó phạm vi hoạt động của ngành gián 
điệp tại Lãnh Sự Quán được nới rộng. Đề 
theo sát nút những vận chuyên của Hạm đội 
Hoa Kỳ người ta tuyên dụng vào ngành 2 
công đân Hạ Ủy Di gốc Nhật lai Mỹ. Một 
trong 2 người — người trẻ tuổi tên là Ri- 
chard Kotoshirodo biệt hiệu là Masayuki đã 
là nhân viên Tòa Lãnh Sự Nhật. Tuần nào 


cũng thế — anh phải đảo một vòng tới những 


điềm nhìn cao hơn Trân Châu Cảng đề ghi 


— tên và tình trạng những: con tàu đậu trong 


cảng. Tên lính mới khác, thuộc giống liều 
mạng dáng điệu xấu xí, là mmột tài xế taxi 


đứng tuôi tên Yoshi Mikami — những bạn 





TORAI TORA! TORA "=. 1õ 


đồng nghiệp đều gọi hắn là Johnny người. 

Nhật ». Hắn chưa được dự một lớp huấn 
luyện nào, nhưng lại hiều biết sâu rộng về. 
các vấn đề Hải Quân. Khách hàng quí Của - 
hắn là các thủy thủ Mỹ làm trong xưởng tư 
sửa tàu thuyền — nguồn tin tức này biểu lộ - 
nhiều kết quả. Trong khi chở những thủy 
thủ Mỹ đến nhiều quán giải trí khác nhau. 
không mỏi mệt, hắn khai thác tất cả mọi 


._ nguồn tỉn về những đề tài đi từ bề dầy của  . 
sắt vỏ tàu đến những lòng đại bác. Tất cả. 


những nguồn tin ấy được đưa đến bàn giấy 
của Tồng Lãnh Sự, làm phong phú thêm 


những bản báo cáo càng. ngày càng nhiều - 


tnà bây giờ Okuda gởi về Đông Kinh. 

Tình trạng của ngành gián điệp Nhật ˆ 
Bản ở Hạ Uy Di là thế, khi mà Yamamoto . 
quyết định cần phải biết hơn về Hạm đội Hoa 
Kỳ tại Trân Châu Cảng và sự tô chức phòng 
thủ đảo Oahu. Ngày 6 tháng 2, Ogawa được 
tnời đến dự 1 cuộc hội nghị trên soái hạm của 
Thúy Sư Đô Đốc Ñagato, ở đây ông được. 
cho biết những đường lối chính của ‹Chiến 
dịch Z». Cẩm xúc bởi tầm quan trọng của 
chiến dịch trù hoạch, Ogawa tường trình 


đầy đủ, nhưng hội nghị yêu cầu cung cấp 
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một tài liệu hoàn hảo hơn nữa về đảo Hạ Ủy 
_. Đi, Nhưng mà làm thế nào đề có tài liệu ? 
._ Trong một thời gian ngắn như thế, rất có thề 
khó mà gia tăng một số lượng nhân viên của 
ông, VẢ lại sự thay đồi căn bản liên hệ đến 
_ nhân viên tòa Tồng Lãnh Sự gợi sự chú ý của 
—— người Hoa Kỳ, đưa họ đến chỗ tăng cường 
_, những biện pháp phản gián. Một giải pháp 

_ cần phải có : Đánh thức Kuhn, điệp viên mơ 

_ ngủ, : "`. 
| 1 Ông nhận thấy người Đức, chắc đang 
_ gặp khó khăn về tài chính thường đến thăm 


Okuda tại Lãnh Sự Quán với hi vọng nhận - 


- được trợ cấp mới và ông đã gợi ý y là phó 
_ thác cho y một vài công tác nhằm làm phong 
phú tập tài liệu của Nhật về đảo Hạ Uy Di. 
e Từ trước đến giờ phút này, Okuda không 
bao giờ nghe thấy người ta nói đến Kuhn, 
thêm vào, theo quan điềm của ông, là không 
thê đặt tín tưởng vào người Đức này được. 
Rất nhanh, Ogawa đi đến kết thúc câu 
chuyện : Kuhn không được chấp thuận vào 
. chức vụ mà ông định giao phó cho y. 
Người ta quyết định đứt khoát là gởi đến 
Đông Kinh một sĩ quan tình báo nói giỏi Anh 
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ngữ và đặc biệt thông hiểu những tàu trận.. 
Người được nói đến, 28 tuồi, tên là Takeo 
Yoshikawa, con một cảnh sát viên đã được . 
tniễn quân dịch của Hải Quân Hoằng gia - 
Nhật năm 1926, tự nhận được trừ dịch vì ho ` 
lao. Sau chiến tranh, Ogawa biết rằng ho lao 


' - là một cớ thường được dùng đề tuyền dụng. 
chuyên viên loại này. _ SỘ Sun 


Người ta đề những Sĩ quan Hải Quân hồi . | 


: hưu vì lý đo sức khỏe và lại còn phạm kỷ 


luật. Rồi sau một thời gian thất nghiệp khá 
lâu, nhờ đó trí óc họ rất thông minh, người 
ta giao cho hợ một sứ rnạng Ngoại Giao, rồi. 


đến một nhiệm sở ở đấy, sự huấn luyện của  .. 
Hải Quân làm cho họ đủ tư cách điều hành - 


những chức vụ về tình báo. Từ khi trở lại ˆ 
dân sự, Yoshikawa làm việc ở đoàn tình báo 

của bộ tham mưu Hải Quân, say mê công 
việc cập-nhật-hóa những chuyền vận của tàu. 
thuyền Hải Quân Hoàng gia, say mê đọc _ 
cả các tạp chí Janes Fighting SÏips hay US . 

Nandl instltite proceedings.. Năm 194O, VỚISỰ © 
tấn bộ, sau khi qua kỳ thi Anh ngữ, anh đã. 

được chính thức dự vào ngành Ngoại Giao 
với tính chất nhà Ngoại Giao. Bởi những lý 
lẽ dị biệt, Ogawa đã chọn Takeo Voshikawa. 
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Đồng thời, Ogawa thỉnh nguyện BộN goại 


Giao bồ nhiệm một vị Tồng Lãnh Sự tới 
đề chụp lên đầu Okuda và trám vào chức vụ 
trống từ khi Kuchi ra đi. Dù cho sự lựa chọn 
đã quyết định rõ rệt, nhưng cần phải cho 
nhân viên thực thụ mới của nhiệm sở 
Honolulu hiều biết về tầm quan. trọng: của 
trung tâm gián điệp cần thiết do những 
| người Hạ Uy Di cấu tạo. Sau khi suy nghĩ 

chín mùi, người ta bồ nhiệm breC Kita làm 
| Tông Lãnh Sự tại nhiệm SỞ này,. 


—- Ông kKứa, sanh năm 18os, đã từng làm 
một nhà: ngoại giao nhà nghề, Một phần lớn 
cuộc đời của ông đã trải qua tại tihững 
nhiệm: sở như Amoy, Thượng Hải, Quảng 
Đông, tại đấy những vấn đề tình báo Hải 
Quân: đã diễn ra lợi ích đặc biệt. Góa vợ, ưa 
thích gái, tượu Saké, ô ông không phải là người 
bối rối trước chỉ tiết và được thuyên chuyền 
từ Thượng Hải với biệt danh « Boss » — Ông 
đến Honolulu đề nhận nhiệm vụ ngày 14-32-41, 
| Yoshikawa. cũng, đến đấy sau, đó 12 ngày. 


-- Ghi, trên -đanh ' sách hành khách tanÈ 
nhất của chiếc tàu Wiia Maru với tên Tada- 
shỉ Morimura, Phó Lãnh Sự là cái vỏ bề 
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ngoài, ông đã trả tồn phí cuộc hành. trình 
của ông một số tiền gấp 1o lần nguyệt bồng 
của 1 Phó Lãnh Sự — sự việc này gây ra một 
luồng bình luận trong hàng ngũ nhân viên - 
Lãnh Sự Quán tại Honolulu. Vả lại, trong 
quyền Niên Giám Ngoại Giao không có ai là 
Tadashi Morimura. Điều này càng làm kei 
thêm sự bí mật. 


Voshikawa hay Morimura — từ ñay ta 
phải gọi tên là Mlorimura — được đón tiếp bởi _ 
Okuda, ông này dẫn thẳng đến Kita và cả 
ba nhân vật đều kín tiếng, thảo luận về sứ 
mạng của Morimura. Trong chốc lát, Yoshi- 


'kawa nhận lệnh, phải giữ thái độ như một 


nhà ngoại giao thực sự nhưng tuần nào cũng 
phải cung cấp cho Kita một bản phúc trình. 
về tình trạng sửa soạn của Hạm đội Mỹ, 
Okuda — về khía cạnh của ông — tiếp tục 
nhận tất cả nguồn tin đến bởi ban thông tin 
công khai — và Kia đúc kết tất cả để gửi về 
Đông Kinh. Chiều ấy, ở quán Shuncho-Ro 
(Nước Triều Dâng) — trên một cao độ nhìn 
xuống Trân Châu Cảng — ba người cụng 
ly chúc cho sứ mạng thành công. 


Bề ngoài, thái độ của Yoshikawa khác xa 
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thái độ người ta có thói quen nhìn thấy ở 
một điệp viên chuyên nghiệp. Còn một điều 
_ khác có lợi: tên ông không bao giờ được ghi 


vào bản danh sách tùy viên. Vì thế phòng. 


tình báo Hoa. Kỳ không tò mò đệ ý tới. Tại 
Lãnh Sự Quán, chỉ riểng Kita và Okuda là 
_biết đến sự hoạt động của Morimura. Còn 
- những nhân viên khác cho ông chỉ là một gã 
_ trai trẻ cầu thả, không biết đau khô, chè rượu 


nhậu nhẹt, gặp hên, thế mmà với hắn — ông 


Tông Lãnh Sự lại tỏ ra khoan dung. 


Từ ngày chính thức nhận nhiệm VỤ; 


(trên lý thuyết lẽ dĩ nhiên) điều lo ngại chính 


của Yoshikawa có lẽ là sự hóa dạng cá nhân. 
“Trong khoảng vài tuần lễ — đề kết giao 
với nhiều bạn bè, người ta thấy chàng lưi 
tới các nhà hàng, hộp đêm. Chàng còn đấu 
kiếm tại Đại Nippon Club và chơi golf. Về 
đêm, chàng lân la ở các quán rượu — uống 
rượu và tán tỉnh các cô gái dẫn đi quanh vịnh 
Trân Châu Cảng bằng xuồng máy. Shuncho- 
Ro là một nơi chàng ưa thích hơn cả. Khi 
đã quá chén Saké, Ban Giám Đốc kín đáo 
đặt chàng vào giường trong một căn phòng 
hướng ra cảng và phi trường Hickam Eieid. 
Về phần đông những người thường gặp 
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chàng trong những trường hợp này chàng 
qua mặt hết. — Người nào có thông minh 
lắm mới hiều sơ thôi. Người ta thường cho 

chàng là Tên Hề đáng yêu. 


—_ Nhưng thực tế, Yoshikawa đóng Vai 
trò: thật hoàn toàn, không đúng là một anh 
khờ dại cũng không phải là một gã làm 
biếng ưa khoái lạc như chàng thường biểu 
lộ ra bề ngoài. Sống bền lòng kiên gan dưới 
bóng rợp của sở phản gián Hoa Kỳ, chàng - 
đã chọn phương thức này đề tiến gần đến 
vai trò điệp viên. Và cái bộ dạng ‹playboy » 
đã là một tấm rnền riêng rẽ chọn lọc đúng 


điệu. Tất cả những gì mà Voshikawa đã làm, 


đều đã được sử dụng hoàn toàn cho tiêu 
chuẩn của sứ rmạng mà chàng đã nhận định 
như là số mạng — và sự kiên nhẫn phục tòng 
một người nào đó, nó chỉ nhằm hoàn thành 
bồn phận mà thôi. Trong khoảng 15 ngày 
sau, chàng đã hoàn toàn thân thuộc với 
đảo Oahu và một vài tháng sau nữa — chàng 
biết về sự phòng thủ Trân Châu Cảng hơn 
cả nhiều người Hoa Kỳ đã ở đây từ nhiều 
năm trước. 


Đối với giới tài xế taxi ở Honolulu, Vo- 
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bà 
t5... 


shikawa, tượng trưng cho ân đức. Chàng 
không bao giờ tự lái xe lấy. Và hơn nữa — 
Kia đã khuyến cáo chàng đừng bao giờ di 
. chuyền tmãi cùng một chiếc xe, sự việc đó 
dễ khiến thiên hạ lưu ý. Cũng chính vì lẽ đó 
mà chàng không dùng Mikami làm tài xế 
nữa. Đề cho qua thời gian, phần nhiều chàng 
_ đi lang thang, bề ngoài tuy không mục đích, 
hoặc bằng xe buýt hay taxi hay cuốc bộ, 
mà thật ra đề điều tra cho thật chắc chắn sâu 
rộng những điềm cần biết trên đảo Oahu. 
Không thê chối cãi được, những điềm chàng 


khoái nhất ở Trân Châu Cảng là các phi 


trường ở đây. Từ một vài nơi đã được chọn 
kỹ, chàng có thê tùy ý nghiên cứu cửa vịnh, 
_ tớc lượng thời gian hạm đội nghỉ ngơi, quan 
sát sự thao dượt của hạm đội, nơi nào chàng 
cũng thừa thời giờ lân la thêm một vài 
phút: Điều tối cần, là đừng đề bị phát giác. 
Và nếu chàng có đem theo một cái máy hình 
trong cuộc ổi dạo thì đó cũng là chuyện 
thường đối với. khách du lịch. Ngay tại chỗ, 
chàng không ghi chú. một điều gì cả, không vẽ 
một sơ đồ nào, tất cả đều phó thác cho trí nhớ 
ghi nhận khi chàng du ngoạn. Đêm đến, đề 
viết bản tường trình cho Kita, chàng nằm 
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đài ra giường đề viết. - 


_ Công việc của Voshikawa không bị phát 
giác là một đền bù cho sự chính xác và sự - ' 
lo xa — và đồng thời cả đến tài diễn xuẤt 
của chàng. Tại đảo Hạ Uy Di này không . 
thiếu gì nhân viên ngành phản giản Hoa Kỳ. 


_và ông Tông Lãnh Sự Nhật tại đây là đối 


tượng của sự nhòm ngó gắt gao của sở phản ' 
gián. Nhưng Yoshikawa không bị nghi ngờ . 
một lần nào cả. Người ta còn cho chàng là - 
một viên chức không tên tuôi, gặp một dịp 
nào đó tự nguyện đi Hạ Ủy Di Kuhn bị lệt ˆ 
vào cuốn sồ những người đáng nghi. Ñgay cả. 
đến chủ tiệm tạp hóa và sĩ quan làm trong 
phòng hóa chất của hãng cất rượu cũng - 
bị nghĩ ngờ nhưng với Yoshikawa thì không 
Sao Cả. Chàng thản nhiên công tác quan sắt 
cặn kẽ mãi đến tháng 1o năm 1941. Rồi, sự 
việc đến dồn dập. Ngày 22 tháng 1o, chiếc tàu _ 
Tatsuta Maru đem theo 2 hành khách đến _ 
Honolulu. Hai hành khách này đến: ngày . 
Lãnh Sự Quán. Một người là Sĩ Quan Tình - 
báo của Bộ Hải Quân Hoàng gia Nhật. đu 
hành với giấy - thông hành được ghi là. 
viên chức:cao cấp của Bộ Ngoại Giao. Nhật 
Bản. Người thứ hai Bà phải: viên thư tín hộ 
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tống các va Íy ngoại giao. Viên Sĩ quan Tình 
báo tới tiêu hủy màng lưới gián điệp, ban 
huấn thị cho những công đâần Nhật Bản cư 
ngụ trên. đảo : ai nấy sắp xếp công việc của 
trình và tập trung trên tàu Tafsuta Maru nhồ 
neo từ giã Honolulu ngày 1 tháng 11. Trong 
_Cải va ly ngoại g1aO có một phong bì niêm 
phong đóng ã ấn đựng 14. Ooo Mỹ kim và một 
điệp văn cho Kia. Điệp văn nói ‹ Đánh thức 
Kuhn dậy › và trao cho hắn số tiền trên.. Kia 
gỉao công tác này cho Yoshikawa. 


Yoshikawa không phế phán công tác này, 
nhưng chắc chắn nguy hiềm cho sự bí mật 
cố. hữu của chàng. : Nhưng với Kuhn, bức 
điện văn này là một mâu thuẫn. Không bao 
giờ, bằng cách khác—mà Kuhn kiếm tiền đễ 
như vậy, nhưng ý tưởng thấy mình nồi danh 
trong mnột. cuộc mmạo hiểm thảm khốc không 
tuyệt đối cám dỗ hắn. Bức điện văn của 
Đông Kinh đòi Kuhn sắp đặt sẵn sàng một 
hệ. thống báo hiệu và ứng dụng cho một 
sứ: mạng: quan trọng. Kuhn cần tiền — hắn 
quyết định tuân lệnh—-Kết cục, hệ thống báo 
hiệu: do Kuhn tạo: nên nhằm mục đích báo 
cho Hạm đội Nhật gần đó nhận biết được: 
Hạm đội Hoa Kỳ rời khỏi Trần Châu Cảng 
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tất cả—hay là từng phần một trong những 
ngày liên tiếp trước liên ngày Chủ Nhật _. 


“tháng 12. 


_ Đặt tại2 nơi "khác ÊitzŸy những dấu hiệu 
này được quan sát bằng thiên lý kính Của 3 
tiềm “thủy đĩnh đi tuần ngoài khơi 'Oahu,. 
rồi tiềm thủy đĩnh truyền lại cho Hạm đội 
Nhật bằng radio— Về đêm những cửa kính 


có ánh sáng háy những tia lửa trên bầu trời; 


ban ngày những tấm bảng với hình thích . 


ứng sẽ được đặt ra theo thời khắc mình muốn. 


Nhưng hệ thống báo hiệu của Kuhn chưa 
được sử dụng thì hắn đã bị bắt giữ. 


Ngày r 1-1I. Tàu 7aiyo Maru cặp bến Hono- 
lufu. Ta cần lưu ý đến những sự kiện thường 
có, lần này nó không diễn ra, trong bầu không: 
khí, sự ngông cuồng—sự vui vẻ thường lệ 
khi tàu cặp bến. Những viên chức di trú kiềm - 
soát tỉ mi gắt gao giấy tờ những người lên bộ. 
Lúc đó những đám mmây sặc rnùi chiến tranh 


. bao phủ đầy đặc, tất cả mọi thủy vận liên hệ ˆ 
giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đều đã đình chỉ, 


nhưng chiếc tàu này được đặc biệt chỉ định. 
đề di chuyền người Mỹ ở Nhật hoặc người 
Nhật tại Hạ Ủy Di, 
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Nhưng người Mỹ hiền nhiên không biết 


là tàu Taijyo Maru du hành không phải chỉ có 
một mục đích nhân đạo. Khởi hành từ Nhật 
- chiếc Tajyo Maru đi theo lộ trình, đề ra bởi 


“Thủy Sư Đô Đốc Yamamoto, có lợi cho lực . 


lượng tấn công. Hai Sĩ quan Hải Quân 
| Hoàng gia Nhật lên tàu trá hình là những 
đầu Đếp : Suguru Sazuki, một trong hai Sĩ 


quan ấy, là nhân viên trong ban Tham Mưu ˆ 


của - Nagumo, Sĩ quan kia tên Toshihide 
_ Maejima ở trong ban Tham Mưu: của 
- Thủy Sư Đô Đốc Gunichi Mikawa, chỉ huy 

những thiết giáp hạm và tuần dương hạm 
của lực lượng tấn công. Theo lệnh của Tồng 
- Tham Mưu Trưởng, thay vì theo lộ trình 
thường. ngày, tàu Tajwo Maru đã theo lộ 
-_ trình từ phía Bắc, giữa đảo Midway và Quần 
đảo Aléoutiennes. Trong cuộc hành trình, 
Suzuki và Maejiima đã ghi chép tất cả những 
sự quan sát mà họ có: thê làm được: về Gió, 
áp lực Phong Vũ, và ki tàu ẤP trên 
thủy lộ. 


-_ Ngày 2-11 — thủy thủ đoàn tàu Taiyo 

Maru được phép lên bộ, và Suzuki đến thẳng 
ngay nhà riêng của Kita, mà ông này đã được 
báo trước bằng công điện của Ogawa. Vị 
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Tông Lãnh Sự được thông báo là ‹ Ñgày Ñ›» 
đến cấp tốc. Trước khi nghỉ xả hơi, Suzuki trao 
cho vị Tồng Lãnh Sự một bản dài dầy đặc. 
những câu hỏi liên hệ đến sự phòng thủ Trân - 
Châu Cảng. Người ta cho tìm Yoshikawa và; 
trong buồi chiều ấy khi Kita lên tàu Tưjyo - 
Maru, chính thức đề làm tròn nhiệm vụ của 


một vị Tồng Lãnh Sự trông chừng sự hồi -: 


hương những công dân Nhật — ông trao cho 


Suzuki một cái hộp chứa đầy những câu trả .- 


lời tất cả những câu hỏi mà Suzuki đã đề ra... 
Câu hỏi quan trọng nhất đề ra ở trên đầu bản 
văn: « Trong thời gian bình thường — ngày 
nào trong tuần —ở Trân Châu Cảng có nhiều 
tàu thuyền nhất?» Yoshikawa đã trả lời: 
‹ Chủ Nhật›. 


Không kề tập tài liệu trả lời những câu - 
hỏi — Yoshikawa còn trao cho Suzuki một lô 
tài liệu như: Bản đồ Trân Châu Cảng — 
những nơi đậu của tàu thuyền — Bản đồ phi 
trường Hickam và Wheeler v.v... Tất cả những 
tài liệu trên có một giá trị vô giá đối với những - 
phi công của Vamamoto — nhưng tài liệu quý 
giá nhất là những tấm bưu thiếp mua tại một 
tiệm bán đồ lưu niệm ở Honolulu. Với giá 
chỉ r Mỹ kim thôi—người ta có được 1 bản đồ 
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Trân Châu Cảng chụp từ trên phi cơ xuống, 
và gần 5 tuần sau mỗi phi công. Nhật có một 
_ số hình ảnh này trong phòng lái. (Những bưu 
_thiếp này được phóng hình và vẽ lại trên bản 
đồ giấy ô-vuông. Mỗi phi công được phát 1 
bản đồ vuông chỉ định rõ ràng và có thê biết 
__ tàu nào đang đợi họ trong vùng chỉ định. 
_`. Chiếc Tưiyo Iaru rời bến Honolulu ngày 
` 5-11. Trước gIỜ quyết định cả tháng trời, 
__ người Nhật đã nắm trong tay tất cả HN. gì 
-họ cần biết. 


ANH KHÔNG LỒ MÊ NGỦ _ 


Ngày 2z7-1ro4r vừa đúng 3 ngày sau 
khi Yamamoto phó thác kế hoạch của ông 
cho Onishi, Bác Sĩ Ricardo Rivera-Schrei- . 
ber, đại diện của nước Perou tại Nhật đến 
thăm Đại Sứ Hoa Kỳ đề thông báo một tín - 
tức mà ông đã thâu lượm được trong một 
cuộc tiếp tân ngoại giao. Ở đấy, người ta - 
nghe thấy một thông dịch viên Nhật trong 
lúc vô tình kêu lên rằng ‹ Hạm Đội Hoa Kỳ ˆ 
sẽ bị tiêu diệt». Ñgười.ta hỏi anh ta: «Việc Ô 
đó xây ra ở đâu ? Có phải tại San Diégo . 
không ?» — « Không !› Ở Cựu Kim Sơnà?» 
—+« Cũng không l› Ở phía Nam Thái Bình. 
Dương chăng ?» ‹Cũng không nốt !°. Đề 
kéo dài cái điều đáng lưu ý này, Schreiber 
đã nghĩ ngay, không có lẽ lại nói là Trân 
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Châu Cảng ? Tại sao viên thông ngôn lại có 
nguồn tin này ? Điều đó còn nằm trong bí 
mật. Có thê nó chỉ là một ức thuyết trong 
khi nhậu nhẹt. Mặc' dầu sự việc ra sao, sau 
cuộc viếng thăm của Schreiber, Đại sứ Joseph 
Grew cũng gửi ngay một điện tín mnật mã về 
Bộ Ngoại Giao : 


‹ Một nhà ngoại giao đồng nghiệp của tôi 
người Perou đến thăm tôi cho hay nhiều nguồn 
tin đặc biệt trong có nguồn tỉn Nhật nói rằng 
khi có cuộc binh biến giữa Hoa Kỳ và Ñhật 
Bản, thì quân đội Nhật sẽ ồát tấn công bất ngờ 
Trân Châu Cảng bằng đủ mọi phương diện. 
Bạn đồng nghiệp ấy vội vàng cho chúng ta hay 
tin này cũng là tin ông nghe nhiều người nói 
đến, bện những kế hoạch kỳ lạ khác ›. 


Điện tín của Grew được gửi ngay cho 
N.LD. (Naval Inteligence Division tức là 
Phòng Nhì của Hải Quân Hoa Kỳ) đề thông 
báo — xét định —và giải thích. Do đó, ngày 
1-2 Hải Quân Đô Đốc Kimmel Tư lệnh Hạm 
đội Thái Bình Dương nhận được nguồn tin 
với những lời bình luận như sau: « Phòng 
Ñ.ID. không có ý định gì về lời đồn xao xuyến 
này. Hiện giờ, điều mà người ta thấy là sự bố 
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trí — cách sử dụng Hạm đội và quân lực, 
những chuyền động hướng vào sự tấn công 
Trân Châu Cảng của Nhật Bản không có vẻ 
cấp bách, cũng không phải đang sửa soạn dù 
trong một tương lai mờ mịt. » 


:Bởi những lòi nói khoa trương, đôi 
khi thờ ơ các nhân viên phòng 2 đã dẹp sang 
bên ý kiến của Đại sứ Perou. Đối với họ 
sự đồn đãi ấy không đáng khảo sát vì nó 
quá kỳ quái. Tại một nơi khác, hai Sĩ quan 
ở Hạ Uy Di không biết gì về thông điệp của ˆ 
Đại sứ Grew cũng nhận định rằng khó mà 
bảo đảm được Trân Châu Cảng thoát khỏi 
một cuộc tấn công. 


Ngày 16-r-ro4r phó Đô Đốc Hải Quân 
Hoa Kỳ Patrick L.N. Bellinger tường trình 
cho vị Chỉ huy Hành Quân Hải lực những 
mối lo ngại về sự thiếu phi cơ tối tân, đồ 
phụ tùng sửa chữa cũng như nhân sự. «Tôi 
rất ngạc nhiên nhận thấy một căn cứ Hải 
Quân tiền tuyến quan trọng như ở Hạ Ủy 
Di mà hoạt động quá yếu ói, móng manh.” 


- Hai tháng sau Belliger và vị Tư Lệnh 
Không Quân ở Hạ Ủy Dị, Tướng Frédertc L.. 
Martin có một nhận định tiên đoán về lực 
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lượng và chiến thuật mà quân đội Nhật sẽ 
sử dụng. Lịch sử đã chứng minh sự tiên tri 
này rất đúng. Ai, 


Theo sự phân tích chưng Bellinger và 


Martin đã tiên đoán : đối phương sẽ sử dụng 
6 Hàng không mẫu hạm ở phía Bắc đảo và 
'lúc sắp rạng đông là thời gian thuận lợi nhất. 
- Ngày đó, nếu người Nhật quyết định tấn 
công thế nào họ cũng đánh bất ngờ đề bảo. 
đảm an toàn cho chiến trường. Hai Sĩ quan 
- còn nói: Trong quá khứ, người Nhật không 
bao giờ tuyên chiến rồi mới tấn công. Người 
ta không còn tin tưởng mấy ở Phòng 2a nữa. 
Khi mà Phòng 2 lượm được tín tức thì Hàng 
không mẫu hạm và tiềm thủy đĩnh của Nhật 
đã ở trong hả: phận Hạ Uy Di rồi. . 


Bản luận trình còn nhắc lại rằng trong 
quá khứ không một hành động chiến tranh 
nào không có đe dọa; lực lượng Hoa Kỳ sẽ 
không kịp xoay trở nếu quân Nhật thẳng 
đường tiến tới Hạ Ủy Di theo kế hoạch họ 
đã định. Nếu có đe dọa, các chiến hạm sẽ có 
_ đủ thì giờ phân tán và lực lượng phòng vệ ở 
đảo Oahu sẽ được báo động. Được báo kịp 
thời, người ta có thê võ trang dù cho thế nào, 
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và cái Hạm đội giả tưởng kia cũng tự biết nó 
đã bị phát giác, sẽ phải cân .nhắc thật thận 
trọng trước khi liều lĩnh xông vào vòng chiến... 


Nhận định như thể, Bellinger và Martin 
đã đề phòng một cuộc tấn công bất ngờ bằng - 
cách ra lệnh cho Không Quân tuần tiểu 24/24 
trong suốt 26o độ vòng quanh Hạ Ủy Di. 

Đề sự phòng vệ có hiệu lực, cần tăng. 
lực lượng Không Quân lên tới 18o phí cơ loại 
B.17 D hay loại phi cơ 4 động cơ có tâm hoạt 
động tương tự loại trên. Thế mà Không Lực 
Hoa Kỳ chỉ có tất cả 18o pháo đài bay, số này. 
lai cần đề bảo vệ Phi Luật Tân hay Đại TÂy 
Dương, và ngày 7-12 khi Nhật Bản tấn công 
Hạ Uy Di, trên đảo chỉ có tất cả 12 chiếc 


z 


Tập tài liệu dự đoán này được gửi tới 


Í . Hoa Thịnh Đến ngày 2o tháng 8, kèm theo 


một lá thư viết tay của chính tướng Martin, 
nbấn mạnh: ‹Địch thủ gần nhất của chúng 
ta — Nhật Bản — có thê tấn công ©ahu, tối 
đa bằng 6 Hàng không mẫu hạm. Cuộc tấn. 
công thuận lợi nhất cho họ sẽ xảy ra vào lúc 
hừng sáng. Chúng ta sẽ trở thành mục tiêu 
tốt nhất cho họ nếu họ đến từ hướng Bắc 
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đảo. Hy vọng chúng ta › tránh được chuyện 
này. 

Sơ đồ hành dinh tiến đây chính Vama- 
moto cũng đã phác họa. Cũng trong lúc đó 
ông đang làm nó hoàn rnỹ hơn đề trở thành 
Chiến Dịch 2» 

Vào khoảng giữa năm ro2o Nhật Bản đã 
áp dụng một hệ thống mật mã mới..Đó là 
một loại máy chế tạo tân kỳ, thiết kế riêng 
biệt, nó là một loại máy chữ số chắc chắn 
hoàn hảo phát sinh từ óc tưởng tượng của 
_ con người, một loại máy có thề bảo toàn tuyệt 
đối bí mật. Tử năm 1937, những điện văn 
mật mã ngoại giao của Nhật đều được phát 
_ †a bởi loại máy này. Trong 2 năm liễn, những 
điện văn ấy nghe được tại Trung Tâm thính 
âm Hoa Kỳ đều trở thành vô dụng. Với 
những luồng điện ôï-thiu trên không gian ấy, ` 
người Mỹ nhận thấy rằng an ninh của họ 
tùy thuộc vào sự khám phá xem người Nhật 
làm gì, và một đoàn Ân-ngữ-Học được phó 
thác đề khám phá và tìm hiểu loại mật rmmã 
_ mới. Cuối tháng 8-ro4o họ đã thành công và 
có thê biết được ý nghĩa các mật ngữ bắt 
được của Nhật. Người ta đặt tên cho các 
mật số này là Màu Đỏ (Purple), và đặt tên cho 
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đám người giải mật là các nhà Ảo Thuật 
(Magic). Không thề chối cãi được, việc giải 
mật được những mật ngữ này là một cú chói 
sáng của Lịch sử Tình báo. Làm thế nào đề - 
thành công 2 Đó còn trong vòng bí ân. Người 
Nhật không biết gì cả về vụ lộ mật mã. Cả 
đến nhóm Sĩ quan Hoa Kỳ có nhiệm vụ giải 
mật cũng chẳng hé răng. Một điều chắc chắn 


ị là không phải một Sĩ quan Nhật đã bán nó.. 


Sự tiết lộ các mật rnã cũng không phải 
xuất phát từ số nhân viên Ngoại giao Nhậtlà. 
những người nhận được mật mã và có chìa 
khóa giải mật. Trong trường hợp trên, chỉ có 
thề là Bộ Tư lệnh Hải Quân Anh Quốc đã cung 
cấp tài liệu mật mã này. Hải Quân Hoàng gia 
Anh từ lâu liên kết với Hải Quân Đế quốc 
Nhật nên đã nhận được những bản thông trị ˆ 
đặc biệt chăng ? Người ta có thề tìm thấy mật 
tmmã trong xác chết của một Sĩ Quan Nhật 2 
Nhưng giả thuyết đó rất bấp bênh. 


Dù bằng phương tiện nào đề đạt kết quả. 
đi nữa từ nay người Mỹ có thê biết được tất 
cả những thông điệp tối mật của Nhật Bản. 
Việc đó gia tăng gấp 12a lần hơn Yoshikawa ở 
Honolulu. Sau cùng nó cho hay người Mỹ sẽ 
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nắm quyền chủ động trong chiến tranh Thái 
Bình Dương. Trước trận Trân Châu Cảng tất 
cả những thông điệp gởi đi từ Hạ Uy Di bởi 
'Yoshikawa bằng mật mã Purple đều bị người 
Mỹ khám phá hết. Nhưng cũng khốn thay, Cơ 
Quan Magic hoàn toàn không được sử dụng 
đúng mức. 


Tất cả những điện tín mật rnã ngăn bắt 


được chỉ dành riêng cho một nhóm người 


cao cấp đọc — và chỉ được coi như những 
điện văn Ngoại Giao không liên hệ gì đến 
bình lực l 


Trong thời gian đó, ý nghĩ cho rằng 
"mình đã trùm lấp Nhật Bản khiến cho người 
ta xử sự một cách hài lòng và tạo nên cảm 
tưởng an toàn giả tạo. Bắt nguồn từ VIỆC 
khám phá được các mật mã của Nhật do đó 
tin rằng sẽ biết Nhật muốn gì, và hẵn nhiên 
sẽ có những biện pháp ngăn chặn, Tông 
Thống Hoa Kỳ Roosevelt và các cố vẫn của 
ông đã khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng. 


"Xưa Nã Phá Luân đã nói: Một gián 
điệp đặt đúng chỗ sẽ giá trị bằng một đạo 


quân 2o.ooo người. Người Nhật có Yoshi- 
kawa ở Trân Châu Cảng, nhưng người Hoa 
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Kỳ không có ai như thể ở Đông Kinh hay ở 
Kure và cơ quan Magic được tin tưởng sẽ 
báo nguy đúng lúc lại thờ Ơ, vô tình khiến 
cho cuối cùng giới cầm quyền Hoa Kỳ lâm 
vào một khủng hoảng lớn lao. 


Hải Quân và Lục Quân Hoa Kỳ binh. 
chủng nào cũng có một tồ chức đặc biệt đề 
chặn bắt những điện tín rmật mã vô tuyến của _ 
ngoại quốc. Bộ Hải Quân có ‹ đơn vịtruyền tín - 
tật » (Communication Security Unit) đâm 
trách vấa đề này với nhân số +3oo người đặt 
dưới quyền chỉ huy của Hải Quân Đại Tá 
Laurence F.Saford. Muốn giải mật mau Íe 
những điện tín Purple người ta phải dùng 
đến một cái máy rất phức tạp mà Hoa Kỳ chỉ 
có 4 cái vào năm 1o4r. Hai cái máy giải trật ấy 
ở Hoa Thịnh Đốn, một cái khácở Phi Luật 
Tân——và cái máy thứ tư ở Luân Đôn. Hoa Kỳ. 
trao nó cho Anh Quốc đề đôi lại bộ mật thư 
Đức Quốc ( hay là có thê của Nhật) mà họ đã 
cung cấp hồi khởi đầu chiến tranh. Cái máy - 
thứ s đang làm cho Hạ Ủy Di. Nhưng 
Vamamoto đã đánh Trân Châu Cảng trước :- 

khi cái máy này được gửi đến. 


Khi người ta không thề giải mật m 
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một điện văn mật mã tại một Trung tâm 
thính âm tải rác giữa Hoa Thịnh Đốn và Phi 
Luật Tân.., điện văn mật mã ấy lại phải gởi 
về Hoa Thịnh Đốn bằng máy bay, điều đó 
đòi hỏi một thời gian lâu quá. Sau đó việc 
dịch điện văn từ tiếng Nhật qua tiếng Anh 
lại gây ra một thời gian. chậm trễ nữa, có khi 
lâu đến 2 tháng, điện văn tới được giải mật 
và được gởi đi phân phát cho mội số ít địa 
chỉ đã ghi trong sô. Chỉ có Bộ Trưởng Ngoại 
_ giao Cordell Hull— Tồng Tham Mưu Trưởng 
- Quân Lực, Đại Tướng Marshall, Bộ Trưởng 

Hải Quân Frank Knox, Giám đốc Tình báo 
Lục Quân — Tông chỉ huy hành quân Hải- 
Lực — Chỉ huy Trưởng Phòng Chiến thuật, 
Giám Đốc Tình Báo Hải Quân và lẽ dĩ nhiên 
,„ Tồng Thống cũng có quyền ấy là có thề xem 
điện tín mật mã Purple được mà thôi. Hạn 
chế như thế vì họ đã thấu triệt mật mã Ngoại 
giao Nhật, và giảm thiêu đề người Nhật khỏi 
nghi ngờ mà thay đồi mật mã. Đô Đốc Hải 
. Quân Kimmel, cũng như Chỉ huy Trưởng 
Lực lượng Quân sự trên đảo Oahu đã bắt 
buộc bác bỏ việc phân phát bản giải mật cho 
họ, vì nếu nhận bản giải mật ấy thì cơ quan 
Magic ở Trân Châu Cảng Bế 2 cần tồn 
tại nữa! 
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Trong o9 tháng đầu năm 1o4r sự chận 
bắt những điện tín mật mã gửi đến cho Vị 
Lãnh Sự Nhật tại Honolulu diễn ra theo thói 
quen không thay đồi — không có gì làm cho - 
Hoa Thịnh Đốn phải lo ngại. Có khi phía Hoa 
Kỳ. cũng bắt được báo cáo về sự chuyền vận 
của những đơn vị Hạm Đội Thái Bình Dương 
do Yoshikawa và Kita gửi đi song hai điệp 
viên này vẫn được đề yên. Tới 249, một - 
điện văn từ Đông Kinh đánh đến Honolulu -: 
làm thay đôi tính chất báo của vị Lãnh Sự. 


Người ta đọc được như sau : 


- «Đông Kinh gởi cho Lãnh Sự ở Hono- 
lulu ngày 24-9-1941. 


Chúng tôi yêu cầu quý ông — Kê từ nay . 


— đệ nạp cho chúng tôi bản báo cáo về tình 


trạng di chuyển của các tàu Hoa Kỳ bằng 

mọi biện pháp có thề được, tại các khu dưới 

đây : 1. Hải Phận Trân Châu Cảng được 
chia làm 5 tiêu khu. 

Khu A : Giữa Ford và Xưởng đóng tàu. 

| Khu B : Hải phận bao quanh Ford Island 

về phía Nam và phía Tây—NÑNói cách khác đó 
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là những hải phận đối diện với Đảo, nối liền 
với khu A.. 


khu. C¡ Phía Đông Lọoch.. 


Khu D : Giữa đảo Loch hay trung tâm. 
Khu E: Phía Tây Loch và những lạch_ 


giao thông. 


- II Tấtcả những điều liên hệ đến tâầu trận 


và Hàng Không Mẫu Hạm- chúng tôi lại yêu: 


_ :cầu báo cáo như sàu : Tầu bỏ neo. Tầu đậu 
tại cầu tầu. Tầu`đậu tại phao nồi. Tầu đậu 


vùng biên đề sửa. Phân loại vắn tắt kiêu —và - 


loại nào ? Trong hoàn cảnh có thê được ghi 
rõ tầu đậu cầu tầu một mình hay nối đuôi nhau. 


(Bức điện văn này được giải mật ngày 
-_ 9-10-1041). | 


Sau việc này tất nhiên còn S00 việc khó 
khăn hơn nữa có nghĩa là điện văn và phúc 
trình còn tiếp tục. Đến ngày 24-o. Honolulu 
đã thấy Đông Kinh vận chuyền lực lượng 
Hải Quân — và Hoa Kỳ thì phối hợp Hạm 
đội Thái Bình Dương. Sau ngày ấy viên 
Lãnh sự Nhật có bồn phận phải báo cáo rõ 
và đúng : Tình trạng của những Nhờ không 
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mẫu hạm, những Thiết giấáp hạm, những. 
Tuần đương hạm hiện có mặt tại Trân Châu 
Cảng cùng những sự vận chuyền : fa,; VÀO — - 
Tại sao? Vì Đông Kinh cần những phúc 
trình ấy đề sửa soạn một cuộc tấn công chớp 
nhoáng vào những tàu neo tại Trân Châu 
Cảng. Họ đã có một hình thức tấn công ăn ' 
chắc — đó là Không Quân tập-kích. _ 


Trong suốt tháng 11-1941, nhờ những - 
sự chặn bắt điện văn mật mà Mỹ được biết: 


_ Nhật càng ngày càng chú trọng đến Trân 


Châu Cảng. Ngày 15, Lãnh sự Nhật ở Hono- 

lufu nhận được lệnh phải phúc trình tình. 
trạng : những tàu đậu ở Hải Cảng — 2 lần, 
một tuần. Ngày 29 — Đông Kinh lại bắt buộc . 


phải phúc trình cả nếu không có sự chuyền 


vận nào. Trong nhiều điện văn mật — người 
ta nhận xét thấy tầm bí mật rất quan trọng, 
điện văn nào cũng có ám hiệu hình như lấy 
ngày. 2o là giới hạn. Một vài điện văn mật - 


tối quan trọng được giải mật tại Hoa Thịnh Đ: 


Đốn trước ngày 4 Và 5 tháng 12. | 


Tuy: nhiên, người ta còn có đủ thì giờ 
đề gởi đến Đô Đốc Hải Quân Kimmel những 


: bản khuyên cáo đề ki báo. Tuy vậy, ông 
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Kimmel cũng như Tướng Walter C.Shorf 
cả hai đều nhận được không nhiều thì ít 
những dấu hiệu khâng thê bác bỏ được về 
cuộc tấn công đìng được sửa soạn. Ở Tông 
Kinh, nhìa bề ngoài sự việc đã biến đôi, 
Đạt Sứ Grew khâng lấy gì làm lạc quan. 
Những tham vọng quân phiệt của Tướng 
Tojo mà cả thế giới đền biết -— càng ngày 
càng gia tăng — nhất là từ khi Tướng ToJo 
thay Konove làm Thủ Tướng. Nsày 2 tháng 
ọ trên lần sóng điện Đông Kinh, Đại Tá 
Mabuchi Trưởng Phàng Bảo Chí quân đôi 
đã tố cáo : Hoa Kỳ và Anh Quốc là thủ phạm 
bóp chết nhữ+g thiết dụng khân yếu hạng 
nhất làm # đọng' thị trường sản xuất của 
Nhật, ‹ mệt tội phạm không thể tha thứ 
được». Rồi rrong những tuần trôi qua, báo 
chí Nhật trở giọng khiêu khích, đòi Hoa:Kỳ 
phải ngưng giúp Trưas Hoa nhận tt quyền 
của Nhật troag ‹ dêa thịnh vượng chúng trong 
thế giới, bãi bỏ lệnh phong tỏa tài sản Nhật. 
Nhận chủ quvềa của Nhật tại Mãn Châu... » 
Grew thảo một điện văn dài gửi về chính 
phú Hoa Kỳ luu ý đến ý kiến sau : Sự kiệt 


quệ tài chánh và kinh tế của Nhật sẽ đưa đến : 


một hành động quân sự. Ong còn lưu chú: 
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— Người Nhật sẽ dùng biện pháp cấp tốc. 
và nguy hiểm, đưa chiến tranh tới chỗ không 
thề tránh được... Người Nhật sẽ sẵn sàng tự-. 
mồ-bụng (Hara Ki) hơn là chịu nhượng 
trước áp lực của ngoại quốc... 15 ngày sau, 
một điện văn mới lại được gởi về Hoa Thịnh 
Đốn : ‹ Chúng ta cần phải lưu ý đến một cuộc 
tấn công bất ngờ của Hải Quân và Lục Quân 


-_ Nhật Bản.) 


Đồng thời những sự chặn đón điện văn : 
ngoại giao giữa Đông Kinh và Đại Sứ Nhật 
tại Hoa Thịnh Đốn cho biết một tín hiền nhiên 
là người Nhật đang sửa soạn một cuộc tấn công 
bí mật. Tháng 11—ro4o Hoàng Tử Konoye 
gởi Thủy Sư Đô Đốc Kichisaburo Ñomura 
đến Hoa Thịnh Đốn đề làm « Đại Sứ thiện chí... 
Ông này 62 tuồi nét mặt vưi vẻ hồn nhiên. Ông_ 
được đề cử đến nhận nhiệm vụ này Vì trước 


_ông đã biết Tồng Thống Hoa Kỳ khi Tông 


Thống còn là Phụ Tá ở Bộ Hải Quân còa 
chính ông là Tùy viên Hải Quân tại tòa Đại Sứ. 
Nhật ở Hoa Thịnh Đốn. 

Ông cũng có giao hảo thân mật với Đô 
Đốc Hải Quân Wiliam W.Pratt từng là chỉ 
huy trưởng Hành Quân Hải Lực. Ñomura; vì 
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không biết là đã được sắp đặt trước, nhận 
nhiệm vụ này. Đến khi mọi sự việc đều sai lạc 
ông xin rút lui. Trước trường hợp này—ngày 
5-11— Togo gởi đến cho Nomura một nhà 
ngoại giao giàu kinh nhiệm đề phụ tá ông, 
đó là ôg Saburo Kurusu. 


sự quyết định này và nhất là sự chọn 
lựa này gây một ít ngạc nhiên trong giới chính 
khách Hoa Kỳ. Kurusu đã là Đại Sứ Nhật 
tại Bá Linh giữa lúc ký hiệp tước ba nước 
khối Trục. Chính Kiirusu là sxười thay mặt 
cho Nhật đề ký váo hiệp ước trên. Đúng là 
thột trò 4o thuật - Magi‹ đã tiết lệ rằng Nomuira 
cần phải có Kurusu phụ tá vì chính ông Kurusu 
đã cho bộ ngoại giao biết nhiều việc về ngành 
tigoạ1 g1ao; nhưng Togo-~ không thê chịn đựng 
được quá lâu cát trô chơi hàng hai ấy. Nhưng 
cũng tất lạ mà trrpaười ta có thế gởi Kurusu 
Thủy Sư 7ó Đốc già: Nếu quả thật 
Tang tim cách đếa gần Mỹ tì màn 
bí mật càng dây thênh Sảu ngày người ta chặn 
bất và dịch thuật ni điệu vận bị chặn đán 
giữa 1)6ng KH và 1) ti Nhật tại Hoa 






Na 4 | Ä : : - ä 

Ehinh T2iỔn, 22 cuu2 đà gã» ĐỒ nhiệm 
TỂ tì n16ý CA LẾU cÁ Ba `. : : 
Kurf6H + + tối cần sâp đặt đề ký auột thôa hiệp 


(thỏa hiệp này dành chủ một đề ñghị của Tojo 
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về nền hòa bình mà giá trị của nó là thỏa mãn 
tất cả những tham vọng của Nhật Bản). Ngày 
ấy đã ấn định là ngày 25 tháng này (T) ». Ngày 
T1-II, tỒi 15 Và IỐ nhiều điện văn của Đông ˆ 
Kinh lại nhắc lại tầm quan trọng của ngày 25; 
ngày ấy không thề thay đồi được. Một ngày đã - 
giới hạn tuyệt đối. ng 
Hơn nữa ngày 14-1r một điện văn từ Đông 
Kinh gởi cho Lãnh Sự Nhậtở Hồng Kông nói 
lên rằng : Nếu những thương thuyết giữa Nhật 
và Hoa Kỳ thất bại, thì Nhật sẽ loại bỏ tất cả ` 
dấu vết cả hai cường quốc Anh-Mỹ tại Trúng, . 
Hoa. " ¬" 
Ngày 2o-rr, Kurusu chấm. dứt sự thảo 
luận với Chính Phủ Hoa Kỳ sau một cuộc 
thăm viếng Bạch Ốc. 6 ngày sau ông điện về 


Đông Kinh : 


‹« Sự thất bại và nỗi nhục nhã của tôi đã - 
chấm dứt đầy đủ.» Ông nhận được từ Đông ' 
Kinh điện đến những lời an ủi : « Tất cả hai 
vị Đại Sứ đều đã cố gắng phí thường. Chúng ' 
tôi cảm thấy làsợ đàm luận đã tan vỡ. Nhưng. 
chúng tôi không muốn các ông tiết lộ cảm - 
tưởng là đã có sự dứt khoát. " VÀ vi 

Ngày aoa+r Bộ Ngoại Giao Đông Kính 
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lại gởi một thông điệp cho Đại Sứ Nhật ở 
Hoa Thịnh Đốn và cuộc điện đàm xuyên 
đại dương giữa Bộ Ngoại Giao ở Đông Kinh 
với Kurusu nhằm ngày 27 và +o tháng 11 
cũng được ghi nhận. 


` 


Ì Trong suốt cả thời gian thương thuyết 


thời điềm gióihạn đã được đặt ra, ngoài thời , 


gian ấn định ấy sự việc sẽ tự + biến đi ». « Sự 
việc tự tan biến › ấy hẳn là một hành động 
chiến tranh. Hơn nữa, những điện văn gửi 


- đến Hồng Kông đã nói rõ ràng : ‹ Nếu thương 


thuyết thất bại — thì chiến tranh phải xảy 
ra giữa Nhật với 2 cường quốc. Anh-Mỹ. 
Nhưng nếu có người còn nghỉ ngờ sự thất 
bại về 1igoại giao — thì chính họ sẽ bị thồi bay 


' đi nếu người ta đưa cho họ xem bức điện văn 


Tõ ràng có ý nói :« Chấm dứt thương thuyết. » 


Sau đó, đề giữ thê diện Đông Kinh đã nhấn 


tmmạnh: có nhiều biến cố bất ngờ tự động tiến 


đến một cách đột ngột. Nhưng lịch sử đã 
chứng minh điều này: Người Nhật có thói 
quen phát khởi 1 cuộc chiến tranh bằng cách 
tấn công bất ngờ. Súng đạn sẽ ghi hàng chữ 
ấy lên tường trong tương lai. Sau những sự 
kiện đã rồi, nghĩ lại, tmmục tiêu tấn công chỉ 
có thê là Trân Châu Cảng. 
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Còn có thề có những mục tiêu khác được 
chăng ? Tại Thái Bình Dương, Nhật Bản chỉ 
có 2 mục tiêu quan trọng: Hạm Đội Hoa Kỳ 
và kinh đào Panama. Liên hệ đến ý thức chiến 
lược tại miền Tây Thái Bình Dương những sự 
tồn thất do chiến tranh gây ra tại kinh đào Pa- 
nama không thề bằng những tồn thất ở Trân 
Châu Cảng được. Vì thế Nhật Bản chỉ còn một 
mục tiêu chính ở Thái Bình Dương là Hạm. 
Đội Hoa Kỳ đồn trú tại Trân Châu Cảng. Nếu 
tình hình quốc tế căng thẳng tột độ, sự trả 
lời căn bản nhất là tuyên chiến. Nếu không đi 
đến chiến tranh, thì sự đồ vỡ về ngoại giao 
cũng sẽ xây ra. Trong trường hợp này—di 
nhiên những sứ thần sẽ được triệu hồi—và 
các tòa Đại Sứ sẽ bị đóng cửa. Tuy nhiên nhân 
viên xử lý thường vụ của tòa Đại Sứ vẫn ở 
lại nhiệm vụ và quyền bất khả xâm phạm vẫn 
được tôn trọng toàn điện. Đồng thời nhân viên 
Lãnh Sự Quán vẫn hoạt động bình thường — 
vì đã có sự thỏa thuận hỗ tươag—là nhân viên 
không phải là đại diện chính sách ngoại giao . 
của một quốc gia. Ngay cả đến khi đoạn tuyệt 
ngoại giao, những tài liệu và những vật liệu 
mật của các tòa Đại Sứ cùng đều được tôn 
trọng. Nhưng khi xây ra chiến tranh, thì lễ 
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đi nhiên tình thế ấy sẽ thay đồi. Sau khi tuyên 


chiến, Đại Sứ cùng các nhân viên sứ quán đều - 
_ bịcanh chừng cho đến khi họ hồi hương. Bởi 


thế, khi chiến tranh xây đến cấp bách. Đại Sứ 
cùng các nhân viên sứ quán phải thu xếp đề 
những tài liệu mật không thề rơi vào tay 
địch, tại những nơi bị canh chừng. Nói một 
cách khác, khi đã có lệnh tiêu hủy những mật 


_ tự và mật số và những tài liệu mật, lúc đó là 
chiến tranh đã sắp xây ra thực sự. Với Nhật: 
Bản, mật tự Màu Đỏ Hư nh, được xếp 


vào loại Tối Mật. 


Chỉ những Sứ Quán, Lãnh Sự Quán 
quan trọng như ở Ma NÑí, Tân Gia Ba, Bata- 
viá tới có những máy phóng mật tự trên. 
Công việc truyền tin mật cho những Lãnh Sự 
Quán khác được thi hành bằng những mật số 
khác kém phần an toàn. Đề bảo tật, nhứng 
không tin hẳn vào những mật nã kém hoàn 
hảo dùng trong những Lãnh Sự Quán không 
có mật tự PurpÍe— người Nhật đặt ra trột 
hệ thống điện văn bằng ám hiệu gọi tên ‹ G"ó ›. 
Hai điện văn bằng ám hiệu Gió áp dụng trong 
hệ thống điện văn mật của Nhật được chặn 
đón bởi Trung Tâm Giải Mật Magic — 
Người ta đã thảo luận sốt dẻo và rất lâu đề 
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biết trong phạm vi nào người Nhật tnuốn 
gây chiến. 

Điện văn thứ nhất trong 2 điện văn ám. 
hiệu, từ Đông Kinh gởi đến tòa Đại Sứ Nhật 
ở Hoa Thịnh Đốn ngày 18-11: Gởi điện văn 
ám hiệu ‹ Gió ) trong trường hợp khân cấp.» 


‹ Trường hợp khẩn cấp (triệu chứng 
đoạn giao) hay giao thông Quốc Tế gián đoạn 
— những lời dưới đây được xen vào mục 


điềm báo trên luồng sóng điện ngắn. | 
1- Trường hợp có triệu chứng ngoại ø1aO 
Nhật— Mỹ. 
_ Higashi no kaze ame (Giỏ Đông, Mưa). 
2- Ngoại giao Nhật— Nga. 
Kitano kaze, kumore (Gió Bắc, Máy Mù). 
3- Ngoại giao NÑhật— Anh. 
_MNishi no kaze, hare (G1ó Tây, Trọng Sáng).. 
Ấm hiệu này được tung ra tại trung tâm 
Báo chí và Hữu Quyền như là lời tiên đoán 
thời tiết và mỗi câu được nhắc 2 lần. Khi 
figười ta nghe thấy ám hiệu ấy, phải phá hủy 
những tài liệu rmật mã. : 
Một điện văn ám hiệu thứ hai gởi nhằm 
fgày 10-11 đã nói: 
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Khi liên hệ ngoại g1ao đã đến thời kỳ nguy - 
hiềm chúng tôi thêm vào đầu và cuối Nhật 


San bản báo cáo chung. | 
1- Về ngoại giao Nhật — Mỹ: igashi, ` 
_a- Về ngoại giao Nhật Nga: Kửữa. 


2- Về ngoại giao Nhật— Anh (và Thái - 


Lan, Mã Lai, Nam Dương) : Mshi, 


Những tiếng trên đây được nhắc lại năm 
lần gồm cả Đầu và Cuối Nhật San. 


‹Chuyền đến Rio de Janeiro, Buenos Ai- 
T6, Mexico và San Francisco.: 


Điện văn thứ nhất được giải mật ngày 28- 
11 và điện văn thứ hai giải rnật ngày 26. Cả 


hại điện văn ấy đều được gởi cấp tốc đến. 


Trung Tâm Giải Mật, nhưng hình như có sự 
sai lầm trong lúc truyền tin; những giải-mật- 
viên Mỹ còn phải đợi một thời gian đề tìm ra 
sự thực. Sau sự kiện trên, Trung Tâm Thính 


Âm Quân Đội và Hải Quân nhận được lệnh 


phải chú ý đặc biệt đến luồng sóng điện Nhật 
Bản, phải điện thoại ngay tức khắc về Hoa 
Thịnh Đốn khi nghe thấy ám hiệu Gió. Lúc 
8 giờ 3o ngày 412 Đại tá A.D. Kramet của 
C. `. V. vào phòng Đại tá Saftord nói với THg? 
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‹Hãy xem đây !° Ông cầm ở tay một bản vô 
tuyến điện ấn có câu ám hiệu bằng tiếng Nhật 


_ báo tin «Gió đông, mưa»; nói một cách khác :. 


chiến tranh, hay là đoạn giao Nhật — Mỹ. 
— Người ta chưa hiều là điện văn ấy có xác 
thực hay không ? (Nhưng có sự trùng hợp 
bằng những lời tiên đoán thời tiết vào khoảng 
22 giờ GMT, từ Đông Kính phóng ra, báo 
ngày 4-12. ‹ Ở Đông Kinh gió Bắc hơi mạnh 
có thề kèm theo những đám mây, ngày mai, 
ngày nay đẹp trời— mây mù mỏng...) 
Ngày 8-2 ám hiệu Gió vẫn được dùng 
không một chút nghi hoặc; trong khi ấy, ở 
trung tâm thông tín, người xướng ngôn viên 
ngưng phát thanh, đề báo tin thời tiết đặc biệt. 
‹Gió Tây, trời trong sáng. Giú Tây, trời. 
trong sáng », Những tiếng ấy có ý nghĩa là 
đoạn giao Nhật-Ảnh. Sau vụ Trân Châu Cảng, 
rrột Ủy. Ban Điều Tra, được đề ra bởi Quốc 
Hội — không. hề. biết đến ấn điện Kramer, 
cả đến một số tài liệu liên hệ cũng không. 
được tìm thấy. Tất cả đều. tin tưởng ‡ Tông 
Thống và một vài Cộng - sự - Viên Cao cấp 
đã biết người Nhật sẽ tấn công. Sự mất 
tích các tài liệu tạo ra một số nhân vật then 
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chốt muốn loại bỏ những tài liệu bằng chứng. 
Bốn mật điện ấn của phút chót đáng được 
ghi chú, vì người ta nhận định nó chứng 


minh.cho giai đoạn cần thiết. Những lời lẽ - 


ghỉ ấn trong điện văn đã phô bầy rõ rệt sáng 


sủa như nước trong hốc đá, ý định của Nhật 


rauốn gây chiến với Hoa Kỳ ngày 7-12. 


Hơn nữa, trong lúc ấy, những điện văn 
mật quyết định sự việc phải đến, đã ở trong 
tay những nhân vật có đặc quyền đọc nó. | 

Cái thứ nhất trong những điện văn mật 
với danh hiệu «Điện ấn Phi tiêU » « Message 
Đilote» được giải mật ngày 6-12 hồi 15 giờ 


ngày thứ bảy. 


Điện văn mật thứ hai gồm 14 khoản là một 


bản nhạc khó chơi, nó được giải mật lúc 21 . 


giờ cùng chiều ấy. 
_ Điện văn thứ 3 ngắn hơn yêu cầu NÑo- 
mura và Kurusu tiếp xúc với Bộ Ñgoại Giao 


-Hoa Kỳ, trước 12 giờ ngày 7. Hai ông đã 


nhận được điện văn. Điện văn này bị chặn 


- đón lúc 4 giờ 2o sáng và sau đó lập tức là lệnh 


tiêu hủy những tài liệu mật... 


Sự thử thách cuối cùng—của những loại 
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điện văn mật tự ấy đã khiến cho Ngành 


Tình báo Hoa Kỳ tự hào. Mãi đến 15 giờ—giờ 
Hoa Thịnh Đốn—ngày 6-12, 21 giờ trước khi 
mặt trời mọc ngày hôm sau ở Hạ Uy Di Hoa ' 
Thịnh Đốn đã biết Nhật Bản vừa quyết 
định chiến tranh với Hoa Kỳ.. 

Ngày 7 tháng 12 Nhật Bản, một nước hoàn 
toàn mới bừng dậy đã bắn loạt đạn đầu tiên 
đưa đến chiến tranh. 
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CHUẦN BỊ CHIẾN TRƯỜNG 


Trong khi Yamamoto thêm thắt những ˆ 
nét chót vào kế hoạch của ‹ Chiến Dịch Z2 »; 
việc huấn luyện những đội Không Quân vừa 
được gởi bằng tầu tới đã xúc tiến mạnh mẽ. 
Đó là một vấn đề cấp bách nhất và hơn nữa. 
việc cần duy trì bí mật tuyệt đối không làm 
đơn giản được mọi sự vì người ta không 
thề nói trước cho các phi công biết họ sẽ 
nhận sứ mạng nào sau khi tiếp thụ cuộc tập 
dượt này. Ấy vậy mà lại phải quy tụ nhiều 
loại phi cơ khác nhau — phóng pháo cơ 
bay cao, phóng pháo cơ bồ nhào, khu trục 
cơ — đề tạo thành lực lượng tấn công có thê 


tác chiến và ra lệnh tấn kích đúng vào lúc 


dự định. Nếu cuộc hành quân phải được 
tung ra vào cuối tháng rr thì ngay từ bây giờ 
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mới chỉ tạm đủ thời giờ đề đạt đến mục 
đích. Cũng may sân tập dượt có được ở 
_ Kagoshima đáp ứng đúng nhu cầu. Giữa vịnh 
có một hỏa diệm sơn cao 1.2oo thước tiêu biêu. 
cho đảo .Ford.Island và thành phố Kagoshima 
thật, là cơ xưởug cho Trân Châu Cảng. Toàn 
bộ đáp ứng khá tốt mục tiêu được chọn. 


Thật ra, các nông đân cứ ca thán mãi là 
tiếng động cơ làm gà họ không đẻ được, nhưng 
vào khoảng cuối tháng o, phần lớn dân cư đã 
đồng ý cho đây là một c cảnh xiệc thủy không. 
Bốn lần một ngày, mỗi phi công phải thực 
hiện một vụ cất cánh và một vụ đáp xuống tầu. 
Rồi những oanh tạc cơ phóng thủy lôi gào thét 
_ chung quanh núi Shiro, nhào xuống thung 
lũng Iwasaki và lần theo con đường ngoằn 
ngoèo đến tận bờ vịnh, làm những đính sóng 
ngầu trắng xóa, trước khi thá thủy lôi. 


Tại những nơi khác ở . Kiou-Siou, những 
phóng pháo cơ bồ nhào thực hiện kỹ thuật của 
chúng, bồ nhào thẳng từ một chiều cao 1,8oo 
thước đề chỉ làm ăn vào phút chót. Thời đó, 
người ta cho là 6oo đến 7oo thước là chiều cao 


_tối thiều đề ném bom. Nhưng vì vấn đề chính 


xác hơn nữa, EHô công được lệnh chỉ thả khi 
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đã xuống đến soo thước. Ngay sau đó, người 
ta thấy những kết quả tốt đẹp của lối tập dượt 
không ngừng này và chiến thuật mới dựa vào 

các vụ oanh tạc chính xác. 


_ Ngược lại, muốn cải ¡ thiện những vụ ném 
bom từ trên cao khó hơn nhiều, phi công 
của thủy không quân đã chẳng lượm được. 
những kết quả cừ khôi gì bên Tầu, nơi mà vấn 
đề phi cơ nghênh chiến gần như không có. Va- 
mammoro có bề nghiêm khắc với những vụ phi 


công diễn xuất và cho họ ít có địp trúng mục 


đích di động như một chiến hạm. Nhưng ông 
cho là kết quả tốt hơn nếu chỉ chuyên tấn sóng 
các đích bất động. 


Việc cỗi rễ là Nhật dùng những ống 
nhắm thô sơ hơn nhiều đọ với những. ống 
nhắm của Mỹ hay Anh nên phi công khi 
nhắm chỉ còn trông vào mắt tỉnh và trực. 
giác của mình. Qua việc thực tập, trực giác - 
có thề nây nở và kết quả khá hơn, khi đặt 


ẵ những người tính khoảng cách khá nhất vào . 


chiếc phi cơ dẫn đầu của mỗi phi đội. Rồi 
những phi cơ khác trong đoàn ngõ chỉ cần. 
bắt chước những người « vạch đường »› này 
đề cho — theo Sỹ Tê tắc — mục. tiêu được 
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đóng khung chặt chẽ. Khi thi oanh tạc hồi 
tháng 1o, 5s phóng pháo cơ hành động từ trên 
'cao đã bắn trúng đến so% những viên đạn 
_ Vào một mục tiêu chạy hình chữ chi thật le. 
Người ta cho rằng nếu là tầu còn hạ neo, kết 
quả trúng có thê lên tới 8o%. 


- Nhưng chỉ tập dượt phi công không thôi 
cũng chưa đủ. Tháng 2, chỉ huy trưởng Gen- 
đa cho biết có vài khó khăn về kỹ thuật có 
thề xảy ra trong cuộc tấn công đang được 
sửa soạn. Nếu hạm đội Thái Bình Dương 
không thay đồi quy luật thì những tàu Mỹ 
thường đậu từng cặp và đánh bằng thủy 
lôi những tàu đậu bên trong như vậy thì 
không được. Hơn nữa, việc đậu tầu san sát 
đến nỗi những tầu đậu hàng ngoài chỉ cách 
có soo thước bờ bên kia có những tầu cao, 
những cần trục và những trở ngại khác có thê 
thấy trong một cơ xưởng. Khó khăn khác: 
Trân Châu Cảng có những đáy khá nông, 
. không có chỗ nào sâu quá 12 thước. Hơn nữa, 
thủy lôi Nhật có sức đâm sâu 22-22 thước, vậy 
phải chế tạo loại khác nồ không thục vào 
bùn sau khi được bắn ra. Hơn nữa, phải 
tạo những quả bom có sức xuyên mạnh đề 
xuyên nồi những boong tầu Mỹ mà nồ ngay 
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bên trong tầu, là mục tiêu hàng đầu. Rồi còn 
phải ném thử đề biết chiều cao bao nhiêu 
là lý tưởng. 


Các dftA bác học và kỹ thuật đã dày 
công hăng hái vào việc giải quyết những vẫn 
đề này. Tạo những bom xuyên thủy đã là 
khó, nhưng thành hình được thứ thủy lôi 


hễ đụng vào mặt nước là chỉ đi thêm một 


quãng ngắn thôi lại còn khó hơn nữa. Sau 
những thí nghiệm gần như vô tận, một kiêu 
được lưu ý vì nó cho hiệu nghiệm đến 8o”, 
nếu ném từ khoảng cao 8 đến 15 thước, với 
tốc lực không quá rso hải lý. Kiêu này được 
chấp nhận vừa đúng lúc. Giữa tháng ọ, 
việc chế tạo bắt đầu, nhưng số lượng những 
thủy lôi cần thiết chưa gom góp lại đủ mà 
những chiến hạm. đầu tiên đã ra khơi, và 
hàng không mẫu hạm phải đợi mãi đến r8 
tháng 1r mới tiếp nhận nốt được những thủy 
lôi còn lại, đề phân phát lại cho những hàng 


không mẫu hạm khác khi vừa gặp lại những - 


tầu này vào buôi họp mặt đã định. 


Trong khi ấy, việc tập đượt những phi 
công các oanh tạc cơ phóng thủy lôi vẫn tiếp 


l§- tục. Trong tháng 1o, những phi công ấy đã 
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được duyệt đề được nghe nói rằng việc tập 
luyện «sơ khởb trong những cuộc đụng độ tập 
giả ngoài biền đã kết thúc. Giai đoạn sau là việc 


tập bắn thủy lôi vào những tàu đang bỏ neo ở. 


những HƠơi HƯỚC nông. Rất ít người hiều 
nồi ý nghĩa thật sự của chương trình huấn 
luyện này và phần đông nghe chuyện này 
đều buồn cười. Họ thấy hiền nhiên là những 
mục tiêu di động khó hơn những mục tiêu 


bất dịch nhiều, mà cũng còn quan trọng hơn 


nữa. Những lệnh tiếp đó làm cho mọi người 
chẳng dám lờ mờ và uê oải nữa. Cho kiều 
đánh tnới này, người ta bảo họ phải bay trên 
Kagoshima sà thấp trên những mái nhà, rồi 


ngay sau khi bay khỏi cơ xưởng Yamagataya 


phải sà xuống đến mức độ ao thước và phải 
giữ máy thật cân với tốc độ 1so hải lý đề 


phóng trái thủy lôi tập dượt lên một đích chỉ. 


cách có soo thước ven bờ. Những chỉ thị như 


vậy có bề mâu thuẫn với những nguyên tắc căn _ 


bản an ninh mà họ thường được huấn luyện. 
Người ta cho rằng khi bay với tốc độ rso hải 
lý cách rhặt biền có vài thước, người ta không 
thề nhầm lẫn được chút nào hết, nếu không 
phi cơ có thề bị đụng nát vào mặt nước. 


Sau khi phóng lôi, các phi công còn được 
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lệnh phải lên dốc thẳng mà lại quẹo lẹ sang 
bên phải. Ngần ấy thứ đòi hỏi sự hết sức cân 
bằng giữa sự liều lĩnh và việc diễn xuất tỉ mi. 


Hàng ngày, phi công từ các chiếc oanh 
tạc phóng lôi phải làm lại tập dượt này, trong 
khi dân chúng Kagoshima hẳn đã quen tiếng 
vù vù như ong tràn ngập thành phố họ. Mỗi 
phi công phải bay ít nhất 5o lần huấn luyện, 
nhưng trên hàng ngàn phi xuất đã diễn ra, 
chỉ có rất ít tai nạn. ' 


Đề hướng dẫn cuộc tấn công ngày đã dự 
định, phải. có một chỉ huy vừa có những 
đức tính của người dìu dắt, vừa có tài của 
một phi công xuất chúng. Theo lời gởi gấm của 
Genda, người ta chỉ định bạn cùng khóa của 
ông là Hải Quân Trung Tá Mitsuo Fuchida. 
Mới có ao tuồi, Fuchida đã có 2ooo giờ bay và 
là một chiến sĩ lão luyện bên Tàu. Ông này 
ham mê ngành không quân, làm việc gần tới 


- mức phi thường và là hiện thân của con người 


hành động, trong khi mà Genda, cần một ' 
tay cừ khôi giúp đỡ, vốn là một sĩ quan 
trong bộ chỉ huy. | 

Genda không chịu dit hhöte người ngủ 
xuân và thiếu kiên nhẫn với những đàn em 
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sĩ quan đã được thụ hưởng một nền huấn 


luyện kém công phu hơn ông nhiều. Euchida, 
trái lại, lại giữ được vẻ hòa nhã trong khi có 
được một uy quyền rnãnh liệt lên những binh 
_sĩcủa ông, vì vậy mà bính sĩ hưởng ứng những 
chỉ thị của ông với vẻ hăng say. Thầy và trò 
bồ túc cho nhau kỳ diệu, đó là sự kiện đã 
mang lại cho «Chiến Dịch Z›» sự thành công 
trông đợi. Như Euchida về sau này thường 
nói: «Genda viết chuyện phim, các phi 
công và tôi chỉ trình diễn ›.. 


Chuyện phim: đây đòi hỏi một diễn 
xuất lẹ một giây và một chỉnh xác tỉ mỉ không 
kém ngày phát xuất. Điều này có nghĩa là mỗi 
phi công phải biết đúng từng tác động 
mình phải làm, khi nào và ở đâu phải thi 
hành tác động Ấy. Vậy điều then chốt cho mỗi 
người là phải hiều biết được mục tiêu. Vì vậy 
tột sa bàn Trân Châu Cảng và những diện 
tích chung quanh đã được tạo nên ngay 
trên tàu Akøgï, vào những ngày cuối tháng 1o. 
Dưới chỉ dẫn của Genda, những phi công đến 

từng tốp nhỏ ngắm cái mẫu và do đó mới 
biết được sắp có vụ đánh Trân Châu Cảng. 
-À, thì ra lúc trước huấn luyện oanh kích những 
mục tiêu bất động là vì thế! . 
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Sau khi nhắc lại cần giữ sự bí mật tuyệt 
đối, Genda cho những nét đại cương của 
chương trình cùng những điều gì mà phi. 
công cần nhớ. NÑhư thường lệ, ông nói một 
giọng đều đều, có vẻ hoàn toàn không biều 
lộ, và ông cắt nghĩa người ta phải chờ đợi 
hai điều có thề xảy ra. Nếu có được yếu tố 
bất ngờ, những oanh tạc cơ phóng lôi sẽ 
xung phong, tiếp theo bởi những phóng pháo 
cơ hạng nặng bay cao và sau hết bởi những . 
oanh tạc cơ bồ nhào lanh lẹ hơn trong việc 
kiếm đường giữa những đám khói dầy đặc 
do những phi cơ tấn công ban đầu đề lại. 


Nếu thiếu yếu tố bất ngờ; sẽ có phi chiến 
ác liệt do những chiến đấu cơ cố làm chủ 
trên không lúc ấy bên trên những mục tiêu, 
đề mở đường cho các oanh tạc cơ. Trong . 
mỗi trường hợp có thề xảy ra này, phải dùng 
những lối đến và chiến thuật khác nhau và 
việc quyết định chẳng phải đễ vì từ trên 
cao độ 2ooo thước trong chuyến bay tới Oahu 
mới quyết định được. Ai cũng xao xuyến trước ˆ 
lối trình bày lạnh lẽo của Genda và những 
phi công bĩ quan nhất đề lộ một vẻ hơi run sợ. 


Ngày 5-11, Yamamoto cho loan đi lệnh 
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hành quân số r Tối Mật :« Đế Quốc Phù 
Tang sắp tuyên chiến với Mỹ, Anh và Hòa 
Lan — người ta đọc thấy vậy trong phần 


nở đề - — Trận giặc sẽ tuyên bố vào ngày X 


và lệnh này sẽ hiệu nghiệm từ ngày Y. Tại 
phía đông, hạm đội Mỹ sẽ bị tàn phá và 
những đường liên lạc giữa Mỹ với Á Châu 


sẽ bị cắt đứt... › 


Một trận đánh Trân Châu ` không 


còn là hình bóng giấc mộng đề trở thành sự 


thật. Chỉ còn vẫn đề là chọn ngày tháng. Đô 
Đốc, về việc này; cho gọi sĩ quan thiên văn 
của hạm đội, Hải Quân Trung Tá Kanat Ota. 


_ Phải đề ý đến tuần trăng và ngày trong tuần. 
_ Ota đề nghị ngày 1o-12 làm ngày Ÿ, vì ngày 


đó trăng mới. Nhưng ngày r1o-I12 bên Nhật 


.là ngày o tại Trân Châu Cảng, vào ngày thứ 


ba. Ấy vậy mà Đô Đốc Yamamoto biết rằng 
hạm đội Mỹ thường đậu những ngày thứ hai 
đề về ngày thứ sáu sau khi thao đượt, thành 


Ta ngày thứ ba, thì không có nhiều tầu tại bến. 


Ngày chủ nhật liền sau đó được lựa chọn, 
Cùng. ngày 5-II HẦY,, một hội. nghị 


_ Hoàng gia cũng họp tại Đông Kinh. Trong 


buồi họp khá. ` độn đó, hai đề nghị' được 
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| duyệt y. Đó là về ni điều kiện tối hậu 


của nước Nhật sẽ được chuyên cho Chính 
Phủ Mỹ bởi Đô Đốc. Nomura và bởi đặc 
sứ Kurusu. Không có ai tin là Mỹ sẽ nhận 
những điều kiện và buôồi họp thật ra chỉ đề báo 
trước lực lượng Nhật được biết phải chuẩn 
chiến trong những ngày đầu tháng 12. ˆ 


Bây giờ mọi thứ đã hoạch định. Ñgày6-+1T . 
người ta bắt đầu lập lại giai đoạn chót của - 
trận đánh hoạch định. Sáu hàng không mẫu 
hạm với 250 phí cơ tập tấn công vào mục 
tiêu cách chỗ cất cánh 2oo dặm, trong những 
điều kiện gần như điều kiện tập ở Oahu. 
Thao diễn diễn ra rất cố gắng và dù Yama- 
mnoto quá bận không dự được, ông đánh điện 
khen và loan đi khắp hạm đội : Kokegi a, tigo- 
£o nari. ( Trận tấn công thật là tuyệt). Và ngày 
hôm saU, Đô Đốc Ñagumo, lúc vào cũng kín 
đáo, và vẫn còn hy vọng có gì xảy ra đề khỏi. 
phải đánh, nhận được lệnh hành quân số 2: 
« Ngày Y sẽ là 8-12-1o4r- nghĩa là chủ nhật - 712 
ở Hạ Uy Di. Hạm đội sẽ tụ tập rất bí mật ngày. 
22-rr trong vịnh Tankan› ( Vịnh này, còn gọi. 
là Hidokappu và Tankappu - Wau; ở trong 
dấy núi đảo Kouriles; phía bắc Hokkaido, đó 
là đảo của Nhật ở về phía cực bắc). 
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- Tại các căn cứ, các chiến hạm bỏ hết 
_ những gì vô ích đề chuẩn bị xuất trận. Bỏ 
những cái vô ích đề thêm vào nhiên liệu ngoại 
trừ những cầu bay của các hàng không mẫu 


hạm, tất cả những chỗ trống đều đặt các 


thùng mazout. Từ soái hạm A4kag:, đậu ở 
Yokosuka trong biền phía trong, NÑagumo 
đã cho lệnh các tầu phải sẵn sàng chiến đấu 
ngày 2o-r1. Ngày 1r, phó Đô Đốc NÑatomi 
ỦUgaki, đã thay thế Eukudome làm Tham 
_Mưu Trưởng hạm đội hỗn hộp, nói chuyện 
với sĩ quan bằng lời văn nảy lửa... 

‹ Một hạm đội khồng lồ tụ tập ở Trân 
Châu Cảng... Phải hủy diệt toàn bộ và trong 
cú đầu, ngày đầu của chiến sự. Nếu ‹ Chiến 
Dịch Z› thất bại, Hải Quân của chúng ta sẽ đi 
đến thầm bại từ đó ta sẽ chẳng bao giờ ngóc 
đầu lên được. Thành công của cuộc đánh 
bất chợt tại Trân Châu Cảng cỏ thề ví nhữ 
Waterloo đối với trận giặc sau này. Vì vậy 
Hải Quân Hoàng Gia đã góp lại một chủ lực 

hùng hậu về chiến hạm cũng như phi cơ, đề 
bảo đảm việc đánh tốt. 


4 Cố nhiên là kỹ nghệ kếch sù của Mỹ sẽ 
chuyền ngay sang việc làm tàu chiến, phi 





TORAI TORA! TORA ! 167 


cơ và những dụng cụ chiến tranh khác. 
Tuy nhiên, cũng phải vài tháng nữa mới 
huy động được nhân công của họ chống 
chúng ta. Vậy nếu ngay từ đầu, ta chiếm được 
ưu thế chiến lược bằng cách tấn công những 
điềm huyệt hoặc đánh trong nháy mắt lúc 
bên kia họ chưa chuẩn bị xong, ta có thể xoay 
hướng những biến cố hiện tại ›. Rồi kết luận 
chớp nhoáng và cung kính cúi chào: «Xin 
Trời chứng cho chúng ta là chúng ta có 
chính nghĩa trong trận chiến này›, 


Ai nấy chỉ còn theo kỹ lịch trình đã 
được Yamamoto lập lên — giữa ngày 18 và 2o 
tháng II, một tuần trước khi những mẫu 
hạm của Ñagumo bắt đầu mở máy, 27 tàu 
ngầm hạng nặng cũng lên đường, đề 3 cái 
một, từ những căn cứ Kure và Yokosuka. 
Mỗi chiếc phải ở vị trí đàng hoằng trước 
Oahu trước cuộc không kích Trân Châu 
Cảng. Nếu Nagumo đánh hụt và đề cho 
những chiến hạm Mỹ ló đầu ra, tầu ngầm 
vẫn có thể cho những tầu này những đòn 
nặng. Nếu cần, tiềm thủy đĩnh có thề ở lại 
trong hải phận Hạ Uy Di đề phong tỏa Trân 
Châu Cảng và chặn đánh tất cả những cuộc 
tiếp tế và viện binh từ duyên hải phía Tây 
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Mỹ qua. Năm tầu ngầm chót ra đi, mang 


theo một khí giới bí mật của Nhật. Năm tầu 


ngầm kiều bỏ túi mà người ta hy vọng sẽ lọt 


vào Trân Châu Cảng được; ngay buôội sáng 


ngày tấn công và ở lì tại đó cho đến lúc phi 
cơ Nhật xuất hiện. Rồi đến xế chiều, khi 
người Mỹ cho là đã hết, tầu ngầm hiện lên 
đề đánh bất chợt. Những tầu này thật ra là 
những ‹ thủy lôi nhân nhục ', mà trong trận 
Nga Nhật đã được tính dùng. Thoạt đầu có ý 
nghĩ dùng đến một võ khí tự sát, thật là một 
kiều thuần túy Nhật, làm bằng một thủy lôi 
do một người lái, xuất phát từ rmmột tiềm 
thủy đĩnh bỏ túi mà ra. Đề nghị này lúc 
đầu bị bãi bỏ, bởi vì lối sử dụng này tiêu hao 
một số quân nhân dày công tập luyện. Nhưng 


hi người ta nghĩ ra được cách thâu hồi được 


chiếc tầu ngầm tí hon đó, Yamarmmoto bắt đầu 
nghe bùi tai và trong năm Iọo4i hai mươi 
chiếc tầu ngầm bỏ túi được chế tạo. Sức 
chuyền động nặng 46 tấn, dài 22 thước o, 
đường kính r thước 82, chúng có một tâm 
hoạt động lâu I6 giờ (175 hải lý) và có thể 
ngâm dưới nước đến 5 tiếng liên. Người ta 
xử dụng 5 chiếc loại này đề đánh Trân Châu 
Cảng. Mỗi chiếc được đem đến gần Trân 
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Châu Cảng, bắt ốc vào nóc một tầu ngầm 
loại lớn đặc phái hai người tình nguyện đề 
võ trang nó. Những dũng sĩ trẻ tuôi này 
chẳng còn hy vọng gì nhìn lại nước Nhật 
nữa. Sứ mạng của họ đòi hỏi một tính thần 
hy sinh giống như Sự hy sinh của các phi 
công Thần Phong vào hồi cuối trận giặc, và 
những thanh niên chấp nhận làm đặc công với 
lòng tự nguyện. Trong một phiên họp trong 
chiếc tiềm thủy đĩnh Katori, họ xin phép Đô 
Đốc Mitsumi Shimuzu, chỉ huy đội tiềm thủy 
đĩnh, được đánh theo sáng kiến của họ, không 
cần đợi đến lúc mặt trời lặn nữa. ‹ Vài 
người trong bọn chúng tôi cao hứng quá đến 
quên cả luật lệ của cuộc chơi — toán trưởng 
các đững sĩ tiết lộ như vậy. Mặc dù không 
ưa thay đồi chương trình, Shimuzư rồi 
cũng phải bằng lòng. Mỗi dũng sĩ đánh lúc 
nào muốn, cùng lúc với các phi cơ nếu cân. 


Khi hạm đội lên đường, sự cần mật lớn 
lao đã được dùng đề bao phủ cuộc xuất trận „ 
trong` màn bí mật. Người ta cũng phát 
cho thủy thủ đoàn những quần áo mặc miền 
nhiệt đới đề cho việc đến đích không bị. 
trì hoãn và hành trình không bị trở ngại. 
Đề cho sự cất cánh của quá nhiều phi cơ như 
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vậy khỏi bị nghe thấy, những đơn vị ở quanh 
khu vực hành quân được lệnh tăng gấp bội 
những chuyến bay vù vù cả ngày. Tất cả quân 
lực được chỉ thị cho nhiều binh sĩ nghỉ phép, 
- đề cho những nơi thường là doanh trại của 
thủy quân bây giờ có vẻ vẫn có lính đóng 
như thường và những nhà quan sát ngoại 
quốc có ý nghĩ là không những Hải quân hỗn 
hợp vẫn còn ở Nhật mà còn cho đến một nửa 
số binh sĩ đi nghỉ phép nữa.. 


Đến lúc nhồ neo, những chiến hạm Nhật 
cố nhiên, được lệnh giữ im lặng điện đài đến 
mức tối đa. Đề bù vào sự suy giảm tàu bè do 
việc xuất trận người ta đã tiên liệu một chương 
trình ngụy trang phải áp dụng ngay từ lúc 
lực lượng Z xuất phát. Một chuyến đi giả tạo 
từ nhiều tuần đã được thi hành, đến nỗi 
không có quy luật nào bị thay đồi quá đột ngột, 
lối liên lạc bằng vô tuyến điện của hạm đội 
từ ngày 1-1r cũng phải có ý nghĩ tìm cách đánh 
lạc hướng những đài nghe của Mỹ vào lúc 
chuyền tiếp tối quan trọng này. Vì vậy, phần 
lớn tin tức của đài Mỹ dựa vào việc bắt 
đài sẽ bị nhầm lẫn. Cũng vì thế mà ngày 17-II, 
lúc hạm đội của NÑagumo khởi hành đi vịnh 
Tankan, Hoa Thịnh Đốn và Honolulú được 
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tia là phần lớn những hàng không mẫu 
ham Nhật ở trong khu vực Kúure-Sasebo » Ngày 
An, trong lúc hạm đội đã lên đường khá xa VỀ | 
phía Trân Châu Cảng, người ta vẫn còn cho 
là những hàng không mâu hạm phần lớn còn 
ở hải phận Nhật. Rồi vài ngày sau, những 
trung tâm truyền tin vô tuyến phải công nhận 
là họ đã mất dấu vết của chủ lực hạm đội 
Nhật. Được chất vấn bởi Đô Đốc Kimmel 
vào cuối tháng Ir, viên trưởng Phòng Nhì Hải 
quân ở Trân Châu Cảng tuyên bố ông tin là 
chủ lực Hải quân Nhật còn ở hải phận nước 
họ, nhưng thật ra, ông không biết gì cả. 

Và Kimmel liền trả lời: 

cÔng muốn nói là hạm đội có thể chưi 
tọt từ Diamond Head mà ông không biết gì 
chăng "¬ 

« Dù sao tôi muốn là ta phải tìm được dấu 
vết lúc đầu... » | 

Nếu người ta biết lúc đó Ñagumo đã 
đi được nửa đường đề đến gần mục tiêu, 
người ta sẽ tấm tắc ca ngợi chương trình ngụy 
trang của Vamamoto là tuyệt hảo. 
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_ Xế chiều ngày 17-1I, Vamamoto lên tàu 
Akagi đề giã từ những sĩ quan lão thành 
nhất của hạm đội và chúc họ thành công. Sau 


một diễn từ ngắn đọc giọng có vẻ hằn học, 


trong đó ông cho thính giả biết ông sẽ phải 
đương đầu với một phản ứng mạnh của 
Mỹ, chỉ huy trưởng Hạm đội hỗn hợp kết 
luận như sau: ‹« Trong cuộc hành quân này; 
tôi đang trông đợi một thành công lớn›. 
Thường thì vào một dịp như dịp này, một 
chỉ huy trưởng chỉ diễn tả hy vọng của 
mình. Sự chắc chắn thốt ra từ nơi Yamamoto 
được coi là một bằng chứng tin tưởng đã thôi 
phồng sự hăng say nơi các sĩ quan hiện diện. 
Họ nâng ly của họ chúc Nhật Hoàng và chiến 
thắng của trận sắp tới: Banzall Banzai Í 
Banzail (Vạn tuế ! Vạn tuế ! Vạn tuế !) 


Đêm đó, tất cả các tâu tụ họp trong 
vịnh Saeki lên đường, đèn đóm tắt hết, và 
tiến thẳng ra khơi. Những chiếc khác cũng 
bắt đầu rời bến, dọc miền duyên hải, đề đến 
những điềm hẹn hò. Cả thấy có 3¡ chiến 
hạm, 6 hàng không mẫu hạm, 2 thiết giáp 
hạm, 2 khu trục nặng, r khu trục nhẹ, 2 tầu 
ngầm, o diệt ngư lôi và 8tàu chở dầu khá 
nặng. 
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Hàng không mẫu hạm: (phó Đô Đốc 
Chuichi Ñagumo) : Akagi, Kago, Soryu, tHiryn, 
Zuikaku, Shokaku: Lực lượng yêm trợ : (phó 
Đô Đốc Gunichi Mikawa) : thiết giáp hạm HỈ:- 
ei, Kirbhima; khu trục nặng : Tone, Chkuma. 
Tiền ngự (phó Đô Đốc Sentaro Omori) : khu 
trục nhẹ 4ukuma; diệt lôi hạm Tamaze, 
Hamakaze, Urakaze, Asakaze, Kasum, Arare 
Keagero, Shiranui, Akigumo. 


Đoàn tùy tùng : tàu chở dầu Kyokuto Maru 
(chỉ huy), Kenyo Moru, Kokuyo Maru, Siunkoku 
Mưăru, Toho Maru, Toei Maru, Nippon Maru. 


Ba tầu ngầm đi đầu đề chỉ đường và 2 
khu trục hạm Akebono và Usiio đã nhận được 
lệnh phá hủy căn cứ không quân Mỹ ở M\Mid- 
way vào lúc rmmà trận tấn công Oahu tnở màn. 
Nhưng vào chiều ngày 22-1I này; tất cả mọi 
người hãy còn tập họp ở giữa những ngọn 
núi của vịnh Tankan,. trong đão Etoboru, là 
đảo. lớn nhất trong quần đảo Kouriles. 


Trong những sách hướng dẫn. đu lịch, 
người ta đâu có nói đến 16 hòn đảo Kouriles. 
này, còn có biệt hiệu là ‹đảo bốc khói» vì 
những đám mây ngàn năm bay lơ lửng nơi 
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đây. Cách bắc Đông Kinh 1ooo dặm, những 
đảo này ở giữa miền biền sóng động và 
nơi đây chỉ chứa chấp có vài ngư phủ sống 
cuộc đời khá nghèo nàn. Đối với « Chiến Dịch 

_Z.›, ngược lại, thì lại là nơi tụ họp lý tưởng. 
Một tên cướp biền không còn mơ tưởng 
được chỗ ẫn náu nào tốt hơn nữa. Trong cảnh 
quạnh hỉu tuyệt đối, vào lúc tuyết rơi từng hồi 
từ bầu trời ảm đạm và thấp, hạm đội những 
mẫu hạm này hạm đội mạnh nhất vào 
thời ấy— đến thả neo đề chờ lệnh mới. 


Ngày 22-1, Ñagumo cho gọi bộ tham 
mmứữu đến trong một căn phòng của tàu Akøgi, ở 
đó có sa bàn Trân Châu Cảng, đề được nghe 
bản tường trình của Hải Quân Đại Tá 
Suzuki vừa mới từ Honolulu về. Thật ra, 
ông này chả có gì mới mẻ đề nói, nhưng vì 
chỉ chút tin tức nhận được thẳng vào lúc này 

_ cũng rất quý, thính giả tỏ ra rất háu nghe. 54u 
“khi nói về tập quản của hạm đội Mỹ qua 
chiều thứ bảy ở Trân Châu Cảng như thế 
- nào, ông tả cảnh những sân bay và đánh giá 
tầm quan trọng của không quân Mỹ tại Oahu 
-có vẻ quá đáng vì ông nói có tới 455 chiếc phi 
cơ trong khi thật ra chỉ có 2zr chiếc cho tất 
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_ cả những đảo Hạ Uy Di. Ñagưmo cứ đề ông 


này thuyết trình cho đến hết không nói năng 
gì nhưng những câu hỏi Ñagumo hỏi sau đó 
cho thấy ông ta có vẻ là người lúc nào cũng - 
có những sợ hãi thường trực. Ýatmamoto tín 
tưởng ngần nào, Ñagumo lại rụt rè ngần ấy... 
Nếu trước khi tới Oahu mà bị địch phát 
giác thì sẽ ra sao ? Và sau hết, liệu hạm đội 
Thái Bình Dương có đậu ở đó thật sự không Ÿ 
Sau cuộc đột kích, có thể có những gì trả 
đũa ?Khó mà làm Ñagumo yên lòng được 
về những điềm này. Suzuki chỉ lập lại cái đã 
nói với Đại Bản Doanh và Vamamoto ở Đông 
Kinh: tất cả những dịp may dường như 
nghiêng về phía Nhật. Về phần hàng không 
mẫu hạm Mỹ, chưa biết được là chúng có 
đóng ở Trân Châu Cảng hay không. Thật 
khó mà chộp được những của quý này là đích 
ứu tiên số một ngay trong tô, và đây cũng 
là điều thường làm Ñagumo băn khoăn. 


Sáng sớm ngày 22, tất cả các chỉ huy 
trưởng và đề đốc các chiến hạm của hải lực hội 
họp trên tầu Akagi đề dự hội thảo bất thường. 
Vài người còn chưa hay biết gì hết và cũng có 
người khá ngây thơ cứ ngỡ đây cũng chỉ là 
một cuộc thao diễn khác. Nhưng mọi ảo ảnh 
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đều rớt xuống khi Ñagumo giải thích tại sao 
hạm đội tập trung tại vịnh Tankan. Vẫn còn 
chưa hoàn toàn chắc là người ta sẽ tấn công 
"Trân Châu Cảng, vì còn phải đợi lệnh chung 
quyết của Đông Kinh. Nếu những thương 
thuyết tế nhị đang tiến hành tại Hoa Thịnh Đốn 
mà thành đạt, hạm đội sẽ trở lại Nhật Bản, 
nhưng trường hợp thương thuyết không đi 
- đến đâu, cuộc tấn công sẽ xảy ra. Đó sẽ là một 
cuộc hành quân đầy gian nan, nhưng ắt phải 
thàng công trong những hoạch định chiến 
tranh của Nhật. - 


Tại Hoa Thịnh Đốn, những nhà ngoại 
giao e ngại là việc thương thuyết sẽ đi đến 
'đồ vỡ. Những tham mưu trưởng đã khuyên 
Tồng Thống Roosevelt nên cố tránh né chiến 
tranh càng lâu càng tốt, nhưng họ đều biết là 
ngày giờ chẳng thê kéo dài được mãi và theo 
như báo chí Hoa Kỳt mọi người đã ở tư thế 
chiến đấu từ Lưỡng Quảng đến Honolulu". 
Nhờ những điện văn Magic, Hoa Thịnh Đốn 
đã biết rằng Bộ Ngoại Giao Nhật đã đặt 2o— 
11 là hạn chót, ngoài hạn này ‹sự việc tự nó sẽ 
lôi cuốn lấy nó », Vậy người ta suy luận là vào 
cuối tháng 1i, đã bắt đầu tuột ra một chuỗi biến 
cố từ đó nước Nhật không thê nào lùi lại được 
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nữa. Như vậy chỉ có nghĩa một điều : Chiến 
tranh. Thật ra, sự việc đã bắt đầu sớm hơn một 
chút, ngày 2s—11, khi Vamarnoto ra lệnh cho - 
Ñagumo hướng dẫn hạm đội hướng về phía 
đảo Hạ Ủy Di. % 
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NHỎ NEO 


Chuyến đi định mệnh bắt đầu tờ mờ 
sáng ngày 26-1. Tuy vậy, vào lúc tầu nhồ neo 
cuộc tấn công vẫn chưa được dứt khoát ấn, 
định. Nhưng chính vào ngày đó quyết định 
tối hậu thành hình và Yamarnoto khoái tiến 
hành 24 giờ trước giờ G. (Thủ Tướng Tojo 
sau này cho biết ông không hay tin gì cả khi ` 
hạm đội ra khơi. Điều này có thẻ lắm, vì Tojo 
là người của lục quân, không phải thủy quân. 
Nhưng Hải quân thông báo cho ông hay không . 
thì ông cũng đã cho thấy cảm tưởng là Nhật 
có sáng kiến khiêu chiến trầm trọng). 


Ngày 2o-rI, Kurusu và Nomura đưa ra ` 
những đề nghị chót cùng Bộ Trưởng Cord- 
cll Hull. Đông Kinh tuyên bố sẵn sàng rút khỏi 
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nam Đông Dương và Tàu, nếu Nhật được 
tự do sử dụng những nguyên liệu và dầu 
hỏa của Nam Dương quân đảo, và nếu Mỹ 
.lại chịu bán đầu hỏa. Trong trường họp này; 
Nhật sẽ ở lại Bắc Đông Dương và tại Tàu, 
nhưng phần còn lại của Đông Ñam Á sẽ trung 
lập hóa, việc Mỹ viện trợ cho Tưởng Giới 
_ Thạch phải ngưng hẳn. 


Sáu ngày sau, Cordell Huil vẫn duy trì lời ` 


phúc đáp trước của Mỹ mà người Nhật cứ cho 

là một tối hậu thư. Người ta không tìm thấy 

trong phúc đáp một chút nhân nhượng nào; 

bản chất của bức công điện là tái xác nhận 
một mục đích không thê chấp nhận. Nếu không 
muốn bị phong tỏa, điều kiện tiên, quyết là 
người Nhật phải rút khỏi chẳng những Đông 
Dương mà còn phải toàn bộ nước Tàu. Nói 
cách khác, người ta yêu cầu Nhật từ bỏ những 
gì đã chiếm được từ 1921. Vấn đề là chấp nhận 
thì mất thê diện. Bức điện này, theo nhận 
xét của ông Tojo, chứng tỏ người Mỹ không 
thành thật, ngay sự sống còn của nước Nhật 
cũng bị đe dọa. Và kết luận là phải thuyết phục 


Nhật Hoàng chuân y những đạo luật cho phép - 


đương đầu với tình thế khân trương. 
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Hiến pháp Nhật đòi Nhật Hoàng cho 
phép việc khai chiến. Tuy giới hạn hoạt 
động rất chặt chẽ Hiro-Hito cố gắng tìm một 
công thức né chiến tranh với Mỹ. Trong - 
nhiều tháng, Nhật Hoàng phải lo về hành vi 
của Tojo, rồi cả của Hải quân nữa. Ngày ao- 
T1, 3 ngày sau khi các mẫu hạm của NÑagumo 
khởi hành, có cuộc hội nghị tại Hoàng Cung 
đề cho Tojo có địp biện bạch về cuộc khủng 
hoảng. ( Theo lễ nghỉ, đích thân Nhật Hoàng 
không tham dự vào buôồi họp, nhưng những 
cố vấn của ông có mặt, đề bầy tỏ những dè dặt). 
Tojo bướng bỉnh nói đánh Mỹ là việc không 
thề tránh được. Dù sao những vận hội đề chiến 
thắng vẫn lớn hơn tầm ước định của những 
kẻ hoài nghi. Khi đánh hạm đội Mỹ tại Thái 
Bình Dương và chiếm Đông Nam Á, nước 
Nhật sẽ nắm được sâu rộng một vùng rất vững | 
chắc và người Mỹ sẽ thấy là đánh mãi cũng 
chẳng kết quả gì, và cuộc chiến tranh có thê 
kết thúc tương đối le. - 


: Một Nhật Hoàng cương quyết hơn có lẽ . 
phải can thiệp vào lúc này. Hiro-Hito lại ưng 
không làm như vậy. Ông có thể dùng ảnh 
hưởng của mình lên vài chính khách và theo 
truyền thống, địa vị của ông là đứng hòa giải 
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cho một vụ bất đồng ý nào đó có thê xảy ra ngay 
trong nội các một vấn đề hết sức quan trọng. 
Có lẽ vì cho là còn một dịp may, dù là mỏng 
manh, nên ông triệu Đô Đốc Shimada, bộ 
trưởng Hải quân, và Đô Đốc Ñagano, Tông 
Tham Mưứu Trưởng lại họp riêng ngày hôm 
trước hội nghị Hoàng Gia định vào ngày 1- 
1a. Nhật Hoàng nói với những ông này rằng 
- Hải quân Hoàng Gia chưa sẵn sàng đề đánh 
nhau, và nếu đánh với Mỹ, thì cnưa chắc đã 
thắng. Đó là ý kiến của em ông là hoàng 
tử Takamatzu, sĩ quan Hải quân. Vậy thì câu 
chuyện thực hư thế nào? 


Nếu hai vị Đô Đốc hiều được sâu đậm 
tầm câu hỏi này thì hẳn đã dành cho Hải 
quân sáng kiến còn hơn là tìm cách tránh né. 
Hải quân, hai ông Đô Đốc lại nói, rất chuân 
bị và có niềm tin tưởng tvững. 


Khi họp hội nghị Hoàng Gia ngày hôm 
sau, trong cánh phía đông của cung điện, Tojo 
nghe phong thanh đến cuộc họp riêng ngày 
hôm trước, cho biết rõ ràng ngay ý định của 
chính phủ ông là đánh nhau với Mỹ. 

Ông tuyên bố : « Rõ rệt ta chẳng được 
thỏa mãn qua những đường lỗi ngoại giao. 


_ ` Mặt khác, Mỹ, Anh, Hòa Lan và Tàu vừa 
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mới đây đã tăng áp lực quân sự và kinh tế của 


_ họ... sự việc đã tới một điềm mà ta không 


còn cách nào khác ngoài việc đánh Mỹ, Ảnh, 
và Hòa Lan..." Ð - 


Tojo lại nói thêm : Nhật Hoàng sẽ cân. 
nhắc đúng mức nhưng chiến tranh đã trở nên. 
một nhu cầu tối khần. Tất cả những khía . 
cạnh của vấn đề đã được suy xét và thật quả. 
từ trước đến nay, chưa bao #iờ nước Nhật 


có địp may đề chiến thắng đến như vậy. 


Trong trường hợp mà Mỹ chịu nhượng bộ 
những yêu sách của Nhật, thì cố nhiên ông 
sẵn sàng hủy bỏ cuộc tấn công. ¬- 


Rồi ngoại trưởng Shigenoru Togo, lại 
tái xác nhận những quan điềm của “Thủ 
Tướng : đường lối ngoại giao hết đuờng rồi. 
Và đề kết thúc, hai ông tham mưu trưởng :. 
Sugiyama cho lục quân và Ñagano cho hải: 
quân, đọc những bài diễn văn đốt cháy lòng 


. yêu nước của thủy thủ và phi công: ai cũng : 


muốn chết vì nước Nhật và chỉ còn đợi có 
lệnh của Nhật Hoàng. 


Tóm lại, Nhật Hoàng chẳng còn phải hỏi 
có chiến tranh không, mà chỉ còn cần biết 
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khi nào khởi sự. Ngoại trưởng Togo đã cãi. 
nhau với Nagano một lần về chuyện giờ 


giấc của ‹Chiến Dịch Z› và cố nhiên những . : 
_ sợ hãi của ông đãlan sang HiroHito.Được “° 
_ tỏi khi nào ông cho là chiến sự bắt đầu, vì - 


Togo cho là nên tuyến chiến trước, Ñagano 
_ đáp là sẽ đánh bất chợt. Phụ tá của ông là 
"phó Đô Đốc Ito cũng chêm thêm rắng: 


‹ Thương thuyết chưa xong thì đã đánhrồi, _“ 


vì với ngạc nhiên tuyệt đối, chúng ta đánh 
_- trước có phần lợi hơn». .. _ 
| Sau khi công nhận rõ ràng là chiến tranh 
không thề tránh được, hội nghị Hoàng Gia 
bàn đến việc nên tiếp tục thương thuyết 
với Hoa Thịnh Đốn, trong khi nước Nhật sẽ 
đánh cho Trân Châu Cảng một vố nặng. Đề 
. nghị đầu tiên là cho người Mỹ hạn định 1 
_ tiếng rưỡi đồng hồ, Nhưng bàn cãi sôi nồi, 
người ta cho là r tiếng tưỡi quá lâu và phải 
bỏ khoảng thời gian nguy hiểm này. Sau hết, 
người ta cho là từ lúc tuyên chiến hẳn hoi 


_tới lúc oanh tạc Oahu, thì mất ít nhất nửa 


- tiếng đồng hồ. Khó chịu về hướng chuyền của 
sự việc, nhưng về hiến pháp lại không quyền 
hành, Nhật Hoàng nhận những quyết định của 
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đưa nước Nhật vào vòng chiến: Theo chứng 
kiến của bí thư Naoki Hoshino, đúng vào 4 
giờ 1a chiều, nước Nhật đã làm tắt những 
ánh sáng hòa bình tại Á Châu ›. 


Chiến hạm của Nagumo đã ở ngoài . 


_ biền từ một tuần rồi khi ngày 2-12 vào lúc 1o. 


giờ 2o sáng, Nội Các Đông Kinh duyệt y quyết 
định ngày hôm trước cho đến lúc ấy, đoàn tầu 


-_ đi bình an. Thời tiết tuyệt : trời ám gió nhẹ, - 
- tầm nhìn không được rõ lắm. Người ta định. 
.; cho tốc độ trung bình là 12 hải lý, tối đa tốc 
_., lực của các tầu chở dầu. Những mẫu hạm tiến ˆ 
- lên giữa hai hàng hộ tống, với những thiết - 
- giáp hạm Kirishtma và Hiei ở phía sau và những 
- khu trục hạm nặng Tone và Chikuma hai . 
-- bên tả hữu, cách độ vài dặm, Đề bảo đảm sự 


l kín đáo về vô tuyến, những đài phát thanh 
.- đều im tiếng, và việc liên lạc giữa những tầu. 
: với nhau được phất cờ, chiếu đèn, hay ra: 


í hiệu: 


_ Tuy nhiên, cũng không thê nào hoàn toàn 


" bỏ những cuộc tiếp xúc bằng vô tuyến điện 


: được cho một hạm đoằn lớn như vậy. Những: 


: jancủa tàu lớn được trang bị đề nhận được những 
_ chính phủ ông và chịu ký vào bản quyết nghị _ lệnh phát đi từ Nhật Bản trên những băng 
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tần ngắn, nhưng đối với những tàu nhỏ hơn, 
và nhất là những tàu ngầm còn sâu dưới 
nước, thì không thê được, vì chiều cao của 
ăng ten quá ngắn. Đề giải quyết vấn đề này, 
_ những máy phát tỉa của Ñagurno có được trột 
cách khá hay. Những bản điện nhận được 
bằng cao tần—nghña là trên những sóng ngắn— 
do một trong những mẫu hạm phát đi sẽ được 
chuyên ngay bằng tần số thấp và, ở vào những 
khoảng cách ngắn, những tàu nhỏ có thê 
nhận được những bức điện này dễ dàng. 
Hệ thống này gần như hoàn toàn, mà những 
đài kiêm thính của: Mỹ đâu có nghĩ đến việc 
kiềm soát những việc jm thanh của Nhật 
trên tần số thấp. ˆ p' 


Nhưng trong trận giặc, lúc nào cũng phải 
đợi cái bất ngờ — thành công tồng quát của 
‹Chiến Dịch Z › là điều dẫn chứng điền hình 
nhất — và việc dùng điện đài tuy cần thận 
cũng có thê làm hao tồn thành công của cuộc 
hành quân được. Cũng vì vậy mà ngày 29 - I1, 
tầu đi biền hạng sang Lurline, kỳ hạm của 
hãng Nation Line trên đường từ Cựu Kim 
Sơn đến Honolulu, còn cách có 3 ngày đường 
nữa thì đến Hạ Uy Di—sĩ quan điện đài 
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tuồi, khi loay hoay đến máy vô tuyến hết 
sức nhậy, đã bất được vài dấu hiệu yếu ớt 
mà hắn không biết xuất xứ tự đâu. Lúc đó. 


chẳng hiều ất giáp gì, Grogan đã nhúng tay - 


vào hệ thống an ninh của NÑagumo và trong 
vài ngày, ông. này và các đồng nghiệp đã theo_ 
dõi đường đi của Nhật tới những sứ rạng bí 
mật. Cả Grogan lẫn Thuyền Trưởng tàu 
Larline đều không thề giải được bí hiềm này, 


nhưng họ có trực giác là những việctruyềntin 
này phát xuất từ một nơi cố gắng dấu tung tích. 


và kết luận rằng họ đã gặp một hạm đội ma đi 
lénvề phía đảo Hạ Uy Di. Ngay khi tàu cặp 


_ bến tại Honoflulu, thuyền trưởng tàu LurÏne 


đến trình nhà đương cuộc hải quân Mỹ về việc 
này. Nhưng việc trình này chẳng hề được lưu. 


' ý tới,cùng với những tin khác từ nơi khác đưa. 


đến. Người ta chẳng làm gì cả và cũng lơ là 
cả một cảnh cáo lần thứ hai nữa.. | 
Trong khi ấy, hạm đội Nhật đã đến gần 
mồi một cách chắc chắn. Quá nặng trách. 
nhiệm từ ngày các tầu rời vịnh Tankan, Na- 
gumo vẫn rấm rứt mối Ío âu sợ bị lộ và vẫn | 
còn ôm hy vọng là biết đâu một tin từ Đông 
Kinh đưa đến, bảo hủy bỏ cuộc đánh. Và làm 
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như ông đến gần dịp may, vì càng đến gần 
Hạ Uy Dị, giông bão càng lớn và biền càng 
cao sóng. Nhiều người bị sóng cuốn đi, nhưng 


người ta không ngưng lại đề cứu những thủy 


thủ chết đuối. Người ta lại càng không đổi 
chậm lại khi sương mù dày đặc sa xuống đề 
bao trùm những chiến hạm trong yên lặng 
kỳ quặc. Người ta chấp nhận việc có thề đụng 
độ. Trong cuộc hành quân được tính kỹ từng 
phút này, hạm đội phải giữ giờ giấc thật sát 
và sương mù ít ra cũng che chở cho hạm đội. 
Trên những cầu tầu cho phi cơ, các phi công 
cúi trên những bản đồ đề nghiên cứu địa bàn 
mục tiêu của họ và bàn tán sứ mạng họ trước 


"một ly rượu Sa-kê. Nhiều lần trong ngày, 
_ những bức điện có đánh sẽ, được gởi đi bởi 


tòa Lãnh Sự Honolulu và truyền lại bởi Đông 
Kinh, đem lại những tin mới nhất về các hoạt 
động ở Trân Châu Cảng. Tại những trung 
tâm vô tuyến, người Nhật theo dõi thường 
trực những đài phát thanh của Hạ Uy Di. 
Hạm Đội lại gần như vậy, đã bị khám phá 
chưa ? Ñgay từ lúc mà những đài ở Hạ Uy Di 
tiếp tục phát thanh những chương trình nhạc 
thời bình của họ, thì hình như người Mỹ 
chẳng có ngờ vực gì cả. 
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Sự chú ý của họ đề đi chỗ khác. Tầu Ta. 
tsuta Mau, tầu đẹp nhất của Hãng NYK đã 
rời bến Tokohama ngày 2-12, theo nguyên tẮc 
là đi đến Cựu Kim Sơn. Báo chí Mỹ đã đài 
giòng về sứ mạng của chiếc tầu hạng sang 
này : trao đồi những thường dân Mỹ di tản 
từ Viễn Đông đồi lấy những người quốc tịch. 
Nhật sống bên Mỹ. Tầu đến Mỹ được tiên liệu 
là ngày 14-12 và trong số báo ngày 3-12, tờ Ñữu 
Ước Thời Báo cho là như vậy thì, về chuyện _ 
nước Nhật, sẽ không có gì xảy ra trong vài 
ngày tiếp đó. Tuy nhiên, đây là một lối ngụy 
trang. Trước khi nhồ neo, hạm trưởng tầu 
Tatsuta Maru đã nhận được 1 phong bì gắn 
kín chỉ mở vào nửa đêm ngày 5-12. Trong 
phong bì có lệnh trở về Nhật mà dọc đường 
phải giữ một im lặng về vô tuyến tuyệt đối. 


Cũng giúp sức vào việc ngụy trang đề. 
đánh lạc hướng người Mỹ là những tờ trình 
về việc di chuyền quân đội Nhật trong vùng 
Nam Thái Bình Dương và những vụ tập - 
trung quân đội tại Đông Dương. Ngày 28-1, 
tờ Nữu Ước Thời Báo tự hỏi không biết liệu 
sắp có tấn công vào Thái Lan hay không, và 
trong số xuất bản ngày 1-12 tuần báo Time 
nhắc nhở các độc giả rằng phụ tá Kurusu và 
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| Đại Sứ Nomura đã nhận được lệnh của nội 
các Nhật phải tiếp tục những cuộc thương. 
thuyết với Hoa Thịnh Đốn. ‹ Những hội 
- đàm này ítra cũng trì hoãn được chiến tranh ›, 

tờ báo viết. Nhưng những biến cố ối lẹ đến 


nỗi khi số báo đem ra bày bán. tại các sạp; 


__ thì nó đã mất thời gian tính.. 


Lúc 17. giờ 3o, ngày 2-12, giờ Đông Kinh, 
một điện văn của Vamammoto đã làm tiêu tan 
những hy vọng cuối cùng mà theo đó; NÑagumo 


_ hy vọng được gọi về Nhật. Mật mã sau được 


chắp ra văn xuôi, có nghĩa là ‹Wiaka Yama 


___ nabore (Leo núi Nitaka). Điều này có nghĩa là 


thương thuyết hoàn toàn hỏng và chiến tranh 
giờ đây không thê tránh được nữa. Bức điện 
. còa kèm theo con số 12o8, nghĩa là cuộc. gây 
| hấn sẽ bắt đầu ngày 8-12 (ngày Đông Kinh). 


_ Tronglúcấy,ở. Honolulu,Otto Kuhn lại 
bận bịu thí nghiệm hệ thống báo tin đề được 
Yoshikawa duyệt, và trong những văn phòng 


của tòa Tồng Lãnh Sự, Kita đốt những giấy tờ... 


- Khắp nơi tại Đông Nam Á, lãnh sự và " sứ 
Nhật chuâ ñ bị làm cùng tác động ã ấy... 


_ Chính trong thủy lực, sự' căng thẳng „ mỗi 
lúc một lớn. Hạm n đội vừa. đ qua Midway,m nơi 
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đó rất có thê bị Hải quân Mỹ phát giác, nhưng 
dịp may vẫn còn tiếp diễn đối với người Nhật 
và trong cao hứng và hồi hộp, thủy thủ và phi_ 
công đã chuân bị lần cuối cho trận chiến. 


Tại Đông Kinh, còn một điềm tế nhị phải 
giải quyết. Cứ theo như điều r của Đệ Tam 
Hiến Chương La Haye, trong đó nước Nhật 
có ký kết, phải tuyên chiến trước khi đánh 
nhau. Nhật Hoàng đã khần khoản nên theo luật 
quốc tế cho sát, nhưng không nhân viên ngoại _ 
giao Nhật nào lại không vò đầu nghĩ làm thế 
nào tuyên chiến mà không làm nước Mỹ nao 
núng. Yamamoto cực lực phản kháng bảo làm 
như vậy là khó thắng địch. Nếu Nhật Hoàng 
chỉ lo việc thông báo cho kẻ thù, thìchỉ còn 
cách gọi NÑagưzmno về. 


Khi đến ngày thứ sáu 6-r2, ngày Đông 
Kinh, với những bức điện chất đống trên các 
bàn giấy Bộ Ngoại Giao, báo tin là tất cả các 
tòa đại sứ và Lãnh Sự Nhật tại Đông Nam 
Á đã đốt hết tất cả những tài liệu mật, vấn 
đề có nên tuyên chiến hay không bây giờ 
lại trở nên cấp bách hơn nữa — Hải Quân đề 
nghị chỉ thông báo sơ về tình hình chiến tranh 
có thê có giữa Mỹ và Nhật trong vòng nửa 
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tiếng đồng hồ mà thôi. Ngoại trưởng Togo 
lại cho là ít nhất cũng phải báo trước hai giờ. 
Khi tìm được giải pháp dung hòa, thì người 
ta cách cuộc tấn công Trân Châu Cảng còn 
có 6o tiếng mà thôi — « Nếu giấy được trao 
vào lúc 13 giờ, giờ Hoa Thịnh Đốn, ngày 
chủ nhật, thì còn đủ thời giờ đề khởi sự nữa 
không ? ›, Togo hỏi vặn. Nhân danh Tồng 
- Tham Mưu và bản doanh của 'Yamamoto, 
Đó Đốc Ito cứng rắn đáp : « Dư sức đủ 9. 


Ñagumo còn cách điềm phi cơ cất.cánh 

. giờ, thì những tầu ngầm đã đến nơi. Vì 
biền cả sóng lớn, 27 tầu ngầm 'đã vất vả mới 
đến được trước Hạ Ủy Di và dàn trận 
chung quanh Trân Châu Cảng. Chiếc gần 
_ nhất cách vùng Oahu có 8 dặm, chiếc xa nhất 
cách roo dặm, dàn thế quạt đề che chở cho 
chủ lực hạm đội. Họ có sứ mạng phải 
cưng cấp tin tức bằng điện báo cho lực 
lượng tấn công, nếu lực lượng này bị phát 
giác và phải gia nhập trận chiến sau cuộc 
oanh kích. Đã đến hải phận Hạ Ủy Dị, 
những tàu ngầm này chỉ được nhô lên mặt 
nước về đêm mà thôi, còn ban ngày phải 
ngâm dưới nước. Trong số đó, có 5s chiếc cỡ 
bỏ tới, thủy thủ đoàn sửa soạn sứ mạng hy 
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sinh bên trong hải cảng, tất cả bao trùm bầu 
không khí tự sát cô truyền (mồ bụng), trong 
ý thức một cát chết vinh hiền nhứ cái chết 
của bông hoa anh đào rót xuống đất. Chín 
người trong bọn họ sẽ chết, và chỉ có một 
kẻ sống sót là trung úy Hải Quân Kazuo Sa- 
kamaki, bị bắt sau khi máy hư. 


Đối với Nagumo, « điềm vĩnh biệt » đã 
đạt tới ngày thứ sảu 6-ra (ngày Đông Kinh). 
Thật vậy, ngoài cái việc ông phải sửa soạn 
trở về, nếu thương thuyết thành công tại Hoa 

hịah Đốn, những chỉ thị của ông cho phép 
ông được bỏ sứ mạng nếu điềm ấy xây ra 
trước ngày 6-r2a. Tất cả dường như cho thấy 
sự việc lại không như vậy. Người ta chẳng - 
nhìn thấy, nghe thấy một mốag phi cơ “nào, 
tàu ngầm lẫn khu trục hạm cũng chẳng 
thấy chiếc nào ; _ahững ban nhận tin chứa Ô 
nhận được một tờ trình nào, một dấu hiệu. 
nào... Honolulu vẫn tiếp tục phát thanh âm 


ị ì nhạc. Chỉ có một điệm làm tâm trí Ñagumo. - 
Ề trờ ám: các mẫu hạm Mỹ thì sao ? Khởi: 
É thủy. Yamamoro tính làm kẹt 6 chiếc tại. 
: Trân Châu Cảng. 


Khoảng giữa tháng 1T, có tin và những chiếc 
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Vorktown, Hornet, Lexington và Enterprise đang . 
ở Hạ Uy Di, và chiếc .Sarafoga cũng sắp ra cùng 
._ với những chiếc này. Nagumo được cho biết 
- là chiếc Saratoga ở đâu đây trên duyên hải. 
phía tây Hoa Kỳ nhưng không biết là Yor- 
ktown và Hornet đã được phái sang Đại Tây 
Dương, ông cứ định nính sẽ gặp tạt Trân 
_ Châu Cảng 4 hàng không. mẫu hạm, hay Ít 


ˆ- ra cũng 2 chiếc, khi phỏng 3g đoán một trong . 


những chiếc đó đang ra khởi thao diễn. Ấy 
vậy mà theo một tờ trình do Yoshikawa gởi 
_ ngày 5-12, lại chẳng có cái hàng không mẫu 
-_ hạm nào. Vậy thì chúng đi đẳng nào cả ? “Tạt 
sao không đi lùng? 


Ngày thứ bảy, tàu chiến lấy Ti liệu 
_ và những tàu chở dầu quay trở lại đề sẽ tới 
một điềm hẹn hò sau trận đánh. Trong khi ã Ấy; 
Voshikawa, vẫn tiếp tục công việc; đã gởi 
một tờ trình do Đông Kính "truyền lại. Tại 
_Trân Châu Cảng, thấy có 7 Thiết giáp hạm, 
7 Khu trục hạm những không có Hàng không 
mẫu hạm nào; 5s chiếc Thiết giáp hạm đã ở 
_ trong bến suốt tuần; chiếc khác nữa tới đó 
ngày: hôm trước. Vì là chiều thứ bảy; có thề 
là sẽ không có chiếc nào ra khởi trước ngày 
thức hai và tất cả đại hội quần hùng nằm đó 
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khi quân Nhật tấn công. Cũng vì lẽ ấy, „ không 
còn hy vọng gì nhìn thấy chiếc Hàng không Iệ 
mẫu hạm Lexington trở lại khi chiếc này rời 

Hạ Ủy Di ngày thứ sáu cùng với s Khu trục: 
hạm. Trong khi ấy, những hộ tống hạm của 

chiếc Knferprise đã rời bến một tuần. trước 

nay lại vừa về bến và rất có thể là mẫu hạm 

sẽ trở lại ngày mai, Ngược lại, bặt tin về 

chiếc Vorktown và iTornet. 


Lúc 2 giờ, Yoshikawa sửi bản tin chót, 


phần lớn những suy luận của chàng đều 
chính xác: - 


‹ Tầu đậu bến lúc 18. giờ, o Thiết : giáp 
hạm, 2 Khu trục, 3 tiếp tế cho tâu ngầm, 3 
Diệt lôi hạm. Tất cả những Hàng không mẫu 


í hạm và những Khu trục : hạm nặng đệu ở Ỗ 
š ngoài khơi...» 


_ Con số chưa hẳn đúng, những những sai. 


Ệ lầm thật tối thiểu. Kimmel, như thường lệ, | 

Ế đem về bến phần lớn Hạm đội của ông vào 

l chiều thứ bảy. Chỉ thiếu có những mẫu hạm.. 

F Không chừng NÑagumo ảm đạm lại chẳng 
. mừng khi thấy Phòng Nhì Nhật Bản không 


biết việc chiếc Eníerprise nằm hớ hênh, tột 


cách khá hấp dẫn, trong những vùng Oahu 
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(vài phi cơ của tầu này rđi cất cánh ngày thứ 
` bảy đề đến đậu tại Ford Island và. rồi sắng 
_- hôm sau bị phá hủy). 


_ Sau trưa mmỘt' chút, trong khi hải lực - 


chỉ còn "cách mục tiêu có hơn soo đặm, các 
đoàn thủy thủ được tập họp trên bơong. Sĩ 
-qưản và thủy thủ đứng nghiêm nghe rất trầm 
-_ lặng đạo dụ của nhà vua tuyên bố chiến tranh 
"bắt đầu, tiếp theo là một thông điệp của 
Yamamoo lập lại theo kiều Togo và Ñelson : 
«Sự thăng hay trầm của Đế quốc tùy thuộc vào. 
trận chiến này. Ai nấy sẽ gắng làm tròn bồn 
phận mình ›. Cờ Mặt Trời mọc có tỉa lóc 
- chung quanh, vẫn là cờ mà Togo cách đây 26 
năm treo lên cột lớn. của tầu ÄJkasœ trong 
_ eo biển "Tsoushima, thì giờ đây thượng lên 


cột cờ của tâu Akagi. Những bài diễn văn: 


ái quốc tiếp theo, thỉnh thoảng lại bị đứt 
- quãng bởi những tràng ‹ Vạn tuế › nồng nhiệt, 
và những tầu nghiêng đường ` về phía Nam đề 


tiến về điềm các phi cơ sắp cất cánh. Bây giờ. 


'mà bị nhìn thấy thì thật là thảm cảnh; nghĩa 
là những giờ cuối đã trôi trong sự căng thẳng 
biết chừng nào Í Nhưng địp may cố nhiên vẫn 

nghiêng về phía người Nhật. Người ta không 
thấy. mây may bóng . dáng một tuần đội nào 


1 
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của Mỹ, và vài giờ. sau, khi -mần đếm đã 
bao trừm những kẻ khởi chiến, sự căng Keix 
bây gIờ có. thề trút đi. 


Vào những giờ đầu tiên. của sáng chủ ˆ 
nhật, Đông Kinh truyền lại những tin cuối - 
cùng về quần đảo. Hạ Uy Di. Không có một. 
hàng không mẫu hạm nào tại Trân Châu Cảng, 


_ nhưng ở đó lúc nào cũng vẫn còn những thiết . 


giáp hạm. Người ta vẫn sợ gặp những khinh. 


Ễ z khí cầu che chở cho hạm đội Mỹ, nhưng không - 
" có. Lại càng không có những lưới che chở các . 


thiết giáp hạm khỏi bị thủy lôi. Thật đáng tiếc 
thấy nói là không có. bóng dáng hàng không 


_ mẫu hạm, nhưng ngoài việc này đả, toàn là. 


những hỉ tín cả. Ngay tờ trình về thiên văn. 


_N ở Oahu cũng vậy, người Mỹ bó buộc phải 


phát thanh đi từng giờ một. Hoàn cảnh ( có lẽ 


không lý tưởng cho các phi cơ cất cánh, 


nhưng một khi đã lên không trung, thì chẳng 
còn thắc mắc gì nữa. ‹ Các chú ở Hạ Uy Dị, 


_ các chú sẽ bị chộp như trong Ô chuột vậy... › ` 


Đây là những ý nghĩ lạc. quan mà Đô Đốc 


Matome Ukagl, tham mưu trưởng của Ya- 


mamoto, đã thồ lộ trong nhật ký của ông. ' 
Các tâu ngầm nhập trận. đầu tiên. Tại 
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Honolulu, người ta đi ngủ, sau khi đã nghe 
dài giòng về lễ Giáng Sinh sắp tới, và về lời 
kêu gọi hòa bình của Tông Thống Roosevelt 
gởi Hiro-Hito, khi những tâu ngâm cỡ lớn thả 
ra những tầu ngầm bỏ túi rnà chúng mang trên 
boong. Vào lối 3 giờ 45; sĩ quan của tàu vét mìn 
USS Condor thấy trong hải phận chiếc Antares 
chạy về phía lưới rào của Trân Châu Cảng, 
thấy trước mặt mình, trên mặt nước, một vật 
khả nghỉ. Chiếc Anứares kéo đẳng sau một đích 
đề bắn có vẻ cồng kềnh và đợi lưới rào mở. 


"Nhìn quả ống nhòm, vật khả nghị, làm 
như chính nó đang kéo chiếc Aniaros, chẳng 
bao lâu nhận được ra là một tâu ngâm nhỏ 
với nóc mái sát mặt nước. Ngay lúc những 
tầu ngầm Mỹ không có quyền đi dưới nước 
tại nơi này, thì hiền nhiên đây chỉ là một tàu 
lạ quấy phiền. Tàu Condor báo việc này cho 
khu trục hạm Ward chuyền mình tức khắc đề 

- nhập vào cuộc chiến. Cùng lúc, một phi cơ đi 
tuần về phóng một trái khói đề đánh dấu vị trí 
của chiếc tàu chiến tí hon này. Khi nó chỉ còn 
cách có too thước, tầu Ward khai hỏa, bắn 

. hụt, rồi phóng những lựu đạn ngầm dưới 
nước. Lúc đó 6 giờ 35; rạng đông gần tới, 
nhưng trời còn tối om : trận giặc Thái Bình 
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Dương vừa mới bắt đầu, 

Được mở trước 6 giờ một chút đề 
cho tâu ,Azares và Condor vào, những cồng 
rào Trân Châu Cảng không được đóng lại 
trước giờ 4o. Dù tầu Ward trình ngay với 
đại bản doanh, không ai có vẻ chịu đề ý đặc 
biệt tín này cả. Thật ra, người ta hãy còn bàn 
về lời trình này, khi chiếc phóng thủy lôi đầu 
tiên của Nagưmo tiến thẳng vào Oahu, làm 
sóng văng tứ tung. Trong gần 4 tiếng đồng 
hồ, lối vào Trân Châu Cảng vẫn còn rnở và 
có 2 tâu ngầm bỏ túi của Nhật lọt vào được 
bên trong chỗ các tâu đậu. 


- Việc oanh kích thành công làm giảm bót 
thất bại của các tiềm thủy đĩnh Nhật, nhưng 
ngay từ lúc mà cả tâu ngầm lớn lẫn nhỏ chẳng 
gây nên được tí tồn thất nào, cái phần này 
của ‹Chiến Dịch Z› có thê coi như là một 
thất bại. 


Cách Oahu 22o dặm về phía Bắc, Hạm 
đội Nhật vừa mới tới cũng lúc này cái vùng 
đã định trước cho phi cơ cất cánh. Mặt trăng 
chưa đi ngủ mà lại thỉnh thoảng lấp ló giữa 
những đám mây. Trên những Hàng không 
mẫu hạm, các phi cơ xếp hàng trên boong 
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bay trong khi hải lực đã giảm bớt tốc lực và 


chạy từ từ... 


.Vẫn còn chưa biết đến Trân Châu Cảng 


- sẽ thấy gì, Nagumo quyết định một hành động: 


hiềm nghèo không vạch trước frong chương 
trình. Đến 5 giờ sáng, một thủy phi cơ được 


. đầy đi từ hai Khu trục hạm Cñikuma và Tone, 
. đề đi thám thính trên mục tiêu. Một giờ sau, 


những trinh sát viên không trở lại và thời tiết 


có bề sẽ xấu. Cố nhiên là phải mất nhiều thời 


giờ lắm taới có thê đưa lên không tất cả lực 
lượng tham chiến, và đầy lên được càng le, 
thì càng thực hiện được yếu tố bất ngờ. 


—_ Nhưng khi định phát xuất trận đánh sớm 
hơn dự định, Nagumo đã không theo giờ giấc 
đã tính — tính từ n8 giây — bởi Đông Kinh, 
đề tuyên chiến với Hoa Thịnh Đốn.. Đây là 
tác mà Kurusu và NÑomura đồng gởi tín ổi 
và là lúc những trái bom đầu tiên rót xuống 
Trân Châu Cảng. Sự việc xảy ra lẹ hơn 
30 phút mà Đông Kinh ấn định. Thật ra, đối 
với Ñagumo, điều này chỉ là một nhận xét phụ 
thuộc, sứ mạng của ông từ 1iay là Ío cho cuộc 
hành quân thành công. Ông cho gọi Hải Quân 
Trung tá Fuchida và bảo :« Cho phi cơ cất 
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cánh theo như dự định›, rồi ông nói với Genda: .. 
‹ Bắt đầu từ giò anh phải chịu trách nhiệm 
về tất cả việc này?% + 


_Các phi công đã ra phí cơ; nhiều phí 
công dương khăn. hashimaki — khăn trắng 
biều dương sự chấp nhận hy sinh tối cao.. 
Những tay kỳ cựu đã có nhiều giờ bay, thấy 
căng thẳng trong khi chờ đợi hơn là sợ sệt. . 
Nhưng đối với các sĩ quan trẻ vừa mới ra 
trường xong, sự hồi hộp còn đượm vẻ sợ hãi. 
làm tay chân lạnh run. Càng đợi lâu, họ lại 


cảm thấy bụng họ đầy những bữa điềm tâm. 


gồm có mắm cơm và trà. Trong ngày, có thê - 
có một chiến thắng sáng lạn, nhưng họ biết 
rằng trong số họ, sẽ có kẻ chết và không 
được hưởng chiến thắng đó. Dù 5A0, sự việc 


đã xây ra tôi. 


Đúng 6giờ, Fuchida chạy li boong bay: 
trong tiếng vang dậy như sấm, được chào bởi. 
ba tiếng « Vạn tuế ° hô lớn theo cô truyền bởi , 
thủy thủ trên tầu Akagi. Đằng sau ông, phần . 
còn lại của không đội theo sau lẹ làng. Trong. 
15 phút 43 khu trục cơ, 5r phóng pháo bồ. 
nhào và 4o oanh tạc cơ phóng lôi đã cất 
cánh êm ru. „ó là một kỷ lục. Khi tập ở.Eiou- 
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Siou, trong những điều kiện thời tiết tốt nhất, 
người ta chưa bao giờ cất cánh được trong 


dưới 2o phút. Lần này, người ta chẳng những ˆ 


lời được 5s phút mà hơn nữa chỉ mất có 2 
chiếc phi cơ. Một phóng pháo bị hư đệng cơ 


và một khu trục cơ bị vùi đưới sóng vì lúc ra. 


khỏi chiếc Hữya bị vướng. Vào lúc mà lực 
lượng tấn công quay lượn rồi xếp thành hàng 


ngũ về phía Oahu, Ñagutmmo đã có tất cả thững. 


tý do đề thỏa mãn cho đến nay, tất cả những 
e ngại của ông trược kia có vẻ quá đáng. - 


} 





: sadec1@TVE-4U 
Feb6,2015 _ 
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»\O 20:70». 


„ Đó là ngày 7 tháng 12, lúc 6 giờ 15 sáng 
trến đảo Hạ Uy Di, Honolulu còn triền miên . 
trong giấc ngủ ngày chủ nhật, một ngày sẽ 
ghỉ lại trong lịch sử như là «một ngày nhục 
nhã), = : 


Trên những Hàng không mẫu hạm Nhật -_. 
Bản, đợt thứ nhất vừa tung lên không gian _ 
1ổi phi cơ. Những phi cơ khác tiếp tục được - 
đưa lên các phi đạo nồi. Họ đã huy động 352 
phi cơ cho cuộc tấn công này, mãi cho đến 
ngày ấy, chưa bao giờ có tmỘt cuộc tập trung 
đông đảo phi cơ Không - Hải Quân như thế, 
Không kề những phi cơ gửi đến Trân Châu - 
Cảng, còn 24 Khu trục cơ bảo vệ hạm đội, và - 


-_4o phi cơ dự phòng. Trong khi nhìn chiếc phi 


cơ cuối cùng cất cánh, người rào cũng lộ vẻ 
đầy kiêu hãnh đề suy tưởng đến thời gian: 
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lịch sử này. Ở Bản doanh chỉ huy hành quân 
(P.C) trên chiếc A4gaki, Genda trông đợi tin 
của Euchida với một niêm tịn hồi sinh. Ông 
kêu lên : ‹ Tôi cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh, 
tất cả mọi nỗi lo âu đều tan biến›. Trên chiếc 
Ñagato, neo tại hải phận Thật, Yamarnoto và 
các Thủy Sư Đô Đốc khác tại bộ Tông Tham 
Mưu cũng trông đợi tin tức ở họ, nhưng có 
lẽ Ít tỉn tưởng n Số phận của riêng họ và 
của cả Nhật Bảa tùy thuộc ở EFuchida và phi 
đoàn của ông PEI ở xa ngoài ngàn dặm, lần 
lần tiến sát gân Trân Châu Cảng. 


Điện văn thứ nhất nhận được là của 1 
trong 2 phí công thủy phí cơ rà Ñagurno phái 
đi thám sát, một giờ trước đợt phí cơ thứ nhất. 
Theo bản phúc trình của y, Trân Châu Cảng 
tràn ngập các loại tàu và không một dấu hiệu 
báo động. Rồi đến 7 giờ 4o — người ta nghe 
thấy tiếng «To To To› của Fuchida, trên máy 
thu thanh. 7o là vần thứ nhất của tiếng Nhật, 
nó có nghĩa là: ‹ Xung phong › và điều đó có 
nghĩa là đợt phi cơ đầu tiên vừa nhận được 
lệnh chuyền sang tấn công. Vài phút sau, đó 
là r điện văn đã quy định: « Tora ! Tora 1 Tord Ý » 
(Hồ! Hồ! Hồ !). 
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Tất cả mọi việc đều trôi chảy và hoàn 
toàn bất ngờ. Ñagumo vội vàng chuyên điện 
văn ấy về Nhật. Ở Đông Kinh cũng như trên 
chiếc Wagato các Thủy Sứ Ðô Đặc tràn ngập 
vui sướng. Chiến tranh ở Thái Bình Dương 
và Ấn Độ Dương đã mở màn. Từ lúc tiếp 
nhận được điện văn, không lực Nhậtsửa soạn - 
lao vào cuộc tấn công các rnục tiêu trên một 
chiến tuyến đài cả nhiều ngàn dặm. Những 
đoàn xé, tàu đề chuyền vận quân đội, chờ đợi 
đưới hỏa lực, sửa soạn túng ra 7 cuộc xâm 
nhập khác nhau lên lạc địa Đồag Minh. Lục 
quân Nhật sẵn sàng trong tư thế đề tấn công 
những mục tiêu đã chỉ định trước. 


Trên chiếc Akagi vị tham rnưu trưởng 
của NÑagurno trịnh trọng đến nghiêng mình 
trước vị Thủy Sư Đô Đấc Hải Quân của 
ông đề trình bức điện văn. Ở Kuưre, tại Bản- 


.- đoanh hành quân, Thủy Sư Đô Đốc Va-_ 


tnamoto lạnh lùng nhận tin tức, chỉ hỏi một 
sĩ quan tham mưu đã kiềm điềm kỹ giờ tấn . 
công chưa : ‹ Rất quan trọng đề biết đích xác, 


'§ giờ khởi sự lúc nào và hình như còn sớm. 


hơn như chúng ta dự liệu". Vamarmmoto còn 
không biết rằng Nhật Bản chưa gởi tối hậu 
thư, nhưng có lẽ ông sợ chăng ?-——và ông 
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tìm những yếu tố đề chứng rainh là Hải 
Quân Đế Quốc Nhật không có một trá:h 
nhiệm gì trong vụ này. Sự thực, riểu muốn 
tìm một kể nào đề khiên trách về vụ này 
thì sự trách cứ ấy phải đồ lên đầu Giới 
Ngoại Giao Nhật Bản. Chính vì những hành. 
động vô lý ấy mà bộ chỉ huy Mỹ ở Trân Châu 
Cảng bị đặt trong tình trạng báo nguy. Nếu 
còn vì một hành động vô lý rộng lớn hơn nữa, 
Hoa Thịnh Đốn không đề cơ hội trôi qua. 
Chỉ có một lời bào chữa thực tế là sự khủng 
hoảng đã kéo dài từ lâu lắm. 

Đoạn thứ 14 của giác thư Nhật được 
giải mật và điện đến Đại Sứ Nhật sau buồi 
sáng chủ nhật là đoạn này : ‹ Chính phủ Nhật 
rất hối tiếc thông báo cho chính phủ Hoa Kỳ 
hay rằng Nhật không thê kéo đài một cuộc 
thương thuyết không thê thỏa thuận». Bức 
điện văn được chặn bắt bởi hệ thống Magic, 
về ban đêm. Nhà chức trách Mỹ nhận được 
s giờ trước Tòa Lãnh Sự Nhật đề giải mật 
bức điện văn ấy. Hai giờ trước mật hiệu 
«Tora!Tora! Tora!» của Euchida được phát 
ra, bản văn khai chiến có thề đến tay những 
nhân vật quan trọng ở Hoa Thịnh Đốn, chỉ 
họ mới có thầm quyềa gởi những điện vấn 
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XyVfgAEoe Đỏ. Khi giới chức cao cấp Mỹ 

tận được nó, thì phi cơ của Fuchida đã 
tiêu diệt một phần lớn hạm đội Thái Bì h 
Dương của Hoa kỳ. : 


__ Trở lại cuộc tấn công của Fuchiđa thời 
JHe tốt đẹp rõ rệt, phi đoàn của Ông tuần ï 
SH n mục tiêu, Sửa lại bộ phận tiếp nhận 

anh trên lần sóng điện dài, sau 7 GIiỜ' 1 
hột chút, ông hài lòng nghe bản báo đảo khí 
tượng đại ý : «Mây u ám từng phần — nhấ 
là trên những vùng núi đồi ›, Đó là điều Koibp 
hào Đảo Oahu xanh. thẩm bừng tỉnh giấc 

01g một ngày đẹp trời đầy ánh nắng: bà 
trời Hionolulu xanh, rải rác điềm MIöT Xã đám 
mây nhỏ. Những đám mây tích tầng oi 
lửng trên những đỉnh núi — và ¡một làn gió 
bắc nhẹ, mát dịu, đuôi theo những tt SẼ 
được sơn vẽ hình mặt trời mọc Đối ới 
người Nhật, tròi thật hoàn toàn đẹ Trên 
đáo Oahu; có rất ít sĩ quan và binh lính Mỹ 
tô tàn địp v này đề ngắm cảnh bình KêMG 

y hoàng. Về phía Nhật ắng thẳ › 

nặng lên họ. Tái lại nã Ủy Dệ RSTVNNg 
thật yên lặng và nhiều cuộc hội Họp xã gi 

đã diễn ra đêm trước. Phần đông nhiều thư 
ngủ trưa và đảo Oahu đang triền miện nành 


đời sống 
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giấc ngủ, Vào buôi sáng chủ nhật này, người 
ta chỉ thấy một nhóm người làm việc. Tuy 
_ thế, tại đài Rađav, 2 chú tíah Joseph Lockard 
và Gzorge Elliot, từ lúc 6 giờ 45, đang theo 
rõi đường bay của một phí cơ không rõ quốc 
tịch tiến đến gần đảo. Opana là một trong 5 
trạm Radar lưu động đặt theo điềm chiến 
lược trên đường viền chu vi Oahu. Những. 
_ trạm Radar lưu động này đặt theo hệ thống 
liên lạc với một Trung tâm Thông tin Phòng 
Không ở Eort Shafter. 


": *tÀ & ~ ¿ 
'Ở Opana, việc quan sát dành cho những 


chuyên viên Radar, đồ nhiều hay ít việc. 
Trong một trạm Radar biệt lập, kỷ luật 
không nghiêm ngặt lắm, sự khai thác những 
nguồn tin nhận được trên màn Radar không 
có hệ thống gì cả. Chính vì thế mà sự xuất 
hiện của chiếc phi cơ lạ kia được coi như không 
đáng kẻ. Nó là một trong hai chiếc thủy 
phi cơ thám sát của Ñagumo ! Nhưng sau đó, 
hiện trên màn ảnh Radar cách đó 12o đặm 
về phía bắc nhiều điềm lạ. Lookard vã Elliot 
quyết định báo cáo cho căn cứ ShafÍter, 
Lúc bấy giờ là 7 giờ tại trung tâm thông tin 
phòng không, sĩ quan điều hành công việc 
là một trung úy trẻ tuôi không kinh nghiệm, 
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đang trong thời kỳ.tập sự. Ý nói với họ 
một câu giản dị :‹ Chẳng đáng đề ý, các 
chú, Chắc là một phi đội tuần tiếu của Hickam 
Field, hay các pháo đài bay của ta từ Califor-. 
tia đến 9, Sự thực, trong cùng lúc ấy người 
_ta đợi 1a chiếc BỊ; Mỹ từ phía đông bắc 
đến thật. Nhưng những phi cơ nhìn thấy. 
trên màn Radar xuất hiện gần phía Đông, 


_ gần nhiều lắm mà số lượng cũng rất đông. 


Lúc ấy là 7 giờ rs và Phi đoàn tấn công của 
Fuchida chỉ còn 4s phút đường bay. Không | 
còn gì khác nữa, là phải cho lệnh báo động, 
đề khu trục cơ cất cánh nghênh chiến, và kêu 
gọi những binh sĩ phòng không đến những 
vị trí chiến đấu phòng không. Đá là sự may 
mắn cuối cùng của quân đội Mỹ nếu họ làm 


ÿ - được như vậy. | : Ẽ 


„So sánh với kỹ thuật hiện tại, các phi cơ 
của Fuchida với tốc lực tối đa trên 3oo cây - 
số giờ, rất là xưa, chậm và đặc biệt nhiều - 
nhược điệm, Nhưng mà buôồi sáng đó, những 
phi-cơ ấy được trang bị bởi những người | 
được huấn luyện nhiều nhất trên thế giới — 
và cũng được sửa soạn nhiều nhất đề chiến. 
đấu. Từ Hàng Không Mẫu Hạm Aga#i — 


r Euchida đã. cất cánh dẫn theo một nhóm (4o 
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phi cơ ph tạc trang bị bom khoan thủng 
nặng 16oo cân Anh. Bên cánh hữu cũng từ 
chiếc Agaki Hải Quân Trung Tá Shigeharu 
Muưrata điều khiền 4o chiếc phóng lôi Kate. 
Bên cánh tả, từ chiếc Sokaku, một Hải 
Quân Thiếu Tá chỉ huy 5r oanh tạc cơ bồ 
nhào Vai, mỗi phi cơ trang bị 1 trái bom 5oo 
cân Anh. Ở trên 2 phi đoàn Ấy, một phi đoàn 
khu trục cơ hộ tống dưới sự chỉ huy của Hải 
Quân Thiếu “Tá Shigeru Ikaya, cũng từ Agaki 
cất cánh lên. Ba nhân vật trên này là những 
lào tướng, nhữog phi công của những lão 

tướng, tỉnh hoa của Hải Không Nhật Bản. 
Tất cả họ cuồng nhiệt quyết định biến ngày 
chủ nhật 7-12 thành một ngày chủ nhật của 
Tử thắn và của Phá hủy. 


Murata, Takahachi, và Itaya, cả ba đều 
sẽ chết. Chỉ có một mình Fuchida sống sót, 
và sau chiến tranh ông trở thành Mục Sư 
Tin lành. 


Cuộc oanh tạc được ấn định trong „ thời 
gian 1o phút gồm có nhiều biến-điệu. Nếu 
yếu tố bất ngờ thành đạt; những pïi cơ 
phóng thủy lôi của Murata tấn công trước 
hết, rồi đến những oanh tạc cơ từ cao độ của 
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Fuchida, sau cùng là oanh tạc cơ bồ nhào tấn 
công sân bay Hickam và căn cứ Hải Không 
Quân của Ford Island. Trái lại, nếu nhận 
thấy Quân đội Mỹ đã có phòng thủ, những 
oan tạc cơ bô nhào tấn công trước nhất, tiếp 
đến là những oanh tạc cơ cao độ của Euchida 
tấn công những ð súng phòng không. Rồi sau, 
đề kết thúc, những phi cơ phóng thủy lôi, lợi 
dụng tình thế hỗn độn đã được tạo ra, thanh 
toán nốt những chiến hạm đậu trong vịnh, 

Hành quân đã được ấn định là 7 giờ 5s phút: 

Hiệu lệnh thi hành cũng như phương tiện 
chọn lọc sẽ được Fuchida ban hành bằng 
phương pháp hỏa tiễn. Một hỏa tiễn thi hành 
giải pháp thứ nhất tấn công bất ngờ; 2 hỏa 
tiễn cho giải pháp thứ hai. 


_Một giờ 4o phút sau khi phi cơ cất cánh 
những phi công dưới sự chỉ huy của Fuchida 
vượt qua tniền duyên hải phía bắc, đảo Oahu. 
Lúc bấy giờ là 7 giờ 4o phút. Ở dưới họ 
35oo thước, hòn đảo Oahu chìm trong yên 
lặng và bình thản, nhuộm màu bình minh đặc 
biệt tươi đẹp, ím lìm trong cảnh an bình của 
chủ nhật này. Trên phí trường của đảo 
những khu trục cơ và những oanh tạc cơ 
của Quân lực Mỹ được xếp hàng hoàn hảo, 
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như những đồ chơi của trẻ em tại các phòng 
nuôi trẻ. Trong hải cảng không một vệt khói 
nào toát ra từ những ống khói tàu. Tất cả 
như đang ngủ say — hay là một vết tích một 
cảnh huống trong một sự cầu thả. Euchida 
liền suy tưởng rằng, không bao giờ bằng lúc 
này, biều tượng của mặt trời mọc lại là điềm 
tốt cho Nhật Bản như thế. Sau này, Fuchida 
viết : «Œ '. dưới chân tôi — tất cả Hạn Đội 
Thái Bình Dương của Mỹ đậu trong một 
tình trạng mà tôi đã không bao giờ dám 
kỳ vọng trong những giấc mơ lạc quan 
nhất của tôi. Tôi đã được trông thấy tất cả 
hạm đội Đức quốc ở Kiel, tôi cũng đã trông 
thấy những chiến hạm của Pháp ở Brest. Sau 
cùng, tôi đã thấy những tàu trận của tô quốc 
tôi hàng nối hàng đề lướt qua trước sự duyệt 
bình của Thiên Hoàng, nhưng không bao giờ 
tôi lại thấy, ngay cá đến thời bình hoàn toàn, 
neo cách nhau chiếc nọ đến chiếc kia từ 5oo 
thước đến 1ooo thước, những con tàu Mỹ ở 
Trân Châu Cảng. 


_Mộ: hạm đội luôn luôn phải ở trong tư 
thế báo nguy, vì người ta không thê bao giờ 
loại bỏ hoàn toà¡ tuột cuộc tấn công bất ngờ. 
Cái hình ảnh dưới mắt tôi thật là khó hiểu. 
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Vậy, những người Mỹ đã quên Lữ-Thuận 
chăng ?› Nghe thấy đài phát thanh Honolulu 
phát ra những điệu nhạc êm, nhẹ, Fuchida 
kết luận : cuộc tấn công bất chợt này sẽ được 
toàn vẹn, và ông mở các cửa kính lồng khuôn 
của phi cơ, phóng ra một hỏa tiễn độc nhất, 
Một trong những chỉ huy trưởng của phi 
đoàn khu trục cơ không trả lời sự tiếp nhận 
được hiệu lệnh ban bố vì những đám tnây 
đã che lấp hiệu lệnh đó khiến vị chỉ huy ấy 
nhất thời không nhìn thấy hỏa tiễn. Euchida 
lại phóng một hỏa tiển thứ hai đề báo động. 


¡ Nhưng mà hai hỏa tiễn, người ta nhớ đến 


hai hỏa tiễn — điều đó nói lên : người ta không 
thê thực hành được cuộc tấn công bất ngờ, 
và những oanh tạc cơ phải tấn công trước 
nhất. Vội vã vì nhận lầm lệnh, Takafashi 
dắt 57 oanh tạc cơ chia ra làm hai toán bồ 
nhào từ 5sooom xuống phi đội thứ nhất chỉ 
huy bởi Takahashi bay về phía Ford Island 
và sân bay Hickam, còn phi đội thứ hai điều 

động bởi Akira Sakamoto bồ nhào xuống phi 
trường Wheeler. Nhưng MMurata chỉ huy 
trưởng phi đội oanh tạc cơ có bố trí đại liên. 
hiều rằng Takahashi đã nhận lầm hiệu lệnh. 
Tuy thế phi đội của Takahashi đã nhào 
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xuống gần đến mặt biên đề tấn công những 
chiến hạm không hồ nghị, không còn gì hơn 
được đề mau kết liễu bằng cuộc hành quân 
thần tốc của ông — cằng. mau Íẹ bao nhiêu 
càng tốt bấy nhiêu. 


làốt cuộc, việc những oanh tạc cơ bồ 


nhào thẳng xuống tấn cổng trước những 


phi cơ có phóng thủy lôi không có gì quan 
trọng cả. Bị tê liệt bởi sự tấn công bất ngờ, 
Quân Mỹ không có một phản ứng nghiêm 
chỉnh thực tiễn nào, đối với sự tấn công này 
__ hay sự tấn công kia của hai cuộc tấn công. Fu- 

"chiúa nhận thấy ông sẽ thâu lượm được 


thành quả ngay khi ông phóng hỏa tiễn thứ - 


nhất trước cả khi thả trái bom thứ nhất, vì 
thế, ông ra lệnh cho chuyên viên vô tuyến phát 
ám hiệu thích ứng Toraf Toraf Tora f 
Người Nhật nhận thấy cần thiết tiêu diệt 
tất cả khả năng phản công của Mỹ bằng cách 
giảm thiêu lực lượng phòng không (DCA). 
Từ đó, không có một chút phản ứng nào 
. trên không, khu trục cơ Zero đến nã đại liên 
xuống những phi trường sau các phi cơ 
phóng thủy lôi Kate của Murata. Chính tại 
phi trường Wbeeler Field, người ta nhận thấy 
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sự nguy hiểm nếu không diệt ngay so khu trục: 
cơ Mỹ loại P4o và Pz6. Và số phận chúng đã 
được quyết định một cách mau lẹ, không sử 
dụng được nữa, ˆ Ẳ& 


Đề dễ dàng bảo vệ, những khư trục cơ _ 


ï 4ó được xếp hàng hoàn hảo (không chê được) 


trước những kho trại. Khi nhào xuỐng san 
bằng những khó trại phi cơ, Sakarmoto đã 
tường thuật đó là những tặng vật kỳ điệu mà 
Trời đã ban cho ông. Ngay trong đợt đầu 
xung kích 1/4 căn cứ đã bị tiêu hủy, Và sự 
lướt qua của phỉ cơ Zero của Itaya hoàn. 


ï thành nhiệm vụ; biến căn cứ thành một địa 


ngục thực sự. Vừa mới động tới, những phi 
cơ Hoa Kỳ đã tự biến thành những giòng lửa 
sáng truyền lửa cho những anh em kế cận nó, 
cái nọ gần cái kia cho đến lúc trong toàn khu - 
vực — người ta chỉ thấy, trước những kho 
trại phi cơ, một giòng sông lửa, không hơn 
không kém. Trước khi chấm dứt cuộc tấn 


ẵ công, một phần ba phi cơ đã bị tiêu hủy, kho 
š trại thì đô nát — những nơi tạm trú bị nồ: 
É tong và đã có hàng trắm người bị thương 
§ và chế:. Lính ở Whccler phản công, nhưng 
Ệ sự may mắn kéo phe đảng về cùng một bên, 
ẳ khu trục cơ, oanh tạc cơ đều về vườn đề lại 
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"cho phi trường Wheeler Field một bức họa 
toàn cảnh tàn sát và điêu tàn đồ vỡ. Riêng 
những phi công Nhật Bản, cuộc hành quân 
quá œ để dàng, dễ hơn cả lúc họ thi tốt 
nghiệp lớp huấn luyện đào tạo phi công Í 


Dẫn đầu một phi đội oanh tạc cơ bồ nhào 
khác, Takahashi đã lao thẳng xuống phi 
- trường Hickam Field một vài phút trước khi 
những trái bom đầu tiên được trút xuống 
Wheeler. Được cơi như là căn cứ cuối cùng, 
taục tiêu ở đây là hàng phi cơ được đậu 
thẳng hàng lối trước những kho trại, Phi 
trường Hickam là bãi đậu của những oanh 
tạc cơ Hoa Kỳ và trong số 7o oanh tạc cơ 
đậu tại phi trường này tgười ta đếm được 
12 pháo đài bay. Những bản đồ sân bay ïlic- 
kam Field biều lộ một cách đáng nản: sự 
mất thời gian tính của nó về điềm này, hình 
như Yoshikawa và nhân viên của chàng đã có 
nhiều khuyết điểm, Nhưng những chỉ tiết 
này kbông đủ sức làm đồi hướng những kẻ 
đột kích, và agày cả đến lúc Takahasi trước 
khi hoàn thành nhiệm vụ, phần đông những 
khu trực cơ Hoa Kỳ đã ở trong tìah trạng 
không cất cảnh lên được, 
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Tình trạng tê liệt Ấy cũng xây đến tại căn - 
cứ chính của không hải quân Okaneohe, rnaỘt 
căn cứ thủy phi cơ ở phía đông đảo Oahu. _„ 
'_ Ngay cả đến căn cứ Hải Quân ở Ewa, ở Ford . 

' Tsland cũng xây ra như thế. Từ những căn 
cứ ấy đến Trân Châu Cảng chỉ ngăn cách 
Ấ bằng một đường bay. ngắn, và các phí cơ- 
[của không lực Hoa Kỳ đang đậu trên những 
căn cứ Ấy... `. #x.. 
_. Cái số phần trớ trêu lại đến với Hải Quân. 
Trung Tá Logan Ramsey, nhân viên trong bộ 
Ý Tuam Mưu của Đề Đốc Bellinger. Năm trước 
dây chính ông cũng như Tướng Martin đã 
phần nàn một cách chua chát về sự thiểu sửa 
Ễ soan của Trân Châu Cảng, thì bây giờ cũng. 
Ï chính ông, trên đão Ford Island, phát đi luồng 
điện báo động « Trân Châu Cảng bị oanh tạc.. 
Không phải là một cuộc thao dượt!» Tiếp theo 
đó, đến 8 giờ một điện lệnh khác của Đô Đốc - 
- Hải Quân Kimmel xác định: «Không phải là 
một cuộc tập dượtL› Một trạm vô tuyển trong . 
vịnh Cựu Kim Sơn nhận được Lệnh Báo. 
Động trên, vội truyền ngay lập tức đến Erank | 
' Knox, Bộ trưởng Hải Quân ở Hoa Thịnh Đốn.. 
Lệnh Báo Động của Bamsey được trình lên 
Tồng "Thống Roosevelt và Bộ Trưởng Ngoại 
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giao Cordell Hull trước r4giờ (giờ địa phương). 


Cùng lúc ấy, Nomura và Kurusa trong văn 


phòng Cordell Hull chờ đợi đề trao ttối hậu 
thơ ›. Trong lúc chờ đợi ấy——lẽ dĩ nhiên—cuộc 
tấn công đã diễn ra rồi. Phi cơ phóng thủy lôi 
của Murata được chia ra hai phi đội, khởi diễn 
-cuộc chạy đua trên mặt biên trong chặng đường 
chót, đâm bồ nhào xuống những chiến hạmn 
Hoa Kỳ. Lúc ấ ây là hơn 8 giờ sáng một chút ít. 
Trong đợt tấn công thứ nhất, phi công đều 
nhận tố được mục tiêu chính của mình; 
những chiến hạtm Caljforria, Oklahormma, và Wzs 
Vữginia, mỗi tàu bị một trái thủy lôi. Trong 
đợt tấn công thứ hai, tuần dương hạm Helena 
bị trúng thủy lôi, và chiếc tầu thả mìn Ogiala 
đậu bên cạnh tuần dương hạm bị lật úp. Trong 
đợt tấn công thứ ba, tuần đương hạm ?tadleigh 
và chiếc tầu đích ¿ah — mỗi tàu bị liên tiếp 
hai trái thủy lôi. 


_ Nhưng, trong khi những phi cơ phóng 
thủy lôi trở lại đề tiếp diễn đợt tấn công 
- thứ hai, một vài oanh tạc cơ bồ nhào — vì 
nhận lầm hiệu lệnh của Fuchida, bắt đầu 
phóng xuống những chiến hạm. Tám cuộc 
tấn công riêng biệt đã được thực hiện trên 
tám mục tiêu khác nhau ở chân trời trên 
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những chiến hạm lớn và những phi công. 
H nhắm rất trúng đích. Kết quả thật thảm khốc. 
l Những nồi súp-de, những bầm tầu. phía 
F- trước chiếc tàu Arizona phắt nồ với tiếng gầm 
Ÿ dđiếc tai, nhiều mảnh thép lớn tung lên: rôi | 
Ầ lại rớt xuống xung quanh nó; 'trong khi ấ Ấy; 
Í lửa phát cháy bởi dầu cặn rải rác trên sóng 
ï biền. Những tiếng nồ lớn lao, gây ra bởi 
ị ị những đợt tấn công khác, xé tan không gian, 
Ệ những vòi nước vọt lên từ khắp mọi nơi 
Í và một màn dầy đặc khéi đen bao phủ trên. 
Ỉ Trân Châu Cảng. “Trong biển cả, những thủy 
: thủ bị thương, gần như kiệt sức, lội bì bõm. 


_*-- Đảo một vòng tròn trên không phận Hải 
f Cảng, Fuchida quyết định : thời gian thích 
ì ứng đã đến, và đến lân những oanh tạc cở „, 
ï cao độ phải hành động. 49 phi cơ bay theo 
: hàng nối đuôi nhau cái nọ cách cái kia 2oo 
' thước. Fuchida chỉ thị cho phi công đưới 
quyền ông: Không nên phí phạm một trái 
ˆ bom nào ! Nếu cần thiết, hãy lướt qua lướt. 
lại 2, 2 lần. Hay đến lần thứ 4". Những huấn 
lệnh được theo rõi chu đáo và chính Fuchida, 
đến lần nhào thứ ba mới phóng xuống tàu 
California trải bom của ông. 


H21 9701409/79Y/T9977)0011274077121023-074097001013970/0/.2T7A0P7T999071rfHfc-xprfxete' ~ 
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_Sau khi đã bay cao 4ooo thước trên 
không phận hải cảng những oanh tạc cơ bay 


hàng dọc đài nối đuôi nhau: "nghiêng về bên 


_ phải, và 'đảo ngược đường bay, hầu như đề 


tạo một cuộc bồ nhào khác xuống những tàu | 


nào chưa bị trúng đạn. Nhưng lần này, quân 


Mỹ bắt đầu hồi phục nên những öanh tạc cơ 


. trên. đường trở lại được đón chào bởi một 


- hỏa lực rất mạnh của những ồ cao xạ phòng. 
không. trên đất — hay từ trên các chiến hạm. 


Xung quanh những phi cơ Nhật, những cụm 
khói xám đậm.tỏa ra bởi đạn cao xạ nô, đem 
lạt: cho phi công những trò giải trí, và rmỘt 
số nhiều phi cơ phải nhào xuống đến lượt 
thứ. ba. Haổ oanh tạc cơ bị hạ, khu trục cơ 
- thứ ba hư hỏng bởi một lần đạn trực tiếp 
(bắn thẳng) liều chết bồ nhào xuống — trong 


sự cố gắng vô ích — đề tự phát nồ trên mục. 


tiêu đã được chỉ định. Đây, Fuchida tường 
thuật kinh nghiệm bản thân của ông : + Tôi nằm 
đài đề canh chừng sự đội bom... Bốn trái bom 
diễn ra rất hoàn hảo, mà lằn bom trút xuống 
hiện ra như nét phác họa một phán đoán của 
yêu quái. Mục tiêu hiện ra đưới mắt tôi xa 
lắm, khiến tôi tự nhủ trong khoảnh khắc: 
Không biết những trái bom này có trúng 
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Ì đích không ? Tôi: nhìn ` ni trái bomn rơi 


xuống nhỏ lần lần và tôi phải nín hơi thở — 
vì sợ làm mất sự Thị sát những trải bom ấy. 


Ầ _"Tôi đã quên tất cả những gì còn phải hành - | 


động, chỉ có nghĩ đến sự theo rõi những trái 
bom đang rơi xuống những mục tiêu. Sau 
đó, chúng chỉ là những hạt mỹ nhân thảo - 


| _ hoàn toàn biến mất vào đúng lúc mà từ trên 


những tàu — hay là từ khắp mọi phía vọt lên - 
không gian những cụm khói trắng nhỏ.» - 


Đoạn tuyệt với những trái bom Ấ ấy, Euchi- - | 


đa vọt lên cao 45oo thước, tiếp tục bay vòng - | 
tròn, đề cố gắng ước lượng những tồn thất . 


lỄ của địch quân. Ngay lúc bấy giờ, hỏa lực 


của những đội cao xạ phòng không (DCA), | 


đặc biệt những Ö. phòng không trên những ˆ 


chiến hạm và những xưởng tu tạo tàu thuyền, 
trở nên rất mãnh liệt, đến nỗi rất khó khăn đề 
phi cơ lướt trên những làn khói đề xem. 


sự kiện xây ra ở dưới như thế nào. Tuy nhiên 


người ta cũng thấy, dưới làn khói dầy, một _ 
cách rõ ràng là hải cảng đã bị biến thành - 
một nghĩa trang thực sự và phần đông chiến 
hạm đang bị đắm chìm, hay đang bị phát 
hỏa. Đến 8 giờ 4o máy truyền tin của ông nhận 


được báo cáo. Đợt thứ hai vừa vượt qúa 
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bờ biền phía đông đảo Oahu và ông có thê 
trông thấy những phí cơ mới đến đang dự 
vào cuộc tấn công trước khi chính ông quay 
trở về Hàng không mẫu hạm Agaki. Họ đã trễ 
tõ rằng mười lăm phút theo thời gian biều. 
Trong khi Fuchida còn trên đường bay đến 
Trân Châu Cảng, 170 phi cơ của đợt tấn công 
_ thứ hai, chỉ huy bởi Hải Quân Trung tá 
SHigekaru Shimazuki, cất cánh từ Hàng 
không mẫu hạin Zzikaku. Phi đoàn này đến 
.. trước lúc kết thúc cuộc tấn công thứ nhất, 
_ chiếu theo nhiều hành lang mà nó phải bao 
gồm. Chính Fuchida đã có ý định ban huấn 
thị cho phi đội mới đến này nhằm giúp họ dễ 
. đàng nhận xét mục tiêu của họ, nhưng điều 
đó không cần thiết và nhiên liệu trong bầu dầu 
hạ thấp đã ngăn cản ông, khiến ông không 
thề trì hoãn lâu hơn được nữa. 


Chỉ trừ một vài phi cơ về trễ: từ 8 giờ 


15 phút, những phi cơ hoặc đơn độc, hoặc 
từ toán đang ở trên đường bay về điềm tập 
trung đã định cách đó 2o dậm phía tây bác 
_đảo Oahu. Về điểm này, những oanh tạc cơ 
bay trước phải đợi khu trục cơ thiếu phí 
hành viên và máy truyền tin thiếu công suất, 
gấp một vài trở ngại trên đường về Hàng 
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không mẫu hạm. ĐỀ tránh một cuộc truy 
ƒ kích bất ngờ của không quân Mỹ, một kế 
l hoạch nghỉ binh được ban bố ngay đề ngăn. 
É cản sự khám phá ra Hạm Đội Nhật. Một 
trong phi đội ấy bay về hướng Tây 2o dậm 
Ế trước khi đến phía Bắc, một phi đội khác 
Ễ bay về hướng Nam 2o dặm trước khi bay về 
Ế hướng Bắc trở ra trên không phận một hình 
vòng cung. Còn Fuchida — ít ét sẵng — 
Ế không cho phép ông thao diễn kiều trên chỉ 
Ệ lacà đến giới tuyến không phận Trân Châu 
Cảng —chỉ còn có cách bay thẳng về hướng. 
§ Bác. Fuchida chỉ bay trở về bản doanh 
É khi ông đã đáo một vòng đề kiềm soát xem 
Ñ cócòn chiếc phi cơ nào lạc lại chăng. Thực 
Ễ tế, trên đường bay ông đã dẫn về được 2 phi 
cơ Zcro đang lang thang không mục tiêu. 
Ã sân điềm tập trung không xa, thế là 2 phi ˆ 
Ñ cơ cùng trên đường bay về nơi tập hợp. 


Hà Từ buồi sắng Ñagumno đã cho. Hạm 

. Đội tiến gần 4o dặm. Ông không muốn Hạm 
Đội cách xa đảo Oahu gần 2oo dặm, nhưng 
ông đã hiều dù vài dặm đề vượt cũng diễn ra 
một sự khác biệt đáng kê cho một phi cơ cạn 
_ nhiên liệu hay bị thương bởi hỏa lực phòng 
“không của đối phương. Trong khoảng thời 
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gian ngắn giữa lúc kết thúc đợt không tập 
thứ nhất và khởi điềm của cuộc không tập 
__ thứ hai, người Mỹ đã sửa soạn đón nhận sự 
. đụng. chạm sắp tới. Sự sửa soạn này bị gián 
đoạn bởi cuộc đột kích của Shimazaki—nhựng 
đợt không kích thứ hai không được dễ dàng 
như đợt thứ nhất. Phi đội oanh tạc cơ bồ 
nhào gồm 8o phi cơ VAT, dưới quyền chỉ 
_ huy của Hải Quân Thiếu tá Takashigi Egusa 
— thay vì oanh tạc những Hàng không mẫu 
-hạm — nay không có raục tiêu, đã nhận được 
lệnh tấn công những chiến hạn còn sót trong 
cuộc không kích trước. Cái màn khói dầy đặc 
đang dập đờn trên không phận Vịnh khiến 
cho phi công không đễ dàng nhận ra được 
mục tiêu. Egusa quyết định tấn công trước 
những tàu mà ở đó cao xạ dữ dội nhất, cái 
hàng rào đáng sợ hơn cả đang hăm dọa phi 
đoàn của ông. 


- Cùng lúc ấy, Shiữmazaki tập trung oanh 
bề cơ cạo độ trên Hickam Field, Ford ïs- 
land và căn cứ Kaneohe. 


Tấm màn khu trục cơ của đợt không 
tập thứ hai gồm 26 Zero — nhưng không có 
một khu trục cơ Mỹ nào xuất. hiện, chỉ huy 
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trưởng phi đội này là: một Đại úy mới có 28 
tuôi, Fusata Lida — ông quyết định dẫn phi 
đội đến nã đại liên xuống căn cứ Kaneohe. . 
Chuyến không kích này là chuyến bay cuối - 


ƒ. cùng của Lida — một lão tướng. Ông uống ` 


tượu không pha, đã sống sót ở mặt trận -_ 
Trung Hoa từ 3 năm nay. Súng cao xạ phòng ` 
không của Hoa Kỳ rất mạnh — mà ông 


không tính đến. Khi chiếc Zero của ông trúng ˆ 
Í đạn, ông đâm thẳng xuống đề tự phát nồ_ 
trên một kho đạn bốc cháy. Hình như trước - 
f khi: chết theo tỉnh thần Bushido, Lida vẫn 
í có đủ thời gian đề ra lệnh chơ phí đội đình 
ì chỉ không kích. Một người bạn của ông đã 
H nhắc lại những lời khuyến cáo cuối cùng với. 
§ phi đội của ông « Điều hơn hết dành cho một 
§ quân nhân, nếu người ấy đúng là một: người 
Ệ quân nhân thật sự, là quyết định cái cử chỉ 
lễ cuối cùng. của mình. Nếu không may — bầu. 
â dầu của tôi đã cạn, tôi điều khiền phi cơ bằng. 
§ cách nào đề gây tồn thất tối đa. Tôi phóng . 
Ệ thẳng xuống mục tiêu không một ý nghĩ sẽ - 
§ sống sót». Hy sinh với kiều như thế thì. 
Ệ không phải chỉ có một mình người phi công | 
Ệ Nhật này tìm. đến cái chết bằng chiến thuật 
Ệ Kamikasẻ. Trên So trường Hickam cũng có 
- htp://tieulun. bà 22) Org 
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một phi công Nhật ít nhất theo cách ngoạn 
mục ấy đề từ giã cõi đời. 

Cũng tương tự như Fuchida, cuộc 
khóng kích thứ hai chỉ huy bởi Shimashakt 
lâu chừng ï giờ, Tôn thất nặng: 6 Khu trục 
cơ, r4 Oanh tạc cơ phóng thẳng những phía 
Hoa Kỳ những chiến hạm tôn thất zthẹ trong 
cuộc tấn công thứ nhất và một số Tuần 
dương hạm hay Khu trục hạm chưa bị 
thương đều bị trúng đạn lần này. Chiến hạm 
Neueda trọng tải 2o.ooo tấn đang định ra khơi 
bị trúng đạn; một trái thủy lôi tạo cho nỗ 
lỗ bồng lớn bằng một căn nhà và nó đang 
lật vào con lạch phía trong. Nhận chìm 
khối thép khồng lồ này nơi cửa vào Trân 
Châu Cảng, đó là một dịp tốt mà Không 
Quân Nhật không bỏ lố. Vì thế chẳng có gì 
là ngạc nhiên, nếu những Oanh tạc cơ bô 
nhào tập trung hết sức không kích vào chiếc 
này ít nhất s lần trúng đích và 2 trái bom vào 
những chiếc kế cậu. Tuy nhiên, Neueda vẫn nồi 
trên mặt nước. Đoán biết được nguy hiểm, 
Phó Thủy Sư Đô Đốc Hải Quân Purlong 
gởi ngay 2 tàu kéo đến bốc nó ra khỏi lạch và 
nó bị mắc cạn bên bờ lạch phía tây, vì thế 
lối ra vô không bị kẹt. 
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Đến o giờ 45, không lực Nhật rút đi đề lại 
hòn đảo trong tình trạng hy sinh của nó. Pháo 
thủ Hoa Kỳ sau đó đã hạ ba phi cơ của họ. 


cất cánh từ Hàng không mẫu Hạm Enferprise 


vì họ nhận lầm là phi cơ Nhật. 


- Phi cơ đợt không tập thứ nhất của Fuc- 
hida bay trên hạm đội Hoa Kỳ lâu chừng 1 
giờ, và đợt thứ hai trễ hơn 2 giờ. Thời gian 
trở thành nặng nề, nhiều phi công căng thẳng 
mệt nhọc nhào lộn vụng về. Tuy nhiên, 


sự tồn thất toàn thê ít, ít hơn sự dự tính của 
¡_ Thủy Sư Đô Đốc Yamamoto : 20 phi cơ bị mất 
-_ trong khi tác chiến, một vài cái khác ở biên, một 


vài cái khác vì đáp trượt sân bay trên tàu rồi 


' đâm xuống biền đề nhường chỗ cho những 
_ cái kế tiếp đáp xuống. Hai oanh tạc cơ gọi 


Zukaku bằng radio nói lạc đường, cần biết vị 


_ trí của hạm đội, vì sự im lặng của máy thu 
P thanh nên không nhận được hồi âm. Tiếng 


gọi lần chót đề báo là nhiên liệu đã sắp cạn. 


; Họ sẵn sàng đáp trên biên cả vì tình thế bắt 
¡ buộc, 


Bản báo cáo của Euchida gởi đến Ñagu- 


Ì mo nói :‹4 chiến hạm bị chìm. Những phi 
:. trường bị thiệt hại nặng. Mặc dầu sự chống 
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đối lan rộng — tôi muốn mở cuộc tẤn công 
tới ›. Với ông này -— ông đã nhận thấy rõ rệt 
không bao giờ có một cuộc tấn công mới 
khác nữa. Đặc biệt chí có sự hoạt động của 
đội cao xạ phòng không. Quân đội Hoa Kỳ 
đã mất hết phương tiện phần công. Chính 
lúc này là lúc xóa bỏ căn cứ của Hoa Kỳ trên 
bản đồ. Những phi cơ được tăng viện tiếp vũ 
khí đạn dược và nhiên liệu, phần đông 
đều yêu cầu tái xuất đề hoàn thành nhiệm 
vụ Phá Hủy. Nhưng Ñagumo đã quyết định 
ngừng lại. Với một giọng nặng hơi hẳn học 
ông tuyên bố “ Đã đến lúc kết thúc. Thành 
quả dự liệu đã đạt tới đích °. Lời tuyên bế 
đã có trạng thái quyết định, chứng minh 
là đầu óc ông đang có một ý nghĩ gì. Ông 
không bao giờ tin là có chiến dịch này, mà 
nó đã được chỉ định cho ông. Ông đã hoàn 
thành đầy đủ những gì người ta đòi hỏi, 
ông đã gặt hái thành quả. Ông không có một 
ý tưởng nào khác đề tái điền cát may mắn nữa. 

Vào lúc 12 giờ 2o. hiệu lệnh kéo lên cột 
buồm tàu A#ag¡ ra lệnh Hạm Đội chuyền lên 
hướng Bắc và những Hàng không mẫu hạm 
trở lại vị trí cũ. 

Một cơ hội tuyệt vời đã bỏ qua. 
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Buồi sáng chủ nhật kinh hoàng đó, vào 
hồi 7 giờ rưỡi, khi đô đốc Kimmel, vốn người 
điều độ với đầy ý chí, sửa soạn ra khỏi nhà 
đề đi đánh golf với tướng Short, tư lệnh lực 
lượng dưới đất ở Hạ Ủy Dị, thì trếng chuông 
điện thoại vang lên báo cáo sự khởi đầu của 
cuộc tấn công và đồng thời sự cáo chung 
của binh nghiệp ông, sự tan tành của hạm 
đội ông. | _ 

Và điều tai hại nhất và cũng đau nhất cho 
Kimmael là vì nhận định được tâm quan trọng ' 
của không lực Hải quân nên ông đã quyết 
định giữ hạm đội Thái Bình Dương neo ở 
Trân Châu Cảng vào ngày cuối tuần này. Với 
chiếc Enterprise đang trên đường ổi Wake và 
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chiếc Lexington đi Midway, hạm đội đã mất sự 
che chở trên không. Không có hàng không 
taẫu hạm, hạm đội dễ bị nguy hiềm ở ngoài 
khơi hơn là thả neo ở Trân Châu Cảng nơi 
những chiến hạm có thê được hưởng sự bảo 
vệ của lực quân đặt căn cứ trên đất liền khỏi 
sự tấn công của máy bay địch. Ít ra ông tin 
như vậy. 


Thời gian đề Kimmel đi tới tông hành 
dinh của ông, vào khoảng 8 giò ro, thì đợt phi 
cơ đầu tiên của Fuchida cũng đang lên tới cực 
độ của cuộc tấn công của nó. Những oanh tạc 
cơ thả thủy lôi bay là là tới trên trời Trân 
Châu Cảng, bỗng đầm bồ xuống những chiếc 
thiết giáp hạm, những trái bom rít lên trước 
khi nồ trên căn cứ, những oanh tạc cơ đâm 
thẳng vừa rú lên vừa nhào xuống những mục 
tiêu của chúng, người ta nghe thấy những 
tràng liên thanh nồ như pháo ran và rền rĩ, 
những động cơ của những chiếc phi cơ sẵn 
giặc gầm lên như sấm sét khi những chiếc 
phi cơ này cũng xuống sát đất đề nã liên thanh 
vào tất cả những gì hiện ra trên mặt đất, 
tất cả chìm trong một mùi khói lửa cay nồng. 
Cảnh tượng này, âm thanh cuồng nộ này, 


những mùi vị này hòa trộn vào nhau đề tạo 
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thành một bầu không khí đầy tiếng động 
và sự hỗn loạn đến làm đứt thần kính, và, đối 
với đa số quân nhân Mỹ bị đặt trước cảnh. 
phải bó tay, kính nghiệm này làm tê liệt 


. trong giây lát. Chính Kimmel cũng không thề 


nhận định được tầm rộng lớn của tai họa. Ý 
thức được sự bất lực của rmỉnh, ông đã 
không thề làra được gì khác hơn là nhìn 
những con tàu của mình chịu đòn mà không 


- thê đánh trả được. Từ cửa sô văn phòng, nơi 


ngự trị của tiếng bom rơi đạn nô không ngừng, 
ông có thê nghe thấy tiếng chát chúa của những 
trái thủy lôi giết người lao vào lòng những 
con tàu của ông và ngắm những cuộa khói 
bốc lên từ những chiến hạtn chìm trong biên 
lửa. 


Tất cả mọi người đều kính ngạc vì sự 
hữu hiệu của một cuộc tấn công mà người ta 
nghĩ rằng chỉ có thê phát xuất từ một hay hai 
hàng không mẫu hạm là cùng. Chính Kimmel, 
buồi sáng chủ nhật đó, cũng không thể tưởng 
tượng được một lực lượng tấn công hùng 
hậu như vậy của Nhật ân ở phía bên kia chân 
trời. Hải quân hoàng gia Nhật nhỏ bé hơn Hải 
quân Hoa Kỳ rất nhiều, và mặc dầu Hải quân 
Hoa Kỳ phải chia ra ở hai đại dương, thì lực 
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lượng hỗn hợp của Hạm đội Mỹ ở Thái 
Bình Dương, của khối Thịnh vượng chung 
Anh Cát Lợi và của Hoä [an cũng vẫn tượng 
trưng cho một sức mạnh không lô đối với Hải 
quân KMhật. Nhưng bằng cách dành được ưu 
thể bất ngờ vô giá; Vamamoto đã chơi với 
những quân bài sắp sản từ trước. Bởi thế, khi 
nhận được những tim tức về cuộc đồ sát đang 
ngự trị trên hải cảng, về sự hủy hoại hoàn toàn 
của chiếc Ảrizona, sự lật úp của chiếc Okia- 
homa, sự tồn thất của chiếc Calfornia, Kinimel 
_hiểu rằng Nhật đã trở thành chủ nhân ng 
Thát Bình Dương, ít ra là trong một thời 
gian. Có thê ông giữ hy vọng trả thù, nhưng 
"trong thânt tâm ông hiều tằng bình nghiệp 
của òng đến đầy là hết khi ông lao vào trong 
vườa biệt thự của êng đề nhìn đoàn phi cơ 
mang dưới cảnh biều tượng Mặt Trời Mọc 
bay qua. 

Trong ngày hôm đó, cũng có nhiều hành 
động quả cảm mà một số được thưởng với 
14 Huy chương Danh dự, 52 Hải Quân bội 
tịnh, 4 Ñgõt sao Bạc và 4 Huy chương Hải 
Quân và Bíah chúng Hải Quân. Có những 
đứa trẻ trở thành đàn ông, và những người 
đàn ông trở thành anh hùng, trong không 
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đầy một giờ đồng hồ. Khi đã. hoàn hồn trở 
lại, những quân. nhân Mỹ cố gắng hết sức 
đề chống trả. Nhưng sự thiếu sửa soạn của 


họ gây nên một sự bất lợi tàn khốc. Tại phi, ' 


trường Hickam, nhiều người, khinh thường 
súng liên thanh, cố gắng phân tán những 
máy bay. ra. Một vài người gục. Những. 
người khác lên được chỗ ngồi. Hai người 
thợ Nhật giúp một xạ thủ đại liên đặt súng 
lên pháo đài và tiếp tế đạn khi người này 
bắn. Trước mặt những nhà kho, một: người 


Í đã gắn xong một cỗ liên thanh vào mũi một 


oanh tạc cơ mà hắn ta bắn liên tiếp không 


| rời ra một dòng sông lửa. Một trong những 


chiếc phi. cơ Zcro được Itaya biến thành. 
một cái bẫy sập lửa. Người đàn ông không 
cố gắng đề thoát ra nữa và, một lúc lâư sau 
khi lứa đã bén mỗi phi cơ, người ta có thề_ 


ị thấy những lằn lửa đỏ do người này bắn ra.. 


bốc lên trời, 


Tại phi trường W heeler, tại + sĩ quan trễ 


ƒ tuôi, trung úy Welch và trung úy Taylor,cho. 
Ý phi cơ săn giặc của họ cất cánh và xông thẳng 
Ÿ vào một phi đội canh tạc cơ Nhật. Khi họ. 
É trở lại đề tiếp tế nhiên liệu,. Taylcr bị thương 
Ÿ và một trong những khâu liên thanh của We]- 
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ch đã bị liệt, nhưng họ cho tằng họ đã hạ 
được ba rmnáy bay Nhật. Và Welch với Taylor 
không phải là những người độc nhất. Một 
hay hai phi cơ Mỹ khác đã cất cánh giữa 
khoảng thời gian ngừng nghỉ ngắn ngủi giữa 


khen. 


-_ Những chiếc pháo đài bay mà người Hoa 
Kỳ trông đợi—chính vì những chiếc phi cơ 
này mà người ta cói. thường những sự cảnh 
cáo do đài radar Opana cung cấp—đã tới trên 
phi trường Hickam lúc cuộc tấn công đang 
sôi động nhất. Phi cơ không bay theo đội hình 
và sau một chuyến bay 14 tiếng đồng hồ, phí 
hành đoàn đã mệt rã người. Một số cạn hết 
dầu đốt máy, và không có chiếc nào võ trang cả. 

Khi họ xé màn khói đề hạ thấp xuống đất, 
họ bị những chiếc Zero bám sát từng đội và 
chỉ cần nhìn sơ qua phía đưới đất họ cũng đủ 
hiệu họ đang hướng tới địa ngục nào. Với tất 
cả danh đự của người phi công họ đã thành 
công trong việc đáp những chiếc phi cơ của 
họ xuống trong những hoàn cảnh đó. Tất cả 
tuy thế đều thành công, đa số ở Hickam, một 
chiếc khác trên một đẻo đất bờ Điền Đông 
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ị Nam Oahu, một chiếc khác nữa trên một. 
Í bãi đáp cấp cứu trên bãi biền Đông Bắc 
Í của hòn đảo... HS. 


Cũng cùng tới trên bầu trời Oahu, trong 


| cuộc tấn công, là r8 oanh tạc cơ đâm thẳng 
hai đợt tấn công và họ đã hành động rất đáng | của- chiếc hàng không mẫu hạm Enterprise, 

" lÝ mà r2 chiếc đã may mắn đáp được xuống 
| phần đất của căn cứ Kaneohe, không phải là 
Ý không gặp sự phản kháng đáng kề của những 
¡ người thuộc lực lượng DCA ở dưới đất, 
ƒ Chín chiếc trong số những oanh tạc cơ này ˆ 
Ÿ đến căn cứ an toàn đã được tiếp tế nhiên liệu, 
Ý được gắn một trái bom 5oo cân Anh và được 
Í phái đi, hồi ra giờ ro, đuôi theo hạm đội 
Ÿ Nhật. Trước đó nửa giờ đã có 6 chiếc B.r7 
ƒ cất cánh đề tuần tiếu địa phận phía Nam và 
Ý không thấy dấu vết gì cả. Những chiếc oanh _ 
 tạc cơ của En/erprise đã bay đúng phương 
Ñ hướng, nhưng chúng cũng không thấy øì cả, 
Ế Không người nào nghĩ đến chuyện hỏi trung 
Ê tâm radar tín tức về con đường mà quân 
Ñ Nhật đã theo khi quay về. Nếu người ta hồi. 
| ì thì hạm đội của Vamamoto có thề đã bị - 
Ê khám phá một cách dễ dàng vì Opana đã cần 
Ê thận theo dõi sự trở về của những phi cơ về 
Ñ phía hàng không mẫu hạm của chúng. „ 
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Như đã nói trên, điều xây ra trên lãnh 
. vực phi cơ chỉ có thể được coi như một tai 
biến nhỏ so với điều xây đến cho những tầu 
bè. Khi chiếc rizona tiồ tung, một ngàn 
người chết bị chôn vùi trong cái xác vật vờ 
cong queo của nó, bị ăn tươi nuốt sống bởi 
những ngọn lửa lan rộng trên rnặt sóng xung 
quanh con tàu. Nhưng đó hãy còn là một nỗi 
nguy hiểm nhỏ so với mối nguy hiềm mà 
chiếc tầu tiếp tế nhiên liệu của Hạm đội, chiếc 
Ñeosho, thả neo cạnh chiếc Maryland và Okla- 
homa gặp phải. Những khoang chứa dưới 
hầm đầy ét-xăng phi cơ sói nóng ở độ cao, 
chiếc /eosho là chiếc tàu đầu tiên nhồ 1i€O ra 
khơi, việc đó khiến Hạm. Trưởng Của nó, 
- Hải Quân Trung Tá John 5S. Philipps, được 
thưởng một Hải Quân Bội tỉnh rất xứng 
đáng. Trong sự rối loạn tiếp theo lúc khởi đầu 
của cuộc tấn công, Philipps hiểu ngay mối 
nguy hiềm mà con tàu chở dầu của ông 
tượng trưng. Nhưng trong khi chiếc /eosho 
'sửa soạn đề rời xa thì chiếc Oklahoma bị tấn 
công và, trong vòng vài phút ngắn ngủi, 
chiếc Thiết giáp hạm từ từ nghiêng đi rồi lật 
úp. Chiếc jøosjo chỉ có thể tránh đuôi của 
chiếc tàu này, và trong khi nó tìm cách thoát 
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đi, hai chiếc phi cơ thả thủy lôi của Nhật 


hiện ra lượn là là trên mặt nước. đề tấn công 
hài chiếc. Thiết giáp hạm khác. Bị bạt đi vì 


hỏa lực của những khẩu đại bác của Weosho,. 
L. chúng nhắm hơi trật chiếc tàu chở dầu. Tuy - 


nhiên, chiếc Wes¿ Wirgimia bị trúng nhiều trái 
thủy lôi bắt đầu chìm. Chiếc Ãaryland đã - 
hứng một trái bora lầm nồ sàn tàu và đục 
một lỗ hồng khủng khiếp ở mạn bên tả phía 
trước, chiếc Caljorma trúng một lỗ lớn trên 
mạn tả tàu, và chiếc PenmsyÏuania cuồn cuộn 
nhả ra mmột luồng khói đầy đặc đầy đầu ma: 
đút. Khắp nơi trong hải cảng, người ta từ 
trên những sàn tàu cháy đỏ lao mình xuống 


' nƯỚc. 


Giữa cao điềm của cuộc tấn công bằng _ 
máy bay lại xuất hiện thêm một mối đe dọa 
khác. Một trong những tiềm thủy đĩnh bỏ túi 
chồi lên trên tmặt nước cách chiếc tàu tiếp ' 
tế nhiên liệu cho thủy phi cơ Curtiss khoảng 
6oo thước. Chiếc tàu này sàn đã bốc cháy và. 


¡| trên đó một chiếc oanh tạc cơ đâm thẳng đã 


đồ gẫy tan nát. Trên cả nửa tá chiến hạm ' 
những khâu đại bác khai hỏa khi đỉnh chiếc 
tiềm thủy đĩnh gan góc này lộ ra. Nhưng 
chiếc tàu lén đột Sở Nhớ: bị đánh đấm 
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bằng đại bác. Mưu tính đề chuyền chỗ, chiếc 
diệt ngư lôi hạm jMonaghan phóng ra hai trải 
tạc đạn ngầm đưới nước rồi hai trái khác nữa. 

Sau này, trong những cuộc trục xác tầu chìm, 
người ta tìm thấy, một nửa chìm xuống bùn, 
cái vỏ bị lủng của chiếc tàu nhỏ này cùng với 
xác hai người trong thủy thú đoàn bên trong. 
_Vì một cái đập đề bảo vệ hải cảng mới đang 
được xây ở Trân Châu Cảng, nên sau khi cử 
hành lễ an táng và ban những danh dự quân 
đội cho chiếc tiềm thủy đĩnh này, người ta 
đìm nó trong lớp bê tông nơi từ nay trở đi nó 
làm thành một yếu tố trong những nền móng 
bảo vệ của căn cứ Hải quân Trân Châu Cảng. 


Vừa khi số phận chiếc Tiềm thủy đĩnh 
được thanh toán thì một chiếc khác bị nhận 
ra đang hướng về một trong những Tuân 
đương hạm Mỹ. Quay vòng lại một cách lẹ 
làng, chiếc Monaghan thả ra hai trải tạc đạn 
khác và một vết đầu ma-dút khác nhuộm đen 
mặt biền: chiếc Tiềm thủy đĩnh thứ hai bị 
đánh chìm. 


Trên - chiếc Oklahoma, một phân lớn 


thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trong cái vỏ tàu lật _ 
nghiêng. Hơn 4oo người chết, nhưng những 
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công nhân của Hải Quân công xưởng đã cứu 
được 22 người trong thủy thủ đoàn bằng 
cách cắt đứt lớp vỏ sắt của chiếc Thiết giáp _ 

hạm. Ngoài ra còn có những thủy thủ khác .. 
bị kẹt trong chiếc ah cũ kỹ, một chiếc tàu - 
làm bia không võ trang cũng bị lật nghiêng. 


_ Việc đục những lỗ thủng trong sườn chiếc 


Utah không vỏ bọc thép dễ hơn là vạch. ra 
một con đường đi tới chỗ những người Sống 
sót của chiếc Okiahorna, nhưng trong cả hai 
trường hợp, việc đó, bị ngăn trở bởi những | 
tràng liện thanh không dứt. : ` 


Tất cả 7 chiến hạm thả neo đọc theo bờ 
phía nam đảo Ford đều bị hư hại ngay từ đợt 
tấn công đầu tiên của Fuchida. Bốn trong số 
những chiếc ấy được thả neo thành từng cặp; 
hai chiếc một, và chỉ có hai chiếc tàu đậu gần - 
bờ nhất là thoát được thủy lồi Đó là 
chiếc Maryland và Tenmessee. Nhưng tất cả 
những chiếc thiết giáp hạm đều lãnh đủ một 
hay nhiều trái born của phi cơ Nhật. Chiếc 
thiết giáp hạm duy nhất mở máy lên đường ra 
khơi là chiếc Neuađda cũ kỹ mà tuôi thọ 25 
năm của nó đã khiến nó bị xếp vào loại “hết 
thời». Hệ thống DCA của nó là hệ thống đầu 
tiên hoạt động, nhưng không đủ đề giữ quân _ 
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Nhạc phải ở đằng. xa không được tiến lại gần. 
Ngay trước khi chiếc AriZona phát nô, chiếc 


Neuada bị trúng một trái thủy lôi dưới khuông 


mũi tàu ở mạn tả và trái bom rơi xuống sàn 
tàu phía sau. Sự phát nồ của chiếc Ârizong 
_ được tiếp theo bởi sự tuôn trào đầu ma đút 
bốc lửa xung quanh toàn thê chiếc evada, và 
_ viên sĩ quan kỳ cựu nhất có mặt trên boong 
nhận định rằng có nhiều hy vọng cứu nó 
bằng cách đưa nó ra khơi. Nhưng ông lại tính 
'toán khác. Không phải không gặp khó khăn, 
ông đã thành công trong việc di chuyên chiếc 
tàu của ông vào giữa chiếc Arizona và chiếc 
tàu cơ xưởng ỨøsfaÏ trước đã thả neo thành 
- cặp với chiếc AriZona và bây giờ đang bị bao 


phủ bởi những cuộn sóng đầu ma đút bốc '' của chúng, ngay cả với một hay nhiều phiến 


lửa. Chính lúc đó, như người ta nói, mà 
chiếc thiết giáp hạm, từ từ tiến vào trong lòng 
lạch, trở thành mục tiêu số một. Bom nỒ xung 
quanh nó hết trái này đến trái khác, bom do 
những oanh tạc cơ đâm: -bồ của Nhật thả ra. 
Sáu trái trong những trái bom này đã trúng 
đích, gây ra những thiệt hại đáng kề, đến nỗi 
được dẫn ra vùng nước sâu hơn một chút 
_ chẳng bao lâu sau nó mắc cạn liêa xuống đáy. 





— 
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Chiếc thiết giáp hạm 26.o ooo tấn: USS- ` 
_Californid, thả neo cạnh chiếc. Neuaáda, bị trúng | 
_ hai trái thủy: lôi ngay từ lúc khởi đầu của  _ 
lj cuộc tấn công. Với sàn tàu phía trong chan - 


- hòa dầu ma-dút. thoát ra từ những kho bị bề ˆ | 


: và những lỗ thủng rộng lớn mà nó mang hai ˆ. 
. bên sườn tàu, nó bắt đầu chìm. Cũng như  - 
¡ những chiếc tàu khác bị chìm ngay tại chỗ 
: cắm neo, chiếc. California đã bị trúng trước.. 


h khi những chiếc cửa kín rnít đóng cho nước - 







'` khỏi rỉ vào được khép lại. Sau ,này; trong suốt _ : 
. cuộc chiến tranh, nhiều chiến hạm Mỹ bịitồn - 
- hại trầm trọng hơn đa số những chiếc tàu bị 





tấn công ở Trân Châu Cảng nhiều. hưng 


'' đồ là những chiến hạm ở vị trí chiến đấu, có 


| . thề tự đồi chỗ bằng những phương tiện riêng 


. sắt bị bom đạn gỡ bay đi. Ở Trân Châu 
.¡ Cảng, 'không có một chiến hạm nào trong số 
lỆ những chiến hạm này sẵn sàng đề chiến đấu 
.¡ cả, và chính vì l do này mà chúng bị đánh 
l chìm. 


“Trong số những chiến hạm khác có mặt ' 


vs trong hải cảng trong cuộc đột kích của quân 
_ Nhật, Bộ Hải quân Hoa Kỳ đã báo cáo sự 
-tồn thất của ba khu trục Cassử, Downes. và 
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€hữnh, Sau tiầy người tả thấy tằng Không ‹ có 


- chiếc nÃo trong ba chiếc ấy bị tồn thất thực. 
_ Sự'cả, tuy cả ba đều bị hư hại trầm trọng. - 


Có lẽ nếu không bị thả nẻo bất động trong 
chỗ đậu tàu. fiồng cạn, chúng đã cô thể thoát 
tả với tột sự hư hại tối thiêu như “những 


z chiếc khu trục hạm khác. 


_ VỆ phần những tuần đương hạm, số 
É lượng là 7 chứ không phải ọ như quân Nhật 
đã tưởng. Ba trong số những chiếc này đã bị 
tấn công và chiếc 'Raleigii là chiếc bị đối xử 
tàn bạo nhất. Nó thả neo tại phía Bắc Ford 
Ìsland, ¿ gần chiếc U:ah, và không thề bị coi là 
.- một thiết giáp hạm được. Tóm lại, bị trúng 

thủy lôi, bị oanh tạc bằng máy bạy đâm bồ. 
_ và hứng chịu một hỏa lực liên thanh không 
_ ngừng, Raleigh cuối cùng bị chìm. Nhưng 
sáu tháng sau, nó lại sẵn sàng ta khơi. Chiếc 


Helena mà quân. Nhật tưởng là chiếc: Penn- - 
syluaria bị ngược đãi tương đối nhẹ hơn 


(Sự lầm lẫn này dễ hiều vì người ta đã đề 
chiếc Helena ở một chỗ dành riêng cho những 
chiến hạm đón, trong kHi chiếc Penrisyluama 


đang ở trong vũng tàu đậu. Người ta chỉ hơi. 


khó hiều tại sao chiếc Ogiala lại bị coi là chiếc 
Arizona). Chiếc tuần dương hạm. thứ ba bị 








| tử # chiếc Hoiolule Bình với nữ | 


ì ¡ thương tích tượng đổi nhẹ. và có thề đại đi SU 
Ẫ biền được hột thádgsâu, ˆ -- 


§ ` .. Sự tồn thất không giới bạn: Tn, vồng h ` 
8 những trục tiểu quân sự và người. tađếm thấy  —- 
_' cả trăm nạn nhân thường dân. Bay l. l sát. —. 


Ẵ mặt đất, những chiếc. Zero. đã nã liên: thanh v” 


Í vào những xe cộ trên đường và. những 


ì mảnh trái: phá của hệ thổng DA đã tải 
 - gần khắp khu vực, Nhưng dân chúng cổ thái ` 


; độ đáng khén. Quân nhắn và thường dân ngày - _c 
š hỏm đồ học được rằng cải lần fanh biên. giới vã 
phân cách họ với nhau hẹp. biết bao tróng thời ` 
chiến.. Ñhững công nhân của hải quân. công. ng 


: Xưởng, đa số cồn máu re lắth len, tự trình - 
điện ngay tức khắc đề làm công việc củá họ. - 


.Họ tham gia cuộc chiến đấu chống lại lửa, thu : _ 


dọn những sự phá Hoại đó bóm g8Ầy ra gay | cả. " 


¡. việc tiểò tế đồ quân nhủ. Trong. hải cầng, - 


những tầu tập dịch không phải là dhững chiếc 


tầu cơ xưởng. Vai và đề; giúp chiếc Muada 


ì gạt vào bờ, . 
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tâu cuỗi cũng tổ £a hữu dụng. Những chiếc - ' 
; tầu! đất đân sự được dùng đề chuyển chỗ chiếc. 


HA CA, BAKER - 


tàu Hoa Kỳ nào đã trả đũa những chiếc phi 


_.cơ của Fuchiđa đầu tiên, tnặc dầu. nhiều chiếc 


đã tự nhận vinh dự này. Những chiếc khu 
. trực hạm Tucker, Baglay, uà Blue đều đồng 
tin rằng mình. đã bắn những phát thứ nhất. 
Những sĩ quan và thủy thủ của những chiếc 
tuần dương hạm Helena và Ralejgh, cũng 
như những hạm trưởng một số chiến hạm 
- nhỏ. hơn cũng đều tín như: vậy. “ 


- Ngược lại nếu khó mà xác định được 
chiếc tàu nào đã bắn đầu tiên, thì người ta 
không nghỉ ngờ gì về cuộc chiến đấu đặc biệt 


_ thứ nhất. Chiếc tàu rải mìn Monigomery đã. 
phái một chiếc xuồng của nó tới kiểm chứng - 


sự hiện diện của một tnáy bay Nhật đã báo 
-_ là đang trôi nồi trên hải phận của hải cảng. 
Quả thực, chiếc máy bay có ở đấy thực, và, 
gần một chiếc cánh bị hỏng, viên phi công 
đang. vùng vẫy trong. nước đề thoát thân. 
| Chiếc xuồng con của tàu Äontgomery lại gần 
và người ta kêu gọi viên phi công Nhật đầu. 
hàng. Không có một phản ứng ngoài một cái 
- nhìn nhăn nhó. Lệnh được nhắc lại với Cử 
_ chỉ hỗ trợ. Chiếc xuồng xáp lại và người ta 


sửa soạn đề vớt kẻ đang lội dưới nước thì 
mộc. khâu súng lục thò ra bảna tấm náo cộc - 


Ầ 
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ì của anh ta. „ Những ‹ chủ Tin chiếc TY đã 
¡ không đề anh ta có thì giờ sử dựng v và đề 
¡ cứng lấy anh ta. ngay lập tức: by RẺ 


' tachitin chắc một điều ở Trân Châu Cảng là 
Í quân Nhật sắp trở lại từ nơi mà họ đã tới.. 
: Những khẩu đại bác 256 ly của chiếc Penn-.. 
ì 9/luaria. đều nhắm về lối ra vào của hải cảng. 
và tất cả mọi thủy thủ, rhọi công nhân không 
Ÿ bị tồn thương lúc sáng đang bận rộn sửa 
Ÿ soạn đề đặt những chiếc tàu nguyên vẹn trong _ 
ï tình trạng chiến đấu. Trong một quán nhậu, ... 
ì trên bến tàu, một chiếc máy hát điện mnà người _Ô 
Ÿ ta muốn nghe bản nào chỉ việc mua đồng 
Ê kẽm bỏ vào máy và nhấn nút, quay đi quay _ 
ï lại không ngừng bài Ï đen wan£ o sé£ the _- 
Ÿ morld on fre (Tôi không muốn hủy thiêu thế. 


Š đấu đề nâng cao tính. thần binh sĩ. Đám 


' xung quanh, và cái xác vật vờ đầu một nơi - 
Š mình một néo của chiếc Arizona cũng đang 

Ễ bàm mồi cho thần hỏa. Những toán cứu cấp, 
Ễ lo đục lỗ thủng ở đáy chiếc Okfahoma bị lật - 
: úp đề lôi ra. : những, người mắc kẹt trong ˆ. 


-BưBi xế chiêu ngày chủ nhật đó, người - 


Š giới). Trên chiếc Maryiand, ban nhạc được. " 
Ÿ đặt trên sàn phía sau, chơi những điệu chiến 


ân ây làm đữ trên boong chiếc West Virgiria và 
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.ấy. Những người khác đang vật lộn trong một , 


cuộc phấn đấu cầm chắc thất bại từ trước đề. 


-giữ chiếc Calfornia nồi trên mặt sóng. Trên - 


_ đất liền, bộ bính sửa soạn đầy lui một cuộc 


_xâm lăng và những lính tuần tiếu di chuyền _ 


- khắp nơi trong đảo làm y hệt một cuộc 
phiêu lưu thực sự vậy! Lính bộ binh, pháo 
binh, phi công—thay vì tốt hơn dùng đề sửa 
chữa lại máy bay của họ-—lại hì hục đào những 
hầm trú ẩn xung quanh những vị trí chiến 

_ Những lời đồn đãi hoang đường nhất 
cũng có người nghe. Người ta kề rằng quân 


Nhật đang đồ bộ tại nhiều điềm trên bãi 
biên... ở phía Bắc, phía Nam, phía Đông, 


phía Tây nữa... | 

_.. X€ trưa một chút, tướng Short, người 
đã đặt Tồng Hành Dinh của mình trong một 
đường hầm dùng đề chứa quân như đạn 
dược, yêu cầu viên Đô Đốc tuyên bố thiết 
quân luật. Ông này' trả lời rằng muốn thế 
-_ phải có sự chấp nhận chính thức của Tông 
Thống. Người ta gọi điện thoại về Hoa Thịnh 
Đốn vào hồi r2 giờ 4o và Tồng “Thống Roose- 
velt, căn cứ vào sự khẳng định của tướng 
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Short là không đề xây ra bất cứ sự rủi ro 
nguy hiểm nào, tin rằng quả thực đó là điều ` 
nên làn hơncẢ. — - =7. " 
: Cũng ngay chính lúc đó, hạy đại khái : 
gần. như vậy, một chú điện tín viên hộc tốc _. 


â đạp xe đề đến Bộ Tham Mưu của Đô Đốc 


Kimmel chuyền một bản điện tín vừa đến — 
từ Hoa Thịnh Đốn. Bức điện tín gửi cho - 
Short và Kimmel đã được gửi tới bằng ˆ 
những phương tiện ‹vừa nhanh và đồng. 


¡ thời vừa chắc chắn nhất» hiện có trên hệ ˆ 
|: thống thương tại và rió có raục đích khuyến 
_ cáo Kimmel rằng quân Nhật sắp trình một 


tối hậu thư vào hồi 7 giờ 3o theo giờ ở Hono- 
lulu. Do đó, hệ thống phòng thủ của đảo phải 


được đặt trong tình trạng cảnh giác nguy _ 
| cấp. ` _ “. 


- Vì không có tất cả những thủ tục đá 
động gì đến sự khân cấp đặc biệt, bức điện. 
tín này bị xếp từ hồi 7 giờ 32 phút vào một 


; trong những trường hợp ‹văn thư đến; ở - 
¡ bàn giấy trung ương Honolulu. Sự phân - 
; phối những bức hải điện báo bị ngưng lại 
; trong cuộc tấn công. Chính cậu bé điện tín 
: viên cũng là một dân Nhật — thực ra một 
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dân Mỹ gốc Nhật — và cậu ta phải mất gần 
_ bốn giờ đồng hồ. đề vượt qua những trở 
. ngại khác nhau và đi đến bàn giấy của Bộ 

“Tham Mưu. Tới lúc nó được trao cho viên 
Đô Đốc, bức. điện tín này chỉ còn giátrỊ của lỆ 
một sử liệu. Kimmel đã liệng nó vô sọt giấy. ị 


12 
TÔNG KÉ _ 


ì _ Trong cuộc tấn công lâu 1 tiếng 5o TC 

_ này, người Nhật đã lượm được một đắc thắng ˆ 
vẻ vang và cho hạm đội Mỹ tại Thái Bình _ 
Dương một đòn trời giáng. Vào trưa ngày 7 
12-ro4r ấy, Trân Châu Cảng che dấu những 
¡_ vết thương của mình dưới một lớp áo dày đặc - 
` những khói. Ước lượng tôn thất cho thấy 8. 
ƒ thiết giáp hạm, 2 tuần dương hạm, 3 diệt lôi 
và ổ tàu thường, tông cộng trọng tẢi2oo.ooo - 
tấn, nằm trong tình trạng vô dụng. Còn phải 
thêm những vụ tàn phá tại Hickam, Weeler 
và trên những phi trường khác, không quân ` 
 _ HạUy Di đã tồn thất đến o6 chiếc phi cơ: 
- trong số 221... và lại nữa, trong những phi cơ 
thoát nạn, chỉ có 7 chiếc là có thề cất cánh 
lền ngay được mà thôi Quá nửa số phi cơ 


đo : 
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của đội thủy không trên đảo bị tiêu hủy. Sự. 


tồn thất trên các chiến hạm lên tới 1.763 sĩ 
_ quan và thủy. thủ (chưa kề dân sự) và con số 


_- được tính ngay sau vụ tấn công, đã lên tới. 


2.325, kê cả những thương vong trên mặt đất. 
Cố: nhiên đây chỉ là những người thiệt 
tnạng hay mất tích. Còn có. nhiều người bị 
thương mà một số lớn sẽ tắt thở trong những 
_ngày hay tuần lễ sau đó. Có một số bình phục 


lại và lại tiếp tục chiến đấu. Nhưng những 
t "người khác, chỉ còn cách ôm những VẾt sẹO- 


__ trở về với gia đình mà ăn phụ cấp. 

_ -Tần thất trầm trọng nhự vây là do ở 
đâu † Sự bất agờ ? Trả lời nhự vậy quá đơn 
- giản. Khi lắng lặng tung ra. một lực lượng 


_ 3sr phi cơ tiến đánh Oahu, quân Nhật đã. 


trần ngập hệ thống phòng thủ của Mỹ. Tới 
tức độ nào đó, người Mỹ đã giúp cho Nhật 
. nhiều việc dễ dàng. Gần như hầu hết các 
thiết giáp ham của hạm đội Thái Bình 
- Đương đều cặp bến, phi cơ, ngoạn ngoãn 


, gấp hàng trên bãi đâu. Nhưng việc họ không: 


-_ anh chừng là điều không tha thứ được, 
lúc Ấy đã có tiến bộ trong việc phát giác phi 
_. se@ địch bằng radạt, từ những cuộc thao 
_ điễn do đô đốc Schofield hướng dẫn tận năm 
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1932. Thật ra, lý đo: chính của ï thuận: công 
Nhật Bản này là nhờ ở chiến thuật mới về 


ì _' không tập mà Vamamoto đã áp dụng. một 
_ cách tuyệt hảo. Các Đô Đốc Mỹ cứ tưởng `. 


phi cơ phóng thủy lôi không mấy hiệu quả ˆ 


vào vùng nước nông như vùng. Trân Châu - 


Cảng. Người Nhật lại nghĩ khác và. kinh 
nghiệm cho thấy “họ có lý. Người. Mỹ lại 


Ầ cũng tin rằng những Boong tàu thiết giáp 


dày không ngán bom và ở đây lần nữa, . 


Í người Nhật đã cho họ thấy là Mỹ đã lầm.. 


Nhưng sự đắc thắng ‹ của Nhật chưa hoàn 


ĩ toàn đầy đủ đâu. Khi còn hụt việc tiêu diệt 


những hàng không mẫu hạm của Mỹ, người 


ị [ Nhật đã đề sót lại một thứ vũ khí sau này làm 
Ế họ thua thiệt. Kết quả đầu tiên của trận Trân 


Châu Cảng 1à làm những chương trình chiến . 


ị : lược cũ của Mỹ phải xếp só. Nhiều nhà chuyền ˆ 


môn, đành rằng chỉ sau sự việc xảy ra, đã hiều 


ị Ỉ tằng người Nhật. chẳng những đã cho chìm 
Ế mộtló (sắt cũ lỗi thời» mà còn dùng thủy lôi. 
¡ hạ sự vô địch của thiết giáp hạm. Vì những. 


chiếc Enfersprise, Lexington, và. sS. arafogg đã - 
thoát hiềm, hàng không mẫu hạm, vì hoàn cảnh : 
bó: buộc, sẽ thay thế thiết giáp hạm trong chiến 


đoàn của hạm xăng Thái Bình Dương. Ngay 
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tức khắc, những chiến đội quây quần quanh. 


những mẫu hạm trở nên thủy lực chính, và 
Hải Quận Hoa Kỳ bắt đầu dùng ngay với 


.. một tải khéo lẻo tuyệt vời, những chiến đội - 


này, tại. Biền San Hộ, tại Midway, Guadalca- 
° nài, quần đào Marshall hay tại Truk,. 


: “Đối với thấu hạm. Enterprise, thật l hú | 


- vía. Tàu. này. vừa. ở đảo Wake về và thoát 
| mạng nhờ một sự Tả trế may mắn do 
_Việc tiếp liệu trục trặc chiếc khu trục hộ tống, 


vì biền lớn. Dù vậy, chiếc tàu này chỉ cách 


Oahu có 2oo đặm vào lúc Euchida tung ra đợt 
sống oanh kích đầu tiên. 


" - Khi lơ là những cơ xưởng sửa chữa 
_ với những máy móc dụng cụ, người Nhật 
_ lại phạm một lỗi lầm ghê gớm nữa. Vì những 
_€Ø xưởng này sẽ tỏ ra quá cần trong việc 
sửa chữa những tàu bị hư hại. Hơn nữa, 
những bồn chứa ma dút tràn đầy thứ chuyết 
mạch nuôi dưỡng › hạm đội, lại được làm 


| _ ngƠ, Ấy vậy mà những bồn ấy ở ngay trên. 
mặt đất, thật dễ ném bom vô cùng. Nếu hủy _ 


được những bồn này, không chừng tàn 
. quân của hạm đội Thái Bình Dương buộc sẽ 
phải co gối về đến tận bờ biền Mỹ quốc, và 





THRAE THÊ j ¬.- 253 - 


Ỉ trong nhiều Hong! nước Nhật sẽ Em b bá chủ 
- mặt biền Thái Bình Dương, là thời gian Có 


dư đề họ kịp củng cố những vị trí ở Đông 


Nam Á của họ. (Về việc này, có thê nói là - 


chính người Mỹ mới gặp hên, vì nếu chiếc 


Ï tàu chở dầu Neosho, đậu ở gần những bồn 
_ chứa ma đút trên đảo Ford mà bị trúng bom, - 


thì chẳng những nó sẽ tạo nên cho bốn chiếc - 
thiết giáp hạm aryland, Tennesree, Oklahoma, - 


Ñ Wes Vữgima đậu quanh đó, một cảnh địa . 


ngục thật sự r^ còn có thề làm lửa bắt qua - 


| những bồn đầu. Mãi miết đến những mục ` 


tiêu hấp dẫn hơn; những phi công của Fuchi- 


Ì da đã tha những bồn dầu ấy). 


- Nhưng dù những tồn thất có thê còn tàn | 


'Ó hại hơn nhiều nữa, cuộc tấn công vẫn l>một. 
[ thành công vĩ đại của nước Nhật. (Đề kỷ 
Ý niệm năm thứ 2š Trân Châu Cảng, Tướng... 
 Genda—đã lên Tướng—-hãy còn nói tới Trân 

Châu Cảng như một thành công bất hủ _ 
Ế trong niên ký lịch sử quân sự hoàn vũ. Tuy VẬY - 
Ÿ ông thêm: tnhưng trên bình điện. chính trị - 
ẾL lại là một nhầm lẫn trầm trọng. vì nó đưa đến . 

Ÿ việc kết liễu nước Nhật qua việc đầu hàng... ›) 


Nhưng về vai trò của những tàu ngầm, 
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_ chẳng thề đề cao đến cùng mức độ ấy được, . 
Hai mươi bảy chiếc loại I và 5 tim thủy - 


đĩnh bỏ túi đặt quanh Oahu đã thất bại thẩm 


_: thương trong nhiệm vụ của chúng. Những . 


chiếc bỏ túi đã chẳng đánh chìm được một 
chiếc tàu đã trúng đạn nào bên trong Trân 
Châu Cảng và những chiếc hạng 1 cũng 


chẳng chặn hay đánh chìm được chiếc tàu Mỹ : 
_ chạy ra khỏi Trân Châu Cảng nào hết, Chiếc.. 


Enterprise và 3 chiếc hộ tống đáng nhế phải đà 
miếng mồi ngon lành, nhưng rõ ràng là tiềm 


s thủy binh Nhật kém thao luyện và cũng không . 


hăng bằng những phi công của Euchida. 
Một chiếc loại ¡ bị đánh đấm trong khi 4 


__ chiếc bỏ túi bị đánh chìm, chiếc thứ s mắc 


cạn và thủy thủ đoàn của nó bị cầm tù. (Chỉ 
` có œ thủy thủ thiệt mạng trong những tầu 


ngầm bỏ túi được Hải quân Nhật truy tặng, - 


Được gắn húy chương và thăng chức, họ 


được phong làm nhữag anh hùng của Tô 


quốc). - - 


.. Như vậy giai đoạn này của ‹Chiến Dịch 


_ 2» gặp phải một cuộc đại bại đích thực. Kết 
quả là lực lượng tiềm thủy đĩnh Nhật bị mất 
mặt thực sự và người tả còn đi đến chỗ khước 


tờ cả những sự tín nhiệm cần thiết cho sự phát. 
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triền của nó nữa. Sau này, trong suốt thời 


gian cuộc. chiến tranh tiếp diễn, số tiềm 


thủy đình sẽ bị giản lược vào vai trò tiếp tế... 
cho những quân đồn trú Nhật trơ trọi trong - 


những đảo Salomon mà thôi. 


_ ¬ Người ta kề đại rằng Nagumo, đề chứng 


| thực cho quyết định chấm đứt một cuộc hành 


quân, theo ông đã hoàn tất, đã trưng ra một . 
câu tục ngữ Ñhật: Vuđan. Kaieki (Sự câu thả ˆ 
là kẻ thù tệ hại nhất). Vai trò của ông đã _ 
tựu thành, mối ưu tư số một của ông bây giờ. 


Í là trở về Nhật với hạm đội nguyên vẹn. Sự - 
Í thận trọng của ông, phần lớn, căn cứ trên sự 
Í kiện nước Nhật không thề đương nồi sự 
ƒ tồn thất những con tàu hiện có của nó. Quân. 
_ Mỹ lúc nào cũng có thề đóng những chiếc tàu _ 
¡ khác, nhưng những khả năng kỹ nghệ của 
lỆ Nhật, vốn đã giới hạn, lại còn bị giới hạn hơn 
§ nữa bởi sự thiếu hụt những nguyên liệu chiến 
lược và thiếu thốn cùng cực những kỹ thuật 
L gia. Nhật Bản théo đuôi một cuộc chiến tứanh - 
Ệ túng thiếu và không đủ sức đề đánh đồi rột lấy ˆ 
một với anh không lồ kỹ nghệ Mỹ. Theo tin 
: tức tình báo của Phòng Nhì Nhật thì Hoa Kỳ 
Ÿ phải còn một số lượng lớn lao những phóng 
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hảo cơ ở tình trạng chiến đấu và, đối với 


NÑagumo, thực là điên rồ khi dừng lại trong . 


tầm hoạt động của những máy bay Mỹ đặt 


_ căn cứ trên đấtliền, Nồi xung vì sự thận trọng . 


của cấp chỉ huy mình, Puchida không bao 
-giờ ngớt than thở về việc người ta không cho 
phép những phi công của ông mở một đợt 
'tấn công mới. © Nếu người ta cho phép chúng 
_ tôi hủy diệt Trân Châu Cảng và phá hủy hoặc 
chiếc Texington, hoặc chiếc Enterprtse, hoặc cả 
hai — ông ta tuyên bố sau đó — diễn tiến của 
_ cuộc chiến ở Thái Bình Dương đã hoàn toàn 
_ biến đồi. » Nhiều Đô Đốc Hoa Kỳ đồng ý 
_ với ý kiến này. Đô Đốc Nimitz, người sẽ 
._ thay thế Kimmel chỉ huy hạm đội Thái Bình 


- Dương đã viết : ‹Những người nào sau này ' 


+ 


nghiên cứu cuộc hải chiến của chúng ta ở 
Thái Bình Dương bắt buộc phải kết luận 
một cách không thê tránh được rằng vị Tư 
lệnh hạm đội Nhật đã đề mất một dịp may 


vô giá, trong khi giới hạn cuộc tấn công Trân 


_. Chấu Cảng của ông ta vào có một ngày hành 
quân duy nhất và trong khi chỉ nhắm vào 
_ những mục tiêu quá giới hạn.” 


Bộ trưởng bộ Hải Quân, Frank Knox, 


dành cả bưồi sáng chủ - nhật đề họp kín với 
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Cordell | Hút về. Henry Stimson, nghiên cứu. 


- tình hình nghiêm trọng bành trướng giữa 
ƒ nước ông và Nhật Bản trong lúc Ấy haingười _. 
j khách đang chờ đề được Cordell .Hull tiếp - 


kiến: Đô Đốc Ñomuta, và đặc sứ Kurusu,. 


- Cuộc thảo luận chấm đứt, Knox trổ: về. 
văn phòng. Ông vừa ngồi xuống chiếc ghế 


_bành thì vị Tư lệnh những cuộc hành - 
f- quân Hải Quân, Đô Đốc Harold R. Stark đột - 
Í - ngột bước vào với bức điện tín bí thẩm của ˆ 
l- lamsey trong tay. Knox đưa mắt nhìn lướt 


qua và kêu lên: (Khăng thề nào lại có thê - 
như thế được !» ‹Đúng đấy, thưa Ngài, đô ˆ 


[ đốc Siark nói Đúng là Trân Châu Cảng đấy ›. 


2 ¬Ï đe ấy vào khoảng +12 giờ 45. Knox đòi í 


nối chuyện khẩn cấp với Trân Châu Cảng, " 


rồi nhắc chiếc máy điện thoại lên lạc với - 
Bạch Ốc của ông đề hầu chuyện Tông Thống. - 
‹ Tôi không còn nhớ rõ phản ứng của Tồng 


ï Thống sau hày ông tuyên bố. Quả thực là. : 
ƒ Tồng Thống ngạc nhiên. lắm. Dường như - 


ông còn không chịu tin nữa... › Trong thời. 
gian đó, liên lạc đã được thiết lập với Trân 


CẾ Châu Cảng, từ đó phó Đô Đốc C.C, Block - 
ƒ phúc trình lén Knox một bản trần thuật về ` 
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| những sự thiệt hại ngÄà gọn, hay ít ra đó là 


điều mà ông ta biết. Sau cuộc điện đàm đó, „ 


_ bộ trưởng bộ Hải Quân vội vã tới tòa Bạch 
_ Ốc đề dự một cuộc họp bất thường nhóm hạp 


" theo lời yêu cầu của Tồng 'Thống Rooseveft, 


đề bàn về những từ ngữ của bức tuyên cáo 


_.. chiến tranh mà Tồng Thống phải đọc ngày 


mai trước Hạ viện và dân tộc Hoa Kỳ, ‹ Tôi 
_: muốn biết chuyện gì đã xây ra ở Trân Châu 


Cảng, Khox tuyên bố. Tôi cần tất cả những : 


| ` chỉ tiết, có lẽ tôi sắp phải tới đó ?,. 


Tuy nhiên, NÑomura và Kurusu đã tới 
z phòng đợi dành cho những nhà ngoại giao, 


bên cạnh văn phòng của Cordell Hull, vào 
hồi 14 giờ 5 phút.. Trước khi họ. được 
__tiếp kiến, Roosevelt đã nói chuyện với Hull, 
<Cordell, Tồng Thống nói với ông bằng một 
giọng nhát gừng, Knox vừa cho tôi hay bọn 
Nhật đã tấn công Trân Châu Cảng. 


le -— Tin đó đã được xác nhận Tn thưa 
tếi 'Tồng. Thống 2 Cọn. người thận trọng, Cor- 
delL Hull hỏi. _. 


_ Chữa, Tồng Thống dụ Tôi. mới 'chỉ 
nghe Knox nói, 
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— Thưa Tông Thống tôi muốn được 
xác nhận trước khi tiếp Nomdura và Kurusu, 
viên bộ trưởng bộ Ngoại : giao nói, : 


. Vào hồi 14 g1È 2O đúng, hai người: ¡ Nhật | 
được đưa vào. Họ cúi chào và trình văn thứ. - 
Nơmura giải thích ông được chỉ thị phải trao 
văn thư này hồi 12 giờ đúng, nhưng ông bị 
chậm trễ vì những khó khăn trong việc đọc 
mật mã. Cầm tài liệu từ tay Nomtra, Hult.. 


Í đeo kính lên và bắt đầu đọc. (Ông đã. biết. 


rõ nội dung, nhưng, dĩ nhiên, ông phải tránh 
không đề đối phương nhìn thấu mình và 


Ì làm như hoàn toàn mù tịt về bản văn). Đây 
ƒ. là văn thư trả lời của Nhật về bức ngoại. 


giao giác thư của Hull ngày 26-1, Cương 


í quyết khước từ những đề nghị của Mỹ bằng _ 
Ệ những lời biện mỉnh quá đáng, " 


_« Từ khi cuộc. chiến tranh Trung Hoa 


Ễ bùng nồ, vì sự bất lực của Trung Hoa. trong 
Ế việc thấu hiều những ý định đích thực của 
Ế Nhật, chính phủ Nhật Bản đã không ngừng 
'Ễ tranh đấu đề tái lập hòa 'bình... Trái lại, - 
Ệ chính phủ Hoa Kỳ đã khăng khăng bám vào _ 
É những lý thuyết không phù hợp chút nào 
Ÿ với thực tế và từ r chối biướ: chịu nhượng. 
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bệ đã chỉ một ly những nguyên tắc không 
:thề thực hiện được, đo đó làm chậm trễ một 
.. Cách vô lý diễn tiến của cuộc thương thuyết. 
.Một thái. độ như thế, khinh bỉ thực tế và cố 
ý bắt buộc những người khác theo những 
quan điềm ích kỷ, khó có thề góp phần vào 
việc giúp cuộc thảo luận tiến hành dễ dàng... 


Vì lẽ đó chính phủ Nhật không thê chấp. 


nhận được những. đề nghị này”. 


: _Một tỉa chớp vụt lóe lên trong mắt Gò. 
. dell Hull, trong khi ông đăm đắm nhìn những 


sứ giả Nhật làm họ luống cuống. ‹ Trong năm . 


mươi năm công vụ, ông tuyên bố với họ, tôi 
chưa từng đọc một tài liệu nào lại đầy rẫy 
. những sai lầm, xấu xa ô nhục và bóp méo 
sự kiện đến thế — sai lầm, ô nhục,bếp méo 
đến độ tôi không bao giờ có thê tưởng tượng 
nồi cho đến ngày hôm nay trên trái: đất này 
lại có một. chính phủ có thể rèn luyện ?a mmỘt 


tài liệu tương tự ». 


_Nomura. và urusg: tái xanh và lặng lẽ- 
rút lui. Vai trò cúa họ đã hoàn tất. Họ đã thí. 


- hành một xứ mạng chậm trễ có ích đã góp 


phần vào việc làm cuộc tấn công trở nên dễ. 


_.. đàng, Họ hiều rõ rằng thế là chiến tranh đã 
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xây ra giữa Nhật và Hoa Kỳ, nhưng cho. 
đến ngày nhắm mắt cả hai đều chủ trì là họ 
không biết gì về tất cả mọi chị tiết và nhất là 


"cuộc ‹Hành Quân Z › sắp bộc phát giữa : 


những cuộc thương thuyết của họ. Nhưng 
đù thế nào thì họ cũng đã hành động như 
những điệp viên được cho biết hay không 
của ngoại giao Nhật, sự chậm trễ mà họ vộ . 
tình hay cố ý trong việc trao văn kiện đã. hủy - 
diệt mục đích theo đuôi bởi những tác giả 
của rió. Người ta đã không làm thỏa mãn _ 
Nhật Hoàng Hiro Hito và điều đã bị cả thế - 


giới coi là một sự phản trắc đích thực lại tạo. | 


ra hiệu quả đầu tiên là thống nhất một nước 
Mỹ cho đến lúc đó vốn chía rẽ và theo chủ. 


Í Tý HỆ cô lẬp.. - | gã 


Tiếu người ta so sánh cái giả mà \ Hóa Kỳ w 
phải trả cho Trân Châu Cảng và những lợi ˆ 


ích mà Nhật Bản rút ra được từ đó, thì chắc 


chắn yếu tố này là yếu: tố có tầm quan trọng ˆ 


b - dài.hạn lớn lao hơn cả. Đô Đốc Chuichi Hara,- 


tự. lệnh đệ ngũ phân hạm đội hàng không 


' mẫu hạm Nhật, gồm chiếc Shokaou, Zuikahu 


vừa tuyên bố vừa nhăn mặt nháy nhó sau . 


ẳ Xi tranh : LÃc Bha, bự là. Thống Roosevelt 
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— phải”, 


Trong mười năm ' trưởng, Nhật. Bản 
_ chỉ biết những cuộc chiến thắng với những kẻ 
thù yếu kém. Tin tức cuộc tấn công này làm 


_— đân Nhật cũng kinh ngạc gần như dân Hoa' 
`... KỲ vậy. Sự phấn khích lên đến cao độ khi Đại 
`» ân Doanh Hoàng gia ở Đông Kinh thông 


_4ö rằng Lục quân và Hải quân. Nhật đang ở 


tt >.tình trạng chiến tranh với những lực, 


_ lượn, Mỹ và Anh, và những tỉn tức chiến 
: thắng ớ sân. Châu Cảng lẫn lộn trên những 
_ lân sóng VẶ‹ những bước đi ái quốc. Đám 

tòng TỰ tẬD tị. : 
bài quốc ca Kim. vì, hàng ngàn người tới 
_ tận hoàng củng đề ` xuống và cầu sự phò 


trợ của những tồ tiên. ¬h. linh của dân tộc.. 


Những người bán báo c. 3y trong "khắp các 
phố, rung chuông đề rao ›.À. những số đặc 
biệt của những tờ Asahi, Vomin. và Nichi-nichi. 
_ “Nhật Bản. không. còn là một. *ước -thiếu 


quân nhụ nữa," người ta có thè Ä) ‹ trên. 


_ những hàng tít lớn. «Lịch sử bây `; sy ở 
về phía những cường quốc của phe Trụ... 


_ tất cả 1oo triệu người đều là anh hùng... Ñg:y W 


mà 1oo triệu đồng bào ta lên đường. SN 


phải thưởng huy chương. cho chúng: tôi mới... 


những đường phố đề hát - 
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Í ông viết Khẩu hiệu của chúng ta hôm nay là: - 
ƒ những lực lượng cuản. đội "thiên hoàng: vô. 
IA địch. _ :. 
 .. Chính từ r đóy ngay từ lúc khối: đầu, bắt bỘ 
Í nguồn cái mà trong những năm đen tối sau - 
ƒ này người ta gọi là, ‹bệnh hoạn của sự : chiến . 
. thắng", lòng tự tín quá đáng này, Sự tự mãn, ˆ 
cao ngạo về những việc người ta đã làm cuối ˆ 
Ÿ cùng chắc chắn phải đưa dân Nhật tới chỗ. 
[ hư mất. Rốt cục, người. tạ có thề đi ngược 
f lại đề tìm căn nguyên. của cuộc thất trận tối 
§ hậu của Nhật ở độc tố này. Dấu kín trong 
Ệ cá tính dân tộc Nhật có một dấu vết của xung _ 
Ệ động tính ngoại lý- phối hợp với một cảm thức  - 
Ÿ_ hoạt đầu chủ nghĩa bén nhạy. Luôn luôn trù. 
Ê trừ và do: dự, Nhật dễ dàng rơi vào sự tỰ. 
Ÿ mãn và như câu hợp lý đưa nó. tới chỗ coi 
Ế những ước vọng của mình là sự thực. Đó 
Ế chính là điều thường đưa nó tới chỗ làm _ 
Ế nhiều việc mà không cân nhắc chư đáo những _.. 
š nỗi nguy hiềm tự chuốc lấy. Chỉ trước sự thất ˆ 
Ễ bại nó mới bắt đầu suy nghĩ với luận lý vững _. 
Yêng về những „ nó đã PM và thường _- 


s0l de f0Chosto d8 š 


: đã đến... z .chủ biên tỉ tờ. Mainichi hi viết, và, chất ¬ 
Í chắn, người viết xã thuyết ' tờ Äichi-nichi phản ` 
Ï- ảnh đúng tâm trạng của toàn thề dân tộc khi  — — 


THẢ. CAI BARER - 


thường với mục đích tìm những lý lễ biện 


"hộ cho sự thất bại Của nó. ˆ 


“Sự may rủi ở Trân Châu Căng được 
"trả bằng tnột trong những chiến thắng vĩ đạt 


nhất mà Nhật thâu đạt được. Vào tháng chạp 


năm. 1941. Mặt lrời Mọc sáng chói hơn bao. 
| giờ hết. Nó chưa lặn gay sau đó, nhưng điều 
- không thê tránh được là nó sẽ phải lặn một. 


ngày kia. Cuộc chiến tranh dai dẳng đã khai 
_ diễn được điều động mmột cách khéo léo, can 
trường và cả với sự tàn nhẫn lạnh lùng là khía 
cạnh cũng nằm trong tính tình Nhật vốn 
vô cùng phức tạp. Nhưng, sau đó chẳng bao 
._ giờ Hải quân hoàng gia có thê đạt tới những 
. sự thành công có thề so sánh được với những 
_ sự thành công mà những phi công của Fu- 
chida đã tự thâu thái một cách lẫm 'Hệt ö ở Trân 
: Châu Cảng Cu - 
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_: 
—_ KẾT 


N hững trái bom rơi trên Trân Châu | 


Cảng gây những tiếng vang ở Hồng Kông, ở 


Thái Lan và ở Kota Bharu, ở biên giới Thái. 
Lan và ở biên giới Mã Lai. Vào hồi 8 giờ 
sáng, giờ Honolulu, những cách bài binh bố 
trận kháe nhau của Nhật đã dàn ra đề hành 


động bắt đầu thi hành sứ mạng đặc biệt họ - M 


được giao phó, trong khuôn khồ kế hoạch: 
chung được soạn thảo ở Đông Kinh. Theo. 
đại tướng Too thì Trân Châu Cảng chỉ lầm 
thành một việc phụ trong một ngày mà bắt. 


đầu-từ đó ngày tháng từ nay sẽ được thiết - 


định theo Đại Nhật. Nhưng chỉ tám giờ sau . 
cuộc tấn công, một sắc thư được ban hành, 
công bố rằng nước Nhật đã bước vào cuộc 
CHIPEG bảo lớn. nhất lịch sử của nó : ‹ Nhờ ơn : 
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| Trời, ta, Nhật Hoàng, ngự trị trên một ngai - 


vàng thuộc một triều đại liên tục không gián. 
_ đoạn từ thời thái cồ, ta phán chọ các ngươi, 
| những thần dân trung thành và can đảm : 

'©Trước những hiện diện, chúng ta khai 
._ chiến với Piệp Chủng. Tuốc Hoa = và Đế 
he Quốc Anh. - 


« Binh sĩ và sĩ quan ‹ của Lục quân và ` Hải 


quân chúng ta sẽ gắng hết sức đề mở rộng 
_- chiến tranh... toàn thể quốc gia sẽ động viên 
__ tất cả những sức mạnh, cách nào đề không 


_ có lực lượng nào không tham dự vào sự thực - 


hiện những mục Suy chiến ánh của Nước 
- tẦ»u 


‹ Tham larn thỏa mấn tham vọng thống 
' trỊ vô độ của họ ở Đông phướng, người Mỹ 
_ và người Anh đã làm trầm trọng thêm tình 
ˆ trạng bất an ở Á Đông. Hơn nữa, hai cường 


quốc này, trong khi xúi giục những quốc gia. 
khác theo họ, đã phát triên khắp xung quanh 
họ những sự sửa soạn chiến tranh nhằm: 


- khiêu khích chúng ta. Họ. đã vận dụng mọi 
phương tiện đề làm bế tắc việc thương mmãi 


` của chúng ta ở Thái Bình Dương đề cuối 
. Cùng sẽ đi tới chỗ đoạn giao kinh tế, đc dọa - 
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trầm trọng sinh mệnh ngay cả của Đế quốc: 
chúng ta. . 


« Trong tình thế như vậy, Đế quốc chúng 
ta, đề trường tồn và đề tự vệ, không có lối ` 
thoát nào khác hơn là gọi động viên và đè bẹp 


lã mọi li NÓ ¡ ngại sẽ gặp THẢ) trên đường đi. 


của mình... 


Những lời lẽ trên, đi nhiên, không bắt -` 
buộc phải bộc lộ những tình cảm riêng của 
Hiro-Hito, cũng như bài diễn văn của Nữ 
hoàng Anh đọc khai mạc phiên nhóm của. 
Nghị viện Anh. Dầu SaO trong ngoại giao 


lã giác thư này cũng có một câu. được viết 


xen vào thê theo lồi yêu cầu minh bạch - 
công khai của Nhật hoàng: «Quả thực rõ. 
tàng là không thê tránh được và trái với tọi 

Ước nguyện của chúng ta khi thấy Đế quốc ˆ 


ta bị đồn tới chỗ phải So gươm với Mỹ và _ 


Đế quốc Anh.› 
Trong khi ngỏ lời với Hạ nghị viện, buồi. | 


ì sáng hôm sau, Tông Thống foosevelt bắt 


buộc phải bêu xấu sự hèn nhét của cuộc tông - 
công kích không khiêu chiến này, tà kỷ tiệm 
về ngày đó mãi mãi là kỷ niệm «của tnột ngày 


|: ô nhục». Đó là một hành động nhục nhã và 
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chỉ cần xét tới khoảng cách giữa Hạ Ủy Divới. 


TNhật Bản, lš đủ hiều việc đó đã được chuân 
_ bị từ nhiều ngày hay từ nhiều tuân lễ nữa. 
—T hế mà chính phủ Nhật, trong khi đó, vẫn 
không - ngừng, cố ý ve.vấn dụ hoặc Hoa Kỳ 
bằng những lời tuyên bố láo khoét và những 
biều lộ vờ vĩnh về hy vọng một nền hòa bình 


lâu bền. cHơn nữa Tông Thống nói tiếp bằng - 
`' một giọng: hận thù bất cộng đái thiên, cuộc 


» ` công này... đã gây những tôn thất nặng 
nề cho những lực lượng hải và lục quân nhàn 


một k9 lớn quân nhân Mỹ đã mạng VONB... ”. 


` - Kế đồ Tông Thống đã kê khai. những 
cuộc tấn công khác xây ra liền sau cuộc tấn 
"công Trân Châu Cảng: Mã Lai, Hồng Kông, 
_ Guam, quân đảo Phi Luật Tân, Wake, Mid- 


way. Cử tọaim lặng cho đến khi ông nói: cDân - 


tộc chúng ta sẽ không bao giờ quên tính 
chất của cuộc tấn công mà chúng đã phải 
gánh chịu.» Tới đó những lời hoan hô mới 

nồ bùng lên. « Dù thời gian cần thiết đề vượt 
' ch cuộc xâm: Tăng: cố ý ý iày lâu đến đâu mặc 


lòng, Tồng Thống nói tiếp, dân tộc Mỹ, quyền 


lực vững mạnh, phải thâu đạt được một 
_ cuộc toàn thắng. Không những chúng ta sẽ 
tự vệ đến cùng, mà chúng ta còn làm cách nào 
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vể 


Í - đề không bao giờ trong tương lai một Sự phản 


trắc tương tự có thê làm chúng ta bị lâm nguy 
nữa... Chúng. ta sẽ chiến thắng, đó là điều 


chắc chắn không thê tránh được và Thượng 


đế sẽ giúp chúng ta. Tôi yêu cầu Hạ nghị 
viện tuyên bố... tình trạng chiến tranh.”. 
-Winston Churchill, ở Luân Đôn, cũng ` 
tuyên bố trước Nghị viện. những câu hoàn 
toàn giống như vậy : « Tất cả, trong cuộc tấn __ 
công này, đều mang đấu hiệu của một sự _ 
phản trắc có tính toán, rất đặc biệt trong tính - 


[ tình người Nhật... Trái lạ, ở Bá Linh, - 
_ Adolf Hitler đã bầy tỏ với Nghị hội Đức 


rằng sự ‹quần trí» của Roosevelt đã thách 


Í _ thức Nhật lao vào cuộc chiến. Đồng mỉnh 


của Đức ở Á Châu, ông nói, đã bị bắt buộc 


" phải chấp nhận sự thách đố này bởi nHững, - 


tên ngụy tạo Mỹ đã vi phạm những qui luật - 
của lễ nghi đoan chính». Với Mussolini, ngỏ - 


ị - lờiở La Mã với đám: đông hoan hô ông trên: 


công trường Venise, rằng, “cuộc đột kích: 


{ thắng lợi này? được điều động ở Thái Bình - 


Dương. đã “biều đương» tỉnh thần bình sĩ 
của nước Mặt Trời Mọc » Và nước Ý, tỪ nay, - 


sẽ liên kết chặt chẽ với ‹ Nhật Bản anh hùng ). 


ở 5E: Kinh, Tojo, nổi trên đài ‹vô 
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tuyến truyền thanh, sau khi nhắc lại sắc chỉ 
được ban bố trước đó ít lâu, đề nhắc nhở 
rằng Nhật Bản đã cố gắng hết sức ngăn ngừa 
chiến tranh mà không được. « Nhật Bản chưa 
hề thất trận một lần nào trong 26oo năm, ông 
ta nhắc nhở. Tôi xin hứa với quốc dân cuộc 
_ chiến thắng tối hậu”. ¬¬ 


“Từ lâu rồi, đư luận Nhật đã ý thức được 

._ một cuộc khủng hoảng với Mỹ đang gần kề. 
Sự kích động đầu tiên qua đi dân Nhật quyết 

_ tâm một lòng hăng say với chiến tranh. Đài 
truyền thanh trong khi loan đi những tin tức 
thắng trận, thôag báo những cuộc tiến quân 
vũ bão khác không thề cản bước được ở Đông 
- Nam Á. Báo chí mừng quýnh. « Tương lai của 
Nhật đã được bảo đảm, báo chí viết. ‹ "Tiêu 
điệt chỉ trong một buôi sáng nguyên một 
cường quốc hải quân thuộc hàng thứ ba, tờ 
Nhật Bản Thời Báo viết, quân Mỹ hiện nay 
đang run rầy trên những căn cứ của họ. » 
Khai thác cùng một đề tài ấy, một phát ngôn 


— viên của Bộ Tông Tham mưu Hải quân tiên 
-_ đoán trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền 


thanh rằng Chú Sam sẽ bị đồn tới chỗ phải 
đầu hàng trên những bậc thềm của tòa Bạch 
Ốc›. Cứ xét theo thành quả của những cuộc 
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Ï nànhquân đã diễn ra ở Đông Nam Á, thì lời. 


tiên tri này quả có vẻ không ngoa chút nào. 


ˆ Không có gì, theo ông ta, có thê ngăn được „ 


bước chân những chiến sĩ của nước Mặt. 
Trời Mọc. ` 


. Ngày 24 tháng chạp, chiếc tàu thứ nhất 
trong số những chiến hạm của Ñagumo, về 
tới Nhật sau cuộc tuần du đắc thắng đài 2o 
ngày này. Những chiếc hàng không mẫu hạm 
Soryu và Hign, được hộ tống bởi những tuần 
đương hạm Tone và Chikuma, những khu. 
trục hạm rikazé và Tunikazé, tách: rời khỏi 
toàn đội đề tới tăng cường cho cuộc xâm lăng 


E vào đảo Wake. Trong những ngày 21 VÀ 22 
Ý tháng chạp, những chiến hạm này đã tung 
ï lên đảo Wake những cuộc tấn công liên miên, 
Ñ-.trong khi phần còn lại của hạm đội lên đường 
{ hướng về mẫu quốc qua một vùng biền khả - 
Ý vất vả. (Sau ¡4 ngày oanh kích gần như không 
k ngừng, 4oo Thủy binh hợp thành đội lính 
Ñ đồn trú của đảo cuối cùng bị trần ngập 
Ế ngày 22 tháng chạp,) Chiếc 4agi và chiếc Ka- 
Ễ za tới Kure buôi chiều trước ngày Giáng Sinh, - 
K hôm sau lại được chiếc Shokaku và chiếc Zữi- 
Ð kaicu, và ba ngày sau nữa được chiếc Hữyu và 
Ệ chiếc Sorya, từ Wake trở về nhập đoàn. Mỗi 
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-chiếc của đoàn chiến hạm này là đối tượng 
của một sự reo mừng đón tiếp ghê gớm và 
_ chẳng có một lời nào đủ mạnh đề ca ngợi 

những phi công. Đặc biệt Fuchida, đã trở 
- thành người hùng của thời đại. Được khen 
.ngợi, cúng kính coi như một người tiếng tăm 
lừng lẫy thực sự, ông được hưởng danh dự 
đặc biệt nhất mà một người Nhật Bản có thê 
ˆ ao ước, khi Thiên hoàng tỏ ý muốn. được coi 
nguyên bản tờ báo cáo của ông về cuộc tấn 
công. Cuộc bái kiến được tồ chức bởi Đô 


Đốc NÑagumo, tồng Tư Lệnh, chính người đã. 


quyết liệt chống đối những kế hoạch của Ya- 


mamoto, và người bây giờ tuyên bố rằng. 


«công việc được điều động một cách kỳ điệu ". 
- Nagumo, Euchida và Shimazaki (người chỉ 
huy đợt tấn công thứ nhì, được đón tiếp trọng 
thề ở cúng điện), và cuộc Đệ kiến, được tiên 


liệu lâu chừng mười lắm phút, kéo dài tới ba . 


khắc đồng hồ. ‹Có những tàu bệnh viện ở 
Trân Châu Cảng không, Nhật hoàng Hữœ- 
-_ Hito hỏi, và có thê nào các ông đã đụng chạm 
tới một con tàu thuộc loại như thế này?» 
‹Không.» Euchida đáp một cách hùng dũng, 
trực tiếp ngỏ lời với Thiên hoàng, đó là 
một điều thất thế đặc biệt đối với nghỉ thức. 
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« Có thê có những phi cơ dân sự hay phi cơ 
huấn luyện không võ trang rủi bị hạ không ?› 


| Thiên hoàng hỏi với một vẻ lo lắng.«Không», _ 
_Tuchida đáp lại, sau. đó ông ta phải thú ` 
nhận rằng cuộc tấn công Trân Châu Cảng - 


làm ông sợ hãi ít hơn là phúc trình ông ' 
ta phải dâng lên Thiên hoàng. Ẵ 


Trong vòng nửa tuần trăng hột hè liên _. 


Ì hoan lu bò tiếp theo ngày trở về của hạm ˆ 


đội, người ta không đề ý tới sự im lặng của Đô 
Đốc Vamamoro. Mặc dầu đó là chiến công của 
ông mà người ta đã tán tụng cử hành với một _ 
nỗi cuồng nhiệt quá độ như vậy trên khắp x 
nước Nhật, nhưng ông vẫn lãnh đạm với tất 
cả sự bộc lộ này. Mắtông hướng về tương lai, : 


¡_ và, như ông đã viết cho chị ông: «Rồi, thếlà ˆ 
.ˆ cuối cùng chiến tĩanh đã xây ra. Nhưng mặc 


dầu tất cả những tiếng reo mừng này, rất có 
thê ta sẽ thất trận...» Mặc đầu bức thư khen: 
ngợi của Thiên hoàng (đỏ là một điều mà ông. 
đặc biệt kinh sợ), ông vẫn cảm thấy. bất an. 


một đám sĩ quan của Hải Quân Hoa Kỳ từng 
được nghe nói đến tên Isoroku Vamamoto.. 


ẵ Nhưng sau ngày 7 tháng chạp, tên ông ở 


trên mọi cửa miệng. Với tất cả người Mỹ, ông 
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là hiện thân của tất cả những gì là xấu xa nơi 
dân Nhật, một kể gây hãn lần mặt, một 
người, không những đã không hài lòng khi 
vạch ra những kế hoạch tấn công Trân Châu 
Cảng mà còn đầy sự hiếu chiến tới chỗ 
buộc tòa Bạch Ốc phải ngồi vào bàn hòa 
đàm. Ông còn bị coi như vậy mãi cho đến 
ngày ông bị hạ ở Bougainville. 


“Trên chóp đỉnh vinh quang, Nagumo. 


quyết liệt khước từ những lời chỉ trích của 


Vamamoto trách ông đã không nhắm đúng 
vào những hàng không mẫu - hạm Mỹ cũng - 


chẳng phá hủy những kho dự trữ nhiên liệu 
._ ở Oahu. Ông xác nhận là đã thi hành đúng 
từng l từng tí những mệnh lệnh của ông 
này; ông đã phá hủy những thiết giáp và 
những cơ sở quân sự khác ở Trân. Châu 
Cảng. Còn về phần những hàng không tấu 
hạm, quả thực ông cũng rất tiếc rằng chúng 
lại ở ngoài khơi vào lúc tấn công, nhưng đó là 
những sự tình cờ tay rủi của chiến tranh biết 
_ làm sao. 


“Thực. đúng là câu trả lời của một ông 
tướng nhà binh chẳng có một chút tưởng 


tượng nào. Nếu những chiếc hàng không mẫu. 
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vn 


lom của Nagumo đi theo con đường phía nam. 
về phía quần đảo Marshall, thay vì trở về bằng 
con đường miền Đắc, thì những phi cơ của 
ông đã có thê khám phá ra tung tích của chiếc - 
Enterprise và chiếc Lexington rồi. Ñagumo viện 
lẽ thiếu nhiên liệu, sự cần thiết không thê lỡ - 
cuộc hẹn cố định với những tàu. chở dầu 
trên đường phía bắc được. Điều chắc chắn 
là quyết định của ông ta thật là may phước 
cho Hoa Kỳ, vì không một chiếc nào trong _ 
hai chiếc hàng không mẫu hạm trên lại có. 

thề là một đối thủ đáng ngại đối với hạm đội 
Nhật cả. Cứ cho là họ có thề đụng đầu phải 
cả hai chiếc Emferprise và Lexington hợp lại đi 
thì Nagumo cũng vẫn có thê tung lên không 
35o phi cơ chống lại với 131 chiếc, và với 
ưu thế 2 chống r, ông có tất cả mọi dịp 


Ỉ - may đề đánh chìm những Móc. không mẫu 


hạm Hoa Kỳ. 


Nếu người ta gạt ra ngoài những vấn đề 
ngoại giao và những hậu quả chiến lược, cuộc 


ẳ tấn công Trân Châu Cảng có thề được coi nhứ 
¡ một kỳ công tác chiến ngắn hạn. Nhưng 


muốn tìm hiều phải chăng đó là một sai lầm 


Ỉ đài hạn thì đó lại là một vấn đề mà người ta 


sẽ còn bàn cãi đến chừng nào mà còn có 
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những người quan tâm tới hải chiến. Với 
giá những tôn thất nhỏ nhoi không đáng kể, 
Nhật đã gây ra những tồn thất không lồ 


_ cho hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương. Từ ˆ 


sự kiện này, Hải quân Hoàng gia có thể tung 
hoành trên khắp Thái Bình Dương như một 
đoàn tàu săn cá voi. Tuy nhiên cũng có một 
cái gì khôi hài trong cuộc chiến thắng này. 
_ Những kế hoạch chiến tranh được thiết định 
ở Hoa Kỳ, trong dự phòng một cuộc chiến 
. tranh với Nhật có thê xây ra, đã tiên đoán, 
ngay từ đầu, sự di tản (chiến thuật) quần đảo 
Phi Luật Tân và những tiền đồn Mỹ. Những 
kế hoạch này cũng còn tiên đoán một trận 
đánh quyết định với Hạm đội Nhật trong hải 
-_ phận giáp giới quần đảo Marshall hay quần 
đảo Carolines phía tây, trong vòng sáu hay 
chín tháng đầu. Nếu VYamamoto biết điều ấy 
hẳn ông đã có thề nhận định được rằng cuộc 
tấn công Trân Châu Cảng không cần thiết, bởi 
trận đánh được người Mỹ suy xét thấu đáo 

ày hoàn toàn nằm trong khuôn: khồ chiến lược 
mà đề nhắm tới chiến lược ấy, Hạm đội hỗn 
hợp đã không ngừng thao luyện từ ba mươi 
năm nay. Quyết định tấn công Trân Châu 

Cảng chỉ căn cứ độc nhất vào. ý tưởng rằng 
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Hạm đội Thái Bình Dương sẽ đi chuyền tức 
thì về phía tây Thái Bình Dương đề đe dọa. 


những cuộc hành quân Nhật nhâm vào hướng _. | 


nam. 


¬ Không tìm. _hiều đó có n, là một sai. 
lầm dài hạn hay không hoặc có phải Ñagumo . 


Ệ_ không biết lợi dụng thời cơ hay không, thì dù 
cách nào đi chăng nữa đó cũng là một cuộc .. 
ƒ hành quân táo bạo, sắp đặt kỹ lưỡng và 
Ệ trước đó không có nhiều lắm trong lịch SỬ, 
Ệ Người đã mang nặng đẻ đau ra nó không phải 


là không biết những sự nguy hiềm như ông... 
ta bộc lộ trong taột lá thư rmmà ông đã viết _ 
cho raột người bạn ít lâu sau cuộc tấn công. 

‹ Cuộc chiến tranh này sắp gây ra cho. chúng 


Ệ ta nhiều nỗi lo âu trong tương lai. Sự kiện 


chúng ta đã đoạt được thành công nhỏ bé này 
không có nghĩa lý gì cả. Nhiều người vúưi 
mừng vì chúng ta đã thành công quá đễ dàng,. 
nhưng riêng cá nhân tôi, tôi không nghĩ đó. 

là một điều tốt kích động sự tuyên truyền đề. 


l khuyến khích dân tộc. Mọi người phải nhận . - 


thức được rằng tất cả cái đó đã thuộc về. 


l di vãng và tình hình rất nghiêm trọng...” 


Gần sáu tháng sau, bến chiếc hàng không 
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mẫu hạm quí giá của Yamamoto, -chiếc 


Akagi, chiếc Kaga, chiếc Soryu, và chiếc Hữyu ` 


được phái đi hết đề tham dự trận đánh ở 
- Midway. Sự đảo ngược đã bất thần xây ra 
ở Thái Bình Dương, và sau trận đánh ở Leyte 


năm 1944, Hải quân Hoàng gia chỉ còn là một - 


tiêu hạm đội nhỏ xíu trong thùng nuôi cá Ï 
Trung thành với truyền thống, nó đã tranh 
_đấu đến cùng, nhưng sau trận chiến, nó đã 


thực sự hoàn toàn ngừng tồn tại. Chiếc soái. 


hạm của Vamamoto, chiếc thiết giáp hạm kiêu 
_ hùng Wagafo, trên đó ông đã nghĩ ra kế hoạch 
« Chiến Dịch “› chỉ còn là một cái vỏ tàu bị 
quần thảo tơi bời bởi bormn đạn.. 


Genda đã sống sót đề trở thành tân Tồng 

Tư Lệnh không quân Nhật, rồi dân biều Nghị 
__ viện Nhật. Fuchida bịtrọng thương ở Midway, 
sau sự tôn thất của chiếc A#agi, nhưng ông ta 
đã sống sót sau chiến tranh và xin thụ phong 
mục sự Cơ đốc. Ñagumo,, người mà quyết định 
giã từ võ khí sau cuộc tấn công của ông ta mãi 
mãi còn là đề tài bàn bạc của học viện, đã tự. 
_ sát theo lỗi võ sĩ đạo ở Saipan. Ông đã cầm 
súng lục bắn vào mình trong một trại binh và 
. sau đó một trong số những người phụ tá của 
ông nồi lửa đốt trại và “người ta kườn: tìm 
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¬ 


ẳ thấy chút gì của thi thề Ông. Yamamoto đã. 
ƒ tìm thấy một cái chết danh dự nơi chiến trườ ng. 
Í trong khi ông cố gắng nâng cao tỉnh thần quân _- 


đội Nhật và tái tạo cho họ niềm tin vào chiến - 


Ÿ thắng cuối cùng. Ông đã khởi hành từ sáng 
ƒ sớm ngày 18 tháng tư năm 1942, trong một. 

É chiếc phóng pháo cơ ngụy trang từ cấn cứ. 

F ở Rabaul, viên tham mưu trưởng của ông ` 
¡- tháp tùng ông trên một chiếc máy bay thứ hai 
đề thăm viếng và ủy lạo những binh lính đồn 
Í trú ở những tiền đồn nam Thái Bình Dương. . 
Í Tưởng phải nói thêm rằng sau cuộc thất trận 


nặng nề ở Midway và cuộc triệt thoái đắt 
giá khỏi Guadalcanal, cảm tưởng vô. địch ° 
phát sinh từ Trân Châu Cảng đã khá suy SỤP- 
và những sự khích lệ cô võ của Vamamotoở ' 


[ trên cả mức cần thiết.. 


Sứ mệnh này, túy nhiên, không kẹt qua | 
mắt đối phương. Vào buồi xế chiều ngày 
T7 tháng tư, một bức mật mã khân cấp đã 


được gửi đi từ Hoa Thịnh Đốn tới Guadal 
[ canal. Bức mật mãviết: - 


‹ Hoa Thịnh Đốn. Tối mật. Bí mật Hải. 


Í Quân. Gửi tư lệnh khu trục Henderson. 


„Đô Đếc Yamamoto, được tháp tùng bởi 
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viên Thạm Mưu Trưởng của ông ta và à bây SĩĨ- 
quan cấp Tướng của Hải Quân Hoàng Gia, 


| đực lượng tối yếu của bạm đội hỗn hợp) đã 
Hi Truk sáng 4y, - í 


-& Viên Đô Đốc và nhóm tùy tùng của ông 


ni đi trên hại chiếc Betty (phóng pháo cơ Nhật) 
được: hộ. vệ bởi sáu chiếc Zcke (phi cơ. sẵn 


giặc). . Lộ trình : Tới Rabaul vào hồi 16 giờ 20. 
_ đề nghỉ đếm ở đó. Sẽ ra đi lúc sáng sớm đề . 
"tới Kahii nơi họ được chờ đón vào o hồi 


9 giờ 45. 


¬ v Phi đội đặc nhiệm 228 của P 28 bằng mọi 

giá phải chặn giữa đường và tiêu diệt Vama- 
tmofo và viên Tham Mưu Trưởng của õng ta 
_. Sáng ngày 18... Tông Thống vô cùng quan 
tâm tới cuộc hành: quân này... - - 


_Ký tên : Frạnk THƯA, bộc bà Hải _ 


Quân ›. - 


'Cuối bức mật điệp còn một phụ lục lưu | 


ý sự kiện đây là một tài liệu tối mật, không 
được sao lại hay lưu trữ. 


Đêm hôm đó, trong khi những phi công 


Mỹ nóng sốt sửa soạn phi cơ của họ cho sứ 
mạng này thì một cơn giông tố miền nhiệt 
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đới M xuống Cùadalcaodl. Nhưng 'bình - 
minh ngày 18 hé fa trên một bầu trời trong - 
xanh, và sau 7 giờ mười sáu phút một chút, _ 
những chiếc Lôi hỏa Lockheed Lightning -- 
cất cánh khỏi một. phi đạo tạm thời, bay . 


| - vòng quanh trên hòn đảo ưm tùm thốt nốt, ˆ 
_ Và hướng : mỗi về Bougainville.. Mã 


Được bao. kín xung quanh bởi. sáu chiếc ; 
phí cơ săn giặc Nhật, hai chiếc phóng pháo cơ _ 


của Vamarnoto cũng đang bay về phía Bou- - 


gainville. Vào hồi ọ giờ 2o, những chiếc phi cơ - 
này vượt qua bờ biền phía tây, chỉ còa cách _„ 
điềm đến khoảng mười lăm phút bay. Chỉ _ 
tới khi những phi công của 2a chiếc phóng pháo . 
cơ nhìn thấy 4 chiếc Lightning chợt lồ ra 


' "trước mặt họ, họ rmới ý thức được một sự 
E- nguy hiểm nào đó đang rình rập. Họ liền đâm - 


bồ xuống về hướng phía rừng hoang ngay tức 


khắc, trong khi những chiếc Zeke lộn vòng lại - 


đề cố ngăn chặn những phi cơ Mỹ. Quá muộn. 


Vào lúc mà chiếc phí cơ của Vamamoto bay _ 
sát những ngọn cây, không đầy 6o thước; thì _ 


4 chiếc lôi hỏa Lightning đã có hình Mặt Trời 


ï TMọc của những biều tượng của họ trong ống ˆ 


nhắm rồi. Phi công của ông cố tìm một khoảng 


cách lách ra ngoài bằng c cách bay vặn vẹo theo __ 
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| tình chữ chỉ một cách vô ích. Hai tràng đạn 


_ngắn và thế là hết. Đề lại đàng sau nó một lần 


_ khói đen, chiếc phóng pháo cơ đâm vỡ tan. 
_ tành trong rừng cây và lập tức bị bao phủ „ 


trong lửa đỏ. 'Yamamoto, nhà chiến lược đại 
“tài, đã chết, và 2ooo quân Mỹ và nhiều hơn 


nữa đã bị giết chết ở Trân Châu Cảng đã được ` 


trả thù. Chắc hẳn ông cũng chẳng muốn sống 


lâu hơn. đề thấy một nước Nhật đang sửa - 


- soạn nhận lãnh nỗi nhục nhã c của một cuộc 
thất trận nặng nỀ. 


.. Trân Chậu Cảng mãi mãi còn là một bài 
- học vĩnh viễn không thề tiêu diệt được, ngay 


cả trong thời đại nguyên tử. Đó là một sự ˆ 


thuyết mỉnh cho chân lý lịch sử cay đắng này, 
là trong cuộc chiến, những sự bất ngờ nhất 


có thề bất thần xây ra và rất thường bất thần 


XÂY TA... 


_ HỒ 





14 - 
PHỤ TẬP - 


lâu đây là tất cả xtững chỉ tiết thống. | 


kê quanh trận Trân Châu Cảng. 


THỜI GIAN VÀ CÁC PHƯƠNG TIÊN 
HUY ĐỘNG VỀ PHÍA NGƯỜI NHẬT: 


 _ Tồng số phi cơ trên các Hàng 


không mẫu hạm. s47 ` 
— Các tâu nồi 16o 


Í — Tàu ngầm „ | 64 


THỜI: GIAN: 


: — Thời gian trôi qua từ khi Chiến - 
-- Dịch 2 được chấp thuận tới 


khi trái bọm đầu tiên phát ñồ 35 ngày 


: — Thời gian từ khi: sửa soạn tới trái 


. bom đầu _20 ngày - 


|- — Thời gian: từ khi lệnh cuối cùng 


_ ban ra tới khi trái I bom đầu phát - 
24 giờ. 
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_ DIỄN TIẾN CHIẾN DỊCH Z: 

" 8-ro39. Đô đốc Yamamoto được phong 
chức Tư Lệnh Hạm Đội Nhật. - ¬ 
11-11-I94O. Trong một cuộc tấn công bất 
ngờ ban đêm, các phi cơ Fleet Air Arm của 
Anh đánh đắm 3 tuần dương hạm của Ý 
tại Tarente, ngay căn cứ của chúng tại Địa 
ˆ 12-ro4o. Đề nghị đặt rào cân thủy lôi tại 
Trân Châu Cảng bị bác bỏ. V amamoto đưa 
ý kiến tấn công với tham mưu trưởng của ông. 
. ag-r-Ig41, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật ghỉ 
nhận tin đồn ở Đông Kinh là Nhật sẽ tấn 
“công Trân Châu Cảng. . 

—— Ta, Đô Đốc Husband E. Kimmel kế vị 


_Đô Đốc J.O.Richardson trong chức vụ Tư ˆ 


Lệnh Hạm đội Mỹ tạt Thái Bình Dương. (Ri- 
_ chardđson là người phản đối việc đặt căn cứ 
_ hải quân tại Trân Châu Cảng, và nhiều lần 
-_ đòi hỏi di chuyên căn cứ nầy về phía Tây hòn 
đảo nhưng không được chấp thuận). 

| 7-2. Tướng Walter C. Short nhận chức 
_Tư Lệnh phòng thủ lãnh thồ Hạ Uy Di, 

| 11-2. Tồng Thống Hoa Kỳ Roosevelt nhận 


TORAI TORAI TORAI ` - - — ca 


` 


| ủy nhiệm thư của tân Đại Sứ Nhật, Đô Đốc - 
: Ñomura. "_- TẾ „ý 
8-2 Hiệp Chủng Quốc ban hành luật yềm_ 
ï trợ cho tất cả những xứ nào chống lại Trục 


: Tam Phương Đức Ý Nhật. 


` 9-4 Ñomura đưa đề nghị đầu tiên trong 


ƒ những đề nghị nhằm thương thảo cuộc tranh 
tụng giữa Hoa Kỳ và Nhật. Các đề nghị được 
[ đưa tiếp liền liền, và đề nghị sau chót đưa - 
¡ ngày 2o-rr. Tất cả những đề nghị ấy đều bị. 

: bác bỏ, ĐỐC HC (ng ông 4 SÃ 

7 184. Đoàn xe yềm trợ đầu tiên của Mỹ. 
¡ vào Trung Hoa, " là 


__ 20-6. Hoa Kỳ cấm chuyên chở dầu hỏa 


¡ — phát xuất từ các hải cảng trong Đại Tây 
¡ Dương và Mễ Tây Cơ — cho bất cứ quốc gia 
ƒ nào ngoại trừ Anh Quốc và các xứ Nam Mỹ. 
: 2-7. Nhật. Bản gọi nhập. ngũ một triệu - 
ƒ người. ẻ. " T— ển 


24-7. Với sự thỏa thuận của chính quyền 


_ Ì Vichy (Pháp) quân Nhật chiếm Đông Dương. 


26-7. Tồng Thống Roosevelt ra lệnh cấm 


Í tàu Nhật vào các hải cảng Hoa kỳ, cấm bán : 
{ nhiên liệu cho Nhật. (Mặt khác Nhật được 
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cho biết họ sẽ nhận được nhiên liệu nếu rút 
quân khỏi Trung Hoa và Đông Dương). Đô 
__ đốc Kimmel và Tướng Short được khuyến 
cáo đề phòng Nhật tấn công, tuy nhiến lời 
khuyến cáo nói thêm : không phải ngay trọng 
lúc này. - 
6-8. Nomura đưa đề nghị Nhật chấp 
thuận không tiến thêm ở Đông Dương, và 


ngừng lại ở Trung Hoa đề chờ dàn xếp nếu 


Hoa Kỳ chịu mở lại cuộc giao thương với 
Nhật, ngưng hỗ trợ Trung Hoa, và công 


nhận quyền lợi của Xứ Mặt Trời Mọc ở 
Đông Dương. 


o/i2-8. Churchill nhân danh Anh Quốc và 
Roosevelt nhân danh Hiệp Chủng Quốc ký 
kết Hiến chương Đại Tây Dương. Í 


17-8. Thủ tướng Nhật đề nghị một hội 


nghị thượng đỉnh với Hoa Kỳ nhưng Tông: 


Thống Mỹ trả lời hãy giải quyết trên nguyên 
tắc căn bản ở cấp dưới... 


.6-o. Hội nghị Hoàng gia Nhật quyết định 


chiến tranh nếu cuộc thương thảo với Hoa 
Kỳ không có kết quả. Về: những: la đầu 
tháng1oO. 


toàn thề nước Mỹ — là ra người ;= 
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_-a4-g. Mỹ chận bắt được một thông điệp 
Đông Kinh gửi cho Tòa Lãnh Sự của họ ở 
Honotul,: ra lệnh cho gián điệp thám. sắt các 


tàu Mỹ ở Trân Châu Cảng. 


_9-to Hoa Kỳ: giải mật một thông điệp : 
{ của Nhật, biết được rằng Nhật đang nghiên . 
{cứu từng vùng chỉ định ở Trân Châu Cảng. 
(Sự chỉ định này là Đông Kính chỉ định cho — 


` 


gián điệp của họ). Từ nhiều tháng qua cơ. 


quan Magic đã có thề giải mật các điện văn _ 


mật mã của Nhật, và chỉ một số nhỏ trọng 


những điện văn mật này. 


_ TỔ-TO, Hoàng thân Konoye bắt buộc phải 


từ chức Thủ Tướng Nhật, Tướng Hideki 


Togo làm Bộ Trưởng Ngoại Giao. 


'r6-ro Đô đốc Stark chỉ huy hành quân. | 


trên biền khuyến. cáo Kimmel về một cuộc tấn 
công có thề xảy ra ở Trân Châu Cảng. 


' "8m, Đại sứ Grew của Mỹ ở Đông Kinh: 

; điện về Hoa Thịnh Đốn rằng tại Nhật, tín - 
đồn thật mãnh liệt về một cuộc chống trả 
í bằng k2 sự sẽ ẽ đến với Mỹ. . 


lĐO 10) đọc - 


â Töjo (Đông Điều) lên thay. Ông này chỉ định | 
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Tu 5-11. Yamamoto ra lệnh cho Hạm đội hỗn 
__ hợp cho vào hồ sơ tối mật số r kế hoạch chỉ 
tiết về cuộc tấn công Trân Châu. Cảng. 

s-¡r. Hội nghị Hoàng gia Nhật gia hạn 

- cho chính phủ đưa đề nghị mới với Hoa Kỳ. 
__ sa, Đông Kinh điện cho Nomura mật 
văn mà Mỹ bắt được, ra lệnh hạn chót đề 
thương thảo: 25-1. ¬ 


18-11 Đặc sứ Kurusu đến Hoa Thịnh | 


. Đốn tăng cường cho Ñomura. 


_ s6 Tòa Lãnh Sự Nhật ở Honolulu 
được lệnh phải báo táo 2 lần một tuần về tình 
trạng các tàu ở Trân Châu Cảng. - 


_ 17-1r. Đại sứ Grew điện về Hoa Thịnh 
Đốn rằng cuộc tấn bất công ngờ của Nhật có 
thề xây ratứcth, 7 Ồ 


: 22-11 Nomura và Kurusu được lệnh kéo 
đài thương nghị tới 29-1: nhưng đó là hạn 
chót không thê đi xa hơn. sa 
_..2411. Đô Đốc Stark lại khuyến cáo Kim- 
mel cuộc tấn công có vẻ đến rất gần. | 
= 6-11. Từ vịnh Tankan, các chiến hạm 
Nhật được lệnh lêa đường. Mục tiêu: tập 
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: trung tại một điềm cách phía Bắc đảo Oahu- 
Ï 2oo hải lý. Nagumo chỉ huy cuộc tiến quân. 


26-1. Tư lệnh hành quân trên biền, Đô Đo 


ï Đốc Stark và Tham Mưu trưởng quân lực ở - 
Hạ Uy Di khuyến cáo Kimmel hơn lúc nào - 
Ÿ hếtcần đề phòng cuộc tấn công bất ngờ của 
Nhật, vì các thương lượng ngoại giao đã tan - 
ï vỡ. (Trong ba thông điệp liên tiếp, Bộ Quốc 
{ Phòng Hoa Kỳ cũng ra lệnh cho Hạ Ủy Di 


đề phòng những cuộc khủng bố.). | 
27-r. Đô Đốc Stark đòi Đô Đốc Kimmel 


ì cho tăng cường 25 chiến hạm từ Wake và 
' Midway tới. ` g. Ô 8U 


27-11. Đông Kinh chỉ thị cho Ñomura và 


ị ì Kurusu rằng cho dù thương nghị có thất bạt, 
họ vẫn phải làm ra về như là cố gắng tiếp tực 
Ý thương nghị. và: VN 


_a8-rr. Kimmel ra lệnh coi là quân địch bất 


Ñ cứ tàu ngắm nào xuất hiện quanh Trân Châu 
š Cảng.- + l 


2g. Đông Kinh đời hỏi Tòa lãnh sự - 


ị của họ ở Honoluld phải báo cÁo cả những tàu 
K vắng mặt tại Lrân Châu Cảng. “ - 


_ son, Chính phủ Nhật ra lệnh gửi cho 
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° Bộ Trưởng 1 Ngoại giao Hoa Kỳ một bản 


tuyên bố 14 điềm đề trả lời điệp văn của ông 
__ này đề ngày 26-1r. Nhật Hoằng Hiro-Hito đồi 
_ phải trao bản tuyên bố dày: trước c khi có hành 


| động quân SỰ... 


1-12. Hội đồng tư "Yếu Hoàng Gia chấp 
thuận cho tấn công Trân Châu Cảng. 


.a-1a, Đông Kinh ra lệnh cho Tòa Đại sứ 


tại Hoa Thịnh Đốn phải tiêu hủy các: tài liệu 


' mật. 


6-ra. Điệp viên Nhật ¿ ở Honolulu điện về 


bài Kính cơ hội tốt phết " tấn công. Si 
n. : 


| 6-12. Tồng Thống Hoa Kỳ có thể đọc 
được vào 9 giờ 30; toàn thê bản tuyên bố 14 
điềm của Nhật gửi cho tòa Đại sứ của họ đê 
chuyền cho Cordell Hull, và cơ quan Magic 
| chận bắt được trước. 


____7-2. ogiờ 2o giờ Hoa Thịnh Đốn (2 giờ 
2o Hạ Ủy Di) Tàu Condor phát giác một tàu 
ngầm ở lối ra vào Trân Châu Cảng. 


Ã giờ 2o Tư lệnh hành quân trên biền và 
Tham Mưu quân lực Tà ở Hạ + Uy Di nhận 





— TORAITORAITORAI ` 3 
được phần cuối bằn tuyên bố 1a điềm của 
chính phủ Nhật qua cơ quan tỉnh báo, và 
lệnh Đông Kinh ra cho Ñomura phải chuyền 


đạt bản tuyên bố này vào đúng 7 giờ 4o giờ . | 


Hạ Uy Di (i2 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn) cho 
Cordell Hunt. 6 giờ 48 phút giờ Hạ Ủy Di 


Tông Tham Mưu Quân Lực Hoa Kỳ. điện : 


cho Kimmel và Short rằng điềm cuối cùng 
trong bản tuyên bố đã nhận được. Sự khuyến 
cáo này chỉ đến sau cuộc tấn công. 


6 giờ 45 tàu Ward đánh chìm một tàu 
ngảm bên ngoài rào cản Trân Châu Cảng. 


_ giờ ss đến 8 giờ 2s phi cơ Nhật tấn 


công, chỉ huy bởi Fucbida. 
Cùng ngày, Nhật tấn công Phi Luật 


Tân, Hồng Kông, Mã Lai, n T.an, .n 
Wake. | 


1O giờ 2o Nhật Hoàng tuyên bố chiến - 


tranh với Họa Kỳ và Anh Quốc. 


.8ra. Hoa Kỳ qua Quốc Hội tuyên bố | 


chiến tranh với Nhật Bản. 


8-ra. Anh Quốc tuyên bố chiến tranh với 


Nhật Bản, _ 
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_11-12. Trong hiệp ước "Tam Phương, Đức 
và Ý tuyên bố chiến tranh với Hoa Kỳ. 


Cùng ngày, Hoa Kỳ bó bố chiến tranh 
với Đức và Ý. 

THIÊ s HẠI TẠI TRẢN CHẦU. CẢNG 

Tàu : È 


"Tháng 12-1921, Hạm Đội Thái Tố, 


Dương của Hoa Kỳ có 1a chiến hạm, trong 
đó o chiếc là tuần dương hạm và 3 hàng 
không mẫu hạm. Trong o thì có 8 tuần dương 
hạm hư hại nhưng 2 mẫu hạm thoát nạn 
(chiếc tuần đương hạm CoÏorado ở Bremerton 
sửa chữa, mẫu hạm Emưerprise đang trên 
đường về Trân Châu Cảng, chiếc Lexington 
ở Midway và chiếc Saratoga ở Tây Mỹ).. - 


_ Các loại thì có r8 chiếc chìm hay hư hại 
nặng nề. 


Phi cơ : 

188 chiếc bị phá hủy hoàn toàn trong đó 
ga chiếc của Hải quân và o6 của Không quân. 
122 chiếc khác của Quân Đội và 3¡ chiếc của 
Hải quân bị hư hại. Tại căn cứ Kaneoho và 
'Ewa, thiệt hại nặng nề, trong 82 phi cơ ở đây 
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thể # 


ì F sau CuỘC. tấn công chỉ: còn 1 chiếc bay ngay : 
¡ được PS. 


Nhân mạng : 
Thủy thủ 2. o88 chết, 710 bị HH, 
Hải quãn : roo chết, 6o bị thưởng. 
._ Lục quân: 2r8 chết, 264 bị thương. 
' Thường dân : 68 chết, 8s bị thương. 


_ Tồng cộng: 2.4o2 chết, 1.178 bị thương. - 
| Riêng chiếc Arizona phát nồ đã khiến - 
một nửa SỐ qgười. chết trong tông số, " 


THIẾT HẠI CỦA NHẬT 


`. ae phi cơ (o phi cơ săn giặc; 15 oanh tạc ˆ 
cơ, 5 phi cơ đánh thủy lô)). 


1 tấu ngầm hạng 1 và s chiếc loại bỏ túi. 
- Nhân mạng : 
. 185 (có 5s phi công). 
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ẢNH HƯỚNG TRẬN TRẤN CHÂU CẢNG _ 


« Không một người Mỹ nào quên được 
ngày 7 tháng 12, ngày Nhật Bản tấn công. 
Trân Châu Cảng ». Tác giả cuốn Lịch Sử Hải 
Quân Tân Tiến Hoa Kỳ viết như trên và tiếp : 

« Tuy chiến tranh đã được tiên đoán, nhưng 
đây là một đòn thật nặng đối với nước Mỹ».. 
Nhận định trên chỉ là phản ảnh một sự thực. 
Vài ngày sau. Đô Đốc Kimmel và Tướng 
-Short bị cách chức, ảnh hưởng. của trận 
tấn công còn đè nặng trên mọi người, trên 
phạm vi rộng lớn hơn, không những đối với 
: Hoa Kỳ, mà còn đối với các phần đất khác: 
' nữa. Thừa thắng. trước một địch thủ vĩ đại, 
Nhật Bản dơ móng vuốt tới khắp mọi nơi. . 


TÊN 8-12, từ dang căn cứ ở Đông Dương, 
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quân Nhật kéo sang Thái Lan, tiến thẳng về 
Vọng Các. Sau vài giờ chống cự, Thái đầu 
hàng. Nhiều chiến hạm khác đồ quân tiến 


chiếm Kra, thị trấn Singara và hải cảng Patni | 


thiết lập các căn cứ đề từ đây, Nhật xua quân 
đánh chiếm Mã Lai. ` 


- Ngày 9-12, Nhật chiếm vn Bắc quần. 


đão Gilbert, cách tây nam Hạ Uy Di z8oo 


cây số. Lữ Tống bị tràn ngập, và đó là đầu ` 


cầu cho Nhật tấn công Phi Luật Tân. 


_ Ngày 10-12, tmột cái tang đau đớn đến với 


Anh Quốc, tương tự như cái tang 3 ngày. 
trước đỏ đến với Hoa Kỳ. Phi cơ Nhật không 


hiều từ đâu bồ nhào xuống đánh đắm a2 chiến 
hạm hạng nặng của Hải Quân Anh, là chiếc 
Prince oƒj Wales và Repulse. Sau này người ta 


được biết, bay từ cao độ sooo thước, các khu ˆ 
trục và phóng pháo cơ Nhật đã tạo một chiến .. 


thắng lừng lẫy khi lao xuống hai chiến hạm 
tên tuôồi hàng đầu của Anh, quốc gia vốn được 


. coi là bá chủ mặt. biền. Mất hai tàu này, Hải - 
. quần Anh kiệt quệ, tương tự như Hoa khu Á 


sau Trân Châu Cảng. - 


"Cũng ngày trên, quân. Nhật chiếm đảo 
Cuam, căn cứ trọng yếu của Mỹ trong quần 
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Í đảo Mariannes. Chiến cuộc Thái Bình Dương 
Í tới lúc này biến chuyền cực kỳ mau lẹ. Hai 
Ï ngày sau, quân Hoa Kỳ ở Guam đầu hàng. 

Nhật tấn công Nam Dương. Hai ngày sau 
ì nữa cờ Mặt Trời kếo lên ở Sarawak, Bornéo. 

Hai ngày sau nữa tức là 18-12, Nhật đặt chân 
Ì `lên Hương Cảng. Ngày 2o, Nhật chiếm Min- 
Ï danao, Phi Luật Tân. Ngày 23, Nhật chiếm 
- đảo Wake của Hoa Kỳ, nơi cách tây Hạ Ủy 
ï Di 37oo cây số. 


- Trên không phận Miễn Điện, những 


Ỉ chiếc 7cke bay vần vũ oanh tạc thủ đô Ngưỡng 


Quang. Hai ngày sau, Hương Cảng thất thủ. 
Hương Cảng là hải cảng trọng yếu nhất. 


Ề của Anh, lớn nhất trong những thương cảng | 
' của Anh lúc đó, cũng là hải cảng lớn vào 
ì bậc nhất trên thế giới. lẻ ly mà nó chỉ cầm 


cự được Hi ngày. 


Chỉ trong non 2O ngày Nhật vươn tay 


_ động 
_ dài khắp một phần tư địa cầu, làm rung 
ï cả thếgiới, thanh thế Nhật Hoàng lên tới tột 


định. Thanh thế đó sáng chói bao nhiêu thì 


ị uy đanh của hai đại cường Anh Mỹ lu mờ bấy 
| nhiêu. 
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Song le, Nhật đã xúc phạm đến tị tự ái các - 

dân tộc khác. Cú Trân Châu Cảng làm tan rã „ 
một phần lực lượng quân sự của Mỹ thì. 
ngược lại, khiến các khuynh hướng chính trị | 


của quốc gia này đồng loạt kết họp lại, ủy 
nhiệm toàn quyền cho Tông Thống Roose- 
velt, hầu đeo đưồi mục đích trả thù cho xứ sở. 


Mặt khác, Thủ “Tướng Anh bay qua Hoa 
- Thịnh Đốn họp với Tòa Bạch Ốc, nhằm trù 
liệu những phương sách thiết yếu chống lại 
phe Trục, lúc ấy thành vô địch và Hider 
đang vô cùng hoan hỉ bởi người bạn da vàng. 
_ Về phía Đồng Minh, một Ủy ban Quân Sự 


Tối Cao thành hình, gồm có các Tướng . 


Marshall, Arnold, các Đô Đốc King và Stark 
(Hoa Kỳ) — Thống Chế Si: John Dil, Đô 
Đốc Little, Thống Chế Không Quân Harris 
và Trung Tướng Wemyss (Anh). ` - 


Cuộc gặp gỡ trên của Roosevelt và Chur- 
chiÍl vô cùng tai hại cho phe Trục, như chúng 
ta thấy sau này. - 


Ngày 1-1-1942, Hiến. Chương Liên Hiệp ` 


Quốc ra đời, khởi đầu có 26 nước ký tên, cam 
kết đem tài nguyên trong nước ra ứng dụng 
vào cuộc chiến đấu dành Tự Do, Độc Lập, 
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chống lại độc tài quân Phiệt phe Trục, và sẽ 
không bao giờ hưu chiến với đốt . dù 
bị chiếm đóng. Ộ 


* 


Dưới cơn mưa sắt thép trên đảo Oahu, 


người ta đã thấy bên những sơ xuất không . 
thề tha thứ, còn những gương can đảm không _ 


phai mờ. Câu chuyện dưới đây xảy ra trên 
tàu Oklahoma. Tàu này bị nghiêng đi 15oO độ 


sau khi trúng thủy lôi. Hàng trăm người bị. 


kẹt trong cái vỏ sắt không lồ chìm sâu dưới 
nước và chết như sau : | 


Lúc tàu Oklahoma bị tấn công, tục sư 


Aloysius H, Schrmmitt đang sửa soạn ra khỏi 


phòng, làm thánh lễ hồi 8 giờ. Mặc áo xong, 
ông bỏ quyền Thánh Kinh vào túi áo. Phòng 
ông ở bên tay mặt, phía mũi tàu. Ánh sáng 
lọt vào phòng qua một khung cửa sô tròn. 
Còi báo động chưa dứt thì nhiều trái bon đã 
rơi trúng sàn, lầm rung chuyên cả tàu. Tầu 


nghiêng đi rất nhanh, Schmitt thấy khung 


cửa sồ hướng lên trời. Ngay lúc đó, nhiều 
thủy thủ tràn vào phòng ông. Họ nói tàu 
đang chìm, chỉ còn cách thoát ra ngoài bằng 
lối cửa sồ phòng ông. Họ khần khoản mời 
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tNỤC Sứ r4 trước, ‹iiiữNg ông bảo họ cứ L) 
đi. 


| Khi tục sư Schmitt định leo lên cửa sồ 
đề ra ngoài, ông không ra lọt cửa sô. Schmitt 
cho mọi người biết lý do : quyên Thánh 
kinh làm túi áo ông phồng lên. Cần phải 
xuống lấy quyên Thánh kinh trong túi áo 
ông ta đã. Mọi người buông ông ra và đặn 
._ ông cần phải làm thật lẹ, kẻo không kịp. 
"Thân tàu vẫn tiếp tục quay, nhưng lúc này 
chậm hơn trước. Tụt vào trong phòng, Sch- 
mitt nghe thấy nhiều tiếng kêu ở phòng bên 
cạnh. Ông thở cửa ra, cửa phòng ông hiện 
giờ nằm ở phía dưới chân. Ông gọi những 
người ở phòng bên cạnh. Họ bò lên phòng 
ông. Schmitt bảo họ ra ngoài bằng lối cửa sồ. 
Những người này cũng muốn ông ra trước, 
_ nhưng ông từ chối, Thân tàu vẫn tiếp tục 
quay; cửa sô xuống thấp dần dân. Các người 


ở nhóm sau đang tiếp tục ra ngoài một cách: 


vội vàng thì lại có một đoàn người khác vào 
phòng Schmitt Cũng như những người 


trước, họ mời ông ra trước, nhưng ông lại 
từ chối. Người ta vẫn nghe thấy tiếng bom ' 


nồ ở ngoài và những vật thật nặng văng khỏi 
tàu. Tuy vậy, người t4 vẫn nghe thấy tiếng 
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Ẫ nhữnh nặng nề của `. người còn bị li trong 


phòng tàu lúc này chàng khác chỉ một cái. 
lồng khồng lồ đang quay. Tàu đang dần dần 


Ï - chìm, cửa sồ nghiêng đần về phía mặt nước. 


Chỉ còn hai người trong phòng với mục sư : 


sau khi chân người thứ ba vừa khuất khỏi 


khung cửa sồ, sàn. phòng có vẻ muốn ở vị - 
trí trần tàu và chiếc trần xứa kia nay thành. 
chiếc sàn hơi nghiêng về một phía. Người ' 
cuối cùng ra ngoài Ío ngại nhìn Schmitt. Sch- 


ì _ mitt bảo hắn đừng ngại, rồi mọi người đều 


ra được hết. Người áp chót ra ngoài một 
cách hết sức dễ dàng: nhờ vị trí mới của 
khuôn cửa sô. Lúc này, người ta không còn 


F. thấy mặt những người ở ngoài, nhưng người 
|. ta vẫn nghe tiếng họ gọi nhau ơi ới. Người 
:. thủy thủ cuối cùng leo ra, Schmitt nghe tiếng 

_giầy hắn bám lạo xạo trên vỏ tàu và tiếng 


những người hối hả kêu Schmitt. Schmittbám 
tay vào chiếc ống đồng gắn bên cửa sô, ông 
thấy trời xanh sáng chói ở phía trên, khói bốc 
lên nghỉ ngút. Ông vừa vươn người lên thì - 
chiếc tàu nghiêng hẳn đi, một luồng nước 


mạnh chảy ồ vào cửa sồ hất ngược. Schmit _. 


vào phòng. Ông chết ngay tại chính trong 


phòng ông. 
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Chiều ngày 7-1a, mưa lâm râm, cái nghĩa 


địa chiến hạm là Trân Châu Cảng càng thêm 


ảm đạm. Chiếc California chìm sâu xuống biên, ˆ 


1ó lên mặt nước chỉ còn đài chỉ huy và các ồ 


. súng lớn đằng mũi tàu. Các thiết giáp hạm - 


trước kia đậu hàng. hai dọc theo cầu tàu làm 


cuộc tấn công của phi công Nhật thêm dễ . 
_ đàng, lúc này như những con thú không lồ bị 


thương nằm ngồn ngang khắp nơi. Chiếc Ari- 
Zona còn chảy. Người ta thấy lửa bốc từ 
những lỗ thủng lớn bên sườn, giữa những 
_đám khói mù mịt. Trên thân chiến hạm 
__ Arizona đã bị lật ngửa, nhiều kíp thợ đang làm 
_ việc hăng hái bằng búa lớn và máy xì điện đề 
cứu những thủy thủ còn kẹt trong tàu ra. 32 
người thoát nạn, song hơn 4oo người bị chôn 
vùi trong cái vỏ tàu đó. Nhiều người ở những 
phòng xa, có gọi cũng không ai nghe thấy. Họ 
viết phấn lên vách tàu, và sau này, khi tàu 


được trục lên, người ta rhới biết, những người - 


này đã sống được tới ngày 25-2, tức 18 ngày 
_#øau khi Trân Châu Cảng bị tấn công... 
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